I.V. GỚT 





Hao-vtu 


THẾ LỮ v ĐỒ NGOẠN 
dịch 


Văn Học 





Dịch theo nguyên bản tiếng Đức FAUST của Nhà xuất 
bản Chrisian Wegner — Hamburg 1960. Cô tham khảo 
thêm các bản dịch Pháp văn FAUST của #enri Liehtenber- 
ger (Colleelion billngue của ÄJhà xuất bẵn Monfaigne), PRAUST 
ET LESECOND FAUST cổa Gérard đe Neral (Editions 
Garnier Frềres (988), và bàn dịch Trung văn PHÙ SĨ ĐỨC 
của Quách Mạt Nhược ( Nhân dân Vẫn học xuất bân xã 1955) 





Johann Wolfgang Gœthe 
(1749 — 1839 


LỜI GIỚI THIỆU 


Gơt là văn hào lỗi lạc nhất của nền vũn học cỗ điền Đức và 
là một trong số những văn nghệ sĩ xuất sắc của nền văn học 
tiến bộ của nhàn loại. Ông là người mở đường của nền văn 
học hiện dai dân tộc Đức, là mót nhà cách tân lớn ương văn 
học và là người đã có nhiều cũng hiến trong việc xây dựng 
một nền lý luận mỹ học hiện thực chủ nghĩa. Nhưng Gợt 
không chỉ là một nhà văn, òng còn là một nhủ nghiên cứu 
khoa học tự nhiên, có những đóng góp nhất định trong các 
bộ môn vặt lý học, sinh vật học, hóa học. Ông am hiều tường 
tận các nền văn hóa cò đại và nhiều nền văn học đản tộc ở 
châu Âu. ụ 

Vai trò và vị trí của Gơt trong nền văn học dân tộc Đức 
cũng tương tự như vai trò của Đăng-tơ ở Ý và Sêchxpia ở 
Anh. Ông là một trong ba nhà thơ được Các Máe thích đọc 
nhất: 





I. TÁC GIÁ 


lâhan Vônphogăng Got (J. W. Gœthe, 1749 — 1832) sinh 
trưởng trong một gia đình trí thức giàu có ở thành phố Phơ- 
Tầng-phuốc trên sông Mainơ. Ông nội của Gơt là thợ may, khi 
chết đi đề lại cho con chúu một số tiền mặt khá lớn : chín mươi 
nghìn đồng ta-le, Với gia tải đó, bố của Got có thề giành thì 
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nản : « Tôi rất khö tâm : nhiều người có thiện ý muốn phân 
tích thơ tôi. đã cố tình gắn vào thời gian và địa điềm khi nó 
ra đời và coi như đó là việe làm cần thiết, Đáng lẽ họ phải 
coi cái eá biệt là cái khái quát mới đúng. » Ý kiến này của 
Gớt nói rõ tính chất thơ trữ tỉnh của ông. Khòng phải chỉ 
tiều thuyết hay kịch. mà thơ cũng có khả năng biều hiện 
những vấn đồ điền hình của xã hật, của thời đụi. 

Năm 1771 Gơt tốt nghiệp đại học luật và trờ về Phơ- 
răng-phuòc. Ông dược bồ làm thầm phúu, đã tham gia xét 
xử tất cả 78 vụ kiện. Nhưng phần lớn thì giờ ông vẫn dành 
cho việc liếp tục sưu tầm văn học đân gian. Thời kỳ này, 
lần đầu tiên ông được đọc Xpinôda (Spinoza, 1632 — 1677). 
Chủ nghĩa phiếm thần của nhà triết học này lập tức hấp dẫn 
Gợt và dần dần ảnh hưởng sâu sắc đến ông. Xpinôda khẳng 
định rằng vật chất và tỉnh thần chỉ là hai hình thức tần 
tại của một tự nhiền mà thôi. Tự nhiền không phải do bàn 
tay của một thượng để nào quyết định, bởi vì bản thản tự 
nhiên đã là thần thánh rồi. Thần thánh với tự nhiên chỉ 
là mật: 4 si0e ngtướ, Yếu tố duy vật rắt đậm nót trong 
hạc thu của Xpinôda. Sôpenhaoơ (ŠSchopenhauer), 
một nhà triết học đuy tảm Đức thế kỷ XIX, đã gọi học 
thuyết của Xpimôda là «chủ nghĩa vô thần lịch sự», rất 
thích hợp với cúc nhà tư tưởng Đức thế kỳ XVIIL: Không 
riêng Œơt: mà cả Letxinh và Heede đều chịu ảnh hưởng 
Xpinida. Các văn hào ấy đã công kích kịch liệt những tên 
chúa phong kiến độc tải tự coi mình là con trời, được thượng 
để trau cho quyền thứng trị nhân đân: Các ông cũng nghiêm 
khác lèa án cả ông thượng để trên trời, vốn được coi là có 
quyền định đoạt số phận cơn người. Gơt khẳng định : chính 
con người là thần thánh, con người có thề định đoạt số phận 
mình, Quan điềm đó bậc lộ rõ trong những bài thơ Gơt sáng 
tác vào thời kỳ này. Những bài thơ ấy lúc đầu chỉ được 
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chép tay và các bạn của nhà thơ truyền nhau đọc, nên chưa 


mấy người biết đến tên tuồi Got: 

Nhưng khi vờ kịch Gơtơ phỏn BecHsnhnghena (1113) 
được in ra thì tác giả lập tức được ca ngợi là « nhà văn của 
nước Đức ». Gơt đã dùng chất liệu vẻ cuộc chiến tranh nông 
dân từ thế kỹ XYI đề miều tả tư tưởng cách muạng của 
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đẳng cấp thứ ba thể kỷ XVI, Trước đó chưa cô một tác 
phầm nào ở Đức được ca ngợi nhiều như thế, kề cả những vỡ- 
kịch nồi tiếng của Letxinh. Tám chục năm sau, nhâ¬ tranh. 
luận với Latxan, Các Mác đã khen Gợt khéo chọn” Gơtxơ 
lâm nhân vật chính cho vở kịch của mình. Theo Mac thì có 
hai loại nhân vật bi kịch, một loại tiêu biều cho thế lực 
lỗi thời chống lại kẻ địch mạnh hơn mình và do đó tắt yếu 
đỉ đến một kết cục bí kịch. Một loại nữa tiên biều cho một 
lực lượng tiến bộ, nồi đây quá sởm chống lại trật tự xã hội 
tuy phản động nhưng đang còn mạnh, không đủ sức đánh 
đồ trật tự đố, nên cũng tất yếu phải đi đến suy vong. Gơtxơ 
thuộc loại người thứ nhất. Nhân vật này đại diện cho tầng: 
lớp hiệp sĩ. xét về mặt lịch sử là lớp người đã lỗi thời, tiêu 
biều cho trung cồ lạc hậu. Họ chống lại chế độ tập quyền.- 
chống lại việc thống nhất dân tộc tức là chóng lại đà tiến 
của lịch sử. Do đó tồn tại mót xung đột bí kịch giữa hẹ và 
trật tự phong kiến, và Gơt dã chọa « gã Gơtxơ thảm hại» 
lãm nhân vật trung tàm cho tác phầm của mình là đúng: 
Latxan đã sai lầm vì chọn Xiehkinhnghen làm nhân vật 
chính cho vở kịch của mình, chkiahnghen trong lịch sử 
«bị tiểu vong với tư cách là ï và đại diện cho một 
giai cấp đang suy tàn chống lại cải tồn tại» nhưng Latxan 
lại muốn biến hẳn thành đại diện cho đẳng cách mạng tư 
sản hồi fB48 — 1849 là lực lượng liễn bỏ lúc bấy giờ. Do đồ- 
LaLxan thất bại. 

Gạt viết vờ kịch này vào giai đoạn cao trào của ão (áp 
uà Xung kích. Hồi đó Sêchxpia được coi là tấm gương sáng 
của các văn nghệ sĩ thuộc nhóm ão ldp 0ả Xung kích.. 
Nhà soạn kịch thiên tài ấy đã có ảnh hưởng rắt sâu sắc đến 
Gói. Nắm 1771, nhân dịp kỳ niệm 155 năm ngày mất của 
Sôchxpia „ Gơt đã viết trong bài điền văn của mình : « Sẻch- 
xpia không đếm xia đếu những quy Lắc sản khấu truyền 
thống, vì ông biết rõ pho sách của thiển nhiền. Pho sách 
của nhân loại quen thuộc với ông. Ủng nói tiếng nói của mụi 
lứa tuồi. mọi hạng người. Ông là người phiên địch thiên nhiềa 
bằng mọi giọng nói. Thiên nhiên lộ ra trong tác phầm của 
Sêchxpla: Không gì tự ahiên hơn nhân vật của Sêchxpia...> 
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Tháng 5 năm 1772 Gơt đến thực tập ở tổa án trung gơng 
tại thị trấn Vetxla. Ông lại có địp đề nhiều thì giờ đi lang 
thang khắp vùng nông thôn lân cận, hòa vào sinh hoạt của 
quần chúng nông dân. Ông gặp và yêu Saclôt Bupphơ, vợ 
chưa cưới của một người bạn: Mùa thu năm 1774 cuốn tiều 
thuyết đầu tiêu của Gơt ra đời, cuốn Những nỗi đau &hỗ 
cửa chủng Vecte. Tác phầm gây một chấn động lớn ở châu 
Âu thời đó, người đọc hiều rõ, với tư cách là một thầm phán 
của giai cấp tư sản, tác giả đã nói lên đòi hỏi của giai cấp 
đó về quyền tự do cá nhản, chống lại những cấu thúc 
của trật tự xã hội phong kiến. Vấn đề trung tâm nễu ra 
trong cuốn tiều thuyết đó là vấn đề thôn phận con người 
trong xã hội phong kiến, là vấn đề phát triền toàn diện của 
cá nhân trong xã hội. Tác giá đã miều tả một xung đột bỉ 
kịch giãa một bên là cá nhân tư sản khao khát được tự do 
phát triền mọi tài năng của bản thân với một bên là trật tự 
xã hội phong kiến kìm hãm sự phát triền đó. 

Gùng với tác phầm này cúa Gơt, sáng tác tiều thuyết ở 
Đức bất đầu có một chủ đề trung tâm. Trước đó, đôi khi 
tiều thuyết cũng đã có chủ đề trung tâm, nhưng nó được 

'tổ chúc hoàn toản khác : không phải một nhân vật chíah, 
mà hàng chục nhân vật chính xuất hiện trong táo phầm. 
Bắt đầu từ Gơt, tiều thuyết Đức mới nói đến cuộc đời của 
một con người, tiều thuyết mới có mội nhân vật chính: 

Người !a thường nói Những nỗi đau khồ của chàng Veete 
là cuốn tiều thuyết mở đầu cho giai đoạn văn học lãng mạn 
ở Đức. Thật ra không phải như vậy. Với tác phầm này, Got 
có dụng ÿ phê phán chủ nghĩa duy cảm đang thịnh hành 
trong văn học Đức thời đó. Các nhà phê bình tư sản coi 
Satôbơriáng (Chateaubriand) là người tiếp tục truyền thống 
của Vecfe. Họ muốn hạ thấp ý nghĩa của cuốn tiều thuyết 
này. Nhưng không phải chủ nghĩa lãng mạn tiêu cực mà 
chính là chủ nghĩa hiện thực phê phán đã tiếp tục khuynh 
hướng của Ÿecte. Xung đột bí kịch của chủ nghĩa nhữn đạo 
từ sản với trật tự xã hội phong kiến, chủ đề chính được đặt 
ra ở Vecle sẽ được các nhà văn hiện thực thế kỷ XIX tiếp 
tục khai thác. Trong các bộ tiều thuyết lớn, các văn nghệ 
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Sïấy chỉ ra mỗi mâu thuẫn không thề khác phục được giữm 
cá nhân muốn phát triền toàn diện với sự ràng buộc của chế 
độ xã hội đương thời 

Lúc bẩy giờ không một tác phầm nào lại gây nhiều xôn 
xao như Mhững nỗi đan khồ của chàng Vecte. Nó là cuốn. 
tiều thuyết thành công nhất của Gơt, Năm 1772 Gơt còn 
là một anh thầm phán không tên tuồi. Năm sau nhân dân 
Đức biết ông qua vờ kịch Gơlzơ phỏn Öslisinhnghen. Và 
đến năm 1775 ông trờ thành nhả vũn nồi tiếng châu Âu: 
Napôlêông là mật độc giả nhí can của Vecfe, đã đem nó 
theo sang tận mặt trận . Khi gặp Gơt ở Đức, Napô- 
leông phê bình tác giả cố ý gia những xung đột xã hội vào 
“một bi kịch tình yêu, làm cho tác phầm giảm hay đi. Gợt khiêm. 
tốn trả lời một cách châm biếm răng, vị hoàng để nước Pháp. 
%uy có đọc Vecfe nhưng mà giống như một viên chánh án 
nghiên cứu một hồ sơ hình sự. Lời phê bình của Napôlôông 
là sự phủ nhận giá trị phồ biến, của xung đột bỉ kịch trơng 
ecte. 

Tù giả Vetxla và mối tình tuyệt vọng, Gơt trở lại Phơ- 
xăngphuổc. Nhưng mỗi quan hệ căng thẳng với bố và không 
khí buồn tẻ ở thành phổ quê hương thôi thúc nhà thơ sớm. 
phải ra đi. Ong coi lời mời của công tước Cac Áoguxtơ là 
một lỗi thoát tết nên đã nhận lời. Tháng 11 năm 1776 Get 
đến Vaima. Lúc đầu nhà thơ chưa định sẽ vĩnh viễn ở lại 
đây, nhưng được Cac Aoguxtơ, một thanh niên kém Gơt 
tắm tuồi vừa lên nhận quyền bính, tin cậy đặc biệt, mặc 
đủ xã hội quý tộc ở Vaima không đồng tỉnh, Gơt quyết 
định ở lại lân dài. Ti dây, Gơt đã gặp những người bạn 
ÿ hợp tâm đầu mới. trong đó có nhà văn Vilandơ và Saclôt 
Štainơ, vợ một sĩ quan, một phụ nữ giàu tình eäm và am hiều 
nghệ thuật văn chương. Năm sau, Heede cũng đến Vaima: 
đây dần dần hình thành một trung tâm văn học mới của 
nước Đức. 

Công quốc Vaima có khoảng mười vạn bảy nghĩn đân, 
rộng hai nghìn ki-lô-nét vuông. 63 phần trắm dân số trong 
sông quốc là nông đân, gần một phầo trăm là quý tộc nắm. 
quyền thống trị. Thủ phủ Vaima chỉ có sáu nghìn dân hoàn 
toàn phụ thuộc vào sinh hoạt của cung đỉnh. 
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__ Sự xuất hiện của Gơt làm cho bọn quý tộc khó chịu. Caœ 
Aguxtơ là một chúa phong kiến cát eứ tỏa để được « khaễ 
sáng «, không có thành kiến giai cấp vớiLư sản, bất chấp những 
lời giềm pha của quý tộc, đã mạnh đạn giao cho Gợt nhiều 
trọng trách. Nhà thơ được eử làm cố vấn và ủy viên hội 
đồng chính phủ. Ông ra sức hoạt động, hy vọng có thề làm 
cho Cac Áoguxtơ thay đồi chính sách cai trị Là nhà thơ, 
ông đã gây được ảnh hưởng trong nhân dân, Bây giờ ông: 
muốn là nhà chính trị gầy ảnh hưởng với bọn vương hầu. 

Nhưng ông đã sớm nhận ra rằng điều đó không thề thực bí 
được. Cac Aoguxtơ không thề làm ngơ trước sức ép của giai 
cấp quý tộc cũng như không thề từ bỏ được lối sống quý 
tộc: Gơi rất thất vọng về gã công tước-tự nhận là đã giác 
ngộ này. Chẳng buo lâu giữa hai người đã bộc lộ những quan 
điềm trái nhau, Uơt muốn tiến hành một loạt cải cách xã. 
với nguyện vọng của đẳng cấp thứ ba. Ông tam. 
c sắng tác sang một bên. đốc toàu sức vào hoạt 
động chính trị. Ủng lắm giám đóc ngành khai thác khoáng- 
sảm, giám đốc ngành xây dựng cầu đường và làm bỏ trưởng" 
chiến tranh. Năa 1782 ông làm bỏ trưởn/ 
trách sở thuế. Ông đặc biệt quan tâm tới việc mở mang công” 
nghiệp và phát rriền nong nghiệp. Ởng say mẽ lam việc» 
hy vọng có thề làm cho Vaima trử thành một công quốc 
cường thịnH. 

Nhưng càng ngày Gợt cảng thất vọng. Ông chán ngắn mọÏ. 
hoạt động chính trị của mình. Bọn quý tộc phảa ứng kịch. 
liệt và Cac Aoguxtơ ngày cảng tỏ thái độ thờ ơ. Gơt chủ: 
trương xóa bỏ quyền chiếm hữu phong kiến, đem ruộng đất 
chia cho nông dân, nhưng đã gặp phải sức chống đối quyết 
liệt của bọn địa chủ, Ngay đề nghị cải tồ lại bộ máy thu thuế. 
nhằm tránh cho nông dân và thự thủ công nạn sưu cao thuế 
nặng, cũng không được thực biện. Gơt đã hết sức cố gắng. 
cũng không loại trừ được nạn thất nghiệp và nạn đói triền 
miễn trong tầng lớp công nhắn dệt bít tắt ở Vaima. Thành. 
tích đáng kề của ông thượng thư Gơt là đã giảm số linh của. 
quân đội Vaima từ 600 xuống cồn một nửa và một vài kết 
quả trong ngành khai thác khoáng sản; 
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Bọn quý tộc Vaima chỉ coi Gơt là một văn nghệ sĩ chứ 
khôếg thể là một nhà hoạt động chíuh trị. Đối với họ. Gợt 
chỉ là người có tài pha trò cần thiết cho sinh hoạt ấn chơi 
của cưng đình: Bọn vương hầu chờ đợi ở Gơt những vở kịch 
hợp khẩu vị chúng và những bải thơ làm tặng chúng vào 
Tmhững dịp sinh nhật. 

Do phải lãnh đạo ngành khai mỏ, ngàch cầu đường và 
ngành nông nghiệp, uên thôi gian này Gơt đã đề thì giờ 
nghiên cứu một sở bộ môn khoa học tự nhiên. Năm 1784 
sông đã phát hiện ra khớp xương ở giữa hàm trên của người, 
qua đó ông chứng mỉnh rằng giữa người và các sinh vật cao 
cấp có sự giống nhau về cấu tạo cư thề. Dựa vào phát mỉnh 
của Gơi. Hecđe đá đựng lên thuyết con người là từ thế 
giới loài vật phát triền lân, 

Mẫu thuẫn giữa Gơt và bọn quý tộc ngày càng gay gắt. 
Đã cú lúc nhà thơ than thử: ¡ tham dự vào việc cai trị 
mà lại khòng phải là kê cầm quyền, người đó sẽ chỉ là mật 
gã phi-li-xtanh hay là mệt thăng hề mà thôi >. Ông thấy cần 
'phải xa lánh Vaima một thời gian. Tháng 9 năm 1786 ông bí 
mát bỏ sang Ý, hai năm sau mới trở lại Vaima, Thời gian ở Ý, 
Gơt có dịp nghiên cứu kỹ nền nghệ thuật cồ đại Hy-lạp và 
:nền hội họa Phục hưng Ý. Ông cũng tiếp tục sự nghiệp sáng 
tác văn học mà lâu nay ông không có thì giờ chăm lo. Ba 
vở kịch lớn Iphighêni, Echmón và Tulxô được hoàn thành 
vào thời kỳ này. 

Trở lại Vaima, Gơt vẫn đành thì giờ cho sáng tác văn họa 
và cho việc nghiên cứu khoa học. Sống cách biệt với xã hội 
thượng lưu, ông đã gặp người vợ tương lai của ông, một 
cô gái bình đân làm nghề hoa giấy. Mối tình mới mẻ ấy và 
những kỹ niệm còn nóng bồi về những ngày ử Ý đã giúp 
nhà thơ sáng tác ra tập Bí œa La^mŠ nồi tiếng, 

Cách mạng tư sản Pháp nề ra gây một chấn động lớn ở 
châu Âu. Nhân dịp này nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân 
lao động các nước cũng liên tiếp bùng lên. Ngay ở công 
-quốc Vaima cũng có mấy cuộc nồi dậy của nông dân và thơ 
;đệt bít tất. Đứng trước cuộc cách mạng tư sản Pháp, Gơt 
-đã bộc lộ một thái độ đầy mâu thuẫn. Ông chủ trương khắc 
¡phục tình trạng ốm yếu của xã hội Đức qua con đường giáo 
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dục các từng lớp nhân dân biết yêu thích văn học nghệ thuật. 
Ông chơ rằng con người sở đi dã man tàn bạo vì con người 
không biết thưởng thức cúi đẹp, vì con người eoi khỉnh 
nghệ thuật. Ông không nhận rõ đấu tranh giai cấp là động 
lực phát triền xã hội. Ống tán thành những lý tưởng cao đẹp 
của cách mạng Phúp; nhưng ông khiếp sợ những biện pháp. 
bạo lực cách mạng. Ông hiều thẩu những nổi thống khồ 
mà nhân đân lao động phải chịu đựng dưới ách thống trị của 
bọn phong kiến. Ông mong muốn nhân dân thoát khỏi ách 
thống trị đó. Đã có lần ông viết : « Tôi ví đất nước này như 
cái đe, bọn thống trị như cái búa, còn dân chúng như miếng 
sắt quản quại ở giữa.» Nhưng Gơt không tỉn là nhân dãn. 
có đủ sức mạnh đề tự giải phóng mình, Ông coi nhân dâa 
chỉ là những lớp người quen chịu đựng một cách thụ động. 
Tôi thương yêu biết bao tầng lớp dân chúng mà người ta quen: 
gọi là thấp kém. Nhưng chắc chẩn đó là những đứa con yêu: 
quý nhất của thượng để. Mọi đức tính đều tập trung ở tầng. 
lớp này : thắng thần, trung thành, vô tư và chịu dựng, chịu 
đựng...» Gơt cảm thông với nỗi thống khồ của nhân đân, 
nhưng không nhìu thấy khả năng cách mạng to lớn của họ. 
Sự thỏa hiệp với triển đỉnh Vaima đã hạn chế rất nhiều 
nhân tố tích cực trong thế giới quan của nhà thơ. Ông cũng 
ˆ muốn nhìn thấy những lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái 
được thực hiện trên đất Đức; nhưng không phải bằng cơn 
đường đồ máu. Cho nên cảng hoan nghênh nội dung cuộc 
cách mạn bao nhiêu, Gơt càng vui mừng bấy nhiều khi 
thấy cuộc cách mạng ấy dừng lại ở bên kia biên giới nước. 
Đức. Đó là hạn chế lớn nhất của Got. Trong cuỗn Luiuich 
Phoiơbac uà sự cáo chung của nền triết học cồ điền Đức 
Angghen đã nhận xét: « Gơt cũng như Hãghen, mỗi người 
là một ông thần Dớt trên địa hạt của mình, nhưng cả ha¿ 
ông không bao giờ mất hẳn tính chất gã phi-li-tanh Đức. « 
Can nhà thơ Habaơ thì viết : « Người ta có kề về ông thần Dát 
ngồi trong đền Olanhpơ, một khi thần đứng dậy sẽ đội bật 
nóc ngôi đền. Tình trạng của Gơt ở cái triều đình Vanna tỉ 
hơn cũng vậy. Nếu Gơt đột ngột đứng lên khỏi cái tư thế 
ngồi trầm lặng của ông, êng sẽ phá vỡ cái nóc của triều đình 
đó, hoặc là — điều này chắc chữn hơn — ông số bươu đầu 
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sứt trún vì nó», Và Iainơ kết luận : «Ông thần Dớt của 
nước Đức ngồi yên đề 2ho người ta cầu nguyện và đâng 
hương! »: 

Những nhận xét trên đây đã nói lên mặt hạn chế trong thẩ 
giới quan của Gơt. Đúng là có lúc ông ~thù dịch với xã 
“hội Đức. ông tìm cách lần trốn nó vào vở kịch Iphighéni và 
thời gian sang Ý, Ông phản đối nó như Gơtxơ, như Parô- 
mêtê và Phaoxtơ. Ông chế giễu nó cay dắng thông qua 
Mpbixtôphelex. Lúc thì ông thân thiết với nó, thích nghỉ 
với nó như trong phần lớn những Cáu thơ chấm biểm hiềm 
lành và nhiều tác phầm văn xuôi, ca ngợi nó như trong 
những nhạc cảnh vẻ đội trá hình, bảo vệ nó chống lại đà 
tiến của lịch sử như trong các vău phầm. ông nói về cuộc cách. 
mạng Pháp. » (Ang-ghen, Chủ nghĩa xã hội Đức trong thơ 
Đề ăn nôi). 

Cách mạng tư sản Pháp thành công, chế độ tư bản chữ 
nghĩa ra đời đã đưa đến những biến đồi lớn trong văn học: 
Một lớp văn nghệ sĩ mới xuất hiện, Trước đó văn nghệ sĩ 
thường phải làm thêm một nghề gì khác nữa mới đủ điều 
kiện sinh sống. Nhưng đến khi phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa đã được kiến lập, khi tác phầm văn học đã: 
- thành một thử hàng hóa như các mặt hàng khác, thì cũng 
dần dần mất đi người nghệ sĩ — thợ thủ công, và người nghệ 
sĩ chuyên nghiệp xuất hiện: Trong hoàn cảnh xã hội mới 
thời bấy giờ người nghệ sĩ tự cho mình là có tự do. Họ sáng táo 
không còn phụ thuộc vào khầu vị của bạn quý tộc như trước: 
Một số tự cho mình cái quyền tự do sáng tác không theo quy 
luật nào, họ không chịu trách nhiệm trước xã hội về nghệ 
thuật của họ: Khuynh hướng nghệ thuật vì nghệ thuật đã 
xa đời từ đó song song với khuynh hướng lần tránh cái thựe 
tại nhạt nhẽo ngày thường của xã hội tư sản, quay lại quá 
khứ, ca ngợi chế độ phong kiến gia trưởng thời trung cồ: 

Là một nhà văn hiện thực chủ nghĩa, Gơt kiên quyết 
đấu tranh chống lại những khuynh hướng nghệ thuật lãng mạn. 
suy đồi đó. Ông tìm bạn đồng chí trong cuộc đấu tranh này 
và đã gặp Sinle. Từ 1794 đến khi Sinle chết (1805) hai ông 
đã cộng tác chặt chũ với nhau, cùng ra một số lạp chí văn 
học và cùng đẩu tranh chống lại chủ nghĩa lãng mạn Đức: 
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Gơt gọi các nhà thơ làng mạn là những « thi sĩ của bệnh 
viện = vì họ thích ca ngợi cái ốm đau bệnh hoạn. Hạ « đã 
“đạt tới chỗ diễn tả những thây ma, sung sướng quau sát 
những bộ phận rữa nát của chúng. Họ là những xác chết 
nhưng vẫn cố sống đề làm hại người khác =. Gơt chỉ trích 
thói mơ mộng viền vông của các nhà lãng mạn. Ông không 
phản đối óc tường tượng, nó củn thiết cho người nghệ sĩ. 
Nhưng ông đòi hỏi nhà thơ phải mơ * giấc mơ của cuộc đời 
như một người tỉnh táo>. Trong một bài nghiên cứu, Gơt 
viết : « Một tác phầm có ý nghĩa, đó là hậu quả của cuộc 
đời. Một nền nghệ thuật lớn chỉ có thề nảy nở được trong một 
hoàn cảnh vĩ đại. với nhữi g người anh hùng, những tư tưởng 
lớn, những hành động siêu phảm, những tình cảm sâu sắc. 
Và Gøt thú nhận : « Suốt đời, tôi không làm gì khác hơn là 
biển hiện thực thành thơ.= Tắt nhiên Gơt phản đối việc 
sao chép thực tại một cách tự nhiên chủ nghĩa. « Chúng ta 
ngạc nhiên về tài ghỉ chép của cáo nhà văn tự nhiên chủ 
nghĩa =, Gơi viết, « nhưng không thề bài lòng với tác phầm 
-của họ vì nó thiếu chân lý nghệ thuật. = Chân lý nghệ thuật 
là tiêu chuần cao nhất mà Gơt yêu cầu đối với một tắc phầm 
nghệ thuật. Ông phản biệt chân lý của thực tiễn với chân 
lý nghệ thuật. Văn học tuy phản ánh chân lý khách quan 
nhưng phải phản ánh có chọn lọc, phản ánh cái bản chất 
của thực tại. Có như thế « tác phầm mới có thề cho ta một 
cuộc sống cao hơn». Và Gơt khẳng định: «Thực tại là 
điều kiện tiên quyết, nhưng cái đúng chỉ đáng giá sáu xu 
nếu nó không dem đến cho ta điều gì hơn. = Những ý kiến 
trên đây của Gơt đã góp phần xây dựng nền móng cho lý 
luận về chủ nghĩa hiện thực sau này. 

Trong những năm cuối đời, Gơt dành thì giờ chuyên 
nghiên cứu eáe vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận văn họe. Ông 
muốn « tránh cho thế hệ văn nghệ sĩ trẻ một con đường vòng + 
mà ông dã trải qua. Hên cạnh đó ông còn viết những tập 
hồi kỹ về cuộc đời mình và hoàn thành những tác phầm lớn : 
Tập thơ Tây — Đồng, Những năm lang thang của Vinherm 
XMaixtơ, Phaoxtữ 11. 
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Gơt mất ngày 28 tháng 3 năm 1832, đề lại một di sản văn 
học khá lớn. Toàn bộ sáng tác của ông đã được in xong ở 
Vaima năm 1919 gồm 133 tập: 


II: TÁC PHẦM 


Yờ kịch Phaoztơ là tác phầm lớn nhất của Gơt và là một 
trong những tác phầm vĩ đại trong kho tàng văn học của 
nhân loại. Puskin gọi né là « sáng tạo lớn nhất của tỉnh thần 
thơ ca », là « Anh hùng ca lliat của thời đại mới ». Nhà triết 
học Đức Senlinh coi nó là « tỉnh túy trong sáng nhất, sâu 
sắc nhất của thời đại, được tạo ra từ những gì mà toàn 
bộ thời đại chứa đựng và cả những gì thời gian sẽ còn chứa 
đựng >: Còn nhà thơ Hainơ thì gọi nó là « kinh thánh cuộc 
đời của dân tộc Đức ». 





ø) Chất liệu. 


Vỡ kịch của Gơt không phải là tác phầm duy nhất về 
chất liệu Phaoxtơ. Sáng tác về chất liệu này đã có một 
lịch sử gần bốn trăm năm: Nó bắt đầu từ cuối thế kỹ XVI 
cho mãi tới ngày nay: Trong hầu hết cáo tác phẩm viết về 
chất liệu đó, hình tượng Phaoxtơ là một con người luôn luôn 
đấu tranh với xã hội và tự nhiên nhằm mở mang trí tuệ, 
làm phong phú thêm vốn trỉ thức của mình, là hình tượng 
tượng trưng cho con người hoạt động không biết mệt môi. 
Tuy nhiên, trước Gơt, Phaoxtơ được dựng lên thành mộ 
hình tượng chỉ đơn giản là có thái độ bất bình với thời đại, 
với hoàn cảnh. Do đó chăng đòi hỏi có đầy đủ điều kiện 
tạo chơ mình một cuộc sống khá giả hơn: Cũng vỉ vậy mà 
việc liên hệ với những sức mạnh thần bí cớ khả năng đem lại 
cho chàng cuộc sống khá hơn ấy. đã trở thản mục đích 








2PX 1 


của Phaoxtơ. Chính quất pháttừ mục đích nãy rà Phaoxtơ cầư 
kết với quỷ sứ. Việc lợi dụng những sức mạnh thần bí là một 
bộ phận quan trọng của chất liệu Phaoxtơ, gắn liền 'Với hinlx 
tượng ột con người muốn thoát khỏi cuộc đời chật hẹp. 
Nhưng œong các tác phầm viết về Pbaoxtơ ở thế kỹ XVII... 
thời đại cách mạng tư sản, không còn chuyện con ngườ 
kết thân với cái áe, với quỷ dữ nữa: Việc câu kết với quỷ- 
trong các tác phầm đó chỉ còn ý nghĩa tượng trưng. 

Trong thời kỳ lịch sử đạo thiên chúa còn giữ được uy thế- 
chính trị tuyệt đối trong xã hội thì Phaoxtơ luôn luôn xung 
đột với những giáo lý của nhà thờ. Chàng bị buộc tội và bị: 
đầy đọa xuống địa ngục, vì chàng đã câu kết với quỷ sứ; 
kẻ thù của thượng để, Nhưng không đợi phải có chuyện ấy. 
Phaoxtơ mới bị buộc tội, ngay đời hỏi của Phaoxtơ về việc 
khám phá ra những điều bí mật của thiên nhiên cững đồ. 
đề nhà thờ trừng phạt chàng rồi. Cho nên, bên cạnh việc 
moơng muốn có một cuộe sống khá hơn, thì tội lỗi và trừng: 
phạt là đặc điềm thứ hai của chất liệu Phaoxtơ. 

Nhưng ở Gơt thì khác. Con người không ngừng nỗ lực 
vươn lên cái cao cả, là đặc điềm riêng trong kịch ông. Trong: 
kùi phấn đấu vươn lên, Phaoxtơ không thị hể tránh khỏi mắc- 
lầm lỗi. Vì nỗ lực vươn lên rnả mắc lỗi, nên lỗi ấy đáng được- 
tha thứ. Phaoxtơ của Gơt không bị đầy xuống địa ngục: 
mà lại được lên thiên đường. 

Hình tượng Phaoxtơ chỉ có thề xuất hiện trong văn họo 
Vào thời kỳ con người bắt đầu eó ý thức về cá nhãn mình và‹ 
bắt đầu suy nghĩ về vị trí của bản thân mình trong xã hội: 
Hiện tượng này bắt đầu từ thời Phục hưng, khi chủ nghĩa. 
nhãn văn ra đời trên eơ sở của một xã hội tiền tư sản, chống- 
lại thể giới quan tôn giáo trung cồ: Phaoxtơ ra đời vào thời: 
đại - cách mạng tiến bộ vĩ đại nhất » trong lịch sử nhân loại, 
thời đại có những « người khồng lồ về tư duy, về nhiệt tình. 
và tính oách, về tính đa dạng và học vấn » (Ang-ghen): Nhà. 
thờ Henrich Hainơ đã nhận xét rằng, trong hình tượng: 
Phaoxtơ ta nhận thấy « cuộc đấu tranh mới mẻ giữa tôn giáo: 
và khoa. học, giữa chuyên chế.và lý trí, giữa tín ngưỡng và, 
tư duy »¡ Trong mối xung đột-giữa ướo mơ và hiện thực ấy. 
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chất liệu mang nét tư sản rõ rệt. Cho nên chất liệu Phaoxtơ. 
xuất hiện đồng thời với sự ra đời của giai cấp tư sản từ thế 
kỷ XVI. 

Tôm lại, trong gần bốn trăm năm nay, vấn đề Phaoxtơ 
luôn luôn là vấn đề một con người vươn lên một mục đích 
cao cả, câu kết với những sức manh siêu nhiên, với ina quỷ 
nhằm đạt mục đích, qua đó không thề tránh khỏi lầm lạc: 
'Tùy theo thế giới quan của tác giả mà cách giải quyết sự 
lâm lạc đó khác nhan, hoặc là Phaoxtơ được giải thoát và 
lên thiên đường, hoặc là bị đầy ải uống địa ngục. 

Theo các tài liệu lịch sử đề lại thì Phaaxtơ là một nhân vật 
có thật, một nhà chiêm tỉnh biết làm ảo thuật, có sức hắp 
dẫn người khác và đã từng xung đột với bọn phong kiến và 
bọn tăng lữ. Ông đã truyền bá những tư tưởng thù nghịch 
với nhà thờ và oó lần phát biều : « Những việc làm của chúa 
Giả-sn chẳng có gì là lạ, tôi cũng có thề làm được «. Phaoxtơ 
lang thang ở khắp các thành phố và làng mạc miều Trung 
Đức, chữa bệnh cho dân. Tài liệu đề lại đã nói đến cải chết 
không bình thường của Phaoxtơ. Ngày nay người ta có 
thề khẳng dinh đỏ là cái chết do möt cuộc thí nghiệm trong 
phòng làm việc gây ra. Nhưng bọn Lu sĩ phản động thời đó 
vốn ghét Phaoxtơ là người vẫn chống lại chúng, nên đã 
phao lên rằng, Phaoxtơ vì câu kết với ma quỹ mà bị ma quỷ 
quật chết. Họ muổn răn đe quần chúng chớ có hành vỉ và 
lời nói chống lại giáo hội. 

Phaoxtơ (1480 — 1540) sống vào một thời kỳ có nhiều 
biến động lớn. Chế độ phong kiến trung cồ dang trên đường 
suy tàn: Nông dân khắp nước Đức nồi đây chống lại bọn 
chúa đất (1525). Những cuộc đấu tranh xã hội gay gắt liên 
tiếp nồ ra. Mầm mống của một xã hội tư sản tương lai xuất 
hiện. Song song với những cuộc đấu tranh xã hội ấy là những 
cuộc cách mạng về tư tường. Đạo Tỉ lành ra đời đẩu tranh 
mãnh liệt với đạo Cơ đốc, tức là chống lại chỗ dựa vững chảa 
của chế đô phong kiến, Phong trào Phục hưng và chủ nghĩa 
nhân văn đem đến cho tư tưởng con người những phạm vĩ 
mới. Trong cúc lĩnh vực khoa học tự nhiên đều có những phát 
minh lớn, làm lung lay thế giới quan duy thần. Tuy vậy, 
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văn còn rất nhiều biện pháp khách quan, nhiều quá trình hoạt 
động của tự nhiên người ta chưa giải thích nồi: Bởi vậy, 
việcecbinh phục tự nhiên nhiều khi quay lại kiều trung cồ :ˆ 
phù phép, ảo thuật... Chính Phaoxtơ sống vào thời kỳ có 
những cuộc đấu tranh giữa những quan niệm thần bí trung cỗ 
và những quan niệm hiện đại ấy, Có như thế ta mới biều 
nồi cuộc sống và hành vỉ của Phaoxtơ. Vì chưa đủ trình độ 
giải thích những quy luật tự nhiên, nên Phaoxtơ được người 
cùng thời coi là một nhà ảo thuật. Tuy Phao-xtơ cũng cố 
một vốn kiến thức khoa học nhất định, nhưng ông ta chưa 
phải là một nhà bác học cỡ Galilẽ. ‹ 

Ngoài những tài liệu lịch sử, thời đó còn lưu hành rất 
nhiều giai thoại về Phaoxtơ. Dân dần người La tập trung vào 
những chỉ tiết làm trò ảo thuật và cường điệu lên. Những giai 
thoại về trò ảo thuật ấy của Phaoxtơ đồng thời cũng phản 
ánh mớc mơ của eon người thời đó muỗn-thoát khỏi cảnh 
sống tối tắm trung cồ. Phaoxtơ vốn là một trí thức, nhưng 
trong dư luận quần chúng dầu dần biến thành một người 
làm trà áo thuật và một gã lang băm. 

Tác phầm đầu tiên viết về chất liệu Phaoxtơ là cuốn 
truyện dân gian với nhan đề Truyện bác sĩ 1ôhan Phaoziơ 
xuất bản năm 1587 tại Phơrăngphuôc trên sông Mainơ, 
Tác giá — đến nay chưa xác định được là sỉ — đã tập hợp 
những mầu truyện truyền miệng về Phaoxtơ, sắp xếp lại 
và đem in. Nhân vật Phaoxtơ trong lịch sử chỉ có ảnh hưởng 
gián tiếp đến sự hình thành của cuốn truyện. Nhưng tác 
giả lại đưa vào truyện những mô típ thần thoại Hy-lạp. 
Nhân vật Hêlêna được triệu về bằng ảo thuật. Đây là một 
bằng chứng về ảnh hưởng của. phong trào Phục-hưng đổi 
với tác phầm. Trong truyện khuyết danh này cuộc đời của 
Phaoxtơ hoàn toàn do tác giả hự cấu ra, không đựa vào tài 
liệu lịch sử. Đó là câu chuyện về một con người câu kết 
với quỷ cuối cùng đã phải chết một cách bị thảm. Những 
hoạt động táo bạo của chàng nhằm thỏa mãn nhu cầu về 
trì thứe và quyền lực, việc câu kết với ma quỷ nhằm mục 
đích đó, đã đầy Phaoxtơ xuống địa ngục: 

Phần đầu cuốn truyện thuật lại thời niên thiếu của Phaoxtơ, 
giai đoạn chàng làm thầy thuốc ; việc chàng phù phép triệu 
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được quỷ Mêphixtôphêlex, ký văn tự bán linh hồn cho nớ 
đề được nó phục vụ trong 24 năm. Phần sau kề về những hoạt 
động của Phaoxtơ với sự giúp sức của quỷ. Cuối cùng Phaoxtơ 
rất hối hận vì đã trót bán nh hồn cho quỷ. Cuốn truyện 
kết thúc ở chỗ Phaoxtơ bị chết khủng khiếp, xác tan nát 
trên vũng máu trong phòng riêng. Cao điềm của tác phầm 
là việc Phaoxtơ chích máu tay ký văn tự bán lĩnh hồn và 
cái chết của chàng. 

Đây chưa phải là một cuốn tiều thuyết, Tuy vậy, tác 
phầm cũng đã chứa những mầm mống của một cuốn tiều 
thuyết vì những mầu chuyện riêng rẽ đều xoay quanh một 
nhằn vật trung tâm, và nhân vật này có phát triển. Nhưng 
những tình tiết về cuộc đời Phao-xtơ mới được xếp cạnh 
nhau, chưa có một sự gắn bỏ hữu cơ. Xen vào đó là những 
lời bàn về tôn giáo và các vấn đề khoa học, nhiều khi hoàn 
toàn chẳng có liên quan gì đến nhân vật trung tâm. Dù sao, 
ở thế kỷ XVI, cuốn truyện này cũng vẫn là một trong những. 
truyện khá nhất. Tác giả, chắc chấn là một môn đệ của Lute, 
người sáng lập ra đạo Tin lành, khi viết truyện đã có ÿ răn 
người ta chớ theo gương Phaoxtơ. Người đọc không được 
bí một hay công khai mơ ước thoát khỏi những ràng buộc 
của thời đại. Trong tác phầm. mọi nỗ lực vươn tới trị thúc 
đều bị nghiêm khắc lên án; 

Tuy vậy, nhân vật Phaoxtơ trong truyện vẫn là một nhà 
nghiên cứu khoa học không hài lòng với những lời giải thích. 
thế giới của kinh thánh: Chàng vẫn được miều tả là một 
người khao khát những trì thức mới. Ở thể kỷ XVI không 
còn con đường nào khác ngoài con đường đi với Quỷ. Việc 
Phaoxtơg muốn khám phá ra những bí mật của vũ trụ bị 
coi là không cần thiết, vì việc đó đã có thượng để định đoạt: 
Phaoxtơ bị coi là một tấm gương xấu. Tội lỗi của chàng thề 
hiện ở chỗ chàng cưỡng lại những ràng buộc của tôn giáo 
đề giành lấy những kiến thức về khoa học tự nhiên: Nhưng 
sau những lời buộc tội của nhà thử vẫn lộ rõ một nhân vật 
Phaoxtơ không ngừng vươn tới những tri thức mới. 

Vấn đề nêu ra trong cuốn truyện này là một vấn đề hấp 
dân đốkxtới coa người thời bấy giờ. Vì thế khi in ra, tác phầm. 
bản rất Shạy: Từ 1587 đến 1598 nó được xuất bản tới 22 
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tần, Ngày nay nó được coi là một cuẩn sách có giá trị trong 
kho tảng văn học dân gian Đức. 

Sau khí ra đời, cuốn truyện dân gian về Phaoxtz được 
địch ra nhiều thứ tiếng ở châu Âu. Bản địch nào cũng, được 
tái bản nhiều lần, bản tiếng Ảnh được phổ biến rộng rãi 
nhất. Năm 1588 Cơrixtỏp Malỏ (C. Marlowe, 1564 — 1593) 
dựa vào cuốn truyện trên mà viết ra Bí kịch bề bác sĩ Phaoz(ữ. 
vở kịch Phaoxtơ đầu tiên. Với vỡ kịch này, Malô là người 
đi trước Šêchxpia trong việc sáng tác loại bi kịch tính cách. 
tuy ông chưa đạt được đến trình độ nghệ thuật của Sêchxpia: 
"Tác phầm này của Malô đã kháca loại kịch thần bí trung cỗ: 
Trong vớ kịch này đã xuất hiện những màn độc thoại đầy 
nhiệt tình, vốn là một đồng góp quan trọng của nền kịch 
mước Ảnh. 

Trong vở kịch này, ý chí và ước mơ táo, bạo của Pháoxtơ 
xề những cái phi thường tiêu biều cho tỉnh thần thời đại 
mới. Phaoxtơ là mẫu người thời Phục hưng, có đủ dững cảm 
quay lưng lại thượng đế. Chàng hiến thân cho quỷ, đồi hỏi 
quyền thống trị trong một nhà nước lớn, muốn tận hưởng 
mọi lạo thú trần tục, tức là Phao-xtơ của Malô đã đứng ra 
tuyên chiến với nhà thờ và tất nhiên là bị nhà thờ kết tội; 
Gái bí kịch của Phaoxtơ thề hiện ở chỗ chàng đòi hỏi nhiều 
quả dối mức mà khả năng cúa thời đại có thề cho chàng: 

Vữ kịch của Malô được những gánh hát lưu động của Ảnh 
đem sang diễn ở các thành phố Đức ngay từ snối thể ký 
XVI. Năm 1666 những nghệ nhân dân gian Đức dựa vào 
vở kịch đó soạn ra vở múa rỗi về Bác sĩ !ôhan Phaoztơt 
Ngày nay người ta đã sưu tầm được hơn znười vở kịch múũa 
zối khác nhau về chất liệu Phaoxtơ. Trong những vở múa. 
rối đó lộ rõ cuộc đấu tranh gay gắt giữa súc giáo phái. Có 
những vở được viết theo quan điềm của đạo Cơ đốc nhằm 
chống lại đạo Tin lành, và có những vở khác ngược lại, Nhưng 
nguyên tắc cơ bản của tất cả các vở múa rối vẫn là sự lên 
_ và kết tội Phaoxtơ. - 

4599 đến 1674 cuốn truyện đân gian về Phaoxtơ không 
An tái bản lần nào nữa. Nguyên do là, sau cuộc chiến 
tranh bạ mươi nẵm (1618 đến 1648) dời sống tỉnh thần và 
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văn hóa ở Đức vô cùng sa sút. Mặt khác Phaoxtơ xuất hiện 
khá phồ biến trân sản khấu, nên người ra không đòi hỏi 
nhiều về sách wọc nữa. Cuối thế kỷ XVII và sang thế kỷ 
-XVIH cộ một vài tác giả đã sửa đồi lại cuốn truyện dân 
gian năm 1587 và cho ïn, Một tác giả tên là Vitrman đũ mồ 
rộng nội dung cuốn truyện tới 8Ö0 trang, nhưng một táo 
giả khác lại rút gọn xuống côn 48 trang. Tác giả này không 
tin vào những trò ảo thuật, coi những tỉnh tiết ly kỳ trong 
truyện chỉ là bịa đặt, cho nên ông ta chỉ thuật lại những 
“hành động bên ngoài của Phaoxtơ. Nhưng tác giả này chưa 
phê phón nồi những quan điềm của người viết truyện dân 
gian năm 1587, Cuốn truyện 48 trang đó xuất bản lần đầu 
măm 1725. Đến năm 1820 nó đã được tái bản tới 33 lần: 
“Trong thời gian hơn mỏt thế kỷ này, đời sống văn hóa ở 
Đức dần đần phục hồi, giai cấp tư sản phát triền nhanh. 
chóng. Các nhà tư tưởng và các văn nghệ sĩ của thế ký Ánh. 
/Sáng chủ trương xây dựng một nền văn học dân tộc. Đó 
sehính là lý do vì sao cuốn truyện được tải bản tới hơn ba 
chục lần: 

Nủa sau thế kỷ XVHII nhiều nhà văn Đức. đặc biệt là một 
số văn nghệ sĩ của phong trào Bão táp và Xung kích, đã 
sáng tác về chất liệu Phaoxtơ. Đây không phải là chuyện ngẫu 
nhiên: Các văn nghệ sĩ của giai cấp tư sản nhìn thấy ở Phao- 
xtơ một người eó đủ dũng cảm phá vỡ mọi ràng buộc của xã 
thội phong kiếa bằng sức lực của riêng mình, một người đám. 
đi tìm trí thức mới và có một thế giới quan mới. Đó là một. 
mẫu người lý tưởng của Bão táp và Xung kích: Letxinh 
sũng viết một vở kịch Phaoxtơ nhưng tác phầm không 
hoàn thành: Với Letxinh, lần đầu tiên chất liệu Phaoxtơ 
chứa đựng tư tưởng giải thoát. Quỷ sứ bất lực trước ý chỉ 
“của con người, vì con người là thần thánh (phản ánh tư 
tưởng phiếm thần). Cølinhgz (Klinger, 1760 — 1B31), tác 
“giả vỡ kịch Bão táp pả Xung kích mà tên của nó đã đượo 
lấy đề đặt cho toàn bộ phong trào, viết cuốn tiều thuyết 
Cuộc đời, hành 0í mà miệt xuống địa ngục cửa Phaoxi 
trong đó táẻ giả đã công kích kịch liệt bọn thống trị phong 
hiến và bọn tăng lữ phản động. Nhân vật Phaoxtơ trong 
iều thuyết này là mật - thiên tài», đã trải qua: « những 
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cảnh đời ghê tởm nhất». Chàng ~muổn phơi trần nguyên 
nhân của làn sương mù đạo đức»; muốn chứng mình chơ 
quỷ sứ thấy rõ mặt trái, mặt sa đọa của con người quý Lộc 
phong kiến. Trong tác phầm thường xuyên có sự đấu trenb 
giữa người (tr sản) và quỷ//giữa thiện và ác. 

Vớở kịch của Gớt không phải là tác phầm cuối cùng viết 
về chất liệu Phaoxtơ. Trong thể kỳ XIX người ta thống kế 
được gần bốn mươi tác phầm viết về chất liệu này. Phần 
lớn những tác phầm đó phản ánh tâm trạng mệt mỏi củeœ 
giai cấp tư sản: Thời kỳ cách mạng của nó đã qua từ lâu 
sứ mạng lịch sử của nó đã chấm dứt. Nó trở thành một giaF 
cấp phản động, sợ hãi trước sự trưởng thành mau chóng củœ 
giai cấp vô sản. Phần lớn các sáng tác về Phaoxtơ là sự phản 
ứng chống lại vở kịch của Gớt. Nhân vật trung tâm trong các 
tác phầm đó không còn là một mẫu người lý tưởng nữa mà 
là một con người chán chường và thất bại: 

Sang thế kỳ XX, chủ nghĩa tự bản phát triền đến giai 
đoạn lột cũng của nó, nó tìm cách giải quyết những mâu 
thuẫn và khủng hoäng bảng chiến tranh thế giới. Trước tình 
hình đó các nhà văn tư sản đặt lại vấn đề ở nghĩa tồn tạt 
của 0n người: Nhiễn nhà văn trở lại với chất liệu Phaoxtơ: 
Nửa thế kỷ qua đã có trên sáu mươi tác phầm về Phaoxtơ 
được xuất bản, nhưng trong số đó chỉ có rất ít tác phầm có. 
giá trị. Trong những tác phầm viết về Phaoxtơ không còn 
thấy dấu vết của chủ nghĩa nhân đạo tư sảa. Tiên biều nhất 
là cuốn Phaoztơ cửa tới của nhà thơ Pháp Pôn Valêri (Valéryy 
1871 — 1945) xuất bản ở Pari n#m 1946. Valêri đã dựng lên 
một hình tượng Phaoxtơ trái hẳn với Phaoxto của Gơt: 
Trong táo phầm của Valeri, Mêphixtô bị coi là đã lỏi thời. 
Bản thân thế kỷ XX đã chứa bao nổi độc ác bên trong rồi. 
Quỷ Mêphixtô không còn là kẻ quyến rũ người ta làm điều 
ác nữa mà chính nó lại bị con người quyến rũ vào tội lỗi. 
Tác phầm tràn ngập tư tưởng bỉ quang phù hợp với tâm trạng: 
giới trí thức tư sản ở các nước phương Tây sau đại chiến thứ: 
hai. Chinh vì vậy mà khi tác phầm ra mắt đã được họ hoan: 
nghênh nhiệt liệt: 

Khác với những tác phầm về Phaoxtơ của văn nghệ sƑ 
tư sản, năm 4918 Lunasacxki viết vở kịch đề đọo hơn là 
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đề diễn Phaoztơ uà thành phố, trong đó ông cụ thể hóa 
một tình tiết trong tác phầm của Gớt. Phaoxtơ khai khần 
đất hoang ngoài bãi biền, xây dựng lên một thành phố. Ở” 
đó, Phaoxtơ đã đứng về phía nhân dân lao động, chống lại: 
bọn cầm quyền phong kiến. Trong tác phầm của ÖLunssae 
xkỉ quỷ Mêphixtỏ đại diện cho chế độ phong kiến, tiêu 
biều cho yếu tố thù địch cuộc sống, thù địch tương lai. 


b) Quá trình hình thành túc phầm của Gơt 


Gớt biết về chất liệu Phaoxtơ rất sớm. Phorăngphuốc và: 
Laixich là hai thành phố hàng năm có hội chợ. Ở đây Gơt đã: 
được đọc cuốn truyện Phaorlơ 48 trang và thường được 
xem những đội nghệ thuật lưu động diễn vở kịch múa rối 
về Phaoxtơ. Gơt khỏng hề biết nhân vật Phaoxtơ trong 
lịeh sử và cũng không được đọc cuốn truyện đản gian 
năm 1587. Khi còn ít tuồi nhà thơ đã từng được nghe kề và 
được chứng kiến những vụ hành hình những người phụ nữ 
chửa hoang và giết con: Trong luận án tốt nghiệp đại học 
luật Gơt cũng đã nêu vấn đề ~ Người phụ nữ giết con hoang 
của mình có đáng tội tử hình không ?» Vấn đề này được tác: 
giả đưa vào bị kịch Gorếtsen trong vở Pàaoxlơ nhằm tố: 
cáo chế độ phong kiến. 

Gơt bắt đầu nghĩ đến chuyện sáng tác một vở kịch Phao- 
xtơ từ những năm 1769 — 1770, khi nhà thơ đang đi học: 
ở Stơratxbuôc. Näm 177ð nhà thơ dến Vaima, mang theo tập: 
bản thảo đầu tiên về Phaoxtơ. Người ta tìm thấy một bản 
sao của tập bản thảo đó năm 1887 và đặt tên cho nó là Phaø- 
+? nguyễn thủy. Ngay bản thảo đầu tiên này đã được viết 
bằng thơ, và là phần chính của Phaozlơ ï sau này. Những 
thất vọng và kinh nghiệm của Gơt ở Vaima không cho phép. 
ông hoàn thành vở kịch đó. Năm 1786 nhà thơ trốn sang Ý, 
mang theo bản thảo viết dở của mấy vở kịch, trong đỏ cớ. 
Phaoztơ.. Nhưng hai năm ở nhà thơ chỉ hoàn thành được 
1phighÊni và EÊchmôn ;: Năm 1788 Gơt dự định viết tiếp: 
Pàaoxlơ, song hoàn cảnh lúc này đã khác mười“lắm năm 
trước. Những màa kịch viết theo tỉnh thần Bãd† .áp và Xung 
kích cần phải được nâng lên « trình độ của cuộc sống riêng 
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lôi lúc này» như tác giả nói. Ông muốn xây dựng hình. 
tượng Phaoxtơ thành một người nỗ lực vượn lền, và ông 
tự hỏi : liệu một con người không ngừng nỗ lực vươn lên 
như thế có thề có một kết cục bỉ kịch không? Cách mạng 
Pháp aồ ra, những biến động chính trị lớn tác động mạnh 
đến tư tưởng nhà thơ. Ông không thề tiếp tục viết vở kịch, 
phải gác nó lại. Mãi đến khi cộng tác với Sinle, ông mới lại 
mở gối bản thảo ra. Trong những năm 1787 — 1788 thường 
xuyên có những cuộc trao đồi ý kiến giãa Gơt và Sinle về 
tác phầm này. Qua những cuộc trao đồi ý kiến đó, Gơt càng 
rõ thêm việc xây dựng nội dung triết lý cho tác phầm. Trong 
bức thư viết cho Gơt ngày 23.6.1797, Sinle gợi ý nêu đưa 
vào vờ kịch Phaozfơ chủ đề chính là : « một sịy nỗ lực vươn, 
lên một cách bi kịch nhằm hòa hợp trong con người cái chất 
thần thánh với cái chất trần tục xác thịt ». Được Sinle khu yến 
khích và thôi thúc, Gơt quyết định hoàn thành vỡ kịch: 
Phần I của bi kịch được viết xong mười năm sau đó và ra 
mắt bạn đọc năm 1808, Nhà thơ tiếp tục viết phần ÏÏ ; hồi 
3 của phần này — thường được goi là Bị kịch Hélểna — v 
được viết từ năm 1800 nhưng phải đến năm 1826 mới xong: 
Tiếp đó, trong những năm 1827 — 1831 tác giả viết bốn hồi 
cồn lại. 

Như vậy là vở kịch lớn đã được Gơt viết trong sáu chụo 
năm ròng. 317 bản thảo và ghi chép khác nhau về phần lI 
(trong đó có 46 đề cương và bản thảo của hồi 5) chứng tổ 
nhà thơ đã suy nghĩ rất nhiều về kết cục của tác phầm; 





c Tầm tắt nội đang 


Mở đầu Phaozlơ í là một bài Đề lặng gồm 32 câu thơ, 
trong đó tác giá nói với cáo nhần vật của vở kịch. Nhà thơ 
đã định sáng tác về họ từ lâu nhưng vẫn chưa thựo hiện 
được: Bây giờ họ lại hiện về thôi thúc nhà thơ tiếp tụ viết; 
Tiếp theo là màn đỉdo dần trên sân khẩn. Người giám đốo 
nhà bát, nhà soạn kịch và điễn viên nói chuyện với nhau 


2% 


về công việc sân khẩu và cách làm cho khán giá vui lòng. 
iên giám đốc yêu cầu nhà soạn kịch hãy viết một loạt 
ở ra cho công chúng xem. Họ là những người quý tộc, 
đi xem nát là đề tiêu phí thì giờ và ve văn nhau, chứ nào 
-có thiết gì về nghệ thuật. Nhà soạn kịch tuy phải chiều theo 
ý viên giám đốc nhưng trong thấm tâm anh muốn được 
ngồi yên một chỗ đề sáng tác những tếc phầm bất hủ cho 
-đời sau. Người cùng thời chỉ làm anh ta kinh tởm. Tiếp đó 
là màn Trên thiên đường. Giữa lúc các thiên sứ ngợi ca kỳ 
<ông sáng tạo của thượng đế, thì quỳ Mẻphixtôphêlex xuất 
nhiệm Nó vừa mới ở hạ giới về và phản nàn về loài người. 
“Chỉ vì có lý trí mà con người cảng thêm tồi tệ, Thượng đố 
hỏi nó có biết Phaoxtơ không. Nó đáp rằng, đó là một thẳng 
điên, không thỏa mãn với cuộc sống, muốn chỉnh phục vũ trụ 
+và tận hưởng mọi lạc thú trần gian. Nhưng Chúa khẳng định 
"phầm chất Phaoxtơ là tốt. Mêphixtô liền đảnh cuộc với 
-Chúa. Nó sẽ quyển rũ được Faust vào con đường sa đọa. 
Chúa cho phép Mephixtô thử làm việc đó, vì Chúa nhận 
thấy con người cần phải có ma quỷ ải kèm đề làm nhân 
tố kích thích sự hoạt động củn con người. 

Hành động kịch thực sự bước vào với màn Ban đểm: 
Phaoxtơ ngồi trong phòng làm việc giữa những dụng cụ 
nghiên cứn và những sách vở chồng lên đến tận trần nhà. 
điềm điềm lại quả khứ, thấy mình đã miệt mài nghiên 
-cứu đủ bốn khoa eủa đại học rồi, đã mười năm làm giáo 
:sưw mà vẫn chỉ thông mỉnh như cũ Phaoxtơ quyết dịnh 
dùng ma thuật đề hy vọng có thề khám phá được những 
„điều bí mật của vũ trụ:Với quyền sách hướng dẫn về ma 
thuật, Phaoxtơ đã triệu được Thần Trái đất xuất hiện: 
Nhưng Thần làm cho Phaaxtơ hoảng sợ, vì Thần chói lọi 
-quá mình không sao kham được nồi. Vừa lúc Thần biến đi 
"thì viên trợ lý Vaene hước vào. Phaaxtơ gọi hẳn là một gã 
sinh đồ lạt lê khô khan sở trường về ngón tầm chương 
tríh cú, mong lòe người bằng sáo ngữ: Sớm hồm sau, 
nhân ngày lễ Phục sinh, Phaoxtơ và Vaene đi đạo chơi ngoài 
đồng. Khi trở về có một con chó đen theo Phaoxtơ vào 
phòng. Đó chính là Mẻphixtô: Nó hứa sẽ đem lại cho 
đPhaoxtơ mọi thứ xưa nay Phaoxtơ vẫn .thiết tha khao khát. 


Phaoxtơ liền giao ước với nó rằng: mình không hề nghề 
đến hưởng lạc mà chỉ muốn nỗ lực vươn lên. Nếu chừng 
nào nó ngăn nồi Phaoxtơ làm. việc đó, nếu nỏ làm chơ: 
Phauxtơ thỏa mãn với những thành quả đã đạt được: 
trong công việc, nếu nó oó thề mẻ hoặc được mình bằng 
những lạc thú thấp hèn, thì Phaoxtơ sẽ thua cuộc. Phadxtơ: 
đã đem lnh hồn mình ra đánh cuộc với Mêphixtô. 

Tiếp đó hai người rời trường đại học đi vào thế giới, chứng: 
kiến những cuộc chơi bời chè chén của bọn sinh viên. Phaœ 
xtơ còa được Mêphixtô đưa tới một lò phù thủy, được mự: 
phù thủy œcải lão hoàn đồng». từ một ông già tóc bạ 
râu dài trở thành một thanh niền cường tráng. Ghàng- 
thanh niên gặp Grêtsen, một cô gái trong trắng thơ ngây 
(cô còn có tên là Mawaret), hai bên say đẩm yêu nhau được. 
bưởng hạnh phúc của tình yêu và cũng vì tình yêu mè 
mắc bao nhiêu tội lỗi. Với lọ thuốc ngủ của Phaoxtơ đưz 
cho, Grẽtsen đã làm cho mẹ chết. Ánh trai của nàng dĩ 
linh được tín, hỏ về, cũng bị Phaoxtơ dừng thanh gươm của 
Mêphixtô đâm chết. Trong khi Phaoxtơ theo Mêphixtô lên 
đỉnh núi dự đêm hội quỷ, thì Grêtsen sinh con. Vì sợ mọt 
người chê cười, phi nhồ, nàng hoảng hốt đã đem con quặng: 
xuống một vũng nước. Nhưng bọn phong khiển đã biết, 
chúng bắt nàng bỏ ngục chờ ngày đem hành hình: Phaoœ 
xtơ bắt Mêphixtô đưa đến nhà ngục đề cửu Grêlsear 
nhưng nàng kiên quyết không chịu đi trốn cùng Phaoxtơ, vỀ 

«7rỡn có Ích gì, chúng oẫn rình bẩ! em đâu chịu bổ »_ 

Phần Ï của tác phầm kết thúc ở đầy. 

Mở đầu phần II của vở kịch, Phaoxtơ vừa ở nhà giam: 
Grêtsen ra, nằm mê man atrên bãi cỏ. Đầy tiều nữ thần: 
thiên nhiên múa hát xung quanh làm cho chàng quên mọi đau: 
buồn hốihận. Mêphixtô dẫn Phaoxtơ vào triều đình nhà vua+ 
Bọn vua quan đang lâm vào tình trạng khốn quỗn : khơ 
lương cạn. ngân quỹ rồng, bình lính đào ngũ hàng loạt: 
Mêphixtô đã chế ra tiền giấy giúp nhà vua giải quyết mọi 
quẫn bách. Phaoxtơ phù phép triệu nhân vật thần thoạš 
Hêlêns về cho vua xem: Sau đó vì nhớ Hêlêna, Phaoxtơ 
đã trở về được thể giới thần thoại Hy-lạp xe xưa: gặp lạ: 
nàng: Hai người chung sống với nhau một thời gian; Rồi. : 
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với tấm áo của Helêna, Phao-xtơ lại bay về phương báe, 
sgiúp vua đảnh tan giặc ngoại xâm. Đề đền công chàng, vụa 
han cho một bãi đất hoang ngoài bờ biền: Lúc này Phao xtơ 
đã già. bị quỷ Lo-âu làm cho mù mắt. Mêphixiô mộ dâu 
„các nơi đến đào kênh đáp đập: khai phá bãi đất hoang thành 
đồng ruộng phì nhiều: Phao xtơ chết, được thiên thần đón 
đlỉnh hồn đem về Trời. Vở kịch kết thúc bằng hai câu : 

&Kẻ nào không ngừng nỗ lực oươn lên 

Sẽ được chúng ta đâu giải thoát. p 


4) Mật øổ' kịch triết lý : khởi thủy Là lời hay khởi thầy 
đà hành động. 


Phaoztơ của Gợt là một vở kịch triết lý ca ngợi giá trị 
con người. Tác giả muốn đặt câu hỏi : Phải chăng con người 
từ lúe mới sinh ra đã là độc ác như đạo Cơ đốc khẳng định? 
“Ông kiên quyết bác bỏ quan điềm phản nhâc đạo ấy. Thông 
-qua tác phầm này Gơt muốn chứng mình rằng con người là 
tốt là nhân đạo. Hản chất con người vốa là hoạt động, 
ikhông ngừng nỗ lực vươn lên. Và trong khi nỗ lực vươn lên 
như thế, con người không thề tránh được mắc phải lầm lạc. 
Nhưng cuối cùng con người vẫn tìm được đường đi dúng 
đản: Nhà thơ khẳng định « Còn nỗ lực vươn lên con người 
ồn mắc sai lầm >, Không những thế, cải lầm lạc lại cồn 
là một yếu tố cần thiết đổi với sự không ngừng vươn lên 
-của con người, 

“Năng lực cÄa con người hay nề oäi là thường 

Gon người dễ buông mình trong biếng nhắc, trễ tràng. 

Náén ta cho kèm theo một bạn đường nhiễu sự, 

Giỗi khiêu khich, giỗi gợi khơi — như một Inụ quỷ sứ. 
*Cái tên quỹ sứ đó chính là yếu tố tiêu cực, lầm lạc trong 
:eon người. Nội dung vở kịch là một cuộc đấu tranh không 
ngừng và khần trương giữa hai yếu tố tốt và xấu !rong cơn 
người. Con người phải luôn luôn đấu tranh với cái xấu ở 
"ngay trong bản thân mình đề tư khẳng định mình. Quỷ 
;Mênhixtô phủ nhận giá trị con người. Nó cho con người là 
-hoằn toàn xấu vì có lý trí. Tác giả đã đề cho cơn quý, kế 
thù của thượng để, phát biều lên quan điềm của nhà thờ: 
"Ñheo nó, con người điển rồ vì có những ước mơ vô lý ; muốn 
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chỉnh phục các vì sao trong vũ trụ và muốn tận hưởng mọi 
lạc thú trần gian: Nó nói : 
&Cái ông thánh con nàu uốn ben dẫn như xựa 
Vẫn lổ bịch tạ lửng — đủng như ngày nguyên thấy. 
Hắn lẽ ra cũng chẳng dến đứu nông nỗi thể 
XNến Chúa dừng đem cho chủ: ảnh lửa thiên đỉnh. 
Hắn gọi đỏ là trì khôn, đen sử dụng lùnh tỉnh, 
Và chỉ đề cho mình sức sinh hơn súc oật. 


Cái nhìn phản nhân đạo đó của Mêphixtô cũng chính là 
cái nhìn phủ nhận giá trị con người của đạo Cơ đốc: Thượng 
đế, trong tác phầm này chỉ có ý nghĩa tượng trưng, đã nó 
lên chủ nghĩa nhân đạo của tác giả. khẳng định con ngườk 
là tốt. Cái tốt thề hiện chính ở chỗ con người 


muốn trời ban những ngồi sao đẹp nhất bầu trời 
Muốn đất dâng những nguồn oui luyệt nhất trần đời. 


Ước muốn chỉnh phục thiên nhiên vũ trụ và hưởng hạnh: 
phúc đâu có phải là xấu? Con người cần lao động, lao động: 
đề chỉnh phục thiến nhiên. đề mưu cầu hạnh phúc chơ- 
mình. Ðó là nhân đạo; Chỉ chừng nào con người ngừng hoạt 
động. Ì ra, thỏa mãn với những thành quả đã đạt được, thÈ 
lúc đó con người mới phủ định sự tồn tại của mình. Phao- 
xtơ nói với Mêphixtô :, 
* Nến thấu khi nào (a biếng lười trên nệm êm nhàn nhữ 

Ấu là khi ta nĩnh biệt cuộc đời, 

Nếu nghe anh nịnh nọt (a thấy bửi tai, 

Đối uới bẫn thân, ta hải tảng mẫn ú, 

Nếu anh lừa được la oảo uống dư hộ 

Thì đó lả ngày tận số của ta đây.» 


Sau buồi đạo chơi ngoài cồng thành nhân lễ Phục sinh, 
Phaoxtơ trở về phòng và đem kinh thánh ra dịch. Ngay: 
câu đầu đã là một cầu khó dịch: Trong kỉnh viết: « Khởi 
thủy là Lời= của thượng đế: Phaoxtơ không tán thành 
luận điềm đó. Không thề đánh giá cao lồi nói, cho nên 
PhaoxLơ mạnh đạn chữa lại thành: «lChởi thủ y là Hành động». 

Đây cũng là tư tưởng quán triệt mọi tác phầm của Gơt: 
ký tưởng thầm mỹ của ông là con người bành động trong 
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tự dơ nhằm bồi dưỡng và phát huy mọi nũng khiếu của 
mình. Phát biều về một vấn đề mỹ học Gơt nói : “Đối tượng 
của văn học nghệ thuật phải là con người xã hôi eó hoạt. 
động ". Trong một vớ kịch khác của ông (vở Pandôra) nhà. 
“thơ khẳng định: « Niềm vui chân chính của coi người là 
lao động. > 

Như vậy, Gơt cho hành động súng tạo của eon người và 
con người lao động là đáng ca ngợi. Chỉ có qua hành động 
son người mới có thề tự giải phóng được. Cuối phần II của. 
vở kịch, nhân vật Phao-xtơ đã rút ra được : 

ŒWết luận cuối cùng của sự thông thải ấu ià: 
Ghỉ đảng hưởng tự do uà cuộc sống 
Ai kia biết hàng ngày chỉnh phạc chúng. ® 

Tác giả muốn nói rẵng, cuộc sống tự do không phải là mật: 
tặng phầm, nó không tự đến với La. Phải hành động, phải 
khö công lao động và đấu tranh mà giành lấy nó. 

Không phải ngẫu nhiên mà Gơt đề cao giá trị con nguời 
lao động, coi lao động là hoạt động tự khẳng định của coi 
người. Gơt đã không tiếp tục truyền thống văn học cũ về 
Phaoxtơ, không lấy việe người bán linh hồn cho ma quỷ 
đề được hưởng mọi lạc thú lầm chủ đề. Phaoxtơ của Gơt 
ra đời trong thế kỷ Ánh Sáng, là thời kỳ nồ ra các cuộc cách 
mạng tư sản; lật đồ chế độ phong kiến chuyên chế, thiết 
lập chế độ tư bản chủ nghĩa. Muốn lật đồ được chế độ phong 
kiến, muốn khẳng dịnh sự tồn tại của mình, giai cấp tư sản 
phải nhận thức được một vấn đề rất quan trọng: « Khởi. 
thủy là hành động : Nếu không hành động, giai cấp tư sản 
không thề giành được + tự do và cuộc sống >; Nếu bán linh. 
bồn cho quỷ, hiến thân cho cái xấu, cái ác, như trong truyện 
dân gian, thì Phaoxtơ đã bị diệt vong, không thề có được: 
cuộc sống tự do. Cho nên trong tác phầm, Gơt không đặt 
vấn đề Phaoxtơ bán linh hồn cho quỷ mà đặt vấn đề thách. 
thức thi đua giữa người và quỷ: giữa cái tốt và cái xấu: 
Cái tốt là hoạt động, là lao đóng; cái xấu là sức cản, sức Ì. 
Phaoxtơ không ký văn bản tự bản lỉnh hồn, chỉ ký «giac. 
ước “hi đua =. Nội dung nhân đạo của vở kịch thề hiện ở- 
cuộc chạy đua giữa cái tốt và cái xấu, trong đó cái tốt nhất 
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-định thẳng cái xấu, lao động thắng sự lười biếng, hành đông 

ˆ hẳng sức ). Trong quá trình hoạt động sáng tạo, con người 
'khó tránh khỏi lầm lạc, nhưng mỗi khỉ khảe phục một 
đi lầm con người lại tiến lên một bước và cuối cùng vẫn fìm 
thấy đường đi đúng đấu: 


.CHỈ CÂY VÀNG CỦA CUỘC ĐỜI LÀ TƯƠI XANH 


Giá trị của các tác phần văn học chân chính trong quá 
›khứ là tính phê phán của chúng đối với thực trạng xã hội lúc 
„ohúng ra đời. Phaoxtơ của Gơt sở dĩ được các thế hệ ưa 
thích, chính là vì nó — bên cạnh những ưu điềm khác — 
đã có thái độ phê phán và tố cáo xã hội phong kiến hết sức 
sâu sắc. 

Trong vở kịch này, trước hết tác giả thẳng tay công kích 
hệ thống giáo dục của chế độ phong kiến. Nhà trường phong 
kiến là một cảnh chết, chỗ nào cũng chỉ eó một màu xám. 
mà người sinh viên mới đến học đã muốn bỏ chạy. Giáo sư 
„eũng phải kêu lêa chán ngán mà gọi nó là cải hang tối tăm 

Nei ùn lên những nủi non sách nở 
Đền sản mọt nà (từng từng bai phủ, 
Sách leo lên cho đến đỉnh uòm nhà... 


Đáng lẺ được lung hoành trong sống động (thiên nhiên 

Nơi Thượng để dựng con người, thìở đủu mi tự hầm 

Treng bốn bức mốc meo tường đầu muội bám: 

Bầu bạn củng xúc thú uẻ những bộ xương người. 
«Ở một nơi chất đầy những vật chết như vậy, ugười ta không 
„thề nào hy vọng có thề biết được 

Những nẵng lực huyền ơi, những mầm sinh uạn 

. thuổn. 

=Cho nên Phaoxtơ mới kêu lên : « Hãy thoát khỏi nơi đây! 
Vùng đậy!> Chàng lên án mọi thứ lý thuyết xám ngất 
„đang được truyền giảng ở trường đại học và chủ trương 
tìm về với cây vàng lá ngọc của cuộc đời. Phaoxtơ đặc 
biệt ghết cay ghót đắng mön hùng biện, vốn là một môn 
học được ưa thích hồi đó. Chàng mỉa mai: 
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Öò- Những đoạn hủng hồa kia, điềm lâ diêm đúa, 
3fù anh hiến cha đời, dán trang kim hàng mã, 
Chỉ: chản lai thiên hạ. khác nào giỏ Ằm sương mà 
Đai đẳng xỉ xảo trong lá úa mủn thu. 


Đổi với Phaoxtœ, khởi thủy không phải là lời nói, mà là 
hành động. Các môn triết bọc, luật học; thần học và y học 
đều bị tác giá lần lượt phê phán thông qua cái cười nhạo 
báng của quỷ Meẻpi . Đúng như Xúc khen nhân xét: 
ớt đã chế giêu sâu cay xã hội Đức cũng như Mêphixtô: 

Tóm lại, mọi thứ lý thuyết xám ngắt được truyền thụ 
trong trường đại học phong kiến cùng lối học tập kỉnh viện 
đều bị phủ định. Phaoxtơ than thở là đã học qua cả bốn 
học đó, đã để tiến sĩ. đã là giáo sư, mà khỉ 
ủi vẫn thấy mnình «chẳng thông minh hơn xưa 
mấy tí». Một trường học như thế sắn phải được phá đồ đi. 
đề trên đổng gạch vụn của nó người ta sẽ xảy lên một ngôi 
trường mới, ngôi trườzg tu sản gán liền với thực tế, với 
cuộc đời. 

Bọn trí thúc phong kiến mà tiêu biểu là viên trợ lý Vaeee 
cũng không thoát khỏi ngòi bút đã kích“của tác giả. Đề là 
loại người quanh năm tự gian mình trong bốn bức Luờng của 
căn phòng ở, lần mở những trang sách cũ, đề sao chép những 
lời người xưa đã nói, goin góp lại thành « mật món ăn hồ 
lốn ». Vacre là một con người rất khinh miệt quần chúng 
lao động, tự hào mình có hoc thức hơi người mọi nghề 
khác đối với hẳn đều thấp kém, chỉ có đọc sách là cao thượng, 
Phao-xtơ đã nhận xét rất xúc đáng về loại trí thức hủ lậu 
ấy như sau : 














«Tội nghiệp thay? lọ bêm theo loàn những cúi không 
đều; 

đọ mê mẫi bởi đảa, lim kho giấu ngọc chẩn, 

là tớ được con trùn, đã rấi là đắc ÿ.* 


Đó là thày Sinh viên của trưởng đại học phong kiến, đi 
học là đề ăn chơi phè phỡn, rượu chè cờ bạc. như tác giả 
đã miêu tả rất sinh động ở màn Quúa Auơbac Laizich. Trong 
bọn họ có kế đã hàng chục năm ngồi trên ghế đại học, dầu 
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„ đã hai thứ tổe rồi mà vẫn chưa tốt nghiệp, vì họ cũng chẳng: 
biết tối nghiệp ra thì làm gì, tốt nhất là cử tiêu phí thì giờ 
và kứo lực của tuồi xuân trong các quán rượu và các giảng: 
đường. Mếphixtõ, trong phần IÏ của vở kịch, đã nói với đám. 
sinh viên công tử ấy : 

#ôi biếu rồi, giả mà uẫn cử sinh oiên, 
Ngài đầu mốc rêu ơi! một người tân bác 
Cử phải học nềa đi, chử biết làm chỉ khác? 





LŨ BỌ CHÓ 


Nhưng tắc phầm khổng chỉ có phê phán nền giáo dục 
phong kiến. Bản thân bọn vụa quan cũng là đối tượng công 
kích của Gơt. Đã có lần trong một bài thơ, Gơt đặt câu hỏi : 
~ Đề vương là cái gì?» Và ông trả lời ngay: « Đồi với ta 
thường lắm!» Trước con mắt nhà thơ, bọn vua chúa chẳng: 
phải là «thiên tử» gì hết, mà chỉ là một lũ tầm thường. 
Trong màn Quáa Áuơbae Eaixich, Gơt đã đề cho quỷ Mè- 
phixtô hát một bài về con bọ chó được vua quý nhự côn vài 
cho làm quan. Nhà thơ khôngˆagầu ngại gì mà không ví 
lũ quan lại như những con bọ chó hôi hám, chuyên sống 
bằng cách hút máu đân lành: Trong cái xã hội có những con 
sâu bọ thống trị và đục khoét như vậy, nhân dân lao động 
chịu muôn vàn nỗi khồ cực mà phụ nữ-là những người 
phải chịu cực khồ nhiều nhất: 

Về nửa sau thế kỷ XVIH ở Đức có mật vấn đề xã hội nồi. 
bật, thu hút sự chủ ý của đông đảo văn nghệ sĩ tiến bộ; 
đặc biệt là các nhà văn của phong trào Bão táp và Xung kích, 
Đó là vấn đề kết tội tử bình những phụ nữ chửa hoang rồi 
giết con. Thời bấy giờ người phụ nữ chửa hoang thường bị 
dư luân xã hôi phong kiến xi và. gia đình ruồng bỏ giày về: 
Đề tránh cái vạ ấy, khi đẻ con ra, người phụ uữ bất hạnh. 
thường bóp chết đứa con hoang của mình và bí mật vứt đi. 
Nhưng nếu bọn thống trị phát giác được, chúng sẽ lỗi người 
khấn khồ ra kết tội tử hình. Đạo đức và pháp luật phong: 
kiến đã'dã man giết hại biết bao nhiêu người phụ nữ xấu 


%4 


số như thế. Có người: đẻ con-ra không may cơn chết cũng 
bị gần cho tậi giết con và không tránh được cực hình. Mà 
những phụ h y lại 
con cái nhận dân lao động bị bọn vương tôa cổng tử mua 
chuộc dụ dỗ hoặc cưỡng hiếp. 

Vấn dề nảy thành một đề tải được nhiều văn nghệ sĩ ưa 
thích, không riềng gì ở Đức mà ở nhiều nước châu Âu thời ấy, 
từ Risacxơn đến Bômacse, tử Letxinh đến Sinle. Không phải 
ngẫu nhiên mà họ đề cập đến vấn đề này; Nó có thề biều 
hiện cuộc đấu tranh gay gắt giữa tư sảa và quý tộc. Miệu 
tả vấn đề này, nhà văn vừa khơi ra được một mâu thuẫn 
nồi bật, lại vừa lật trần được bộ mặt gian áo của bọn quý 
tộc phong kiến và nền đạo đức giả của chúng. 

Gơt đã xây dựngthành công bí kịch Grôtsea. Hình tượng Grệt. 
sen là một trong những hình tượng phụ nữ đẹp nhất trong văn 
học Đức; một cô gái trong trắng, thơ ngây, mà, như lời Phao; 
xtơ nói, « tội lỗi của nảng chỉ là một sai lầm êm đẹp quá!» 

Khi bước chân vào nhà ngục định cứu Grêtsen, Phaoxtơ 
đã phải kêu lên : « Nỗi đau thương của toàn ahảa loại xâm 
chiếm ta giờ đây w: Chính bạa phong kiến đã gây ra những 
nỗi đau thương ấy. Chế độ phản động đó là nguồn gốc của 
bao nhiều thảm kịch mà người lao động phải chịu đựng: 
Khi Phaoxtơ rủ Grêtsen cùng trốn, nàng đã từ chối, thà 
ở lại cái nhà giam chật hẹp này chờ ngày lên đoạn đầu đài 
còn hơn là trốn ra đề lại sa chân vàa ugoài cái nhà ngục 
rộng lớn là xã hội phong kiến, đề luổn luôn nơm nép sợ 
hãi và rồi cuối cùng cũng vẫa bị chế độ phong kiến 
“? điệt như thường. 
ánh thực tại đó vào táo phầm của mình, Gơt muốn 
thế húc đẳng cấp thứ ba mau mau tìm cách xóa bỏ chế độ 
phong kiến, xóu bỏ nền đạo đức phong kiến và xây dựng 
lên chế độ tư bản và nền đạo đúc tư sản. 








PHAOXTƠ VÀ MEPHIXTÔ 


Lúc né ra đời, vở kịch Phaoz(ơ được dánh giá ngay là 
một hiện tượng văn học không những rất phong phú về 
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Đội đụng gmà còn rất x kỹ ủ€ về nghệ thuật, trước hết thề 
hiện ở phương Pháp xây dựng tính cách; 

aoxte íà một tính cách khá phức tạp, đa dạng, không 
xuôi chiều và đơn giản như những nhân vật lý tưởng của 
Šinle. Phaoxtơ không phải là một con người hoàn toàn 
tích cực mà cö cả những nét tính cách tiêu cực. Phao-x†ơ tiêu 
biều cho tính cách của giai cấp tư sản trong giai đoạn cúch 
mạng của nó. Bản thân nhân vật đã tự nhận xét như sau : 


Trong người lôi. than ôi, hai lính hồn cũng ở, 

Mà lính hồn nọ đôi tách khôi linh hồn kia, 

Một bên thì bạo tiệi những đam mê 

Bảm riết lắp trần gian bằng mọi giác quan cơ thỀ. 
Mật đằng quyết xa rời trần ai cuộc thế 

®ề bay lên từng linh khiết cối tỒ tiền xưa... 


Phaoxtơ nhận mình có hai linh hồn, tức là bản thân nhân 
vật cũng biết mình là mật tính cách phân đôi, một tính cách 
hai mặt : một mặt muốn bám lấy bụi trần và một mặt muốn 
bay lên cõi thiên đường. Hai mặt của mật mu thuần. thống 
nhất trong một tính cách. Mâu thuẫn của tính cách tạo nên 
xung đột kịch: Hành động kịch là quá trình đấu tranh giữa 
hai mặt của tỉnh cách, giữa hai mặt của xung đột ấy. Một 
mặt Phao xtơ muốn phát hiện ra «cơ cấu những kết tạo 
của trần gian =, muốn khúrn phá ra «những năng lực huyền 
vi, những mầm sinh vạn thuở>, muốn chỉnh phục vũ trụ, 
bay lên chiếm các vì sao, muốn đoạn tuyệt với quậc đời chật 
hẹp, xám ngắt, đề tới một cuộc đời sinh động, tươi xanh: 
Nhưng mặt khác, mới trông thấy cô bé mười bốn tuổi, Phao 
xtơ đã muốn chỉnh phục ngay; « cứ y như một anh chàng 
vô lại. Bất cứ hoa thơm nảo cũng quyết lồng muốn hái = 
(ời Mèphixtô nhận xét). Phaoxtơ tìm mọi cách đề chiếm 
lấy cô, kề cả cách đem của cải vật chất ra mua chuộc. Cuỗi 
cùng, do thỏa mãn xáo thịt của Phaoxtz, mà cả nhà cô 
gái bình dân thiệt mạng. 

Đó là biều hiện hai linh bồn của Phaoxtơ. Trong tác phầm 
này: Gơt đã xây dựng tính cách Phaoxtơ bằng hai hình 
tượng quan hệ chặt chẽ với nhauš Phao xtơ và Mẻphixtõ 
không phải là hai tính cách khác nhau, mà chỉ là hai hình 
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tượng thề hiện một tỉnh cách: Mỗi hình tượng thề hiện một 
+ linh:hồn » của tính cách. Mèphixtâ là mặt trái của Phaoxtơ, 
là hiện thân của cái linh hồn muốn bắm lấy những lạc thú 
xác thịt trên trái đất. Còn Phaoxtơ là hiện thân của cải 
lĩnh hồn luôn luôn vươn tới những nhận thức mới về thiên 
nhiên và xã hội, là hiện thân của một tỉnh thần hoạt động 
không một mỏi. ì 

Mêphixtê kháng phải là một con quỷ hiều theo nghĩa 
tôn giáo như trong các tác phầm viết về Phao-xtơ trước 
Geœt: Mêphixtơ là mật hình tượng nghệ thuật sinh động. 
Chính nó cũng chế giêu tính chất ma quỹ hiều theo ý nhà 
thờ. Ñó nói một cách nghiềm trang rằng, con đường đi lêu 
thiên đường hay xuống địa ngục là do con người Lự quyết 
định; chứ không phụ thuộc vào ma quỷ: 

Bản thân Mônhixtô đã không tỉn ở cái chất ma quỷ hiều 
theo ý tồn giáo, mà Phaoxtơ cũng không tín có ma quỷ 
thần thánh, không tín ở cõi cực lạc bán kia thế giới mà giáo 
hội vẫn tuyên truyền. 








- GỗI bên kía, (x không cần chủ j 

Thế giới bén này, tha hồ anh cử tàn cứ hằg, 
®Ề rồi xem thế giới khác có hay chăng. 

Vni sướng đời ia, chỉnh trái đất này mang 
®au khồ dời iay chính mặt trời kia chiếu rọi, 


Cả Phaoxtơ và Mêphixtô đều là vô thần. Với lời nói của mình, 
Phaoxtz đã đập tan cái thế giới bên kia do nhà thờ Cơ đốc 
giáo tuyên truyền. Nhàn vật hướng hành động của mình 
vào cái thực tại, vào cái thế giới bên nùy. 

Tiêu biều cho cái linh hồn thứ hai của Phaoxtơ, Mèphixtô 
là cái sức , sức cản đối với sự vươn lên, sự nỗ lực hoạt động 
không ngừng, Trên con đường tiến lòn, Phaoxtơ luôn luôn 
gặp phải sứe cản Mêphixtỏ. Mỗi lần tập trung sức vượt qua 
sức cản ấy, Phaoxtơ lại tiến lên một bước. Không có sức cản 
Mêphixtô, Phaoxtơ sẽ không có gì đề mà khác phục, đề mà 
vượt qua, nghĩa là cũng không tiến lên. Xem như vậy ta thấy 
Mêphixtỏ rất cần thiết cho Phaoxtơ, Nó là mặt trái của Phao- 
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xtơ, nó « khiêu khích; gợi khơi, nhiễu sự ~ làm cho Phao-xtơ 
không lúc nào có thề « biếng lười trêa nệm êm nhằu nhã ~ 
được. 

Mèphixtð không phải là con quỷ dữ chỉ biết có' phủ định 
giá-trị eox người. Thiếu nó, sự phê phần chế độ phong kiến 
š8 giảm đi nhiều lắm. Nó là hiện thân của cái « lực luôn 
mong điều dở » nhưng lại « luôn tạo điều hay =. lÀ cái ác 
thúc đầy sự vật phát triền. Nó tàn phá cuộc sống nhưng chín 
lại là thúc đầy cuộc sống tiếp tục di lên : vẻ 

.. Tồi đã đùng'trăm phương ngàn kế, 0 
Vẫn không khiến được thế gian nà mẫy map sứi mễ... 
Cái mầm sinh ra con 0ật uới con người, 

Tôi đã bao phen chốn, dập, lắp uửi, 

Mà cải sống uẫn thẳm tươi dạt đảo nguồn máu chấp. 





Tính cách hai mặt Phạoxtơ — Mẻphixtô là tính cách giai 
eấp tư sản thời kỳ nó còn là một giai cấp cách mạng. Nhờ sự 
giúp đỡ của Mephixtô, nói cách khác, nhờ vào cái yếu tổ «áœ 
của mình, Phaoxtơ đã có những kết quả trong quá trình chỉnh 
phục tự nhiên. Thói thềm vàng vốn là tính phồ biến của các 
giai cấp bóc.lột. Nhưng phảirđến Mêphixtô, giá trị của- đồng 
tiền mới được miêu tả rõ : 

Nếu tải sâm được cho tôi một cỗ ngựa sáu đầu 
Thì sức chúng cũng là sức cầa tôi đấu chứ? 
Tói đồng ngựa xenh xang, lôi thành anh phả hộ” 
Và khác nào (ối có hai mươi bốn chân dò. 


Đó là những câu nỏi tiêu biều của giai eấp tư sản, giai cấp 
coi đồng tiền là mặt trời của nó. Khi phân tích đoạn 
trên đây, Mác đã viết trong Những bổn thảo uŠ các uấn đề 
kinh (ế nà triết học: « Những cái gì do đồng tiền mà tôi 
có được, những gì tôi trả bằng tiền được, nghĩa là những gì 
đồng tiền có thẻ mua được, đó là của tôi, người chủ đồng 
tiền. Con người tôi vốn què liệu, nhưng đồng tiền tạo cho 
tôi hai mươi bốn cái ohân..,» 

Trong Phaoztơ tác giả đã miễu tả rất sinh động quá trình 
bình thành của chủ nghĩa tư bản: Sau khi được bọn phong 
kiến thưởng cho bãi đất hoang, Phaoxtơ đã chiêu mộ nhân 
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dân lao động các nơi đến khai phá. Mêphixtô đã giúp Phaoxtơ 
cuớp đoạt những thuyền buôn qua lại trên biền. Do đó Phao* 
xtơ trở nên giàu mạnh: Mêphixtô đã nói ở hồi V phần I1 của 
tác phầm : 








Chiến tranh, bản buôn oả cướp biỀn 

Đa thử này không thề tách rời nhan . 
Chính đó là ba phương thức làm giàu của chủ nghĩa tư bản, 
giúp cho Phaoxtơ giàu có, Quỷ sứ đã giúp chàng giết hại 
những người nông đân lao động, như đôi vợ chồng ông già 
Bilênnôn và Dauxit, chiếm ruộng đất của họ đề mở rộng thêm 
phạm vi chiếm hữu của mình: 

Cái vĩ đại của tác giả thề hiện ở chỗ, không những ông phản 
ánh được sự hình thành chủ nghĩa tư bảo đỏ, mà ông còn 
dự cảm được một xã hội tương lai tốt đẹp, « một loài người 
tự do sống trên mảnh đất tự do - nhất định sẽ đến: Ông đã 
đạt đến chân lý nghệ thuật hoàn chỉnh theo ý ông đã chú 
trương : một tác phầm chán chính không chỉ phản ánh được 
bản chất thời đại mà còn cỏ khả năng « dự cảm cuộc đời =' 
nữa: 

Vỡ kieh này không được viết theo nguyên tắc kết cấu kích 
cỗ truyền. Các màn kịch tồn tại tương đối đỏe lập và hoàn 
chỉnh, giữa cáe màn không có bước quá độ. Giả sử bỏ di màn 
này hay màn khác cũng không làm tồn hại đến toàn bộ vở 
kịch. Êcheơman, viên thư ký của Got, đã nhận xết : « Các 
màn, các cũnh chẳng liên quan gì đến nhau. Mỏi màn đều 
hoàn chỉnh và độc lập. Nhà thơ sử dụng cốt truyện một 
nhân vật nhự một sợi chỉ đỏ đề xếp vào đó những sự việc 
khác nhau. Anh hùng ca Ôđizế cũng vậ: 

Mỗi cảnh là một thế giới độc lập. Trong một vở kịch viết 
theo phương pháp cồ truyền không bao giờ như thế. Kịch 
của Sâchxpia có nhiều tình tiết nhưng những tình tiết đó 
cổ chức năng làm bước quá độ, chứ không tồn tại độc lập; 

Các cảnh ương Pảaoxlơ đều nhằu: bộc lộ dần dần tính 
cách nhân vật Phaoxtơ. Lời Mêphixtô nhận xét về Phaoxtơ 
trong màn Trên thiên đường là cảnh huồng xuất phát của 
hành động lịch. Trong quá trình phát triền của hành động 
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nổ thường xuyên được đào sâu thêm. Khi vở kịch kết thủc 
thì tính cách Phaoxtơ.cũng bộc lộ trọn vẹn: R 

_ Gơt đã có dụng ý đưa yếu tố trữ tình và yu tổ sử thi 
vào kịch của mình: Hiện tượng đó trước kia Sẻchxpia cũng 
đã làm, nhưng phải đến PhaozlØ yếu tố trữ tình và sử thì 
mới thực sự trở thành bộ phản hữu cơ của tác phầm. Sinle 
đã có lần nói với Gơt : « Càng ngày tôi càng nhận ra là tính 
độc lập của từng cảnh tạo ra tính chất của một tác phầm 
sử thí. » Sinle chủ trương đưa yếu tổ sử thỉ vào kịch. vì 
ông cho rằng bản chất của hành dộng sử thi có chứa đựng- 
trong bì kịch. Ông nói : “Ñhiệ nhà soạn kịch không 
phải là mô tả một xung đột, mà là nghiên eứu những tiền 
đề của mật xung đột, những nguyên nhân của xung đột 
ấy». Muốn tìn hiều chơ thấu đáo nguyêu nhân của một xung. 
đật thì hình thức kịch cũ không còn đủ khả năng. Phải mở 
rộng khuôn khồ của nó bằng cách đưa vào những yếu tố. 
trữ tỉnh và sử thi. 

Gũng như ở anh hùng ca Ôdixế, các màn của Phaoxiơ 
tồn tại tương đối độc lập, có hành độag độc lập. không giống 
ở hành động kịch cồ truyền, trong đó màn đi trước là nguyên 
nhân của mản tiếp theo, màn đi sau là kết quả của mào 
đi trước và đồng thời là nguyên nhản cho màn tiếp nó. 

Thông qua Phaozlơ ta có thề xác định được những đặc 
điềm của chủ nghĩa hiện thực trong văn học thế kỷ Ảnh 
Sáng ở phương Tày. Những đặc điềm ấy do khẳng 
định lý trí và thái độ phê phán triệt đề trật tự xã hội phong, 
kiến quy định. Thời kỳ Phục hưng, chủ nghĩa hiện thực 
đã khắc họa được những tĩnh cách điền hình, sinh động 
những con người bừng tỉnh, thao thức đón chờ một cái gì, 
đang tới gần. Còn chủ nghĩa hiện thực thế kỹ XVHI thï 
luôn luôn tìm cách khẳng định giá trị coa người mới trong 
mọi hoàn cảnh. Trong tác phầm của mình, các văn nghệ sĩ. 
thế kỹ Ánh Sáng có ý thức dựng lên những hoàn cảnh khác 
nhau nhất định rồi đặt tỉnh cách nhàn vật vào đó, đề chớ 
tính cách được thử thách trong những hoàn cảnh khắc nhau 
qua đó mà tự khẳng định. Nhản vật của các nhà văn này 
là những người cỏ ý chí kiần cường, dù gặp hoàn.cảnh nàœ 
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cũng khòng thề bị hoàn cảnh chỉnh phục, tuy rằng bọ cũng. 
chưa có đa năng cải tạo hoàn cảnh. 

Phaoztế” chứng mình cho nhận xét trên đây. Nhân vật. 
tung tôm của vừ kịch đã được đặt vào nhiều hoàn cảnh 
khác nhau. Ở hoàn cảnh nào Phaoxtơ cũng vẫn giữ nguyên 
bản chất hai mặt của mình, chỉ có phát triền lên chứ không 
có biến đồi. 


.. 


Gần một trăm năm mươi năm đã qua, kề từ khi phần IF 
của Phaoztơ ra mắt người đọc: Từ đó đến nay tác phầm 
văn học vĩ đại ấy luôn luôn được các thế hệ ưa thích. Mỗi 
lần đọc lại nó, người ta lại phát hiện ra những điều mới mẻ 
và cảm thấy hình như tác phầm vẫn còn chứa đựng nhiều 
bí mật, Hàng vạn công trình nghiên cứu ở khắp các nơi trên 
thế giới đã viết về vở kịch bất hủ này, và có lẽ sẽ còn tiếp 
tục có những công trình nghiên cứu mới nữa. Tác phầm ấy 
không chỉ cho ta một bức tranh sinh động về xã hội Đức 
trong mật giai đoạn lịch sử nhất dịnh, không chỉ cho ta biết 
một mẫu người điền hình của một thời đại, mà còn cho ta 
những kinh nghiệm sống đã được khái quất lên thành những 
phương châm xứ thể. « Khởi thủy là hành động~, ~ Mọi 
lý thuyết dều tổi xâm chỉ vàng, ngọc cây đời mới xanh 
rởn tươi thẩm », « Chỉ đáng hưởng tự do và cuộc sống, ai kia 
biết hàng ngày chỉnh phục chúng », « Cái gì ta không dùng. 
se trở thành gánh nặng, chỉ phút giây sáng tạo mới có ích 
cho ta>¿: là những chân lý đến bây giờ vẫn chưa mất ý 
nghĩa thời sự. Chính vì vậy mà có những nhà nghiên cứu 
đã ca ngợi Phaorfơ là tác phầm về nhân loại nói chung. 
(Trong công trình nghiên cứu của mình về tác phầm này, 
lukas đã viết hẳn một chương với nhan đề Phaoxtơ, uởử. 
kịch oề nhân loại. Tất nhiên không thề chấp nhận được 
ý kiến ấy. Gơt rất vĩ dại, Phaoxtơ rất vĩ đại, nhưng ý nghia 
xĩ đại của vở kịch này không phải ở chỗ nó đề cập đến « những 
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tính người muôn thuở», mà ở chỗ: trong những lời, tạo 
giả nói với giai cấp -tư sản cách mạng của thời đại ông, ta 
vẫn khai thác được những bài học quý báu vận dụng vào 
thời đại chúng ta. Không phải bất cứ nhà vẫn tiến bộ nào, 
táo phầm văn học tiến bộ nào trong quá khử cũng có thể 
cho chúng ta: những bài học xử thể lớn như trường hợp Gơt 
và Phaoztơ, Thật khó mà nói amiet hay Oleniô, Xtăngdan 
hay Pandặc đã dạy ta những bài học gì: Cái vĩ đại của 
Sãchxpia và các nhà hiện thực chủ nghĩa thế ký XIX là đã 
phơi trần rẻ một thực trạng xã hội như nó tồn tại. Gơt 
không dừng lại ở đỏ, ông đã đi xa hơn một bước là dưa 
vào tác phầm của mình một triết lý về cuộc sống. một cách 
sống, trong đó ông dứt khoát khẳng định «niềm vui chân 
chính của con người là lao động », lao động đề giành lấy 
cuộc đời tự do; Đó là ý nghĩa vĩ đại ở Gơt: Cho nên không 
phải ngẫu nhiên mà các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa 
học rất ham đọc ?Phøøriơ: Grẽtsea là nhân vật nữ trong 
văn học được Mác yêu thích-nhất. Và, khi bị đi đầy ở Xibêri, 
Lânin đã không quên đem theo trong hành lý của Người 
vở kịch Phaơz(ơ cùng với tập thơ của Hainơ. 





ĐỖ NGOẠN 


ĐỀ TẶNG 


Hối những bóng chập chờn,() mắt trầm ugâm ta từng 
quyển luyễn! 

Nay các ngươi lại về, kéo nhau dồn đập đến: 

€6 nên chăng ta lại giữ các người đây? 

Làng ta ham cảnh mộng liệu cố còn nồng nhiệt mê say? 

Các ngươi rộn rã ân cầu, từ cõi mịt mùng sương khối hiện, 

Sâi nỗi đến cùng ta: — mời các ngươi cứ đến: 

Trên bước các ngươi đi, lĩnh khí tỏa quanh thân 

Làm rung động lồng ta bao tình tứ thanh xuân: 


Các ngươi đem đến cho ta những ngày vuï quá khứ?) 
Bao nét mặt thân yêu nỗi lên càng rạng rỡ ; 

Những cảnh sơ giao bằng hữu, những hồi ân ái bạn đầu 
Như những trang cồ tích lần lượt biện lên theo ; 

Từng đau khỏ được phục hồi. câu oán than còn nhữc lại 
Bao nông nỗi điều linh cuộc đời La oan trái. 


1: Những bóng dáng chập chờn : những nhân vật trong 
truyền thuyết về Phaowiơ mà Gơt đã có ý định đưa vào 
vở kịch từ những năm 70 thế kỷ XVII, Đề tặng viết nắm. 
1797. 

2. Các nhân vật vở kịch gợi tác giả nhớ ki thời kỳ 
Bão tắp nà Xung kích: 
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Còn gợi cả về đây nhiều tên tuồi bạn bè ta 
Mà số phận cơ cầu, đời sớm phải lầa xa.(1) 


Bao tâm hồn ta hát cho nghe khúc đầu tay thuở ng; 
Đến khúc uuới ngày nay đầu còn nghe được nữa? 
Phân tán rồi, cuộc họp đản ý hợp tâm đầu, 

Mà ni đồng thanh tương ứng cũng ứn bặt từ lâu! 
Thơ ta ngắm chỉ gặp những ai ai khác lạ 

Mà tiếng họ hoan nghênh lại chỉ khiến lòng ta bỡ ngỡ; 
Còn những ai từng ngây ngất khúc điệu của ta xưa; 
Nay có còn chăng đều phiêu bạt bẵn trời xa. 








Vậy mộÌ ¡m3 sốt u hoài tưởng không còn vương vấn nữa 
Lại cuốn tạ vào bầu nghiêm tịch cõi thần lĩnh. 

Bồi một khúc bỉ ca còn thầm thì trong lưỡng lự 

Nhẹ lan ra xao xuyến như gió gợn tơ tình, 

'Ta tê tải sững sờ, lệ tuôn rơi tầm tã, 

“Trái tỉm ta sắt đá, trở nên ngủi ngẫm dịu hiền, 

Cảnh ở nhỡn tiền ta. lùi dầu trong quá khứ. 
Cảnh biến đi bao thuở nay sống lại hiền nhiên: 





1. Bạn bè buồi thiểu thời của nhà thơ bảy giờ đã xiêu bạt 
khắp đó đây: 


kì 


MÀN GIÁO ĐẦU Ở NHÀ HÁT 


Giám đốc nhà hái. Nhà thơ tác giả kịch. 
Diễn uiên hề. 


GIÁM ĐỐC 
Hai ông bạn hiền, đã bao phen các ông giúp sức 
“Cho tôi qua được nhiều bước khó khăn, 
Hãy bàn cùng tôi, ta phải tính làm ăn 
Như sao đây, cho nghề chúng ta mở mang trên 
đất Đức. 
-Công chúng của ta, ta không chiều không được. 
Vì họ sống cùng ta và nuôi sống chúng ta đảy. 
Đỏ; trước sân khấu lên khung, họ đã tới ngồi 
đầy, 
.Ài oững sẵn sàng vui, y như đi đự hội. 
Họ ngồi yên vị, mặt đắm đăm mà sởi lổi 
“Chỉ chờ mong đến lúc được tấm tắc trầm trồ, 
Tôi vốn quen nghề lựa ÿ khách hiến trò 
Vậy mà lúc này cũng đảm ra rối trí. 
Đành rằng họ chẳng sành món cao lương mỹ vị 
Nhưng họ đọc quả nhiều, ngốn ngấu đủ mọi mùi! 
“Vậy món của ta cống hiển phải sae cho mới, cho 
tươi, 
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Nhiều nghĩa lý và lại nhiều hứng thủ. 
Tôi rất khoái những kbi nhìn thấy họ 
Lớp lớp ùn ủn đến cửa rạp nhà ta, 
Cực khổ trăm chiều, họ cố lách cho qua 
Khuôn cửa hẹp dẫn vào nơi hạnh phúc. 
Trời còn sớm, chưa bốn giờ, mà người chen chúc 
Kin eã chỗ thu tiền — y như buồi khó khăn 
Trưởc quầy lương giảnh cho được miếng ăn — 
Họ sứt trán bươu đầu lấy cho mình tấm vẻ! 
› Ai tạo được kỳ công này? — chỉ nhà thi sĩ 
Là thu phục được lớp người phiền tạp như kia. 
Vậy tôi xin ông bạn: ông hãy trồ tài đi. 
NHÀ THƠ 
Thôi, đừng nhắc tới lớp người tắn nham ấy nhé- 
Thấy bóng họ, là hồn thơ đảm ra hoảng vía ! 
Hãy cho tòi khuất mắt lớp sóng nhân quần kial 
Tỏi không cưỡng nỗi đâu: sóng sẽ cuốn tôi đi. 
Không, không! hãy đưa tôi đến cái cõi trời mơ 
riêng biệt, 
Nơi thi sỉ thấy nở hoa một niềm vui thanh khiết, 
Nơi tỉnh yêu và nghĩa bạn sảng tạo và chăm vun 
Bằng những ngón tay tiên nguồn hạnh phúc của 
tâm hồn. 
Than ôi! Gái nảy sinh ra từ đáy lòng ta xúc 
Š động, 
Điệu ngập ngừng trên môi ta Ấm ủng, 
Hoặc còn mờ yếu, hoặc may mắn đã thành cỏng,.. 
Chỉ một thoáng phũ phàng qua là cuốn sạch như 
không! 
Tác phầm có kỳ khu thẹo nhiều bước tháng năm 
di chuyền. 
Họa mới được vẹn toàn mà xuất đầu lộ diện. 
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Cải hào nhoáng lòe lên chỉ 1uột thoảng qua mau, 
Còn cái đẹp chản thuần thì tồn tại với mai sau. 
DIỄN VIÊN HẼ 
— Thôi tòi can! cử cải chuyện mai sau ông nói 
: mãi † 
Tôi đây: nếu cũng chuyện mai sau tôi không thôi 
nhắc lại 
Thì cờn ai lo giải trí cho khán giả đương thời ? 
Họ rất cần vui và rất đáng ta làm vui. 
Một chàng giỏi trai sốt sắng ra góp vui cùng thiên 
hạ, 
Cử thế, theo tôi, cũng đủ là quỷ giá. 
Ai biết nói năng rôm rả, cân chuyện có nhiều 
màu, 
Thì có hiềm chỉ khán giả khỏ chiều đâu? 
Cử tọa càng đòng, anh ta càng vững bụng 
Vì chắc chắn sẵn người đề anh làm rung đông. 
Vậy thì phẩn chấn lên, ông bạn! Hãy trồ hết tải 
hoa 
Cho Tưởng tượng cất eao lời trong đổ cáe bè ca 
Với Lễ phải, với Thông mình, với Tâm tình và 
Mê mãi 
Và với cả Ngông cuồng, đừng quên cầu viện tới, 
GIÁM ĐỐC 
Nhất là phải sao cho đẹp cảnh, xỏm trò. 
Người ta đến đề xem, mắt cần hưởng cho no, 
Ông cứ hiến mọt tích hay, nhiều lớp lang biến 
điễn, 
Khiến công chúng xuỷt.xoa, ngây ra mà rồi 
chuyện 
Thể là ông đắc thắng đó, ông ơi, 
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Là đủ cho ông được hóa trứ đanh rồi! 

Không cần thanh tao bằng cần đồ sộ. 

Khách rầm rộ thì mình cần lớn cổ. 

Minh mà nhiều món thì ai cũng có phần chia, 

.Ai cũng được thỏa lòng khi đứng dày ra về. 

Một vở kịch đưa ra, nén có nhiều miếng kịch: 

Hầm kiểu &y thì món ăn dễ có nhiều miệng thích, 

"Vừa Liện trình bảy vừa nấu nướng bớt công phu. 

Minh cứ cố tình làm một tấm, nhưng nào ích chỉ 
đàu? 

đồi thiên hạ lại đem ra mà chỉa năm sể bẩy. 

NHÀ THƠ 
Ông khòng thấy hay sao? Toàn lối lăng tầm bây ! 

Người nhà nghề chân chính, nghe khỏng lọt ehút 

nào! 


Những ngỏn tỉnh khôn phường bịp, mà ông định 
nêu cao 
Thành những nguyên tắc tuyệt vời đây, có phải? 


GIÁM ĐỐC 

Tôi chẳng động làm đâu, tha hồ ông cử chửi. 
Ai muốn cho được việc của mình 
Thì đồ nghề thích hợp, cần phải chọn cho tỉnh. 
Ông phãi làm gì nào? — toàn gỗ mềm đễ chẻ. 
:Ông viết kịch cho ai nào? — Đây, ông thử nghĩ: 
Họ đến với ông, người thì để tiêu nhàn, 
Kẻ thì đề tiên cơm sau một bữa ăn sang; 
Mà ác hại thay, cả hai hang đó 
Thường đọc báo hàng ngày đã ứ lên tận cỗ! 
Họ dửng dưng kéo tới như đi hội « giÄ trang đêm » 
Họa có tính hiếu kỳ mới khiến bước họ vào xem. 
Các quý bà thi đua nhau trưng diện bảnh, 
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Cho thiên hạ xem trò mà tiền công kbông tính. 

Vậy mơ màng chỉ nữa, hổi thì nhân chót vót đài 
eao l 

Đám đông kia, ông khoải họ chỗ nào nào? 

Ông nhìn kỹ họ xem, những Mạnh thường quân 

sang trọng đó : 

Mộ: nửa số thần nhiên, còn nửa kia: thỏ lỗ. 

Kẻ thì hẹn với mình tan hát sẽ tìm cuộc bạc bài, 

Kẻ nghĩ đốn gái giang hồ, tính trước những canh 
vui, 

Đỗ cung phụng những son người như thế 

Mà ông định làm khồ Nàng Thơ ứ, Thi sĩ? 

Ông nghe tôi, hỡi ông bạn quá ngây thơ, 

Cử vung tay mà phát, cử hào phóng mà cho, 

Ném dại ral Ông không lo sẽ không trúng đích. 

Cốt sao họ mụ người đi là mình đắc sách 

Chứ làm cho vừa lòng họ thì khó lắm, thưa ông! 

Ông sao vậy kla? — Thống khoái hay đau lỏng 

Mà tôi thấy mặt ông như biến sắc? 

NHÀ THƠ 

Ông đi ải! Tìm lấy những tay hầu bút khác. 

Vậy ra Nhà thơ đành hủy hoại đi sao 

Gái ân huệ tuyệt vời mà Tạo hóa ban trao 

Là quyền làm người, đề cho ông đắc ý ? 

Nhà thơ động lòng người bằng cái chỉ vậy nhỉ? 

Vạn vật bao la, nhà thơ thu phục được bằng chỉ, 

Nếu chẳng bằng điệu hài hòa vang tự trái tim đi 

Rồi trở lại trái tim tái tạo nên Tân Vũ trụ? 

Nếu như Thiên nhiện kia vốn vô tình cuốn tụ 

Sợi tơ vô lận vào búp sợi ngàn đời 

Và âm thanh của tạo vật muôn loài 

Chẳng một chút hài hòa quyện vào nhau bối rối, 
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Thi ai đã tách chúng ra nhịp nhàng mà biển đồi 
Cho đỏ đây tiết tấu chuyễn động hào hùng ? 
Ai phản bão cái Riêng là bộ phản của cái Chung 
ĐỀ chúng tạo những hòa ảm ny nghỉ diễm tuyệt? 
Ai gây những phong ba trong nhiệt tình mãnh liệt? 
Ai đưa cả hoàng hôn rực lủa vào tâm khảm chản 
` chường? 
-Muôn hoa xuân tươi thẳm, ai gieo rắc trên đường, 
Mà gót ngọc người yêu vẫn thường qua lại đó? 
Ai đan tràng lá xanh tầm thường vô nghĩa nọ 
Thành những vòng nguyệt quế cho tài đức quang 
vinh? 
Ai gìn giữ Ô-liêm©) bất tử, ai chiêu tập thần minh? 
Chính sức mạnh cả loài người chung đúc nơi Thị 
SĨ vậy. 


DIỄN VIÊN 

Vậy ông hãy dùng đi, sức mạnh lài năng kỳ điệu ấy. 

Hãy tiến hành đi, công việc đó của Thi nhân, 

Kiểu như ta đấn bước vào một cuộc ải ân: 

Tình cờ đôi bén gặp nhau, tình qua, ý lại, 

Bồi cứ thế lần hồi, bị cuốn vào mẻ mãi; 

Hạnh phúc nảy sinh và trắc trở cũng nhô đầu; 

Trong hoan lạc nồng say kèm sẵn những thương 
đau... 

Ấy thế là, thực bất ngờ... thành một thiên tiểu thuyết. 

Kịch cũng thế, ông cứ theo như thế viết. 

Cứ giơ tay mà lượm trong cuộc sống con người, 

Đời ai cũng sống qua, nhưng mấy kẻ biết đời ? 


1. Đỉnh nủi cao nhất ở Hy-lạp — Theo thần thoại, đây 
là nơi tụ hội cỗa thần thánh. # 


ho 


Nên, ông cứ lóm đâu, đó cũng sẵn bao nhiêu thủ vị, 

Đưa vào nhiều sai lầm, một thoáng hơi chắn 1 lý, 

Nhiều mập mờ hỗn đòn, một chút sáng đủ rồi. 

Đỏ, cách trộn pha khôn khéo thức nước uống 
tuyệt vời 

Ñõ làm mát lòng người, làm thú cuộc đời là thế đó» 

Thế rồi đám thanh nièn sẽ rủ nhau hăm hở 

Đến xem kịch của ông, theo đối rất say mê. 

Mỗi tâm tư đa cảm đều thu lượm được về 

Từ tác phầm ông một món ăn ảo não. 

Đờn nây cung nào cũng có người đồng điệu 

Và ai cũng tìm ngay ra điều vẫn có ở từng người. 

Hạ còn đang rất dễ khóc và rất dễ cười, 

Tôn sùng Lính hăng say, ham mẻ sự phỏ trương 
lộng lẫy. 

Bạn đã lỗi đời thì chẳng còn gi đề ai phẩi dạy 

Nhưng bọn còn đang mò mẫm thì rất biết ơn ta. 

NHÀ THƠ 
Vậy trả lại cho tôi cái thuở xa xưa 
Khi tôi cũng tìm đường giữa tuổi xuân đựng độ 
n ;¿ 





Khi đảo đại thơ ca nảy sinh nguồn bất lận; 

Khi với tôi bức màn sương che mờ ảo cảnh đời; 

Khi bao điệu kỳ còn chửa trong mầm lộc chửa 
đảm chồi ; 

Khi tôi còn hái muôn đóa hoa tươi thắm nổ 

Đề trang điềm cho đồng xanh thêm rạng rỡ; 

Khi tôi chẳng sỏ chỉ, nhưng lại quá thừa, 

Khát khao sự thực và ao ước huyền mơ. 

Hãy trả lại têi lòng ham mê vô hạn độ, 

Nguồn hạnh phúc sảu xa mà chứa đầy đau khổ, 

Mãnh lực của căm thù và uy thế của yêu đương. 

Hãy trả cho tôi tuổi trễ khang cường. 


bị 


DIỄN VIÊN 

Ông "bạn thân yêu, ông chỉ cần tuổi trẻ: 

Khi chống đối với quân thù nơi chiến địa, 

Hay là khi cô bạn gái tươi xinh 

Bảm lấy vai ông không chịu đứt tình; 

Khi vòng nguyệt quế vinh quang từ xa vẫy gọi 

Trong một cuộo đua tài ông cần vươn sức tới; 

Ithi, sau một phen khiêu vũ nồng nàn 

Ông tiếp tục đếm dài trong tiệc rượu truy hoan 

Gòn như đây, là việc nầy những cung đàn thân thuộ 

Với ngón nhấn êu đềm hay ngón rung gân guốc 

Thì cốt sao qua nhịp điệu đặt dìu 

Ông đạt lới mục tiêu mà tự ý ông nêu, 

Có vậy thôi, ông bạn già, đời cũng mong ông có vậy 

Chúng tôi quý trọng ông cũng chỉ trông chừng ấy 

Tuôi già, đâu như thiên hạ nỏi, khiến ta thành trẻ 
ngây thơ 

Mà chí khiến cho mình như vẫn trẻ với lòng thơ, 

GIÁM ĐỐC 

Thôi, không bàn eãi nhiều lời võ íeh nữa, 

Cứ làm đi, đưa việc làm coi thử. 

Khi các ông tao nhã đàm luận văn chương 

Thì người ta làm, được khối việc hay hơn! 

Sao cứ lý thuyết hoài về chuyện tìm thi tú? 

Nó có đến bao giờ với hồn thơ lưỡng tự? 

Ông nhận ông là một nhà thơ 

Vậy xin ông truyền lệnh gọi Thơ ra. 

Ghúng tôi cần gi, hẳn ông đã rõ: 

Chúng tôi cần thứ rượu nồng cao độ. 

Xin nấu cho rượu đó, mà lại phẩi oho nhanh, 

Việc không làm hôm nay, mai làm sẽ khòng thành, 
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Đừng đề uồng ngày nào. Hãy đem cái Quyết tâm 
à thần tốc 

Mau lẹ đi mà nắm ngay lấy tóc 

Của chú Khả năng kia. Có được chú trong tay, 

Thì quyết tâm hành động cho công cuộc tiến hànb 

ngay 

Vì sự thề phải là như vậy đó. 

Trên sân khẩn Dức ngày nay, như các ông đã rẽ 

'Tha hồ mà thi nghiệm, cốt sao cho tới thành công 

Vậy ngay hôm nay, xin chớ ngại đem dùng 

Đủ mọi thứ sẵn sàng, các phông, màn, máy móc 

Cùng các loại đèn trời, nhỏ to cáo mức, 

Rồi trăng, sao, ghềnh, thác, núi vải, nang khung, 

Nước, lửa ê hề, cho đến các chim muông 

Cùng thứ vật: chỉ chỉ đều eẻ đủ, 

Cả tạo vật thiên nhiên ở trong bầu vũ tru 

Bạn cứ đưa cả lẻn, sàn nhỏ nhưng mênh mang, 

Bạn cứ việc tung hoành, cân nhắc hước phi thường 

Từ thiên đường qua trần gian vào địa ngục. 


GIÁO ĐẦU TRÊN THIÊN ĐƯỜNG 
THIÊN CHÚA, các THIÊN THẦN, rồi MEPHIXTỘÔ 


(Ba Thánh Thiên thần xuẩt hiện) 


THÁNH RAPHAEN 
Vầng thái đương, theo nhịp nhàng vạn cồ 
Cất tiếng hòa ca cùng tỉnh cầu hoàn vĩ 
Tiến trong quỹ đạo huy hoàng 
Bước đường sét nồ sấm vang. 
Quang cảnh ấy khiến quần tiên phấn chấn, 
Thiên cơ tuy còn bí ân 
Thiên công tuy cao cả khôn dò 
Vẫn tuyệt vời như tự buôi khai sơ, 


THÁNH GABRIEN 
-frái đất chuyển mình hùng vĩ, 
Tốc độ phi thường. 
Ảnh sáng thiên đàng 
Cùng bóng đêm mù mịt kinh hoàng 
Luân phiên thay đồi. 
Biền cả mênh mông, sóng cồn bọt sủi, 
Bên bờ vực thẩm vách đá cheo leo. 
Vách đá, biên khơi cùng bị cuốn theo _ 
Vòng chuyền lớn vô cùng ngàn đời không đứng lại, 
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THÁNH MIKHAÊN 
%à bão 6 đua nhau thét gào tứ phía 
Từ biển vào bờ, từ bờ trở lại biền khơi 
'Cuồng bao tung ra ngoài bốn hưởng chơi vơi 
Ủy lực liên hồi của thiên cơ huyền bi, 
Chớp loan báo uyên nguyên tản hủy 
Dẫn đường mây cho sấm sét rền vang 
Nhưng lôi tở Người, hổi Chủa vinh quang, 
Vẫn thờ kính bưởc nhịp nhàng 
Của ngày tháng Chúa thanh bình tuyệt mỹ. 
CẢ BA THÁNH THIÊN THẦN 
Nhìn mặt Thiên quân 
Quần tiên phấn chấn 
Thiên cơ tuy bí ñần 
“Thiên công cao cả khôn đò 
Vẫn tuyệt vời như buồi khai sơ. 
MEPHIXTÔ 
Vì lẽ bữa nay Chúa lại cho được gần gũi Chủa, 
Và hỏi xem nơi trần thế, cơ sự ra sao rồi, 
Vắ đôi khi cũng được Chúa cho vời, 
Nên tỏi cũng đến đây, đứng trong hàng tôi tớ Chủa. 
Xin Chúa lượng cho: tòi khòng hay dùng mỹ tự, 
Ai có cười chê, tôi cñng vậy mà thỏi, 
Nghe tòi gửi thưa, không khéo Chúa cũng phì cười 
Nếu như Chúa vẫn chưa quên thú vui cười trong 


tinh khi. 
“Tôi chẳng biết tỉ gì về chuyện thiên với địa. 
“Chỉ biết eon người đang khốn khổ tự giày vò. 
Gái ông thánh con này vỏn vẹn vẫn như xưa 
'Vẫn lố bịch la làng — đúng như ngày nguyên thủy, 
điển lễ ?a cũng chẳng đến đâu nông nỗi thế, 
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Nếu Chúa đừng ban cho chút ánh lửa thiên đình. 
Hắn gọi đó là trí khôn, đem sử dụng linh tỉnh, 
Và chỉ đề cho mình súc sinh hơn súc vật. 

Nói khi võ phép Người, hẳn sao mà giống hệt 
Một loại cào cào có bộ chân dài, 

Nö muốn luôn bay nhầy, chán chê rồi 

Lại rúc xuống đám cỏ hỏi mà èa Lài ca cô lỗ. 

Mà nảo nó có chịu yên thân nằm dưới cổ? 

Đăng này, lại cử nhè nơi phân bẩn đề đâm vàoÏ 


CHÚA 
Mi khỏng có chỉ đề nói nữa hay sao, 
Mà lần nào đến đây mi cũng đều cẵn nhẫu? 
Mi dám quyết trần gian không có chỉ tốt hẳn? 


AIEPHIXTÔ 
Thưa Chúa vàng: vẫn nát quá đi thôi I 
'Tôi ái ngại thay cho thâm hại kiếp con người 
Nên cũng thấy mủi lòng khi phải làm khô họ. 
CHÚA. 
Mi biết Phao-xtơ không ? 
MEPHIXTO 
— Ông tiến sĩ ấy ư? 
CHÚA — Chinh. bề tòi ta đó. 
MÊPHIXTÔ 
À1 kể bề tôi này thờ Chúa mới thựe lạ đời! 
Uống cũng như ăn, không có qua một chút tỉnh 
con người, 
Tham vọng bất kham, hắn khao khát toàn miền 
xa cối lạ. 
(Đến chính hắn đỏi khi cũng thấy mình rồ dại quá).. 
Hắn muốn trời ban những ngôi sao đẹp nhất bầu 
trời, 
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Muốn đất dàng những nguồn vui tuyệt nhất trầm 
đời, 
Nhưng dù xa hay gần, không cỏ chỉ đủ sức 
Dẹp nồi phong ba những khảt vọng ngồng cuồng. 


ấy được. 
CHÚA 


Trong u mê lầm lạc. lòng kia tha thiết vẫn tìm ta 
Nồi một ngày kia, sáng sẽ soi cho hắn thấy 


: đường ra. 
Ở nhánh cây non, người làm vườn sớm nhìn 
thấy rõ- 
Năm tháng tới cành tươi sẽ sai hon trần quả, 
MÊPHIXTÔ 
Chúa đánh cuộc không nào? Người mất hẳn: 
cho coiÈ 


Tôi sẽ nhẹ nhàng kéo được hẳn theo tỏi, 
Nếu Chua phóng tay để cho tôi tự ý. 
CHÚA 
Hắn còn sống ở đời, còn là người trần thế 
Thì tha hồ, la mặc sức cho mi làm. 
Phàm con người còn dấn bước, thì còn gặp bước 


phẩi sai lầm.. 
MÊPHIXTÔ 


Xin đội ơn Người, Xưa nay tôi chỉ thú 

€ỏ người sống thôi: bổ oông mình thì thố. 

Thứ nhất là loại thanh niên mưn mởn xinh giòn. 

Cải xác khô rồi thì còn chán gì hơn? 

Tôi cũng giống con mẻo, chẳng ưa vờn chuột chết. 
CHÚA 

Thôi được rồi. Ta cho mi cứ việc 

Kéo linh hồn kia khỏi cội xa nguồn. 
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5ó giỏi giang, mi thử cố dìu luôn 

Linh hồn đó theo mỉ vào vực sâu địa ngực. 
Nhưng biết điều thì mi nên biết nhục 

hi nhận ra rằng, người chân chính, dù giữa u mê 
Cũng vẫn tâm linh miền chính đạo đỀ quay về. 


MÊPHIXTÔ 
Vâng, cứ đề coi, mà cng chẳng lâu đâu, thưa với 
Chúa, 
"Trong cuộc đua này, tôi rất là vững dạ. 
Nếu rồi đây tôi ý toại công thành, 
Thì xin phép Chủa tôi cười cho hã cải bình sinh, 
HIẫn sẽ ăn đất bùn mà lấy làm thú vị 
Như cô ẳ Rắn nhà tôi: cô ta cũng thếU), 
CHÚA 
Ta còn cho phép mi được tùy ÿ lên đây. 
'Ta thực ra không thù ghét hẳn tụi bay. 


Trong các giống yêu ma chuyên chống trả 
Thi Quỷ Mưu chước Ít phiền ta hơn cả. 


Năng lực con người hay uễ oäi là thường; 
Con người dễ buông mình trong biếng nhác, trễ 
tràng. 
Nên ta cho kèm theo một bạn đường nhiễu sự, 
Giỏi khiêu khich, giỏi gợi khơi — như một tay 
Quỷ sứ. 
Giờ thì, hỡi bầy con chân thiện của Thiên đình, 
Hãy vui cái đẹp muôn tươi đào đạt ở quanh mình 
Cho sức sống tuyệt vời của Thời gian sinh tạo mãi 
Bao bọc lấy các con trong vòng vây tình ái. 


1 Theo Kinh Thánh, rẩn là con vật đầu tiên mà Quỷ 
vương dùng đề tàng hình và đŠ quyến rũ con người sa. 
vào tội lỗi. 
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Hãy ghi vào tâm ý những nét đẹp thoảng qua mua 
ĐỀ biến ảo của Thiên nhiên thành vĩnh viễn bền 
lâu, 
(Thiên đường khép lại, cúc thiện thần biến đi) 
MÊPHIXTÔ (Một mình) 
Được gặp mặt òng già đòi khi cũng thú, 
Mình cố giữ đừng bao giờ tuyệt giao với cụ. 
Kê cũng hay : đẳng chỉ tôn, cương vị tối cao, 
Trò chuyện với mình là Quỷ mà thoải mái tự 
nhiên sao l 
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Hoặc đồng nội thần thơ trăng tỏa bỏng, 
Rñ sạch lớp mây đen học vấn tội tình kia, 
Tấm lấy ánh hồi xuân thanh khiết ảng sương 
khuya F 
Trời ! Ta tự giam trong ngục này chỉ mãi nữa? 
Gái hang ð tối om đảng trăm lần nguyền rủa! 
Nơi ánh sáng tươi trong êm địu ở ngoài trời 
Chỉ lọt vào, mờ đục qua khuôn kinh về màu thôi F 
Nơi ùn lên những núi non sách vở 
Đầy sâu mọt và từng từng bụi phủ ! 
Sách leo lên cho tới đỉnh vòm nhà, 
'Từng đống vàng khè tài liệu, từng chồng ám khói 
cỗ thư. 
Rồi này hộp, này bình, này chai, này chóe, 
Đủ trăm thứ đồ nghề ông cha cho thừa kế. 
Đó! Thế giới của mi là thế! 
"Thế mà người ta cũng gọi là thế giới của người 
tạt 
Vậy mà mi còn phải hỏi: tại sao mà 
Trải tìm mi trong lồng ngực mỉ khắc khoâi? 
Tại sao mà một đau thương ngấm ngầm nan giải 
Kiềm chế ở nơi mi mọi sức sống vươn lên? 
Đáng lẽ được tung hoành trong sống động thiên- 
nhiện. 
Nơi Thượng đế dựng con người, thì ở đây mi tự- 
hãm. 
Trong bốn bức mốc meo tường đầy muội bám! 
Bầu bạn cùng xác thú và những bộ xương người tứt 
Mau! Hãy thoát khỏi nơi đây! Vùng dậy I 
Thênh thang ngoài bốn phương trờiÈ 


1. Những bộ xương dùng trong nghiên cửu Y học« 
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Đây! Bí quyền thần thư chính tay Nostradamug 
đã viết Œ› 
Chẳng dẫn bước được mi sao trên con đường tìm: 
biết? 
Mi sẽ nhận được ra vòng luân chuyển của quần 
tỉnh. 
Và nếu Thiên nhiên chiếu cố, mi sẽ oó ở ngay mình. 
Gái năng lực tỉnh thần khiến cho Hồn với Hồn. 
giao cảm.. 
Chở tròng cậy vào trí khôn cần cù nghiền ngẫth, 
Muốn hiểu nghĩa huyền vi phải mổ rộng tâm 
thần ra.. 
Hỡi các Thần linh đang phẳng phất ở quanh ta:. 
Hãy trã lời ta, nếu có nghe tiếng ta cầu khần! 
(Mở qmụền sách, nhìn ¿hấ hình uẽ phà hiệu uỀ 
Cần khôa) 
Ô lạ này! Một thoáng mắt nhìn mà một luồng 
hưng phãn. 
Trong mọi giác quan ta bỗng chốc tràn lan. 
Ta thấy yêu đời, nguồn lửa mới hân hoan 
Đảo dạt trong †a, qua thần kinh, qua mạch máu.. 
Hình ảnh này phải chăng do tay thần cấu tạo? 
hiến hòa địu được lòng ta bao cuồng Yọng sục sôi ? 
Khiển trái tim này, từ ảo não, chan chửa một 
2á CÀ niềm vui? 
Và khiến cho theo một sự *ết há huyền bí 
"Tiết lộ hết cho ta toàn lực của thiên nhiên kỳ vĩ. 
Ta cũng là Thần Thánh ư? Mà thông suốt đến 
nhường này?' 


1. Nostrađamus (1503—1566), một nhà chiêm tỉnh người 
Pháp. 
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Chỉ thoáng trông đường thuần khiết của nét vẽ 
trình bày 
.Mà thấy hiện trước hồn ta cẩ thiên cơ đang sáng 
tạo. 
Nay ta hiểu ra rồi lời Hiền minh phán bão: 
« Thế giới Thần linh không đóng cửa bao giờ, 
« Chỉ trí tuệ ngươi bưng kín, trái tìm ngươi cẫu khô. 
« Đệ tử, đứng lên mau l đem tấm thân trần uế 
«Mà tắm ánh sương mai của bình mỉnh hồng tía. » 
(Ngắm trang hình o#) 
Rla, vạn vật đua nhan một khối nhịp nhàng, 
Các nguyên tố sống nương nhau đồi irno tác 
động: 
Quyền lực trên cao khi giáng khi thăng 
“Trao tay nhau những âu vàng mạch sống. 
Cảnh thần thơm ngát mang ơn đức móc mưa 
Gội khắp trần gian cho đất khỏi cần khô 
Cho vũ trụ vang lên khúc hài hòa tuyệt mỹ. 
Cảnh mới tuyệt làm saol nhưng chỉ là cảnh vẽ. 
Hỗi Lhiên nhiên vô lận, ta biết bảm vào đảu? 
Mạch sống cho sinh linh, tìm thấy ở nơi nao? 
Đâu bầu sữa thơm cho đất trời cùng ấp vú? 
Ta khao khát đến héo mòn, tìm nguồn hấp thụ 
jà bầu căng tuôn chẩy nhuần tưới những đâu đâu ! 
(Bực đọc, giổ qua nhiều (rang, đến trang cá dấu 
hiệu của Thần Đất thì ngừng lại.) 


Hình ảnh này có khác, sao mà rung động lòng nhau l 
Hởi hỡi Địa linh, Người với La rõ rang gần gui. 
Ta bỗng cảm thấy sức ta tăng gấp bội, 

Ta thấy bốc trong ta như rượu mới lên tắn, 

“Ta tự thấy sẵn tâm can vào cuộc sống thăng trầm 


Gá 


Mang hết mọi buồn vui của nỗi lòng thiên hạ, 

Dám vật lộn vởi mọi từng đông bão đữ, 

Không chút sờn lòng khi tàu, nghiêng, buồm ngả 
giữa gian nguy. 

Trên đầu ta, mây xám tụ về 

Trắng che giấu mặt. 

Ngọn đèn lụt Iắt 

Rhỏi mù mịt xòng. 

Quanh đầu ta, dần đạt chớp lòe hồng. 

Khắp người la rùng rợn 

Nỗi kinh hoàng từ vòm nhà ám xuống 

Đè nền trên thân này. 

Hồi Địa linh, ta hằng ngày khấn nguyện, 

Ta câm thấy Người phẳng phất đâu đây 

Hãy vuất đầu lỏ điện! 

Ôi làm sao ta đau xó can tràng ? 

Mọi giác quan tà sôi nỗi rộn ràng 

Đôi vươn tới 

Những xúe động tàm tư tình cảm mới. 

Hồn ta đây, hỡi Thần linh, › 

Xin hiến cho Người với tất cả tàm thành. 

Dù sinh mệnh ta cò gặp nghìn tai biến! 

Xin cũng hiện lên đi, hỡi Thần linh, xuất hiện! 


(Phaoxlơ cầm sách lên, miệng niệm thần chú, 
khẩn khúa Thần. Chép lửa đỏ bùng tên. Thần xuất 
hiện trong uừng la). 
THẦN 
Ai gọi ta đây? 
PHAOXƠ (quay uội đi) 
Ôi diện mạo chỉ mà khủng khiếp thay! 
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THẦN 
Ngươi triệu ta, ý nguyện bao lâu mãnh liệt 
Sứa thu hút của lời, nơi môi ngươi chỉ thiết 
Khiến từ cỗi ta, ta đã về đây. 
PHAOXTƠ 
Khủng khiếp thay! 
Mắt ta kham chẳng nồi mặt Người ! 
THẦN 
Ngươi tàn lực khần nài 
Cầu được nghe lời ta, eùng ta tương kiến. 
Tâm thành ngươi khiến được ta hiền hiện. 
Vậy mà... Người siêu việt hoảng hồn! Trông mới 
thâm làm saoL 
Ở đâu rồi, niềm khát vọng hùng hào 
Đòi tạo riêng mình một bầu thế giới? 
Đâu, trái tim muốn ấp iu riêng một cỗi? 
Đâu, tỉnh thần sẵng khoải đòi sảnh ngang với bậc 
Thần linh? 
Phaoxtơ đâu rồi? Đâu cái kẻ nhiệt tình 
Cực lực, tận tâm, hiệu triệu ta về? — Có phải 
Là ngươi đây chăng? Kẻ đang kinh hãi 
Trước linh khi của ta, đang quẫn quại 
Như con trùn khổn khồ trườn bò Irốn tránh taš 
ương? 
PHAOXTỜ 
Gõ đâu ta lại chịu nhường 
Trước bóng của Người, hỡi tỉnh linh của Lửa? 
Chính ta, Phaoxtơ đây! Kể ngang hàng Người đó ! 
THẦN 
Ta trong đại dương cuộc sống, 
Trong gió đông hành động của đời, 


Ta thăng giảng không ngơi, 
Uyễn chuyền đỏ đaày phiêu lãng 
Từ nôi sinh đến nơi mộ Láng 
Mènh mông biền cả ngần đời, 
Kết hợp chuyển đời 
Cuộc sống nồng nàn mãnh liệt, 
Trên khung cửi thời gian chăng tơ bất tuyệt 
Ta dệt nên tấm ảo sinh động cho trời, 
PHAOXTỜ 
Hỡổi Thần linh không mỗi mệt 
Người tung hoành bốn cõi khơi vơi 
Ta thấy ta biết bao khăng khít gần Người. 
THẦN 
Không! Ngươi chỉ giống cải hình bóng tâm niềm 
ngươi (ạo kết; 
Không thể nào sánh kịp được cùng tai 
(Thần biến di) 
PHÁOXTỢ (Ñụä ngửa ngời). 
Không giống Người ư? h 
Vậy thì la sánh cùng ai được nữa? 
Ta, bản thân là hình tượng Chúa, 
Mà cả với Người, cũng chẳng giống hay sao? 
(Qó liểng gỗ cửu) 
Khốn khổ chưa? Đúng là viên mòn đệ, hắn đòi 
vào. 
Ôi, lạc thú tuyệt vời! thế là bay biến mất. 
Có ngờ đâu những mỏng ảnh điệu kỳ cao quý nhất 
Lại bị một anh đồ nhạt phếch đến phá tan hoang! 
(laene bước ảo. mình mặc áo đài phỏng ngữ, 


đầm đội mÑ đẻm, lay cầm dền, Phaoatơ. quay 
mặt dĩ, buồn bực), 
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VACNE : 

Xin mạn phép thầy. Nghe bên này tiếng đọc sách 
Ễ ngản vang› 

Tòi đoán Thầy đương khảo một kịch thơ Hy-lạp, 
Nên tôi muốn được thêm đôi điều học tập, 
Y¡ hiện giờ, mòn đỏ được thiên hạ đang ưa, 
Người ta vẫn bão rằng, một anh kép diễn trò 
Cũng chỉ dẫn được cho cả các nhà tụ sĩ. 


PHAOXTƠ 
Phải, nếu tu sĩ cũng là kép diễn trò luôn thể, 
Như đòi khi ta cũng thấy ở đời này. 
VACNE 
Ôi! Nếu la cử giam thân trong sách vở bốn tường 
_ vậy, 
Thẳng hoặc nhìn đời vào những ngày hội lễ, - Ỷ 
Lại đùng viễn kính tử xa chò mắt nghé 
Thì làm sao đem hùng biện mà thuyết phục được 
người ta? 
PHAOXTG 
Nguyện vọng kia anh khòng đạt được bao giờ 
Nếu anh không thấy động lòng mãnh liệt, 
Nếu lời nói không thoát ra tử tâm hồn thống thiết, 
Nếu mọi trái tỉm cần thu phục của người nghe 
Anh không kéo được vào khoái hoạt của say mò: 
Thì anh cứ ngồi yên đây, cứ đi mà chắp vá 
Soạn món nấu cho mình từ bữa ăn thiên hạ; 
Cứ thồi lèn thành chút lửa mong manh 
Từ đống tro tàn thiểu não ở trong anh... 
Nếu anh tự bằng lòng về chuyện ấy 
Thì giống khỉ với trẻ con, chúng phục anh biết 
mãy! 
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Nhưng không bao giờ lòng anh kết được với lòng 
người 
Nếu không phải tự lòng anh lời cất nên lời. 
VACNE 
Lời hùng biện, tuy nhiên, vấn đem thành công 
cho diễn giả. 
Nhưng tôi biết tôi còn xa với điều đó quá. 


PHAOXTƠ 

Anh nên theo đường chính đảng mà đi, 

Đừng có rung chuông nhẫy nhót như một anh hề! 

Lễ phải với điều hay, hai thứ đó 

Dù nghệ thuật không cao, lọt tai người chẳng khó. 

Nếu thực mình có chuyện muốn đưa ra 

'Thì phải cầu chỉ đến lời lẽ văn hoa? 

Thực vậy, những đoạn hùng hồn kia, điểm tô 
diểm đũa, 

Mà anh hiến cho đời, dân trang kim hàng mã, 

Ghỉ chán tai thiên hạ, khác nào gió Âm sương mù 

Dai dẳng xì xào trong lá úa mùa thú, 


VACNE 
Ôi trời caol Nghệ thuật đường đài, 
Mà đời ta: quá ngắn 
Tỏi cắm củi vào văn chương bình luận 
Thấy nhiều khi cũng tìm nượp, đầu ù. 
Ai biết rồi ra còn mất mấy công phu 
Mới có cách tìm về nguồn suối lớn? 
Rất có thể đi méi được nửa đời nửa đoạn 
Mà con người khốn khổ đã lăn cồ chết như chơi! 


« 


PHAOXTƠ 
Mánh đa cừu Œ) đâu phải suối linh đài, 
Đề ta uống mà trọn đời thôi khát nước? 
Sự mát lòng không bao giờ có được 
Nếu không "bắt nguồn từ chính cõi lòng ta. 
VA0ðNE 
Tôi trộm nghĩ rằng, xin mạn phép tôn sư, 
Thật là một thú tuyệt vời khoái chá 
Được dầm mình vào tỉnh thần thời quá khứ 
ĐÊ mà xem trước ta, bực hiền giả nghĩ ra sao, 
Và đến ta, ta vượi họ tởi những đỉnh cao nào. 
PHAOX1Ơ 
Phải, mà còn vượt tới các vì sao kỉa nữa chứ! 
Anh bạn 4, thời kỷ quá khủ: 
Đối với ta là cuốn thần thư phong kín bầy lần. 
Cái mà anh gọi là « Gỗ đại tỉnh thần» 
Thực ra chỉ là tỉnh thần của các ngài tác giả 
Mã quá khứ được chiếu hình trong ấy đó. 
Và nhiều khi đó là cảnh chỉ làm khô nhau thôi ; 
Người ta mới thoạt nhìn đã hoằng via chạy xa rồi. 
Một thùng rác, không hơn! Một kho đồ vật cũ 
Hay giỏi lắm: một bỉ kịch cho khán quan ngày 
chợ, 
Đầy những câu luân lý rất tuyệt vời, ° 
Như kiều người ta cho con rối nói ra lời. 
VACNE 
Nhưng về thể giới, về lòng người, về tỉnh thần 
nhân loại nữa, 
Ai cũng muốn it nhiều lìm biết cả. 


1. Da cừu trên đồ người ta viết những văn kiện quan 
trọng- 
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PHAOXTƠ 
Phải, gọi là biết vậy ; — gọi là! 
Nhưng (ên cái thằng bé con, ai dám nêu ra? 
Xưa nay một đôi người có thiên tư chút Ít 
Nhưng không biết giữ mình, đem cả bầu nhiệt huyết 
Cả tàm tư, suy xót, dốc ra hết với đồng bào. 
Họ đều bị đóng đanh, thiêu sống bất cứ thời nào... 
— Nhưng anh bạn này, đẻm dã khuya thì phải, 
Câu chuyện đến đây, ta cũng nén hoãn lại. 


VAðNE 
Thực tinh, tòi vẫn thấy còn bam 
Được tiếp tục cùng thầy không ngủ để luận đàm. 
Những thôi, mai đã Phục sinh, ngày đầu tuần 
đại lễ, 
Sẽ xin được thỉnh giáo một đòi điều nghĩa lý. 
Bấy lâu tôi đốc tâm cần mẫn đề học hành, 
Cũng hiều biết được khả nhiều, câti đỏ đá đânh, 
Nhưng tôi lại muốn biết đủ điều, lòng mới thỏa. 
(Y ra khối) 
PHAOXTØ (Ifật mình) 
Hừ, sự tuyệt vọng dễ không bao giờ cổ trong 
bọn họ. 
Tội nghiệp thay! Họ bảm theo toàn những cải 
không đâu. 
Họ mê mải bởi đào tìm kho giấu ngọc châu “” 
Mà vở được con trùn, đã rất là đắc ý. 
€ở sao, một con người như thế 
Dám cả gan lên tiếng ở nơi này 
Nơi mà, mới vừa đây 
Một thế giời những Thần' Rnh quanh ta còn lần 
quất? 
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Vậy mà, hỡi đứa con trần gian, sinh linh hèn mọœ 
nhất, 

Lần này ta phải ơn mi I 

Mi đã kéo ta ra khỏi cơ nguy 

Của nổi tuyệt vọng nó khiến lương tri ta tàn hủy ! 

Ôi! Bóng hiển linh kia, sao mà hùng vĩ thế! 

Ta cảm thấy thân ta lùn bé xuống bao chừng! 

Ta, hình tượng của Hỏa còng, ta vẫn tưởng đâu 
rằng, 

Ta tiếp cận với gương sảng vĩnh hằng: Chân lý, 

Tự hoan thưởng trong anh minh của hào quang 

thượng đế, 

Và trút khỏi mình phần trần tục nhân gian. 

Hơn cả Sêrubin, ® chỉ vạn năng, tài biến hỏa vô 
biên, 

Vào tận mạch lưu thông của thiên nhiêu hoàn vũ, 

Sáng tạo như Hóa công, như Hóa công hưởng thụ. 

Tỉnh ngạo thiền kia, ta trả giả mới nặng nề thay! 

Một tiếng phán long trời, ta bị gạt băng ngay. 

Vậy là, tà không được sánh cùng Người ngàng bậc? 

Triệu được Người về, ta đày đỗ sức, 

Nhưng mà ta bất lực ngăn cản bước Người đi. 

Ta thấy ta trong khoảnh khắc hàn hoan kia 

Vĩ đại biết bao, lại biết bao tỉ tiều ! 

Người xô đầy ta, nhẫn tâm tàn bạo, 

Vào biển cả lênh đênh số kiếp của con người! 

Ta phải tránh chi đây? Ta biết hỏi han ai? 

Khát vọng kia ta cỏ nên chăng theo đuôi nữa? 


1. Theo Kinh Cựu trớc, Sê-ru-bin là thiên sứ canh 
cổng thiên đường: 
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Ôi! Hành động của chủng ta, với niềm thương 
* cùng nổi khổ, 
Chinh đều là trắc trở cho ta trên bước đường đời! 
— Những cái cùng mình xa lạ, cứ đến dập vùi 
Lên những cái tảm tư mình coi là cao quý nhất. 
Khi đạt Lời của cãi trần gian những phần hay, tốt, 
Thì thứ hay tốt hơn liền bị gọi là dối lừa. 
Những tình cảm thiêng liêng đem sự sống cho ta. 
Đều khô cứng lại trong luồng đời trần tục. 
— Trí tưởng tượng với sức vươn đầy đũng lực 
Và dạt đào hy vọng, thường bay lên lận cõi vô 
cương, 
Song một khoảng nhỏ không gian, cũng đủ cho 
nẻ thênh thang, 
Nếu hạnh phúc bỗng nhiên trong vực thời gian 
sụp đồ. 
Gon quỷ Lo âu đáy hồn ta đến làn hang Š0) 
Gây cho ta bao cái khô ngấm ngầm. 
Không chịu ngơi, nó phá nguồn vui, khuấy rối 
yên lâm, 
Hiện dưới mọi hình thù, đồi thay nhiều mặt nạ, 
Khi nhà cửa, khi bạc tiền, khi vợ, con, đủ thứ, 
Hoặc lửa thiêu, nước ngắp, thuốc độc, dao găm... 
Ta phải kinh hoàng những tai họa còn ở tít mù 
1m, 
Và than tiếc mãi những gì khòng hề mất mát. 
— Phải, ta rõ lắm rồi; ta khòng sánh với Thần 
linh được thật. 
Ta chẳng qua như trùn đất mà thôi 


1. Chính Phaoxtơ về sau (euới phần I† của vỡ kịch) 
đã bị Quỷ Lo âu làm cho mù mắt, 
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“Trùn đất ăn bụi cát, trong bụi cát rúc chui 

“ÿa khách qua đường dẫm lên, vùi trong bụi cát. 

— Mà chẳng cũng là bụi cát sao, bao nhiêu Bến 
chất 


"Trên ngăn kia, áp tường kia, thu chật chỗ phông 
a 
Phải chăng trăm thử linh tỉnh, hỗn tạp, vẫn vơ 
*Chen lấn ta trong cái không gian mọt sâu ngự trị? 
Những thứ ta đang cần, ta từm được ở đây chăng 
nhỉ? 
4Hay phải lục nghìn bộ sách mới thấy được ra 
rằng: 
Thiên hạ đảu đâu cũng làm tội cho thân, 
"Và lào đáe đó đây họa mật người sung sưởng? 
— Mi cười chỉ với ta nào, hỡi chiếc sọ khô trống 
ruỗngt! 
'Ý chừng đầu óe mi xưa, tửng bối rối cũng như ta, 
Đi tìm nguồn tươi sáng, cho đến lúc chiều tà, 
"Vẫn thiểu não lang thang, theo bóng tăm chân lý? 
Còn lñ mi, các đồ Lề, sao nhìn ta mai mĩa thế? 
"Con lăn, răng khế, đòn bầy, guồng xe... 
'Cửa trời khóa kín, lñ mi nhiệm vụ là chia, 
hưng tỉnh xão đến đâu, chìa cũng không làm 
then khóa chuyển, 
IĐưới ánh sáng rỡ ràng, thiên nhiên vẫn y nguyên 
mầu nhiệm 
“hỏng đề cho ai cất bồ bức màn bung. 
Khi thiên cơ giữ bí quyết lhăng khăng 
“Thì bao mảy móc, mấy đỉnh khuy, chỉ cũng không 
phá nồi. 


1- Chiếc sợ người dùng trong nghiên cứu y học, 
3. Những dụng cụ dùng trong thí nghiệm vật lý. 
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Ti những đồ dùng ta không hề động tới, 
T.ñ mi có đỏ chỉ bởi ý cha ta. 
Cuộn giấy kia, mi sể còn vàng ð cho đến bao giờ 
gọn đèn đầu trên bàn viết ta không tuòn khói 
nữa. 
®Nên phân tán đi thôi, chút của mong manh ta còn 
lại đó, 
Hơn là làm thân tội eho mấy thứ linh tỉnh. 
Những của cha ông truyền lại cho mình 
'Cô dùng được chúng mới thực nèẻn có chúng. 
Gảnh nặng bao nhiêu, những của chất chồng vô 
dụng! 
Cái trong lức thời chế lạo, mới giúp ích cho ta 
ngay, 
Sao ta cứ nhìn hoài phía đó, lạ chưa này! 
Chiếc bình nhỏ kiu, chừng có sức nam châm thu 
hút mắt? 
— Sao ta thấy tâm thần được chan hòa trong ánh 
xe mắt, 
Như ở giữa rừng u ám lrăng bỗng dội xuống từng 
~ hứng. 
— Ta chào mi, hổi bình quý vô song! 
"Ta kinh cần giơ tay đỏn mi đem xuống. 
“Tài thuật loài người ở nơi mỉ, ta một niềm trân 
trọng, 
Hởi chất thôi miên Irong những giọt tuyệt vời, 
Hồi tỉnh hoa mảnh liệt mang cái chết đến cho 
= người ! 
Hãy chiều ý chủ mi đây mà đấc công hiệu lực. 
Nuin thấy mi, lòng ta dịu hẳn đi phần cay cực, 
Cầm mi trong tay, ta nhẹ bởt nỗi ai hoài, 
Bão táp lâm hồn ta bấy độ cũng dần nguồi, 
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Ta lâng lâng đang cuốn theo về biển cả. 

Dưởi chân ta, nước triều tròi, ánh ngời rực rỡ. 

Ngày mới đang vời ta nơi bến mới trời xa. 

— Một cỗ xe thần tung cánh lửa lao về tai) 

Ghé đón ta kia. Ta sẵn lòng bứng khởi, 

Vượt cõi khinh thanh vươn theo hướng mới 

Đến những tỉnh cầu tươi rói những hoạt động 
tân kỷ. 

Đời sống cao siêu kia, khoái lạc phi thường kia, 

Còn là trùn đất trần gian thì phúc nào mỉ được 
hưởng? 

Thôi! Bỏ lại sau lưng thử ánh đương bằng lắng 

Của irần gian! Không ngần ngại đưa lay 

Mở toang ra hai tấm cánh cửa dày 

Mà thiên hạ ai ai cũng cố tình tránh né. 

Này là lúe đem việc làm ra chứng minh khí thể, 

Phầm giá con người đâu kém tầm cao cả của 


Thiên ny? 
Hãy tiến bước hiên ngang vào hang huyệt mịt 
mùng kia 
Mà trí tưởng tượng vẫn tạo nên cho thân mình 





tội; 
Hãy xuống đến tàn cùng đường hầm mù 
Mà cửa hẹp đầu kia còn hắt ảnh lửa vấo đến, /Đ#Z 
1äy khẳng khải mà đưa chân, đù có phải đương đầu 
Với cổi hư vô — tan biến vào minh mạc. 

— Nào, hối cốc pha-Ìlê sáng mầu tỉnh ngọc, 
Hãy rời nơi hộp đựng, ra mặt với †a nào. 
'Ta quên hẳn mi rồi, không biết đã từ bao! 


1. Theo thần thoại Hy-lạp, Elias đã ngồi trên một cỗ 
xe như vậy đề bay lên thiên đường. 
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gây xưa, trên tiệc cha ông ta, mĩ hiện ra óng ánh) 
Thì các vị khách trang nghiêm eñng trở thành vui 
tỉnh. 
Mĩ được các ngài lần lượt chuyền tay nhau, 
Ai cũng phải có thơ, ứng khầu dọc nên câu 
sCa lụng nét công phu trên thân mi chạm khắc, 
Rồi liền đó, một hơi, phải uống oho cạn cốc... 
4(hiến ta nhở lại những đêm nào của tuồi thanh 
xuân: 
Nhưng hòm nay trao cốc, ta chẳng cỏ ai gần. 
"Ta chẳng phải khoe thơ, khen điềm trang mi đẹp. 
Này là chất nước say giúp ta mau chóng thiếp, 
Mi đựng trong mi ăm ắp, biêng biếc một mầu huyền ; 
“Ta đã chế nên, ta đã chọn. Nay, với hết tâm nguyên, 
Hỡi cốc rượn cuối eđhng— ta nàng mỉ uống cạn, 
Đề chào đón bình mình một ngày mai xắn lạn. 
(Phaorlơ nảng cốc lẻn mỏi) 
Tiếng chuông cang lên, Những khúc đồng ca nồi lên 
ĐỒNG CA THIÊN THẦN 
Chúa lfi-ri-xi-tô sống lại† `: 
Trần gian hỡi, hãy sống băng yên! 
Từ nay lhoát vòng buộc trói 
“Thoát vòng đầy ải 
“Tội lỗi lưu truyền. 
PHAOXTƠ - 
"Tiếng ca từ đâu trầm trầm, lời sea từ đâu trong 
sáng? 
Sức nào mà lớn mạnh. kớo cốc này rời khỏi mỏi ta? 
Hồi những hồi chuông rang trọng ngân nga, 


3. Chiếc cốc đR đượo Lồ tiền đăng đề uống tượn. 
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Phải chăng bảo giờ đầu lễ Phục sinh đã. tới? 
Đoàn đồng ca! Phải chăng đã cất lời an ủi 

Nhắc lại điệu thiên thần, xưa trong bỏng mồ đen, 
Hát bảo tìn mừng của một niềm tin? 


ĐỒNG CA ĐOÀN PHỤ NỮ 

Chúng con đem dầu quý hương thơm 
Xức lên mình của Chủa. 

Chúng con cùng với cả tâm hồn 
An táng Người trong mộ. 

Dải dài quấn tay chân 

Khăn liệm toàn thân bao phủ. 
Hỡi òi! mộ đá thì còn 

Mà khòng còn Chúa! 

ĐỒNG CÁ THIÊN THẦN 

Chúa Ki-ri-xi-tô sống lại rồi I 
Phúc cho ai lòng yêu thắm thiết 


Chịu bao từng nhục nhẵn ma chiết 
Thương đau cay nghiệt 
Mà sạch hết tội trời, 
PHAOXTŒ 
Hồi tiếng vọng từ trời cao — ngọt ngào mà mãnh. 


liệt; 
êu gọi chi la nơi cát bụi của trần gian? 5 
Hãy tìm những tấm lòng hiền dịu mà khuyên lơn. 
Ta, ta nghe thấy thuyền tin, nhưng đức tỉn te 

không có nữa.. 
Có bà mẹ Đứe tỉn mới sinlt đứa con ngoan: Phép- 


lạ.. 
Ta không dám hưởng lòng tìm cõi u huyền kia 


Nơi tin lành từ đỏ lan truyền đi. 

Vậy mà những thanh âm ta quen nghe hồi nhỏ: 
đại. 
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Nay lại dụ được ta với cuộc đời quay trở lại. 
Ngày xưa, lần đầu tiên ta cầm thụ thiên ân, 
Là một buôi trang nghiêm ngày lễ đầu tuần. 
Khi đó tiếng chuông ngân trong ta những băm 
Ai khoăn rộn rã,. 
Và cầu nguyện là một niềm tâm thành khoải trả.. 
Một nỗi chỉ thương nhớ diệu kỳ, 
Diu bước ta thơ thần nơi rừng vắng đồng quê: 
Rồi, với hàng lệ tuôn bỗng sôi mà thống khoái 
Ta nhận thấy trong ta cã một trời đất mới. 
Bài hát kia ngày trước là mở bước vui xuân 
Cùng những cuộc chơi khoái hoạt tuôi thanh tân. 
Nay ký ức trong ta làm sống dậy.cã thời thơ ấu 
Vừa kịp đến ngăn ta ở hành vi tối hậu. 
Réo rắt nữa đi! Ủi tiếng gọi tự xa vời! 
Ta, nước mắt rưng rưng, xin ở lại với đời. 
ĐỒNG CA CÁG TÓNG ĐỒ 
Tử mộ phần u ám rời nơi thảm đam, 
Thầy muôn sống ngàn tươi 
Uy nghỉ sáng lắng ngự trên trời. 
Trên từng trời ngất ngất cao xanh 
Trong phúc lành của sự sống đương thành: 
Thầy dã gần niềm vui của nguồn sảng tạo. 
Thương ôi! Còn chúng tôi 
Tôi tớ của thầy 
Thế gian trong chốn khách đầy 
Vẫn ở lại, chịu khồ đau, cho trọn đạo, 
Than ôi! Chúng tòi hát lêu mà lòng äo nẩœ 
Hát đâng hạnh phúc lên thây. 
ĐỒNG CA THIÊN THẦN 
Chủa Ki-ri-xi-tô sống lại rồi! 
Tôi tớ của Người ơi, 
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Từ ö uế chông gai 

Hãy hân hoan phá tan xiềng trỏi! 
Lấy việc làm không ngừng khòng mỗi 
Làm sáng danh Người, 

Höi Tòng đồ của tình thân ái 

Hỡi bö nuôi của nghĩa yêu thương 
Hỡi người truyền đạo bốn phương 
Hi kẻ loan tin lành khắp cổi I 

Thầy không xa,-vẫn hằng theo đồi 
Các ngươi từ cõi Thiên đảng, 


TRƯỚC CỎNG THÀNH 


Những tốp người đi dạo ra khôi-thành, 
chia nhau đi céc ngữ. 


MỘT TỐP THỢ THỦ CÔNG 
Sao lại đi ngã đó? 
TỐP KHÁC 
Đến quán Hội phường sẵn. 
TỐP VỪA RỒI 
Bọn này đến Cối gió. 
MỘT NGƯỜI THỢ 
Sang Đầm nước vui hơn. 
MỘT NGƯỜI KHÁC 
Phía ấy cảnh xoàng lắm. 
CẢ HAI (hối một người). 
Còn tay này, làm gì? 
NGƯỜI THÚ BA 
Minh oũng đi như bao bọn khác. 
"NGƯỜI THÚ TƯ 
Đi làng Thành hơn hết 
đấy gái đẹp tha hồ 
Bìa cũng vào bạng tuyệt 
Đủ mọi chuyện hay ho. 
NGƯỜI THỨ NĂM 
Cậu này thực tay chơi bất tử, 
Hai phen xẩy vảy chửa ghẻ minh‡: ' 


SPX 
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Vào những nơi như thế 
- Thú thực tôi đây rất kinh. 
MỘT CHỊ NHÀI 
Chịu thỏi, cứ để mình về. 
MỘT CHỊ: KHÁC 
Chúng mình cứ đến gốc dương kia 
Thế nào cũng gặp hẳn. 
CHỊ THỨ NHẤT 
Tao cũng chẳng lấy gì làm thủ lắm _ 
Đi, nó đi với mày, nhẫy cũng nhảy với mày. 
Vui thủ của hai đứa bay 
Tao có thiết gì? Tao mặc kệ. 
CHỊ KIA 
Nhất định hôm nay hắn không đi lẻ 
Hắn bảo tao, hắn rủ thằng tóc quăn củng đi. 
MỘT NGƯỜI HỌC TRÒ 
Này nhìn mấy cô ả 
'Thoăn thoắt tiến lên kìa. 
Mau l Ta theo bén gót họ đi! 
Bia mạnh, thuốc nồng, một cỏ nàng óng ẩ„ 
Thú vị ấy, hợp giọng mình hơn cả. 
MỘT CÔ THỊ DÂN 
Này trông, mấy anh chẳng giỏi trai... 
Mà người đâu không biết dơ đời! 
Nơi sang trọng không chơi, 
Chọn toàn phường con ở! 
HỌC TRÒ THỨ HAI (uới bạn) 
Thong thả, thong thả 
Phia sau mình còn hai ä đang lên.. 
Cũng khá là đồm đáng, eó đuyèn. 
Một cô, hàng xóm của mình đấy, 
Mà mình! eũng rất là mê cô ấy. 


Họ đang lững thững bước theo mình, 
Ta cử chờ xem, sẽ có bạn đồng hành. 
NGƯỜI THỨ NHẤT 
Tớ chả chơi, Lớ không tra vướng vất. 
Maul Theo vết chim rừng kẻo mà chim biển mất. 
Chính tay quét tưởa hôm nay 
Là tay âu yếm bạn ngày hòm sau 
Việc gì phải chuộng đâu đâu. 
MỘT THỊ DÂN 
Không! Tay thị trưởng mới này, mình không ưa 


được hắn. 
Lên được ghế rồi, hắn càng lén mặt tợn. 


Đã làm gì cho thị xãä được nhờ rồi? 
Hay chỉ càng ngày cảng khuấy nát lên thôi? 
Chưa có thời nào đản phải tuần hơn thế nữa, 
Tiền phải nộp hồi này cũng nặng nề hơn tất cả! 
MỘT HÀNH KHẤT (i74) 
Hi ông nhân đứe, hỡi bà xinh tươi 
Quần áo xênh xang, mặt hoa da phấn, 
Hãy mở lòng thương, ghé mắt đoái hoài 
Cho kiếp bần cùng, đỡ phần khốn quẫn, 
Lời tôi tha thiết, chở gác ngoài tai. 
Làm phủúe ai ơi, chinh mình được phúc. 
Ngày hội hôm nay mọi người hưởng lộc 
Cầu mong là dịp gặt tốt eho tòi. 
THỊ DÂN THỨ HAI 
Tôi không thú gì hơn, những ngày hội lễ 
Ngồi nói chuyện chiến tranh, luận bàn về tần 
Ịa 
Trong khi nước Thô ở tận đâu đâu, . 
Các dân tóc nhiều nơi đang chém giết lẫn nhau. 
Bên cửa sồ quán hàng, nhắp đần ly rượu nhỏ, 


“ 


Nhìn xuống dòng sông, ngược xuôi những-tấn bè 
` xanh đổ... 
Ñồi chiều trở ra về khoan khoái thung dung 
Nghĩ đến hòa binh yên ồn mà cẩm tạ trong lòng. 
THỊ DÂN THỨ BA 
Đúng, ông bạn hiền, tôi cũng chẳng ước gì hơn 
thế, 
Họ muốn chẻ đầu nhau, thì mặc cho họ chế. 
Mọi sự trên đời cứ việc rối tung lên 
Miễn ở nhà Lôi mọi chuyện vẫn y nguyên. 
MỘT MỤ GIÁ (oởi mg có thị dản trẻ) 
Chà, mấy eô đỏm đang, mấy nàng tươi thắm! 
Ai thấy không say, ai nhìn không đắm? 
Liên mặt làm chỉ, hãy lại đảy nào. 
Lại đây mau, già sẽ cho cái thôa ước aol 
MỘT THIẾU NỮ 
A-gát, đi đi! Đừng đề ai bắt gặp 
Ta chuyện trò với đảm mụ đồng kia. 
Vậy mà mụ đã giúp em, đêm Thánh An-reU) 
Được thấy người yêu hiện lên như người thật. 
THIẾU NŨ THỨ HAI 
Mụ cũng giúp em nhìn qua bầu sáng thủy tỉnh: 
Anh chàng của em, ăn mặc nhà binh 
Đi với nhiều anh em, Em nhìn thắp chung quanh 
tìm mãi 
Mà chẳng có ai, không sao tim thấy lại. 


1. Tức là đêm 19 thắng †1, Theo mê tín, người con gái 
e6 thể nhìn thấy người yêu tương lai trong đêm nhy nếu 
mở cửa sổ và cầu nguyện. 
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MỘT TOÁN LÍNH (ñd!) 
Những gì vững chắc: 
Thành kín, lầu cao, 
Cùng những nàng nhan sắc 
Tha hồ mà làm kiêu, 


Ta quyết tấn công, 

Chiếm cho kỳ thắng. 

Gian khổ dù vô song 

Nhưng mà phần thưởng xửng. 


Keên giục liên hồi 
Ta quân đũng mãnh 
Xỏng vào chộc vui 
Như vào trận đánh. 


Thiếu nữ với đô thành 
Dù bắc bậc, hợm mình, 
Đều bị ta chiến thẳng. 
"Ta đã quyết tấn công 
Gian khồ dù yô song 
Nhưng vinh quang xửng đáng. 
PHAOXUU, VACNE bước ra 
PHAOXTờ 
Sông, suối đã thoát rồi những tầng băng giá đóng 
Dưới mắt tươi cười bửng khí thể của Mùa xuân, 
'Trong thung lũng Hàn hoan, Hy vọng nây xanh mầm. 
Lño mùa Đông Lắm thản giả sức kiệt 
Sớm đã lùi về chốn sơn lâm khắc nghiệt. 
Lão vừa rút lui, vừa ngoái cồ ném tung về 
Từng vệt hơi tàn: sương tuyết kéo lẽ thê, 





Đề gieo rắc Liêu điều cho đồng xanh xơ xác, 

Nhưng mnt trời không dung cho sắc trắng nào tồn 
tại được, 

Khắp nơi sự sống vươn mình. 

Nắng lên, cho hồng tía được thổa sức đua ganh. 

Có điều, ở vùng nây các loài hoa chưa kịp nở, 

Thi quần áo khách nhàn du điềm trang thay vào 

đó. 


Đứng ở chỗ cao này thử quay lại nhìn về 

Phía thị thành, quang cảnh hiện ra kia. 

Từ khuôn công rộng, sâu, hun hút tối, 

Đám du khách đổ mọi mầu đồ ra chen chật lối. 

Ai cũng hả hê vùng vẫy đưởi mặt trời. 

Họ mừng dịp hồi sinh của Chúa cứu mưởn đời 

Mà cũng thấy được hồi sinh ở ngay chinh họ. 

Thoát khỏi những nhà lùn, những căn phòng 

nghẹt thở, 

Thoát chuyện lo Loan, bực bội chốn công phường, 

Thoát mái trần thấp nặng đè tru mãi trên lưng, 

Thoát lối hẹp, ngõ lầy, những khu đường phố chật, 

Thoát bóng lối thâm nưhièm nơi nhà thờ u uất, 

Họ được thênh thang ra với nẵng ngoài trời. 

Hãy coi kìa, họ tỉn mạn khắp nơi nơi: 

Nội cổ, vườn cày, lanh trai gấp bước. 

Goi kia ngang đọc khắp dòng sông, chảy xuôi trên 
nguồn nước 

Tùng đoàn thuyền, tấp nập biết là bao! 

Coi chiếc cuối cùng — chở mới nặng làm sao ! 

Tưởng đến nưụp — cũng đang mau rời bến 

Cả tận đảng xa, trên những đường nủi hểm 

Ta cñng vui con mắt vì những ảo mầu tươi. 

“Ta đã nghe từ dưới thôn rộn rã tiếng vui cười, 
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Đối với người dàn, thực là cảnh Thiên đường lrên 


4 trần thế. 
Già với trẻ, đều thỏa thuê hoan hỷ. 


Đến đây, ta mới thực là người, ta mới dám làm 

VACNE sã 
“Thưa tiên sinh, được đi tẩn bộ ở bên Ngài 
“Tòi vừa được hưởng vinh, lại vừa hưởng lợi, 
Song, chỉ riêng tôi, thì chốn này tôi chẳng tới, 
Y¡ tôi ghét cay, ghét đắng mọi thô bạo cục cấn. 
Đàn kéo chói tai, tiếng hò chói óc, cuộc đánh 
ọ ơon lăn 
„Ìm † điên cuồng, tôi không sao kham được nồi. 
Thế mà họ xã thản vào y như ma quỷ xúi! 
Cho thể là ca múa, cho thế là vui chơi ! 

NÓNG DÂN DƯỚI CẬY BỒ ĐỀ 

(Hải nà múa) 
Gñ chắn cừu sắm sanh vào cuộc nhảy, 
Vòng hoa, dẫi lụa, ảo mầu. 
+ Chà! Anh chàng điện bảnh làm sao ! 

Quanh gốc cây người quây cả lại, 

Rồi múa nhảy, nhây điên cuồng, vẫn nhảy.. 

Đô ta 

Ta dò tại 

V7 trên đàn mê mãi, kéo như say, 


Gñ chắn cừu vào vòng quay hối hả, 
Mông một cô, anh lỡ dụng củi tay. 
€ô gái non liền cự anh chàng ngay: 
«ái anh này sao mà bậy quá! 
Liệu hồn, dừng cỏ mà sờm sỡ!» 
Đồ tại 
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Ta đỡ ta 
Đừng có mà sờm sỡ cái anh này. 


Vòng quay, quay tròn, vui quả Í 
Sang nhải quay, sang trái quay! 
o cùng váy tít mù bay, 
Người nóng ran, mặt mày ửng đỏ. 
Họ ngừng lại, khoác tay nhau mà thổ. 
Đô ta 
Ta dò ta 
Bên hông kề sát bàn tay, 


« Đừng suồng sã với tôi như thế! 
Còn la chỉ, rồi lại phụ nhau thôi, 
'Thiên hạ đã bao nhiêu kẻ tệ ». 
Nhưng mà anh ä vẫn hòa dôi 
Lôi nhau đến một bóng cây rièng rễ. 
Dô ta 
Ta dô La 4 
Ngoài vẫn cười vang, cùng tiếng hát vang trời. 
MỘT NÔNG DÂN GIÁ 
Thực quý hỏa vô cùng, thưa ngài tiển sỉ, 
Đối vời chúng tôi, ngài không hề khinh rẻ 
Mà dến chơi, trong ngày hội hôm nay 
Hòa hợp với bà con trong cuộc vui vầy 
Mặc đầu ngài là một nhà thông thái. 
Bình đẹp nhất này, xin ngài đừng quản ngai 
Cầm lên cho, rượu mát giải cơn nồng, 
Chúng tôi rót đầy, và ai nấy cầu mong: 
Bình giải khát lòng ngài và còn hơn thế nữa. 
Bao nhiêu giọt đựng trong bình là bấy nhiều ngày 
* hớn hở, 


Ngày sống thêm cho Luôi thọ của ngài. 
PHAOXTƠŒ 
Tôi xin tiếp thu thức uống mát lòng này. 
Xin cẩm tạ mọi người, và chúc mừng tất cả 
(Đảm người quảy lại xung quanh Phaoztd), 
NÓNG DÂN GIÁ 
Quả vậy, thực là điều quy hóa. 
Ngài lại đến với chúng tôi, nhân dịp hân hoan. 
Nhờ ngày xưa, trong những buồi gian nan 
Ngài đã xuống với chúng tôi, tận tình giúp đỡ. 
Bao nhiêu người ngày nay vẫn còn sống đó 
Đã được cụ nhà cứu chữa, phút sau cùng, 
Cho thoát tay của trận sốL hành hung. 
Vi cp đã triệt được lận căn mầm dịch tê. 
Hồi ấy ngài còn là một chàng trai tuổi trẻ 
Mà cũng vào từng nhà con bệnh ngặt nghèo. 
Đây đỏ đem chôn người chết cũng nhiều, 
Ngài chịu đựng cũng bao lừng nguy hiểm 
Mà vẫn khỏe như thường, không hề bị nhiễm. 
Thực quả Trời xuống ơn giúp kẻ đã cứu giúp 
chúng tôi. 
MỌI NGƯỜI 
Chúc quý nhân, nhiều sức khổe và tuổi sống lâu 
k đáp 
Đề lâu đài bọn chúng tôi còn mãi người cứu trợ. 
PHAOXTở 
Xin cúi đầu nguyện cần cùng Chúa cả 
Người dạy la cứu trợ và cứu trợ cho ta. 
(Phaoxtơ pà Vacne rởửi đi nơi khác} 
VACNE 
Trước đảm đồng cung kính đỏ, thưa tỏn sư, 
Một vĩ nhân nhữ thày, hẳn thấy lòng phơi phới? 
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Sung sướng thay con người nào được hái 
Những hoa lợi kia tự vốn tải năng mình Ì 
Cha trổ cho con nhìn rõ mặt tiền sinh, 
Họ hỏi haä nhau, chen chúc nhau đồ tới, 
Đàn kéo đều ngừng im, người nhảy đều đứng lại. 
“Thầy bước đi, họ đứng xếp thẳng hàng 
Mã tung lèn trời, thiếu chút nữa không chừng 
Họ quỳ bái, như trước kiệu qua rước mình thánh 
chúa, 
PHAOXTƠ 
Đi mấy bước nữa thôi, lên Lới hòn đá nọ, 
“Ta hãy nghỉ chân cuộc dạo ở nơi đây, 
Xưa ta thường một mình ngồi suy ngẫm trên 
nảy- 
“Tự hãm mình bằng ăn chay và khấn nguyện. 
Đào dạt tròng mong, kiên trì tín niệm, 
'Ta tưởng rằng nhờ khóc than vàquỷ gối khần cầu 
“Thì động lòng Chúa cả ở trên cao, 
Sẽ khiến được ôn dịch gớm ghê kia phải dứt. 
Lời khen của đám người hòm nay, tình thực, 
Ta nghe như những lời gay gắt mỉa mai đời. 
'Ôi, nếu nhìn rõ lòng ta, anh tất sể nực cười, 
Vinh quang kia, cha con ta muôn đời không đáng 
hưởng. 
Cha ta là một học giả âm thăm mang ảo tưởng, 
Hiểu biết về thiên nhiền cùng những lễ u mình 
"Theo cách riêng người, và rất mực tâm thành, 
'Vởi một ảo vọng vỏ cùng bền bỉ, 
“Cùng một nhỏm luyện kim thuật sĩ, 
Người tự giam trong phòng Lối bếp luyện đan, 
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“Tra cứu những phương trình bí Ẩn phi thường 

Đạy cách. dung hòa những đơn nguyên xung khắc: 

Hồng Mãnh sư, một chàng trai sung sức, 0 

Kết duyên cùng nàng Bạch Huệ trong bình nước 

nóng già 

Bồi cả hai sỏi trên ngọn đèn, lửa thấp chói lòa ; 

Bị trục xuất tử phòng cưởi này sang phòng cưới 
khác, 

Rồi sau cùng hiện ra, lung linh mầu sắc, 

Một Hoàng phí trễ đẹp trong bình nấu Lhủy tỉnh. 

Bài thuốc bi truyền ấy thế là hoàn thành. 

Người đau đem dùng và người đau lăn cỗ chết. 

'€ó ai lành không? Ai hổi đâu mà biết! 

Cho nên, đùng cái phương linh được quỷ ma kia, 

Chúng tôi gieo rắc cho rừng núi thòn quẻ 

Những tai họa còn đữ hơn cÄ òn dịch nữa. 

Chỉnh tay này cñng đầu độc hàng ngàn người đó 
chứ! 

đo chết cả rồi, ta vẫn sống đề mà coi 

Thiên hạ hoan hô những hung thủ giết người. 

YADNE 

Sao thầy lại khổ tâm quá như thế được? 

Một kẻ thiện lương đốc công, tận lực 

Thực hành cần khần phương thuật được truyền 
trao, 

Hả chẳng đã làm tròn phận sự đó hay sao? 

Hồi thiểu thời, thầy kinh tuản tôn lão phụ 


1. Miêu lã cách điều chế thuốc trị bệnh sốt: ö-xit 
thủy ngân thằng mãnh sư) tác dụng với a-xit clo-hit-rich 
Xnàng Bạch Hnẻ) trong bình thủy tỉnh. 
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Thì thửa hưởng đương nhiên những điều người 
, gião thụ; 
Đến tuôi thành nhân, thầy đi vào cối học uyên 
3 thảm 
Thì lệnh lang sẽ đạt tầm mục đích cñng cao thêm. 
PHAOXTG 
Sung sướng thay ai còn mong không chết đuối 
Trong đại dương kia của bao nhiêu lầm lỗi ! 
Cải cần cho ta, ta chẳng biết được gì, 
Điều ta biết nhiều, lại chẳng đề làm chỉ. 
Thôi, những ý nghĩ âm u kia đừng đề cho quấy 
nhiễu 
Bầu thanh khiết tuyệt vời này của buồi ngày êm. 
địu. 
liãy trông kia, ảnh chiều tà chiếu sảng khiến lung 
linh 
Những mải nhà thôn trong bao bọc của cây xanh. 
Mặt trời xuống, lặn đần, ngày đã hết, 
Nhưng mặt trời còn đi xa, soi ảnh ngày bất tuyệt 
Cho bình minh một đời sống thanh tân. 
Ôi, ước gì ta có cánh vượt khỏi đất cõi trần 
Để lao theo mặt trời khòng bao giờ tắt bóng. 
Ta sẽ thấy dưới chản ta trải rộng ` 
Gĩ một thế gian yên lặng lồng đưởi nắng hoàng 
hòn. 
Ta sẽ thấy các đầu non rừng rực cháy, các thung 
lũng chờn vờn. 
Và nước bao nguồn sông, long lanh vàng sóng 
n« 
Rừng hiểm núi cao khòng thể nào ngăn cẩn kử 
Cuộc du hành ta trong sức rướn thần kỳ. 
Dưởi mắt ngỡ ngàng ta, mặt biền hiện ra kìa 
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Với những bến, những ghềnh ấm nồng ánh nắng. 

Song vầằng thái dương đã bắt đầu chìm lặn, 

Trong ta liền vươn lèn sức mới, ta kíp lao mình 

"Theo xa thêm, đòi uống nữa nguồn sáng trường 
sinh. 

Ngày sáng trước mặt ta, sau ta đêm ám lối, 

TTrời ta tội trên đầu, đưới chân ta sóng nồi, 

Ôi! Cảnh tà dương, mộng đẹp biết là bao! 

“Tiếc thay, đôi cảnh tinh thần ăn nhịp khỏ làm saơ 

Với đôi cánh nặng nề của con người xác thịt! 

Nhưng con người ta đều có một bản năng diễm 
tuyệt 

“Cho linh hồn cất cánh bay xa, 

Thi trong cỗi cao xanh, trên phía đầu ta 

Con sơn oa véo von lên tiếng hót, 

Khi đỉnh non cao, xanh hàng thông chót vót 

Con đại bàng đang cảnh rộng, lượn trong không 

Và khi bao quát đồng quê, mặt biển mênh mông 

Đàn sếu vươn bay về cố hương tìm tổ. 

VACNE 

Những giờ phút mơ màng, đôi khi tôi cũng củ 

Nhưng chưa bao giờ mang khát vọng như kia. 

Núi rừng, đồng ruộng, nhìn cũng đã chán chẽ, 

'Còn cánh chim thì chẳng đời nào tôi ước muốn. 

Gái thú tỉnh thần đủ giúp tôi tha hồ du ngoạn 

“Từ sách này sang sách khác, tờ nọ tới tờ kia. 

"Vào những đêm đỏng hiền dịu nữa lại cảng mẻ. 

Đời ấm củng dến tứ chỉ mình thấm thia. 

May phúc lại vở được một cỗ thư cao quý 

“Thi cả thiên đàng xuống ở với ta rồi. 


, ' PHAOXTƠ  .. 
Phải, ưởc mơ anh chỉ có vậy mà thỏi. 
Mong cho anh đừng có thêm ước mơ nào nữa, 
Trong người tôi, than ôi, hai linh hồn cùng ở,. 
Mà linh hồn nọ đòi tách khỏi linh hồn kía. 

Một bên thì bạo liệt những đam mê, 

Bảm riết lấy trần gian bằng mọi giác quan cơ thể: 

Một đẳng, quyết xa rời trần ai cuộc thế 

Để bay lên từng linh khiết cõi tổ tiền xưa. 

Ôi! Phải chăng trên không trung có những vị quỷ 
Š thần qua, 





Quyền trị đôi nơi, hô thiên hoán địa? 

Hãy rời cỗi mây vàng, cho tạ rời cõi thế, 

Lên tời nơi đời sống bùng vĩ, tân kỳ 

Ước chỉ ta có một lấm áo điệu ký, 

Có phép đưa ta tởi miền xa cỗi lạ, 

Thì ví có những ÿy phục muôn ngàn quý giả, 

Ta cũng không thèm đổi — dù là bộ hoàng bào của. 
bậc để vương. 

VACNE Nó ' 

Xin chở làm kinh động cả âm đương! 

Lũ ma quỷ vẫn dảt dờ khắp nơi như gió. 

Từ bốn phương, chủng sẵn nhiều .biến cốt) 

Gấy vô vàn tai họa hại con người. 

Quỷ Bắc phương, lưỡi ba ngọn sắc đài 

Đỗ xuống ta như muôn vàn tên bẩn. 

Quỷ Đông phương gây bốn bề khô hạn, 

Ăn hết phôi ta đề tự nuôi thân. 





1 Trong khi Phaoxlơ ước muốn được cất mình bay 
lên thoát khỏi cuộc đời trần tụo thì Vaene không hiều ý» 
lại chỉ: nghĩ đến những tai họa thiên nhiên, 
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Từ phượng Nam sa mạc, chủng gội xuống lần lầm 
Tửng đợt nắng thiêu: đầu ta như lửa dát, 
Phương Tây, chủng đồ về thoạt đầu nguồn dịư 
mát, 
Rồi tức thời nuốt hết người với đồng ruộng mùa. 
màng, 
Chúng luôn nghe ngóng, chỉ chờ mong cơ hội 
giảng tai trơng.. 
Lại sốt sắng váng lời ta đề thẻa mãn tính ưa 
lừa dối. 
Chúng tự xưng là người Trời sai phái tới, 
Và dối ta bằng lời nói dịu ngọt giọng thiên thần.. 
Nhưng ta phải về thôi! Trời đã tối đần, 
Gió đã lạnh người, sương sa mù mịt. 
Cảng về tối, thủ gia đình mới càng chí thiết, 
Nhưng kìa! sao thầy đứng lặng, nhìn một phía: 
sững sờ, 
Thầy xúc động vì chuyện chỉ trong bỏng chiều tà ? 
PHAOXTƠ 
Anh thấy không? con chó đen kia lấp lô trong: 
những lùm rơm rạ?" 
VACNE 
Tôi thấy nó lâu rồi, nhưng chẳng lấy chỉ làm lạ.. 
PHAOXTỜ 
Ảnh hãy nhìn cho kỹ, xem chiều con vật đó ra sao... 
VACNE 
Đó chỉ là con chó lạc của nhà nào 
Đang tìm chủ, vàn vơ, theo lối riêng của chó. 
PHAOXTƠ 
ltia kìa, con vật đó 
Chạy quanh ta, lượn rộng thành vòng 
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hư xoáy ốc hẹp đần — anh cỏ thấy không? 
Nếu tôi khòng lầm, một luồng lửa đỗ 
Còn kéo theo sau bước chân của nó. 
VACNE 
Tôi chẳng thấy gì, ngoài một giống chó đen 
'Có lẽ thầy trông hoa mắt cũng nên. 
PHAOXTƠ 
Chừng nỏ muốn quanh chân ta giăng những dây 
thần bí 
Như đề cuốn ta vào một chuyện rồi đây thành 
quan hệ. 
VAGNE 
"Tôi lại cho là nó nghỉ ngờ, sợ hãi, quần quanh, 
VI chÏ thấy hai ông lạ mặt không phải chủ nhân 
mình. 
PHAOXTƠ 
Vòng đã hep lại rồi, nó đã đi gần lại. 
VACNE 
Đấy, thầy xem, là chó thôi, đâu phải là ma quải ? 
Nỏ khẽ kêu rên, ngần ngại, nằm áp xuống, vẫy 
đuôi. 
"Toản chỉ là bộ điệu chó mà thôi. 
PHAOXTỜ 
lại đây, theo ta cùng về nhé! 
VACNE 
-Con vật cũng hay hay, có vẻ ranh đáo đề | 
Minh dừng chân, nó đứng lại làm duyên, 
Minh chuyện trò với nẻ, nỏ nhây đến, vươn lên. 
Tinh mà đánh mất cải gì, nó hẳn tìm về dược. 
Liệng cái gây xuống sông, nó cũng sẽ nhảy theo 
xuống nước. 


“ 


PHAOXTƠ 
Anh nói đúng rồi, chẳng có gì là yề yêu ma, 
Tất eä chỉ do công rèn luyện thôi mà, 
VACNE 
Chó mà được lập rèn cho đúng cách, 
Thì bậc hiền giả cũng đem lòng ưa thích. 
Vàng, nó đảng được thầy hạ cố thương tình, 
Đó là một sinh đồ chăm chỉ nhất đám mộn sinh, 
(Hợ di uào trong cồng thành) 
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PHÒNG LÀM VIỆC 
(Phaoxtơ cùng uào uởi con chó} 


¿` +PHAOXTƠ cŠ, 
Ta trở về, rời khỏi nơi đồng ruộng 

Dưới đêm sâu thẩm phủ bóng xuống bao la. 
Đầy linh cảm với một tình thiêng rung động. 
Hồn thiện lương trỗổi đậy ở trong ta. 

Bao khoái cảm thấp hèn nằm lặng ngủ 

Cùng với bao cuồng vọng gió giỏng gào. 
Trong ta tình yêu người đang biện rõ, 

Trong ta lòng mến Chúa cũng dâng caol 


— Chó, hãy ở yên, sao quần quanh mãi thế. 

Mi đánh saơi chỉ ở đó, lối eửa ra vào? 

Hãy đến nằm sau lò sưởi đi nào. 

'Ta sẽ cho mi một gối mềm êm nhất đỏ. 

Ngoài trời, trên đường đèo, mỉ đã làm ta hứng thủ 
Bằng những trò vui chạy nhảy dị kỳ, 

Giờ, phải đề cho ta thấy ở nơi mi 

Một vị khách yên hàn và ý tứ, 


— Ôi! Trong phòng nhỗ hẹp này, ngọn đèn bạn hữn 
Khi lại sáng lên, ta cũng sáng cả tảm linh, 

Sáng cả một con tim, nó nhận rổ được mình. 

Lễ phải lại cất lời, lại nở hoa hy vọng. 

Ta ao ước tắm trong dòng sự sống, 

Tắm trong ngọn nguồn mạch sống của đời, 
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Đừng gừ nữa, chỏ! 

Tiếng loài vật kêu khô có Lhề hòa-hài 

Với những điệu tuyệt vời hồn ta đang bát ngất. 

Con người ta vẫn có thói quen gay gắt 

Chế giều những điều họ chẳng biểu chỉ, 

Quen cần nhẫn với cái Hay cao khiết, cái. Đẹp 
tuyệt kỷ 

Mà thường khi họ thấy là vướng bận, 

Chó cũng định học người gầm ghè như thể hẳn? 


— Nhưng than ôi, lòng ta dù chỉ thiết đến bao nhiêu 
Cũng không còn được mãi nguồn thỏa mẫn tâm 
bào! 
Cở làm sao nước sông kia vội cạn nguồn sớm hấy 
Mà vực khao khát ngàn đời, ta lại sa xuống đáy? 
Cơ sự này ta gặp phải đã nhiều rồi! 
Nhưng thiệt thỏi kia cũng có cách đền bồi : 
Là chăm ham muốn cái cao siêu ngoài thế giới. 
Ta ham tìm những nguồn tri thức mời 
Không đâu hay, kbông đản đẹp như Tân ước 
Thánh kinh, 
'Ta lại muốn đem thuần khiết của tâm tình 
Lần giở cảo thiêng, hết lòng trung thực, 
Dịch sang ngôn ngữ thân yêu là tiếng Đức. 
(Phaozld mở một pho sách nà bắt đần làm oiệc) 
Sách có biên: « Ñ#hởi thủy là lời s9 
Ngay ở đây ta đã thấy không xuôi. 
Thắc mắc này, ai giúp ta qua khỏi được?- 





1. Gñư đầu tiên trong kinh Phúc âm là “Khởi thủy là 
Lời và Lời là của Chúa và Chủa là Lời. Loges trong 
tiếng Hy-lạp cồ vừa có nghĩa là lời nói, vừa có nghĩa là 
tư duy, tư tưởng. 


Ta không thê đề cao giá trị lời quả mức. 

Ta phải đành thích nghĩa khác di thôi 

Nếu ta được Thần linh ban ánh sáng soi. 

Sách dạy rằng: Khởi thấu là Tư tưởng », 

Giòng đầu này cần suy cho kỹ lưỡng 

Chớ không nên hạ bút quả mau tay. 

Tư tưởng có tạo ra tất cả thực khòng đây? 

Có lẽ phải ghỉ: + hổi thấu là Sức mạnh s. 
Nhưng, ngay khi viết, lòng ta liền canh cánh, 
Có: gì nhắo bảo ta cử phải tìm thêm, 

Thì Thần linh soi sáng, ta thấy nghĩa đang tìm: 
Ta đưa bút vững tay: « Khởi thấy là Hành động », 


— §Sà! con chó ! Muốn cùng ta một nhà chung sống, 
Thì gầm gử kêu rit phải kíp thôi ngay. 

Một bạn phòng mà khỏ chịu thế nảy 

Ta không sao dung nồi: 

Một trong hai ta thế nào cũng phải 

Bước khỏi căn phòng thôi. 

Lễ phép nghinh tân, ta rất tiếc phải thu hồi! 
Cửa mở sẵn kia, mi ra được đấy. 

Nhưng mà kìa, mắt ta ngỏ thấy 

Sự gì! kia, có thực sự thường chăng? 

Sự thực đây, hay ảo ảnh khỏng chừng ? 

Con chỏ của ta to mau lớn chóng, 

Vươn hết sức cả vóc dài thân rộng, 

Không còn đâu là con chó đã theo ta. 

Giống quái nào đây ta đã đắt vào nhà? 

la, nó đã hiện hình thành một loài hà mã 
Với đôi mắt lửa hồng, với hàm rững dễ sợ. 
Ôi! Ta đây đã có phép trị ngươi rồi! 
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Loại âm ty yêu nghiệt cä tầm ngươi 
Thị ấn quyết Xalòmôn là phương thần điệu nhất.Œ) 
BỌN TIỀU YÊU (ngoài hành lang). 
Một quỷ anh em mắc nạn. 
Ở ngoài, ta chờ mắc theo. 
Như cảo sa vào bẫy cạm, 
Ma già mà chịu hầm hiu. 
Hãy coi chừng, hỡi anh em† 
Lượn lờ khắp đây cùng đó, 
Chập chờn bay xuống bay lên, 
Ảnh em ta rồi thoát nợ 
Nếu ta có phương giúp đỡ. 
Ai ơi chở bỏ anh em, 
Chúng ta nào ai chẳng dã 
Được đàn anh ta giúp bao phen? 
PHAOXTỢ 
Để đỏ xem nguyên lực giống súc sinh kia, - 
Ta hãy niệm lời chủ Bốn Vi trước đã. 
Hồa Linh linh nổi lửa! 
Thủy tỉnh linh đậy sóng trào I 
Phong tỉnh lính biến hóa! 
Thả linh linh xuất lực cao! 
Ai không hay được bốn vì lực lượng 
Ai không hay được bốn chất tính linh, 
Không chế ngự được mọi loài ma quải, 
không Liêu trừ được mọi giống yêu tỉnh. 
11a tinh Hinh 
Hiện ra thành ngọn lửa. 





1. Trong thần thoại Hy-lạp, vua Xalômỏn được coi là 
người có lài hô phong hoán vũ. Ở thế kỹ XVI, XVIH, 
cuốn sách dạy làm trò ảo thuật C(aoicnfa Salomoais rất 
được ưa chuộng. 
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Thủy tỉnh lính 
Cuộn thành sóng gầm gào. 
Phong tỉnh linh! 
Năm sắc mày biến hóa. 
“Thô tỉnh lính I 
Gia sự góp tay vào! 
Ineubus! Incubus |Ú) 
Hãy tiến sau, hoàn tất đi nào ! 
CẢ bốn tỉnh linh, không một vi nào 
Gó liên quan trong con quái vật! 
Nó nẫm đó thẳnh thơi, nhìn ta nhăn nhở mặt, 
Ghưa bị ta làm tồn hại đến thân. 
Mi sẽ được nghe ta 
Xuất lực goi Linh thần! 
Hỡi kẻ kia, mi có thực 
Một quỷ xông lên từ địa ngục! 
Thì hãy trông bùa dấu này đây.?) 
Các loài hắc quỷ xưa nay 
Đều đến cúi đầu quy phục! 
Nöỏ đang phình trưởng lên kia, lông khắp mình 
dựng ngược. 
Hỡi giống vong hồn 
Đáng nguyền đáng rủa! 
Bùa về nọ, ngươi đọc ra chăng? 
Sinh xuất đó chưa từng 
Không lời nào tả xiết 
Khắp trời đều quen biết 
Minh bị xuyên nghìn mũi đau thương 


(1) Thổ thần ! Thổ thần! 
€) Hinn vẽ cây thập tự. 


102 


Ân sau lò sưởi nó kinh hoàng 

Ñó phình lên như con voi lớn. 

Khắp không gian đần dần nó choắn, 

Ñó muốn thành sương khói đề tiêu lan! 

Này chớ có vươn thân thoát lối lên trần, 

Hãy tới dưới chân chủ ngươi mà nằm xuống đó: 

Ngươi coi ta khỏng lấy lời suông mả nạt nệ 

Tà thiêu được ngươi bằng ngọn lửa thần, 

Đừng đợi chỉ 

Liửa thần kia chảy nóng gấp ba lần! 

Đừng đợi chỉ 

Phép mạnh nhất của ta thi thố! 
MẼPHIXTÔ (tử san lỏ bước ray trang phục g nhữ một 

sinh oiên du học, trong khi đó sương khối tan dỈ) 

Chi mà ồn như vậy đỏ? 

Ngãi có chuyện chỉ sai bảo, thưa Liên sinh? 
PHAOXTƠ 

Ra, đày là nội dụng mà con chỏ đựng trong mình! 

Môi sinh viên lãng du? Chuyện tức cười đó chứ? 
MÊPHIXTỎ 

Thua tiên sinh học giả, 

Tòi xin kinh chào ngài! 

Ngài thực đã làm tôi mướt cả mồ hôi. 
HAOXTƠ 

Tên anh là gì? 


MEPHIXTÔ 
Tầm thường thay câu hồi 
Ở một người vẫn khinh thường lời nói, 
Một người thường ác sắm vẻ bề ngoài! 
Và chỉ tìm sâu vào bản chất mà thôi! 
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PHAOXTƠ 
Anh bạn ơi, phia các anh thì phần bản chất 
Thường lộ ra ngay từ cái tèn đã đặt. - 
Khi người ta gọi anh là thẳng lừa, kẻ bậy, giống 
ruồi xanh 
Thì bản chắt anh đã quá rành rành. 
Vậy thể anh là cái gì đã chứ? 
MEPHIXTÔ 
Là một phần của cái uy lực nọ 
Nó luòn mong điều đổ và luôn tạo điều hay. 
PHAOXTƠ 
Câu bí hiểm của anh hàm ÿ nghĩa gì đây ? 


MẼP:HIXTÔ 
Tòi là một thử yêu ma luỏn luôn phủ nhận, 
Mà thế là phải lắm. 
Bởi vì mọi cải sinh ra 
Đều đáng sạch sành sanh hủy điệt tiêu ma. 
Vậy tiện nhất là đừng eó chỉ sinh nỗ cả. 
Cái mà các ngài kèu là tôi nợ, : 
Là phá hủy, tan hoang — rút lại là điều « Ác » xưa 


nay, 
Đó chính là bản chất của tôi đây. 
PHAOXTƠ 
Anh tr xưng là một phần, mà hiện hình thành 
Toàn bộ. 


MÊPHIXTÔ 
Sự thực cồn con, xin thưa, là thế đỏ. 
Trong khi Gon Người, cái cõi nhỏ điên cuồng kia, 
Vẫn tự cho mình là toàn thê huyền vi, 
Thì tôi đây là một phần của cái phần xưa kia đẩ 
là Toàn thể. 
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Một phần của Tối tăm, tức là bà mẹ để 
Ra nguồn Ánh sảng hợm mình, 
Nguồn Ánh sáng kiêu căng nỏ tỉnh chuyện tranh. 
giành. 
Với bà mẹ nó, Đêm đen, đòi đanh vị đầu tiên và. 
không gian vũ trụ, 
Nhưng chỉ công toi, vì dù phi bao nhiều năng nỗ: 
Nó cũng không thề không cùng vật thể gắn Hiền. 
Từ vật thể nỏ chiếu ra, soi cho vật thể thêm 
duyên, 
Vật thể nào cũng cản được đường nó bước. 
Cho nèn tôi rất yên tảm: nó không bền mãi được.. 
Vật thể tan là nó biến theo thôi. 
PHAOXTƠ 
Giờ thì ta hiểu rõ nghiệp cả của anh rồi. 
Không phá hủy được chỉ có lầm to cổ lớn, 
Thì anh trồ tài vào những phần nhỗ mọn. 
MÊPHIXTÔ 
Vâng, quả tỏi chưa làm nên những chuyện ra trò,. 
Cải vật thề giữa càn khôn chống lại Hư vỏ, 
Gái «chỉ chỉ » ấy, tòi đã dùng trăm phương ngàn kế, 
Vẫn không khiến được nó mảy may sứt mê, 
liổa tai, động đất, bão lớn, sóng lo, 
Mấy cũng chẳng ăn thua: 
lục địa, Biển khơi vẫn bình vên vô sự! 
Còn cái đảng rủa nguyền kia nữa chứ! 
Cái mầm sinh ra con Vật với con Người, 
Tôi đã bao phen chôn, dập, lấp, vùi, 
Mà cài sống vẫn thắm tươi dạt dào nguồn mảu chảy. 
Nghĩ mà tức điên người. Lễ tuần boản thế đấy ! 
Muôn chồi xanh vẫn nây nở bừng bừng 
Từ không trung, từ dưới nước, từ lòng đất — không. 
ngừng,. 
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Bất kề Hạn khô, Âm sình, Giá băng hay Nắng đồ 
Tôi ma khỏng giữ lấy cho mình con Hỏa 
Thì rõ ràng là một kể lay không. 


PHAOXTở 
Thế ra, anh đương đầu với một Lực hằng sống 
động vô cùng, 
Với mộÈLực thuần lương sáng lạo, 
Bằng cái nắm tay lạnh tanh của giống quỷ ma gian 
xảo 
Nó điên rồ quắp móng một cách phí công toï? 
Tiệu kiếm ăn bằng cách khảe đi thôi, 
Hỡi con cháu kỳ khôi của hỗn mang thiên địa! 
MEPHIXTO 
Vâng, chuyện đó sẽ bàn thêm. Xin đề 
Bến lần sau hội kiến. Còn bảy giờ 
Liệu tiên sinh có eho phép tôi ra? 
PHAOXTƠ 
Sao anh phải xin ta điều ấy ? 
Ta với anh quen biết nhau rồi đấy. 
Vậy thì từ nay cứ tùy ý vào chơi. 
Cửa số đây, đây cửa lớn ra ngoài, 
Hay cã ống thông hơi, dùng lối nào cũng được. 
MÊPHIXTÕ 
Chả là... có cái này hơi mắc 
Khiến tôi không thể đi qua: 
Gái đạo phù án ngữ lối vào ra... 


(1 Truyền thuyết Âu châu, lấy ống khói ở mọi nhà làm 
đường đl về thuận tiện của ma quỷ khi xuất hiện ở trần 
gian. 


†06 


PHAOXTG 
Ra cái hình năm cánh kia làm anh khốn khồt 
Nhưng quỷ địa ngục ơi, hãy nói ta nghe thử: 
Hình kia cản trở, sao anh đã bước được vào? 
Ma quỷ như anh mà mắc bí, vì sao? 
MÊPHIXTÔ 
Xin coi lại xem, hình chưa về đúng! 
Nên một góc, góc hướng ra, hơi quá rộng. 
Hẳn ngài cũng nhận ra ngay. 
PHAOXTƠ 
Sự ngẫu nhiên mà cũng lắm điều hay! 
Giờ anh là tù nhân của ta rồi đấy nhỉ? 
"Tỉnh cờ thế; vậy mà may mắn thế. 
MÊPHIXTÔ 
Con chó không chú ý lúc vào nhà. 
Nhưng sự tinh nay khác hẳn — thành ra 
Thẳng quỷ không thể nào ra được nữa. 
PHAOX1Ơ 
Thế sao anh khòng qua đẳng cửa sô? 
MÊPHIXTÔ 
Là vì luật lệ riêng trong thế giới yêu ma: 
Vào lỗi nào, lại cứ đỏ mà ra. 
Việc trước thì tha hồ, nhưng việc sau cần đúng lệ, 
PHAO-XTƠŒ 
'Gõi địa ngực mà cũng ra khuôn phóp nhỉ? 
Thế càng hay, ta có thể cùng ký ưởc một giao kèo 
Yà yên tâm rằng nó nhất thiết được tuản theo? 
XIÊEPHIXTÔ 
Vàng, giao ước sao, ông cứ sao được vậy. 
Không ai rút của ông đi một mắy. 
Nhưng vấn đề không quá giần đơn đâu. 
Ta sẽ bàn cặn lễ với nhau sau, 


tợ? 


Còn bây giờ, tôi hết lời khẩn thiết 
Xin phép ông cho tôi cáo biệt. 
PHAOXTƠ 
Hãy ở chơi thêm lát nữa — vội gì! 
Nói đăm ba câu chuyện thú ta nghe. = 
MẼPHIXTO 
Thôi, hãy đề tôi đi, rồi tôi sẽ mau mau trở lại. 
Ông muốn hồi chuyện chỉ, tha hồ ông cử hỏi. 
PHAOXTƠ 
Ta có hề giăng bẩy bắt anh dâu? 
Chinh tự anh tìm lưới để chui vào! 
«Tóm được ma phải giữ cho thực chắc, 
Đừng hòng nỏ lần thứ hai lại mắc o. 
MEPHIXTÔ 
Ông đã chí tâm, tôi đành phải chiều lòng, 
Xin ở lại đây cho có bạn cùng ông, 
Nhưng cỏ điều này: tôi xin được trình bày tài nghệ 
Một cách hẳn hoi đề ông giải trí, 
PHAOXTƠ 
Được, ta vui lòng xem, tùy ý anh thôi. 
Nhưng tài nghệ phải sao cho đẹp mắt vui tai, 
MÊPHIXTÔ 
Giác quan ông, bạn ơi, sẽ phen này được thỏa 
Trong một giờ, mà đồi đào hơn cả 
Một năm trường dằng đặc điệu buồn tênh. 
Những khúe ca hay, những hình ảnh tươi xinh 
Mà đoàn tiều quỷ hiến cho òng vui tai khoái mắt 
Đều không phải huyền hồ như những trò ào thuật, 
Mũi ông còn được hưởng những hương vị mẻ ly, 
Rồi miệng lưởi ông được nếm mỏn tàn kỷ, 
CÃ trải tin ông cũng xốn xang hoan lạc nữa. 
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-Mà chẳng phải chuẩn bị gì, mọi phần đều sẵn cả. 
Đông đủ rồi, — Nào bắt đầu đii 
ĐOÀN TIỀU YÊU 
Mau mau trên kia! 
Hãy cất đi vòm tối 
Cho xanh trong soi rọi 
“Tươi sáng xuống nơi đây, 
Mây mù hãy tan bay 
Cho muôn sao cùng tổ 
Như muởn mặt trời nhồ 
Muôn mặt trời dịu hơn! 
Long lanh trên không gian. 


Hổi tiên nữ Con Trời! 

đHỡi nhan sắc tuyệt vời ! 
Xuống đây, tung cánh xuống! 
Quây vòng quảy mủa lượn, 
Vây chặt lấy người đi! 


ÄXao xuyến của say mê 

Theo gót tiên thoăn thoất. 
Cổi tháo đi 

Giải đây lưng vướng vất, 
Buông xuống đi 

Lần áo mỗng tung bay 

Cho phủ khắp đó đây 

Cảnh đồng xuân hạ giới, 
Nơi từng đôi tình nhàn ân ải 
Bén nhau thủ thỉ tâm tình, 
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la vòm lá rờn xanh 
Vươn nhánh vươn cành 
Như tay quấn qui. 

Nho chu chùm chỉ chít 
Ép thành nguồn say 

Tràn khắp đó đây 

Trên cổ xanh bao đồng suối thẩm. 
Kia chim trời thăm thẫm 
Võ cánh đón vừng đông 
Tắm hạnh phúc nắng hồng 
Bay về miền đảo sáng 
Đang bồng bềnh trên sóng 
Như trôi trong cõi khơi vơi. 
Ở đó chúng ta nghe thấy 
Rộn ràng ca múa reo cười. 
Nơi trèe cao phơi phới, 
Nơi mặt nước lặn bơi. 

Tất cả cho vui sống ! 

Ai nấy nhìn xa xôi 

Tìm ngôi gao ân ái 

Chiếu hạnh phúc cho ai,® 


MÊPHIXTÔ . 
Lão ngủ yên, tốt lắm, các cô chủ tiều yêu ơi! 
Các bạn đã thôi miên lão được hẳn hoi rồi. 
Ta mắc nợ các em thêm một phen hòa nhạc. 
Mi chưa phải cỡ người giam chân thằng quỷ được †- 


(1) Lờp kịch này là một cơ hội phong phú đề sán khẩu 
trinh bày những cảnh tượng hư hư thực thực, mang. 
những ý nghĩa sâu sắc, rực rã hay chỉ có tinh cách kích 
thieh giáo quan,-tăng theo khuynh hướng của. từng đạo» 
diễn trên sân khấu châu Âu (Thế Lữ), 
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Hãy đìu về quanh lão những ảo tưởn: nhẹ nhàng 

Hãy cho hồn lão bơi trong biền mộng mênh mang 

Nhưng, đề đạo bùa trên cửa kia thành bất lực, 

Ta cần đến một chuột con có hàm răng nhọn sắc. 

Chẳng phải cầu chỉ lời niệm chú dải dòng. 

Có chú chuột kia rồi, ta sai khiến là xong. 

Chúa tÈ củá các loài Chuột to, Chuột nhắt, 

Của Góc, Rạn, Chấy, Ruồi, Rệp, Sảu, Bọ mái... 

Truyền cho mi kíp bỏ lỗ ra đây, 

Và nhấm gặắm ngay 

Cái ngưỡng cửa kia nó bôi đầy đầu mỡ! 

À1! Chủ chuột đang chạy ra rồi đỏ.. 

Mau, khởi công! Cải mũi thiêng giam giữ chân ta; 

Nó nằm ngay kia bên cạnh cửa sờ sời .. 

Gậm đi ! Thêm chút nữa thôi. Được rồi đó ! 

Giờ thì Phao-xtơ, cứ việc mà mơ màng, chờ khi 
tải ngộ. 

PHAOXTƠ (Tỉnh dậu) 

Ta lại bị lừa vi mộng ảo rồi chăng? 

Đoàn yêu rộn rã cũng tan đi như mộng ảo không 
chừng. 

Một giấc mộng không chừng đã cho ta gặp quỷ? 

Con chó biến cũng mơ hồ như thế, 

Phải hay chăng? 
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PHÒNG LÂM VIỆC 


PHAOXTƠ. MÊPHIXTO 


PHAOXTØ 
Ai gõ cửa? Cứ vào! Ai lại đến quấy rầy ta? 
MẼPHIXTÔ 
Tôi đây. 
PHAOXTƠ 
Cứ vào! 
MÊEPHIXT1Ô 
Ông phải nhắc lời đến lượt thử ba, 
PHAOXTƠ = 
Thì cứ vảo ! 
MEPHIXTÔ 
Cứ như vậy 
Là ông bạn làm đẹp lòng tôi lắm đấy. 
Tôi chắc rồi ta ăn ÿ được cùng nhau. 
Đề xua đuôi giúp ông những bực bội ưu sầu, 
"Tôi hiện thành hình một chàng trai tuấn tú 
Mang y phục mảu hồng có thêu vàng rực rỡ, 


Áo khoác ngoài, hàng lụa, là phẳng đàng hoàng, 


Chiếc lông gà trống trên vàuh mũ điềm trang, 
Lưỡi kiếm bên mình vừa đài vừa nhọn... 

Và, thẳng thắn xin khuyên một lời ngắn gọn: 
Ông bạn nên ăn mặc đúng như tôi. 
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Thoải mái, thênh thang, thoät mọi tơ vương rồi 
Ông sẽ vào đời tim nếm ¡mùi thế sự. 
PHAOXTƯƠ 

Đưởi y phục nào thì ta đảy vẫn cứ 

Cảm thấy y nguyên đời trần thế quá hẹp hôi. 

Ta không còn trể gì mà ham hồ vui chơi 

Cũng chưa quá đổi già đến hết điều thèm ước. 

Cuộc sống liệu còn gì để cho ta hưởng được? 

«Đành vậy thôi! an phận vậy mà thôi!» 

Cải điệp khúc kia vẫn tự bao đời 

Vang bên tai hết mọi người, gắt gay không ngớt, 

Trong khúc hắt trọn đời người 2a øZE› 

“Từng giờ, từng phút, rền rĩ, nghẹn ngào! 

Mỗi sớm mai tỉnh dậy ta đều ngợp lo âu, 

Muốn sa nước mắt vì nỗi lòng cay đẳng, 

Nhìn thấy qua đi cái ngày đằng đẳng 

Mã ta không được tròn một nguyện ước nào qua! 

Nhìn thấy cái ngày đầy châm biếm kiêu ngoa 

Phá hoại mọi mầm vui ngay từ trong cẩm nghĩ, 

tái ngày nặng bao nỗi đời thất ý 

lĐến cần nguồn sảng tạo đang ngùn ngụt lòng ta. 

Bồi, khi đêm về rủ bóng xuống bao la, 

“Ta ngả lưng trên giường mà lòng đầy khắc khoải, 

Cả khi đó, ta có đàu được chút nào thư thái? 

Mlòng mị đem cho ta toàn những sự hoẳng kinh ! 

Vị chúa trong ta ngự trị giữa tâm tình 

Làm xáo động được hồn ta tới tận cùng sâu kín, 

Bao nghị lực trong ta, thì toàn năng điều khiền 

Nhưng lại không xoay chuyền được sự vật bên 
ngoài l 

Cho nên, sự sống ta coi là gánh nặng trên vai, 

Cái chết ta ước mong, đời người ta oán ghét. 
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MẼPHIXTÔ 
Nhưng cái chết chẳng bao giờ được đón mời chẽ 
® thiết. 
PHAOXTƠ 
Phúc cho ai, giữa chiến thẳng quang vinh 
Cải chết đặt lên đần vòng lá xanh đượm máu. 
Phúc cho ai, sau cuộc nhảy mê man, chết đếm 
thình hnb 
Được ngã trong vòng tay của người yêu đấu! 
Ôi! Phải chỉ ta, trước uy thế Thần linh 
Được ngất lịm vào hư ảo của Mông mệnh | 
MÊPHIXTÔ 
Vậy mà, đã có người, trong cái đêm nào đỏ, 
Nuốt không trôi một chất nước thẫm màu khôi cỗ. 
PHAOXTƠ 
Do thảm, xem chừng, là cái thủ của nhà anh. 
MẺPHIXTÔ 
Tôi không thông mọi việc, nhưng thấu tỏ sự tình. 
PHAOXTƠ 
Cho đù từ chỗ hoẳng loạn tâm hồn kinh khủng ấy 
Một tiếng địu ngọt thân quen có kéo ta tỉnh đậy,*> 
Gợi lại những ngày hạnh phúc xa xưa 
Gợi niềm tin thơ ấu, đề du hoặc lòng ta, 
Thì giờ đây ta vẫn cứ rủa nguyền tất cả: 
Những mối buộc tâm hồn trong phỉnh phờ giả trả. 
Những cái giam lâm hồn dưới hang thẫm đau 
thương 
Bằng vẻ mê ly của hình ảnh mơ màng ; 


(1) Ý nôi tiếng đồng ca trong buồi sớm ngày lễ Phục. 
sinh. 
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Ta rủa nguyền trước tiên ÿ ty tòn tự phụ 
Mà Lâm trí cuốn mãi mình trọng đó ; 
Ta rủa nguyền những hào nhoáng bề ngoài 
Xâm chiếm cảm quan ta khòng chịu buông lơi; 
Ta rủa “hguyền những vuốt ve mộng mị 
Xui ta chuộng những vinh quang đanh vị; 
Ta rủa nguyên những quyến rũ về của cải trần 
lan š 
Nhà cửa, vợ con, tôi tớ, ruộng vườn; ¿ 
Ta rửa nguyền Mamôn?) đem bạc vàng châu báu 
Lôi cuốn ta vào chuyện tung hoành táo bạo, 
Hay sẵn sàng nơi nệm thủy, mền loan 
Để nhủ ta ngơi trong lạc thú an nhàn; 
Chất rượn nho vỗ về, — ta nguyền rủa nó† 
Ta nguyền rủa thú yêu đương cao đỏ 
Ta rủa nguyền hy vọng, ta rủa nguyền lòng tinÌ 
Và đức kiên trị, trên hết cả — ta rủa nguyềnl 
HỢP XƯỚNG CỦA ĐOÀN TIỀU YÊU (øó hình) 
Hi ôi, hổi ôi! 
Cõi trần gian tuyệt đẹp 
Đăm tay Người, mãnh liệt 
Đã tiêu hủy đi rồi! 
Nó xiêu, nó đồ, kìa eoï 
Dười tay Bán thần diệt nó. 
Chúng ta lượm mảnh tàn rơi 
Tung vào hư vô hoàn yũ 
Chúng ta nức nở 
Khỏe thương Đài tạ cuộc đời! 
Hổi sức ngang làng, 
Con người hiên ngang 


(1) Thần cẳa sự giàu có, 





tố 


Sinh trong trời đất 
Hãy đựng lại đi thỏi 
Cho thẻm đẹp thêm tươi 
Cho lòng người hồi sịnh vạn vật. 
Hãy bắt đầu làm lại 
Trong khinh thanh phắn khởi 
Một cuộc đời tái sinh 
Với những lời ca mới 
Hỏa nhịp điệu đồng thanh. 
MEPHIXTÔ l 
Đó là những tiêu yêu tính, 
Bọn đàn em tôi đó. 
Hãy nên nghe lời khuyên của họ: 
Những điều rất mực khòn ngoan. 
Họ khuyên ông hoạt bắt và hàn hoan, 
Họ muốn kéo ông vào cuộc đời rộng lớn, 
Tránh cõi cô đơn này, nó chỉ làm khô cạn 
Mọi nguồn nhựa sống, mọi mạch tàm tư. 
Vậy tội chỉ quanh quần hoài với nỗi sầu Lư 
Nó đục ruỗng đời ông như cú điều moi ruột vậy ? 
Dù chung đụng với kẻ tồi đến đâu, ông vẫn thấy 
Ông là con người chung đụng với eon người. 
Mà cũng không vì thế hiên hạ đầy ông lùi 
Vào cùng loại với những tuồng mạt hạng. 
Tôi chẳng dám tự coi là thuộc hàng cao thượng, 
Nhưng nếu ỏng vui lòng cùng tiến bước với tôi 
Cùng lãng du qua mọi cảnh của đời, 
Thì tôi đây xin hết sức 
`Nhận đến giúp tay ông ngay tức khắc. 
Tôi sẽ là người bạn đường của ông, 
Và nếu ông ưng tôi cũng rất vui lòng 
Xin làm kẽ đầy tớ theo hầu, tùy ông sai khiến nữa, 
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PHAOXTƠ 

Nhưng đền còng anh, ta phải làm gì đã chứ? 
MẼPHIXTÒ 

Phần ông thì chưa vội, ta sẽ tính về sau. 


PHAOXTƠŒ 
Không không! Quỷ xưa này Ích kỷ, ai lạ chỉ 
nào ? 
Đã bao giờ vì lòng mến Chúa 
Mã quỷ giúp cho người, đâu có? 
Thôi, cứ đưa ngay điều kiện của anh ra! 
Đầy tở mà như anh thì đến hại chủ nhà! 
MÊPHIXTÔ 
Tỏi cam đoan hầu hạ ông ở nơi Trần thế 
Bất luận việc chỉ, không ngừng, không nghỉ. 
Nhưng sang tới Cði bên kía, ta lại tương phùng, 
Thi òng phải vì tôi như tôi đã vì ông. 
PHAOXTƠ 
Việc Cõi bên kia, ta ít cần chủ ý. 
Thể giới này, tha hồ anh cứ tàn cử hủy, 
Đề rồi xem thế giới khác có hay chăng. 
Vui sưởng đời ta, chính trái đất này mang, 
Đau khô đời ta, chính mặt trời kia chiếu rọi. 
Nếu một ngày kia, sự tình kia ta sẽ từ biệt mẩi 
Thì việc chỉ phải tới, cứ việc xây ra đi! 
Ta có cần biết đến làm chỉ? 
Ta cần chỉ san này; người ta yêu nhau, hay người 
ta căm ghét? 
Hay ở những tỉnh cầu đỏ cũng phản hàng liệt 
Như có trên có dưới hay chăng?, 
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MÊPHIXTÔ 
Ông đã nghĩ vậy thì, còn chỉ phải băn khoăn? 
Cử vào cuộc đi thôi, rồi tha hồ vui thú. 
Xem tài nghệ của tôi nay mai đây thi thốI 
Tôi sẽ hiến cho ông những thứ 
Mù chưa ai được thấy bao giờ, 
PHAOXTƠ 
Tội nghiệp! Quỷ như mi liệu có gì hiến được 
cho ta? 
Lũ các ngươi có bao giờ lường được nỗi 
Những nguyện ước cao siêu trí con người đòi hỏi? 
Họa chăng là những món ăn khỏng đã được cơn 
thèm, 
Hoặc họa chăng là một chất hoàng kim 
Nỏ lọt trên tay như thủy ngân qua kế ngón. 
lay một loại bạc bài không bao giờ thắng trọn, 
Một cô nàng đang khăng khít trong tay ta, 
Lại liếc đưa tình với ông khách bèn nhà, 
Hay cái thú vinh quang thần tiên ngây ngất 
Qua như ánh sao băng chóng mất? 
Cho ta xem những trải nào chưa rữa đã rụng rời 
GÂY; 
Cho ta xem những eây nào xanh trở lại từng ngày. 
Đó, ta muốn những gì như thế đó, 
MỀPHIXTÔ 
Những điều đó, chẳng có chỉ là đáng sợ. 
Tôi sẽ cung biện được cho öng của quý ông đòi. 
Nhưng ông bạn hiền, rồi thế nào chẳng có một 


thời 
Mà ta thích được thung dung hưởng mùi hoan lạc 
w — chử? 
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PHAOX1Ơ 


âếu có khi nào ta biếng lười trên nệm ẻm nhàn 
nhã, 


Ấy là khi ta vĩnh biệt cuộc đời. 
Nếu nghe anh nịnh nọt, ta thấy bùi tai, 
Đối với bản thân, ta hài lòng mãn ý, 
Nếu anh lừa được ta vào vòng du hý 
Thì đỏ là ngày tận số của ta đây. 
Ta cuộc đó ! 
MÊPHIXTÔ 
Xin nhận ngay Ì 
PHAOXTƠ 
Tay bắt tay! 
Nếu có khi nào ta nói với phút giây: 


Hỡi Thời khắc, hãy khoan chân, mi đẹp quál2 


Thì khi đó anh cử trói ta bằng xiềng khỏa, 

"Thì thân ta cam hủy diệt sẵn sàng, 

Thì chuông cầu hồn có thể ngân vang, 

Thì phần anh hết hạn kỳ phục vụ 

"Thì kim đồng hồ sẽ nằm im tại chỗ, 

Và đối với ta là chấm đứt bước thời gian. 
MÊPHIXTÔ 

‡Ông chú ÿ cho: mọi sự này ta sẽ không quẻn. 
PHAOXTỢ 

Đúng thế, anh có toàn quyền về chuyện đó. 

"Ta cam kết chẳng hồ đồ đâu, anh chớ sợ, 

Ta mà ngừng bước lại, liền chịu phận tôi đòi: 

Chẳng quần hầu anh, như chẳng quản hầu ai. 
MÊPHIXTÔ 

“Tôi xin giữ tròn phản làm tôi tở 

#lều hạ chủ nhân ngay từ bữa hôm nay. 
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Duy muốn thưa ông riêng một điều này 
Là : sống chết g\ cũng xin ông vài chữ, 
PHAOXTƠ 
Đồ hợm mình, lại muồn đỏi ta viết nữa ! 
Vậy ra, anh chửa biết giá con người và lời nói con 
người? 
Một lời của ta, đối với ta quan hệ cả một đời, 
Mà đối với anh vẫn chưa là đủ? 
Khi thế giới kia cuốn băng theo nghìn luồng 
giỏng tố, 
Thì một vài hàng chữ phỏng chừng buộc nỗi ta 
sao? 
Nhưng sự hão huyền kia nó bảm chặt ở tâm bào 
Đã mấy con người đễ dàng buông bỗ được? 
Sung sướng cho ai giữ vẹn nguyền trong lòng 
chỉnh trực; 
Dù mấy hy sinh eñng chẳng chút sờn lòng. 
Nhưng một mảnh da lửa viết chữ thêm dấu xỉ 
hồng, 
Đủ là thứ ma thiêng đề mọi người hoẳng hối. 
Lời nói tiêu đi ngay dưới đầu ngọn bút, 
Còn mắnh đa và xi gắn thì làm chúa, làm vual 
Vậy thẳng quỷ kia, mi đòi những chỉ ta? 
Đồi giấy, đòi da, đá, đồng hay sắt? 
Viết thì bằng bút, hay dùi, hay bằng dao khắc? 
Ghọn gì cứ chọn, tùy mil 
MÊEPHIXTÔ 
Ông thao thao bất tuyệt vậy làm chỉ? 
Và sao ông vội nồi xung lên sớm thế? 
:Đất cứ một mảnh giấy nào cũng quý, 
Với một giọt máu đào, xin ông ký tên cho. 
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PHAOXTƠ 

Được rồi, nếu anh thíoh vẽ trò 

Thì ta cũng chiều lòng, ta sẽ làm theo thế. 
MÊPHIXTÔ 

Máu là một chất riêng, thực là đáng quý. 
PHAOXTƠŒ 

Anh khỏi lo ta phá hủy bản kết giao này. 

Sức vươn lên vò tận, toàn nghị lực ta đây 

Chỉnh là điều ta đây hằng hẹn ước. 

Ta tự đại quá tầm với quá chừng kiêu bạc, 

Mà chung quy chỉ ngang loại các anh thôi Ï 

Vị Thần linh vĩ đại đã khinh thị ta rồiG) 

Thiên nhiên, đối với ta, đã không eòn mở cửa. 

Mạch suy tư khỏng còn liên tục nữa 

là tri thức trần gian ta quá ngắn từ lâu, 

sao cho, trong đây vực sâu 

Của cẩm xúc say mê, lửa lòng ta lắng dịu. 

Sao cho: 

Trong phủ kín khôn dò của bức màn Ảo điệu, 

Bao tản kỳ thần tích được sửa soạn phô bày Ì 

Hãy lao hết mình vào thế sự vần xoay, 

Lao hết mình vào thời gian cuồn cuòn tới, 

Cho đau thương và thống khoái, 

Thất bại với thành công, 

Tuân phiên nhau mà đến, tùy mọi địp tao phùng. 

Gó hoạt động không ngừng, mới là người viên 

mãn. 








MẼPHIXTÔ 
Ông chẳng cần gì phải giữ độ chừng, giới hạn. 
Muốn nếm đủ mùi ở khắp đó đây, 


() Tức thần đất. 
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Muốn lượm về mọi thứ đưởi tầm tay, 
Tùy thích, tha hồ, bao nhiêu cũng eó, 
Xin cứ theo tôi, mà đừng rụt rẻ chỉ đó! 


PHAOXTƠ 
Anh hiều rồi đỏ chứ? 
Đây không phải chuyện chơi bời vui thú chỉ đâu! 
Đây, ta hiến mình tìm ngây ngất, đòi tột độ của 
thương đau, 
Tìm hờn oán của yêu thương, muốn ghét thủ đầy 
mãnh lực, 
Lòng ta đã hết khát khao nguồn kiến thức 
Thì cần mở ra cho thống khồ tới tràn dầy, 
Bao của chung phần cho Nhân loại bẩy lâu nay 
Ta muốn thu hết về ta, từ những nơi sâu kín 


nhất. 

Muốn tìm tuyệt độ cao siêu, muốn dò tận cùng 
bí mật, 

Chứa vào lòng mọi bi, hoan, thiện, ác của trần 
gian. 


Đề cöi Ta đây bằng tầm vóc cối Nhân hoàn 
Và cùng với nhân hoàn cùng rơi vào tàn hủy. 
MÊPHIXTÔ 

Chà, xin òng hãy nghe lôi là kể 

Đã từ bao thế kỷ nhá hoài cái miếng khó nhai 
này 

'Từ lúc oe oe cho đến lúc xuôi tay 

Không eó một ai 

Tiêu được nội thứ bột kia nó chua sình trong dạ t0) 


(1) Mêphixtô vi việc nỗ lực vươn tới những trí thức mới 
cũng như ăn một thức ăn khỏ liêu. 
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4.ái thứ gọi là Tất cả đó, 

Xin nghe tôi, 

Chỉ thích hợp riêng cho một Chúa mà thôi! 

Chúa ngự trong vinh quang cõi Sảng ngàn đời, 

Chúa xếp chúng tôi vào trong cõi Tối, 

'Còn các ông thì, xếp ở giữa chừng hai cõi, 

Nửa ban ngày, nửa đêm tối, đồi phiên nhau. 
PHAOXTƠ 

Nhưng mà ta cứ muốn thế thì sao? 
MÊPHIXTÔ 

Đành thế! Đành xin vâng như thế vậy. 

Song tôi còn hơi ngại 

Riêng về một điều này: 

Thời khắc ngắn thay, mà nghệ thuật dài thay ! 

Tôi xin gợi với ông một ý: 

Nên giao đu với một tay thi sĩ, 

'Và đề mặc tay này thỏa chỉ nghĩ lông bông. 

Tay ấy sẽ đem về chụp lèn đầu ông 

Những đức tỉnh tuyệt trần đời cao cẢ: 

Gan như sư tử, 

Le như hươu nai, 

Như chàng trai nước Ý sục sỏi, 

Như ông Bắc phương lạnh lùng, kiên nhẫn. 

Để tay ấy tìm cho ỏng cái phương bí Ân 

Kết hợp lòng quảng đại với cái tính ranh ma, 

"Yêu nồng nàn, đữ dội như phong ba, 

“Và lại yêu với mưa toan suy tỉnh kỹ. 

"Tôi rất muốn làm quen với một ông như thể, 

Và tôi xin gọi ông ta là ông « Tiều càn khôn », 
PHAOXTƠ 

Nếu cái điều mả với tất cả tâm hồn, 

€Ã trí luệ bao làn ta mơ ước, 
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Cải mão Bình Thiên của loại người — ta không với 
h được 
Thì liệu ta là cái chỉ nào ? 
MÊPHIXTÔ 
Muốn sao thì sao 
Ông vẫn cứ là thẳng ỏng như trước. 
Dù tóc giả uốn bồng nghìn móỏn có lấy chụp đầu, 
Chân có mang giầy đệm đế hàng chục gang cao, 
Ông vẫn cử là cái thằng ông như lúc trước. 
PHAOXTG 
Ta cảm thấy rồi, ta phí phao công sức, 
Thu iượm về ta kho trí tuệ của loài người, 
Nhưng khi ngồi yên, tĩnh lại thử coi, 
Chẳng mọt sức mới nào ở ta tỏa ra từ tâm phúc ; 
Ta vẫn chẳng lớn thẻm lấy một ly sợi tóc, 
Chẳng chút nào thêm gần lại với Vô cùng. 
MÊPHIXTO 
Các ông nhìn sự việc, thưa ông, 
Là theo cách mọi người thường vẫn nhìn, chẳng 
kháo, 
Vậy phải tính sao cho thông minh hơn mới được: 
Kéo thú vui cuộc sống nó chóng qua đi. 
Rõ ràng là chân, tay, đầu, óe và cả... cái kia, 
Nhất nhất đều là của ông — rất đúng. 
Nhưng bất cử cái gì, khi mà tòi đàng hoàng hưởng 
dụng 
Thì có khác gì sở hữu của tôi đâu? 
Nếu tỏi sắm được cho tôi một cổ ngựa sảu đầu 
Thì sức chúng cững là sức của tòi đắy chử? 
Tôi đóng ngựa xênh xang, tôi thành ỏng phú hộ 
Và khác nào tôi có hai mươi bốn chân dò. 
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“Thôi, lẹ lên ông! xếp lại mọi âu lo, 

Cùng với tôi lao thẳng vào thiên hạ. 

Tôi nói thật, anh chàng nào cứ ngồi mà cấu tứ 
Thì cũng y như con vật trên đám cổ khô cần, 
Bị ma làm Tuần quần hoài, không ra khỏi vòng 


quanh, 
Trong khi đó thì cỏ xanh rờn, bao la tử phía, 
PHAOXTỢ 
Ta bắt đầu như thế nào đây nhỉ? 
MEPHIXTÔ 


Đi khỏi nơi này ngay! 
Đây thực là một lò luyện tội đọa đầy I 
Cuộc sống gì mà lại kỳ cục thš! 
Chỉ tô làm tội thân mình, làm tội lây bọn trễ. 
Thôi, đem nhường cho ông láng giềng Bụng Phệ 
cả đi thôiU), 
Tội g1 đập thóc lép trong rơm cho nó hoài hơi? 
'Cải rõ nhất mà òng biết chắc 
Ông lại không nói ra cho bọn sinh đồ nghe được. 
Mà, chừng như một chủ đang đợi ở ngoài kia. 
PHADXTỢ 
Ta khỏng sao thừa tiếp được y. 
MÊPHIXTö 
Thẳng bé chờ đã làu rồi đó. 
Không nên để nó ra về mà không được thổa. 
Hay ông đưa tôi mượn mĩi áo của ông. 
'Tỏi mà cải trang là chững chạc ra tuồng. 
(Hắn thay do) 
Ông cứ yèn tâm. lôi cũng có chút tài thi thố, 


(1) Vacne. 
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Mười lăm phút đỗi trao, tôi cho là đủ. 
Còn ông, sẵn sàng đi mà bước vào tuyệt thú cuộc 
+ hành trinh. 


(Phaoxlơ ra) 


MÊPHIXTÔ (zúng xính trong bộ do ca Phaoxtơ) 
Hay! Lý trí mi coi khinh, khoa học mi coi khinh. 
Khinh hai lực tối cao kia của toàn nhân loại 
Rồi vững tin vào lực Thần thông lừa đối 
Trong công trình huyễn diệu của phép yêu ma, 

- Và thế là, vô điều kiện, mỉ đã ở trong tay ta. 
Số phân đã ban cho con người này một tỉnh thần: 
tiến thủ 
Cử thẳng tiến lên, không gì ghìm giữ, 
Với một sức yươn xa, mãnh liệt vỏ ngần, 
Vượt được hết bao nhiêu vui thú của phàm trần. 
Nay ta phải liền tay dẫn hẳn qua cuộc đời thô bao.. 
Qua những cảnh chản chường đầy huyền nảo 
Sao cho hắn phải co, phải quấy, cứng người lại, 
đinh bết trong hồ. 
Trước miệng khát thèm, la liệt đung đưa 
Đủ các món thơm ngon mà không sao đụng tới;. 
Van lơn mấy cũng không ai đoái hồi... 
Thế thì, dù không kết giao với Quỷ, bán linh hồn,„ 
Hắn cũng không sao thoát khổi vực trầm luản. 
Qột sinh oiên bước té) 

NGƯỜI SINH VIÊN 

Nhà này, thưa, tôi cũng vừa mới tới, 

Và mang tới dạt đào một niềm kinh ái 

Đối với một người mà khi nhắc đến cao đanh. 
Không ai là không tôn trọng chỉ thành, 
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MÊPHIXTÔ : 
Lễ độ của anh khiến lòng ta hoan lạc, 
Nhưng anh coi, ta khác chỉ người khác? 
Vậy anh đã từng tầm đạo ở đâu chưa? 
SINH VIÊN 
Dạ, tôi mang niềm cần khần đến cửa tôn sư 
Với it của trong lưng, sức thanh xuân trong máu 
Mong được người đoái tình cho thụ giáo. 
Mẹ tôi buồn khi mẫu tử phải chia tay 
Nhưng tôi quyết xa nhà để học được điều hay. 
MEÊPHIXTÒ 
Anh vào đây là đã nhằm đúng chỗ. 
SINH VIÊN 
Nói thực tình, tôi đã muốn bổ đi ngay rồi đỏ. 
Trong bốn tường quày đây đó, tòi không thấy thổz 


lòng- 
Chật hẹp quá chùng! màu xanh khòng, cây cối 
cñng không. 


Ngồi giữa những gian này, trên bảng ghế nọ, 
Hết thấy, hết nghe, hết cả đường suy nghỉ nữa. 
MEPHIXTO 
Đó chẳng qua chỉ là bởi chưa quen. 
Đứa trễ thơ, ngay buổi đầu tiên 
Đâu đã thích ngâm ngay bầu sữa mẹ? 
Anh cũng vậy, rồi đây anh cũng sể 
Ngâm bầu tri thức ngày một ham mê. 
SINH VIỀN 
Tòi rất muốn ôm lấy bầu cách vật trí tri... 
Nhưng, xin thầy đạy cho đường đi tới đó. 
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MEPHIXTôñ 
"Trước khi bàn xa hơn, anh cho tôi biết rổ 
Anh định tâm chuyên học khoa nào đảy? 
SINH VIÊN 
'Tôi muốn thành người mọi kiến thức đều hay: 
Hiểu được thiên văn, 
Thông về Địa lý, 
Khoa học với Thiên nhiên đều thấu lý. ` 
MÊPHIXTÔ ở 
Vậy là anh đã tìm đúng con đường. 
Nhưng phải coi chừng, đừng quá lang thang, 
SINH VIÊN 
TTôi xin đốc vào đấy toàn tâm, toàn lực! 
Nhưng cũng mong rằng, — tôi xin thủ thực — 
Gõ đòi chút tự đo giải trí, thành thơi, 
Trong những địp hè, ngày hôi lễ, vui chơi... 
MEPHIXTÔ 
Dùng cho khéo thì giờ — quang âm đi vàn vụt, 
Nhưng vẫn đủ cho minh, nếu ta thu xếp tốt. 
Vậy tôi khuyên, anh bạn hãy nghe tôi. 
Nên bắt đầu khoa !2gich đi thôi ! 
Qua đó, trí khôn anh sẽ được vào khuôn phép, 
Như được nong vào đôi giầy da nền nếp) 
Đê cho khi tiến hành trên đạo lộ tư duy 
Tấn bước lên thêm thận trọng, giữ dè, 
Jhông tìm cách làng bông đày với đó 
Như ngọn lửa ma trơi vật vờ trong gió. 
Tiếp sau, anh được học, trong nhiều ngày, 


1. Nguyên văn: i ược nẻn chặt trong những đổi giấy 
đa Tây-ban-nha chững chạc. 
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Tiằng: một việc thông thường làm một thoáng xong 
ngay, 

— Như nống với ăn chẳng hạn — 

Cũng phải tỉnh một, hai, ba theo đoạn luận. 

Rồ ràng là trong công trình chế tạo tư duy . 

Cing giống như trong khung cửi của nhà nghề: 

Một cái giâm chân động đến hàng ngàn đường sợi, 

Thoi đó, thoi đây, bay qua đảo lại, 

Sợi tuôn ra không ngớt trong đường chạy vô hình, 

Mỗi một tao, ngàn mối sợi xếp ken thành. 

Nhà triết học tiến vào, bèn xác minh sự lý 

Và dạy ta: sự thế đương nhiên là phải thế, 

Một là thế nọ, bai là thế này. 

Vậy ba với tr, thể tất phải như vầy. 

Nếu một và hai chẳng có 

Thì cố nhiên ba, tư cũng không có nữa, 

“Các sinh đồ ở khắp đó cùng đây, 

Đối với phép giải trình đều nức nở mê say, 

Có điều, chẳng mọt ai trở thành tay thợ dệt. 

€ó người tìm hiểu một vật hữu sinh đến ngọn 
ngành chi tiết, 

Thi bắt tay vào liền vứt bỏ Tỉnh thần ởi, 

Người ấy nắm đủ mọi phần sự vật rất chỉ ly 

Nhưng chỉ eó huyết mạch tỉnh thần thì lại thiểu I 

Hóa học gọi đó là Thiên-Nhiên biến ảoÓ), 

Hóa học tự giễu mình mà vẫn không hay. 


SINH VIÊN 
"Ti cũng chưa lïnh hội được hết ý của thầy, 
(1ì Tiếng La-tlab trong nguyên bản : Encheiresin naturae. 
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ME PHIXTÔ 
Bồi sẽ sáng ra thôi, và cũng không lâu mấy nữa, 
Khi sự vật anh biết phương thâu tóm cÃ 
Và đem ra phân loại cho đàng hoàng. 
SINH VIÊN 
Tôi vẫn thấy hoang mang 
Như có bánh cối xay quay cuồng trong đầu óe. 
MEPHIXTÔ 
Sau đỏ, trước tất cả mọi mòn khoa học 
Anh cần làm quen ngay với môn khoa học Siêu 
hình. 
Găng tiếp thâu bằng linh cảm bản năng mình 
Cái mà khối óc con người không hòa hợp được. 
Việc ấy thành hay khỏng cũng mặc: 
Ảnh vẫn có một từ cung ứng dưới tầm tay.® 
Nhưng trước tiên trong sáu tháng đầu năm nay, 
Anh phải giữ thời gian cho thực vào khuòn khớp. 
Mỗi ngày anh sẽ có năm giờ dự lớp, 
Hãy đến đúng giờ từ đợt nhất báo chuông. 
Trước đó anh nên chuẩn bị kỷ càng 
Nghiên cứu cho sâu từng chương, lửng mục, 
Đề sau đỏ càng rõ ràng nhận thức: 
Là không oó điều chỉ thầy dạy ngoài chữ sách nêu 
lên, 
Mà phải ghi cho cẦn trọng, anh đừng quên, 
Như là lời Chúa Thánh linh chỉ phán. 
SINH VIÊN 
Việc đó liên sinh khỏi tải hồi căn đặn. 
Tòi há không hay là lợi biết mấy cho tôi? 


(Ù Mêphixtô cũng chế nhạo sự nói suông. 
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Điều nắm trong tay bằng giấy trắng mục đen rồi 
Thì trở ra về tha bồ mà vững da. 

MẼPHIXTÔ 
Cử nén chọn một chuyên khoa đi đã chứ! 


SINH YIÊN 
Chuyên khoa về Pháp lý tỏi chẳng thủ chút nào, 
MÊEPHIXTÔO 
Cái đó thì tôi chẳng trách anh đâu. 
Khoa học đó, tỏi đâu còn có lạ? 
Luật với lệ cử truyền đời kế tự 
Y như một chửng bệnh liên miên, 
Thế hệ nảy qua thể hệ khác lưu truyền 
Và lặng lẽ trản lự phương này sang xử nọ. 
L£ phải hóa ương gản, điều hay thành cái dở. 
Tội nghiệp thay ta, những kể sinh sau! 
Vi quyền lợi thiên nhiên ta có ngay từ tiếng khóc 
ban đầu, 
Ngắn Lhay! không bao giờ ai còn đếm xỉa. 
SINH VIÊN 
Nỗi ác cảm của tôi, nhờ thầy, mà càng thấm Ihia. 
I"húc thay ai được thầy đắt đìu cho. 
Nay xem ra tôi lại thấy hầu như 
Muốn nghiên cứu về khoa Thần học. 
MEPHIXTO 
'Tòi không muốn anh mắc vào lầm lạc 
Về những vấn đề quan hệ đến khoa nảy, 
Tránh được đường sai thực cũng khó khăn thay! 
Trong đó thuốc giết người thường ần tàng rất kin 
Cùng với thuốc cứu người ta khó lòng phân biện. 
Nếu anh vẫn quyết tâm, thì tốt nhất vẫn là 
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Chỉ theo thuyết một chuyên kinh, nói đúng lời 
một chuyên sư. 

Tóm lại, anh cử nắm lấy ngồn ít mà tiến bước. Œ) 

ĐỀ vào cửa của ngôi Đền Xác thực 

Thì đó là đường tốt nhất đến thành công, 


SINH VIÊN 
Nhưng ngôn từ vẫn phải mang ý niệm ở bên 
trong. 

MEPHIXTÔ 


Đúng rồi! Nhưng tội chỉ phải băn khoăn đến thế? 
Vi anh thấy không, cứ ở đâu thiếu ý 
Thì một từ tức khắc đến thay cho. 
Với những lời thôi, ta cũng tranh luận được tha hồ. 
Với những lời cñng đựng lên được từng thể hệ. 
Ở lời nói, người ta đặt lòng tin cũng dễ, 
Và không ai lấy đi đâu tơ tóc của một lời. 

SINH VIÊN 
Xin thầy thứ lỗi cho, tôi hổi quá nhiều rồi, 
Mà vẫn phải phiền thầy thêm chút nữa. 
Cả về mặt y khoa, mong thầy dạy đỗ 
Cho một đôi điều sáng tỏ, có nên chăng? 
Thời hạn ba năm thực ngắn ngủi quả chừng 
Mà cõi học thì, Trời ! thực mông mênh quá đỗi. 
Giá được một ngón tay chỉ qua cho đường lối 
Thì bước tiền trình sẽ thoải mái biết là bao! 


MEPHIXTÔ (nói riêng) 


Cải giọng khô khan văn về nọ, mình mới chán 
lâm sao l 





j (1) Lại châm biếm ® Lời " của kình Thúnh- 
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Thôi, trở lại vai trò của ta: thẵng quỷ. 
(Ni ta) : 
Về nội dung Y khoa biết ra thì cũng dã. 
Anh họe cho sâu Đại và Tiều thế giới, xong rồi 
Buông hết đi, phó mặc ở tuy trời. 
Trong cõi biết móng mênh, tha hồ anh gắng gồi, 
Anh chỉ học được chút gì anh học nôi, 
Nhưng người nào biết nắm lấy thời sơ 
Thì đúng là người ấy có tài hoa. 
Anh là một anh chàng giỗi trai ra đắng đấy, 
Mà táo bạo xem chừng anh cũng không thiếu mấy. 
Nếu anh vững lin ở bẩn thản mình 
Thì người ta cũng sẵn bung tin anh. 
Gần nhất là phải khỏn ngoan lưa chiều cùng phụ 
nữ, 
Họ đau trăm nghìn thứ, 
Thổ than bằng đủ mọi giọng não nủng;, 
Nhưng chỉ mộ: phương điều trị là xong. 
Và nếu anh biết khéo giữ được phần nào hinh cần 
Là tất c các bà đều trong tay anh điều dẫn. 
Trước hết, một danh vị cho kêu, đề thiên hạ tin 
rằng 
Anh vượt nhiều người ở tài nghệ tuyệt trần. 
Vậy rồi anh nghiễm nhiên được tiến hành một đôi 
cử chỉ 
Mà cầu cạnh bao năm người khác anh chưa ai 
dám thế. 
Bắt mạch người ta, phải thành thạo, lẹ làng. 
Rồi với đòi mắt trao đưa tỉnh tứ nồng nàn 
Ảnh mạnh đạn bàn tay thắm vỏe lưng thon nhỏ 
Như đề thử xem đai thất có vừa chăng mức độ. 
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SINH VIEN 
Vàng. Ít nhất sáng ra rồi 
ái + tại sao» và cái œlàm sao» trong “se lẽ đời. 
MEPHIXTÔ 
Mọi lý thuyết, anh bạn ơi, đều khô cẵn tối xẫm, 
Chỉ vàng ngọc Cây đời vẫn xarch rờn tươi thắm. 
SINH VIÊN 
Tỏi thực như vừa qua giấc mộng, thưa thầy. 
Dám mong thầy chớ ngại phiền cho trở lại đây 
ĐỀ tôi được hưởng tới cùng lời cao mình truyền 
thụ. 
MÊPHIXTÔ 
Sức có tới đâu, ta sẵn lòng tới đó, 
SINH VIÊN. 
Đây ra về, mà tỏi lại tay không 
Không trình thầy tập lời lưu niệm, thực chẳng 


cam lòng. 
Xin thầy ghỉ mấy ý vào đây, bút tích lòng cẩm 
— thông hạ cố. 
MÊPHIXTỐ 
Sẵn lòng. 


(Viết, rồi trả lại sỗ tay) 
SINH VIÊN (Bạc) 
Britis sicut Deus, soierfes bonam ei malum.tĐ 
(Kinh cần gập sồ lại rồi cáa biệU). 
MEPHIXTÔ 
Cứ y theo lời cỗ truyền trong đó 
Và theo đường lhím rắn họ nhà ta 





Œ) «Ngươi sẽ được như Chúa, biết được điều làn: và 
điều áe? — Lời eon rắn quyên rũ Evơ 


134 


“Thị, có đúc nên như hình tượng Chủn, nhưng rồi ra 
Mi sẽ biết thế nào là âu sầu, lo sợ, 
Phaoziơ bưởe nào, 
PHAOXTƠ 
Nào, đi đâu bây giờ? 
MÊPHIXTÔ 
Xin tùy ông bạn, 
Trước thăm Thế giới con, sau vào Nhân gian lớn, 
Hứng thủ biết bao, mà lợi lộc biết bao, 
Buồi học không mất tiền trong một cuộc tiêu dao ! 
PHAOXTƠ 
Nhưng với bộ râu này lòng thông bối rối, 
Cách điệu phong lưu mình lại không sành sỏi, 
Chuyến đi này chỉ mất công toi. 
Minh chưa từng biết cư xử với đời, 
Trước mặt mọi người, mình chỉ thấy mình bé bồng, 
Thành thử lúc nào cũng đâm ra lúng túng. 
MÊPHIXTÔ 
MÊPHIXTÔ 
Ông bạn ơi, mọi việc sẽ xuôi thôi, 
Œò tự tin là biết cách sống vui đời. 
PHAOXTƠ 
Ta lên đường sao đây? Ngựa xe, lời tớ, 
Bao nhiêu thứ, anh kiếm đâu cho có? 
MEPHIXTö. 
Cứ việc trải ròng ra tấm ảo choàng nảy. 
Nö khắc mang ta lên cõi chín tầng mây. 
Một cuộc du hành táo gan như thế 
lhòng nên quá ôm đồm về hành lý. 
Một ít hơi đốt chảy tôi chế tao xong đây 
SẼ nâng ta rời mặt đất lẹ làng ngay. 
Càng nhẹ mình, ta lên cao càng chóng. 
Chúeông nhiều thú tân kỳ trong cuộc đời òng sẽ sống, 
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QUÁN AU0BÁC Ở LAIXICH 


Mật cuộc họp mặt cằa những chẳng trai ai tíntt 


FROSƠ 
Không ai thèm uống? Khỏng đứa nào chịu cười ? 
Được, rồi xem! Mặt cử chảy ra thôi! 
Mại khi thì cứ bừng bừng như lửa đuốc, 
Sao hôm nay lại khói mù như là rơm phải nước? 
BRANĐE 
Tại mày, chẳng có cái quái g! cho ra tuồng! 
Chuyện khỉ suông, mà chuyện chó cũng suông! 
ERÔSƠ (Bồ một cốc rượu uang lên đu bạn). 
Thì đây, cả hai đều có cả,! 
.BRANBĐE 
Đồ chö má ! 
ERÔSƠ 
'Tại mày đòi — đòi thì tao trả đỏ. 
DIBEN 
Những thẵng nào phát cảu thì tống cồ nỏ ra đường } 
Anh em, tất cả đồng thanh! uống cho say, hát 
cho vang k 
Hồ la, hò la, hải! 1! 
ANMAYE 
Nguy to! Phen này mình chết thật! 
Cho mình tỉ bông, kẻo tai mình vỡ mất! 
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ĐIBEN 
Trần nhà có rung động vì thanh âm s 
Mới dễ cho ta thấy giá trị giọng trầm. 
FROSƠ __ 
Phải rồi, ai không ưng thì ra khỏi cửa! 
Hồ la, hò la! : 
ANMAYE 
Hò lá hò lai 
TRÔSƠ ` 
Bắt đúng âm rồi đỏ. (Anh ta hái) 
« Đế quốc Rôma thần thánh 
Sao vẫn còn đứng vững đến ngày nay Ì w 
BRANBE, 
XI, bài ea rất tôi, bài ea cỗ vũ! 
Bài đáng thương! Sáng sáng ta nên ơn Chúa: 
Không dinh dáng chỉ đến đế quốc Rômal 
Ít ra, không là tưởng, chẳng là ma, 
Ấy là một đại phúc cho tôi rồi đỏ. 
Nhung chúng ta ở đây thì lại cần có chủ, 
Vậy ta nên bầu ra một vị Giáo hoàng thôi! 8 
Bản lĩnh như sao, các cận biết rồi, ` 
Đề xứng đảng được chọn lên ngồi báu đỏ. 
ERÔSƠ (41) 
Dâu đi thôi, họa mỉ hỡi 
Đem tới người ta yêu nạn lời chào thân yêu 
DIBEN 
Chào người thân yêu! 
Thôi đốt đi, đây không thích nghe thú: đỏ ! 


1. Người uống rượu giỏi nhất được chọn làm chủ. 
cuộc vui và được gọi là giáo hoàng. 
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rRÕSƠ 
“Chào người ta yêu, lại còn hôn nữa chứ Ì 
Cậu chẳng cấm được minh đâu! 
(Hát) 
Mở cửa ra, đém về rồi đó. 
Mở cửa ra, người yêu đợi đày rồi 
Đóng cửa vào, cho đến sáng em ơiỦ 
DIBEN l 
Được, hát đi! hát nữa đi, khen lao tâng bốc nữa, 
“ĐỂ rồi xem, đây sẽ còn cỏ bữa hả hê cười. 
Nó đã lỡm mình, cậu sẽ đến phiên thỏi [ 
'Bất eử một thẳng ma ranh nào vừa đưa khóe mắt 
Cũng rủ được nó tự tình nơi đường ngang ngõ tắt, 
Hay một đê già nào phóng xuống tự núi Âm hồn 
Cũng có thể be be qua đó, chúc â ngủ cho ngon. 
Với một chàng giỏi trai, hồng hào, chững chạc 
Thì ngữ ấy làm sao mà sánh được? 
‹Cho nên, đây chẳng chào chẳng hỏi lôï thôi, 
Mà chỉ ném cho viên đá tan cửa kính ra thôi. 
BRANĐE (jõ tay tên bàn) 
"Thí! Im! Tất eÄ im nghe tớ! 
Ai cũng biết tở đây vẫn là tay lịch sự, 
'Ở đây có những kể đa tình, 
Vậy thì, theo đúng phép, tớ chân thành 
'Chúc họ đêm lành với những gì thống khoái I 
“Chủ ý đây, 
Đàảy là một bài ca hoàn toàn phong vị mới, 
Xin mọi người đến điệp khúc cùng eca. 
(Hát) 
Trong mạch hầm có chàng chuột cống, 
Ăn mỡ, ăn bơ phè phổn sống, 


Phương phi mang cái bụng to phình, 

ỏ thua gì Lute tiên sinh. Œ) 

Chuột ăn phải bẳ cô nhà bếp, 

Liền thấy trần gian này quá hẹp, 

Thờ thẫn, thẫn thờ thực đúng như 

Ôm trong mình một bụng tương tư. 
ĐỒNG CA 

Ôm trong mình một bụng tương tư. 
BRANBĐE 

Chuột cống nôn nao, lên lại xuống, 

Rhát cháy trong lòng, uống lại uống, 

Nồi xung, cào cắn khắp trong nhà, 

Đau lại cảng tăng, khồ chẳng tha, 

Quẫn quại điên cuồng, vò chín khúc, 

Quấy đến kỷ cùng rời rã nhọc. 

Tội nghiệp anh chàng thực đúng như 

Ôm Irong mình một bụng tương tư, 
ĐỒNG CA 

Ôm trong mình một bụng tương tư 
BRANĐE 

Sục sao đánh liều lên tản bếp, 

Thấy lò lửa sáng sao mà đẹp! 

Nhây vào, tưởng trốn được thương đau, 

Trí 6e mẽ rồi có ngở đân! 

Gặp lửa liền quay lơ bốn vỏ, 

“Thổ ra một hơi bài tận số. 


(1) Luther (1483 — 15416): Người củng thời với nhân vật 
Faust trong lịch sử, sảng lập ra đạo Tin lành Đức. Nếu 
ở trên Gơi chế giếu Giáo hoàng cña đạo Cơ đốc thì ở đây 
ông lại chế giu người lập ra đạo Tin lành. Điều đó đỗ 
nöi rõ thái độ của nhà thơ đối vời tôn giáo. 
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Chết cực than öi, thực đúng như 
Ôm trong mình một bụng tương tư, 
ĐỒNG CA 
Ôm trong mình một bụng tương tư. 
_DIBEN 
Phường nhạt nhếo ! 5ao thích cười vô vị thế † 
Đánh bẩ cho con chuột đảng thương 
Mà nêu lên như một tác phầm phi thường 
BRANĐE 
Cậu tội nghiệp cho giống nòỏi cậu nhỉ? 
ANMAYXE 
Phải rồi, lão hói đầu, bụng phệ, 
"Thất tình và đau khồ, lão đâm ra từ bị, 
Lão thấy trong con chuột chết phình kia 
Bức chân dung của mình y hệt! 
Phaoxzlơ uà Méphixiỏ nào. 
MÊPHIXTÔ 
Tôi thấy cần trước hết 
Nhằm những nơi vui vẻ dẫn ông vào 
Đề ông thấy đời đễ sống biết là bao. 
Thiên hạ ở đây ngày nào cũng là ngày hội mới. 
Với chút ít thông mỉnh và nhiều thổa thuê hồ hổi 
Họ tìm vui trong một vùng nhỏ bao quanh, 
Như chủ mẻo con đùa nghịch với đuôi mình. 
Miễn là họ khòng đau đầu nhức tóc, 
Và chủ quản 6ho chịu tiền, không thúc, 
Thế là thấy tươi đời, họ gạt hết mọi ưu tư. 
BRANĐE 
Bọn này vừa mới đến tử xa, 
Xem cung cách ngỡ ngàng kia, đủ thấy. 
Họ tới độ ngót một giờ chứ mấy? 
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TRÔô§SƠ lạ 

Càu. nói đúng! Laixieh của mình mới tuyệt làm 

`saol 

Như một Pari nhỏ, thiên hạ kéo nhau vào, 
DIBEN 

Bọn lạ mắt này là hạng nào, cậu biết chứ? 
FRÔSƠ 

Được, đề mình ! Một cốc rượu đầy là đủ 

Cho mình moi chuyện mấy anh chàng, 

Nhồ răng non con trễ còn khó khăn hơn. 

Họ có vẻ là những tay quyền quý: 

Khinh khỉnh, kiên kỳ, tổ ra chiều thất ý. 
BRANĐE 

Mình đánh cuộc nào | Địích thị bọn lang rong. 
ANMAYE 

Có thể. 
FRÔSƠ 

Này, đề mình thử họ một keo đòn, 
MÊPHIXTÔ (nói riêng uới Phaaztơ) 

Mấy gã này không hề ngờ Quỷ sứ, 

Dù tay Quỷ có tóm ngay gáy họ. 
PHAOXTƠ 

Tôi kính chào mấy vị. 
DIBEN 

Cũng xin chào nhị vị quý nhân, 

(Liếc nhìn Mêphixiô 0è nối nhỏ) . 
Sao thằng cha lại thọt một bên chân?) 


(1 Theo mê tín phương Tây, quỉ sứ eó một chân là 
‹chân đê nẻn đi khập khiếng. 
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MEPHIXTỐ 
Xin cho phép chúng tôi được ngồi cùng các vị. 
Tuy ở đây có thiếu phần rượu quý, - 
Những làm quen với các vị cũng đủ thỏa lòng. 
ANMAYE 
Ông ra chiều ngán lắm, phải hay không? 
FRÔSƠ 
Hẳn các vị quả khuya mởi rời Rippae ? 
Và ăn bữa tối quán ông Hanx rồi chắc? 
MÊPRIXTÔ 
Hôm nay chúng tôi chỉ qua cửa không vào. 
Gần đây có cùng ông trò chuyện tâm giao. 
Ông nhắc đến anh em ông nhiều lắm, 
Và nhờ chúng Lôi chuyền lời chào đến từng ông 
bạn É), 
(Y cúi mình trước Erósơ) 
ANMAYE (nỏi nhổ) 
Đấy, đòn của cậu! Hắn biết tổng ra rồi! 
DIBBN 
Thẳng lầu cá ghé l 
TRÔSƠ 
Đợi đỏ, sẽ cho coil 
MÊPHIXTÔ 
Hình như trong này, khi chủng tôi mới đến, 
Đang cất tiếng hát đồng thanh điêu luyện. 


(1) Hanx ở Rippac, một nhân vật tiếu lâm do sinh viêm 
đặt ra. Frôsơ tưởng Mephizto không biết, chí muốn 
nói để cáo bạn mình hiều và vui với nhau. Nhưng đúng 


như Anmaye nỏi: « Đấy, đồn của cậu! Hẩn biết tổng ra 
rồi» 
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Nhất định nơi đảy ea nhạc phải thường khi 


Lâm rung động mải trần kia nhiều khúc diệu kỳ. 


:FRÔSƠ 


Không chừng ông cũng là một đanh ea thiện nghệ ? 


MÊPHIXTÔ 
hông đâu! Tài rất it, chỉ lòng yêu đảng kề. 
ANMAYE 
Hát thử một bài, nên chăng? 
MEPHIXTÔ 
Bao nhiêu bài nữa cũng xin vắng. 
DỊBEN 
Nhưng phải là cái gì thực mới. 
MÊPHIXTÔ 
Chúng tôi từ Tây-ban-nha vừa tới. 
Đó là quê bương tuyệt điệu của Rượn và Ca. 
(H4) 
Ngày xưa có một ông vua 
Nâng nỉu một con bọ chó. 
EROSƠ 
Một con bọ chỏ l... Các cậu hiểu ra chưa? 
Quả là loại khách hàng lịch sưI 
MEPHIXTÔ (n4). 
Ngày xưa có một ông vua 
Nâng niu một con bọ chó 
Vua yêu quỷ nó như là 
Quốc vương quỷ yêu hoàng tử, 


Vua liền cho gọi thợ may, : 
Thợ đến vua truyền; «Bở thợt Ẻ 
«Cất áo cho ông Bọ ngay, 

«Cắt quần cho ông Bọ nữa! » 
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BRANĐE 
Đừng quên nhắc cho tay thợ nọ 
Phải đo cho khéo: khít áo, vừa quần, 
Quần thì đừng có một nếp dăn, 
Jhông thì mất đầu như bỡn đó! 
MÊPHIXTÔ (ná/) 
Áo quần toàn nhung toàn lụa 
Bọ thắng bộ rất đàng hoàng, 
"Thêm dải, thêm băng xanh đỏ, 
Lại thêm một bội tỉnh vàng. 


Vua ban đủ thứ vinh quang, 
Phong cho Bọ làm Thừa tướng, 
Cả họ mạc được nở nang 

Ảnh em, chị em sung sướng. 


Triều đình văn võ mới phiền, 
Nam nữ các hàng tông phái 

Bọ châm cứ phải thản nhiên 
Mà ngứa cũng không dâm gãi. 


, Vương pháp lễ nghỉ thực khầ. 
Còn như bọn chúng ta đây, 
Bọ mà đốt làm ta ngứa 
. Ta gãi rồi đập bọ tan thây. 
MỌI NGƯỜI (khoái chú củng ca) 
Bọ mà làm ta ngửa ngáy 
Ta gãi rồi đập bọ tan thây. 
FRÔSƠ 
"Hoan hô, hoan hô! Tuyệt củ, tuyệt cú† 
DIBEN 
Với tụi bọ, như thế mới đáng đời 
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HBANBE 
Nhón ngón tay mà tống cỗ chúng ra ngoài. 


ANMAYE 
Tự do muôn năm! Rượu nho muôn năm! Nào, 
cạn cốc Ù 
MEPHIXT0 


Gạn cốc màng tự do, tôi sẵn lòng nhập cuộc 

Nếu rượu của các ngài được đôi chút ngon hơn. 
DIBEN 

Ông nhắc làm chỉ chuyện ấy mãi, thêm buồn! 
MEÊPHIXTÔ 

Tôi chỉ e chủ nhân đây thắc mắc, 

Nếu không, sẽ xin mấy ngài sành thưởng thức 

Nếm mấy loại hàng đặc xuất của hầm tôi. 
DIBEN 

Cử đưa ra, tội vạ có tôi rồi. 
FRÔSƠ 

Lấy cho một cốc đầy, tôi sẽ ca cái điều ông tụng: 

Nhưng hàng mẫu dưa ra chở nên quá mỗổng, 

Bởi vì muốn phản đoán tới nơi 

Tôi phải được ấm mồm, ngụm uống chẳng nên vơi. 
ANMAYE (nói khẽ) 

Họ người miền sông Ranh, mình đoán vậy. 
MÊPHIXTÔ 

Tìm cho một cái khoan. 
BRANĐE 

Làm gì bằng cái ấy? 

Dễ ông có rượu thùng ở sẵn cả ngoài sao? 
ANMAYE 

Nhà quán đề một bộ đồ sau cửa, chẳng thiếu hẺ 

Ẳ 


MÊPHIXTÔ (cầm lấy cái khoan. hồi FPrồse} 
Ông muốn nếm rượu gì đảy, òng bạn? 
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FRÔSƠ 
Thế nghĩa là?.. Thế ra rượu gì ông cũng sẵn? 
MEPHIXTÔ 
Mỗi người một thích, tùy thích mỗi ngài. 
ANMAYE (0ởi Frỏsơ) 
Á, àI Câu chưa chỉ mà đã liếm môi rồi! 
FROSƠ ' 
Được! Nếu tùy thich thì phải rượu sông Ranh tôï 
mới thú. 
Tồ quốc sẳn sinh đến rượu này là ngon nhất đỏ. 
MÊPHIXTÔ (khoan mội lỗ nào cạnh bàn, bên chỗ 
#r6sơ ngồi) 
Gho xin ít sáp ong, đề làm nút cho chai. 
ANMAYE 
Toàn những khóe bịp đời. 
MÊPHIXTÔ (uới Brande) 
Còn ông ? 
BRANĐE 
Tôi thích sàảm-banh, loại hơi lên thực mưới. 
MÊPHIXTÔ (khoan lỗ nữa uào cạnh bản, trong lúc đổ 
một người lẩu sáp làm thành nút chai đỀ bị! nào 
những tỗ khoan) 
BRANĐE 
Mình vẫn không sao kiêng được hàng ngoại quốc- 
Những của ngọn, vật tốt, thường phẩi chuốc 


từ xa. 

Bọn Pháp thì người đản Đức không thể nào ưa, 
Nhưng rượu tốt họ làm ra, mình vui lòng uống. 
lắm. 


DIBEN (khi ihãụ Mêphixtö đền gần) 
Tôi thủ thực, không ưa những rượu chua như 
dấm. 
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Giá cho tôi một thử rượn nho êm chỉnh cống Lhì 


hay, 
MEPHIXTO. (sửa khoan uừa nói) 
Vậy ông tức khắc sẽ có rượu Tò-kay. 
ANMAYE 
Không, ngài nhìn thẳng mặt này: đâu phải là 
©on trẻ? 
Xin đừng có đùa đai như thế nhé! 
MEPHIXTO 
Ồ, không! Đối với những trang cao quý như các 
ngài 


Ai dám liều? Khốn đấy chứ không chơi! 
Nào, xin cứ nói ngay cho biết, 
Cần thứ rượu gì, đề tôi đem thết? 
ANMAYE 
Gì cũng được. Khỏi nhiều lời! 
(các lỗ khaan song, uà đều bịt nút sáp} 
MẼPHIXTÔ (khoa ta như bắt quụết), 
Con đê, sừng mang, 
Dàn nho: ohùm quả, 
Hượu nho thơm ngon, 
Cây nho là gỗ. 
Bàn gỗ lỗ khoan. 
Rượu ra từng lỗ, 
Hãy nhìn, hãy tin, 
Ấy là tự nhiên, 
Ấy thần thông đó! 
Bây giờ xin mở nút các lỗ 
Và cùng uống đi, các ngài ! 
(Ai nấu mở nủi và mỗi người hửng nào cốc thứ 
rượu mà mình muốn có.) 
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MỌI NGƯỜI 
A1 Thực tuyệt vời ! Rượu tuòn như giỏng suối chẩy. 
MÊPHIXTÔ 
Nhưng tất cả phải coi chừng đấy ! 
Chớ để rượu tràn ra mất giọt nào I 
MỌI NGƯỜI. (họ uống nhiều chấp, uống rồi lại nống) 
(Hải) 
Uống, uống, uống! Uống như điên dại! 
Khoái! Khoái biết là bao ! 
Khoải! Khoái! Khoái! 
Khoái làm sao ! 
Khoái như là năm trăm con lợn nái ! 
MEPHIXTO 
Thế là họ thả cương, tha hồ mà thoải mải. 
Họ sung sướng thế, ông thấy chưa? 
PHAOXTƠ 
Bảy giờ thì tôi lại tức khắc muốn đi ra. 
MÊPHIXTÔ 
Chính bảy giờ mới là lúc nên coi. Phần thủ tỉnh 
Của con người sắp lộ hết chân thành ở từng bản 
lĩnh. 
DIBEN (oô ÿ đề rượn chấu xuống đất oà hôa thành lửa) 
Cháy ! Cứu tôi mau! Lửa địa ngục đốt tôi kia ! 


MẼPHIXTÔ (khẽ khuẩn ớt lửa) 
Hỡi nguyên tố thân yêu, cơn giận khá nguôi đil 


(Với cả. bọn) 
Mới vài giọt hiền lành của lò lửa trừng thanh 
thôi đó. 
DIBEN 


Thế là nghĩa lý gì? Đây sẽ cho anh một vố 
Cho mà coi. Chưa biết bọn ta ư? 
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EFRÔSƠ 
Khôn hồn thì thôi nhé, đừng giở mãi 
ANMAYE . 
Minh thấy, mời các vị rút êm đi là phải. nhất. 
DIBEN 
Thế nào ông? Ông cũng to gan thật, l 
Định đem trò quỷ thuật kiếm chác ở đây sao? 
MEPHIXTÔ 
Im đi! Bình chứa rượu ! 
DIBEN 
— AI Đồ cọc rào Ï 
Mi còn đám nghênh ngang láo xược ! 
ĐRANĐE 
Anh em! Phải nện thẳng tay mới được! 
ANMAYE (rút một nủc sáp khỏi bàn, lửa phun- ra 
người anh ia) 
Cháy! Tôi bị cháy rồi! 
DIBEN 
Phép yêu ma! 
Xông vào Quản khốn kiếp! Đừng để chúng thoát 
rai 





a» 


(Tất cả đều rủ( đao xông đến Mẻphixtó) 
MÊPHIXTÔ (giơ !ap trịnh trọng). 
o huyền cẳnh, ảo huyền lời 
Biến từ tâm, biến mọi nơi, 
Ai ở đâu như ở đó. 
(Moi người sững sở đứng cä lại, người nọ nhìn 
người kia} 
ANMAYE 
Tôi ở đâu đây? Ô, cảnh đâu mà đẹp quải 
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ERÔSƠ 
Một đồi nho I Thực hay là mơ đây ? 
DIBEN 
Và những chùm nho chỉu xuống tận tầm tay. 
BRARDE 
đây dàn nho xanh ngắt, 
Cây nho này to thật lực, 
Quả nho này chín mập làm saof 
(Anh ta lóm lấy mũi Diben, những người kháe 
cũng tàm như thế uà giờ dao lên) 
MẼPHIXTÔ (iiếp tục tàm điện tan) 
Hỡi hình ảnh chiêm bao 
Hãy cất đi giải khăn bưng mắt họ. 
Gòn ai kia, ai ơi hãy nhớ 
Quỷ ghẹo người vui thú biết là baof 
(Hắn cùng Phaoztơ biến mất, bọn kia buồng tay, 
không túm tấu nhan nữa} 
DIBEN 
Chuyện gì vừa rồi? 
ANMAYE 
Gì kia? 
FRöSƠ 
ta là mũi cậu sao ? 
BRANDE (nói pới Diben) 
Mũi của câu lại ở tay của tớ 
ANMAYE j 
Chà, một ! Minh không thấy tay chân mình đâu nữa, 
Cho mình cái ghế. Minh muốn xỉu mất thôi l 
ERÔSƠ 
Oậu nói đi, có chuyện gì xẩy đến vừa rồi? 
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DIBEN 

“Thầng quái ấy đâu rồi? Lần này mà mình tôm 

được nỏ, 

“Thì nó đừng hòng sống ra khỏi đây được nữa, 
ANMAYE. l 

Thi chính Lôi trông thấy nó kia mà: 

Cưỡi trên chiếc thùng tô nò từ hầm rượu bay ra. 

Mà lúc ấy chân tôi thì cứ như chì đỗ. 

(Ngoänh lại phía bản) 

Trời ạ! Rượu chừng như vẫn còn tuôn đó chứ? 
DIBEN 

Toàn là chuyện bịp lừa, dối trá, hão huyền thôi.. 
FRÔSƠ 

Tòi vẫn tin là mình uống rượu thật hẳn hoi. 
BRANBE 

Còn những chùm nho thì ra sao rồi nhỉ? 
ANMAYE 

Đấy ! Cử nói mãi đi: không nên tin phép quỷ! 
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TRONG BẾP LUYỆN ĐAN CỦA MỤ PHÙ THỦY 


Trẻa mệt bếp lỏ thấp một chiếc oục lớn đang sắi. 
Hơi bốc lên, trong đồ chập chờn hiện ra nhiều hình 
thủ kị quắc. Mội con khỈ cái ngồi canh bến uạc, 
chú ý hớt bọi nà coi cho tạc khỗi trào, Con khÏ đực 
củng nối !ĩ khỉ con ngồi sưởi ở một bên. Tường sẻ 
trần nhà lằng tẳng treo uả la tiệt bàg những dụng 
cụ dị kỳ của phủ (hủu. 


PHAOXTƠ và MÊPHIXTÔ 


PHAOXTƠ 

Bao thứ đồ ma quái ở đây, ta thấy mà ghê tổm! 

Anh cho là ta thỏa mãn được ước ao 

Trong hỗn độn kinh người của chốn này sao? 

Dễ thường ta phải kêu cầu một mụ già bần thỉu? 

Mong lò thuốc tanh hỏi kia có phương thần hiệu 

Cất bớt được cho ta ba chục tuồi trên vai? 

Ảnh mà không còn cách nào hơn thì, thôi, thế là 
thôi! 

Tội nghiệp thay, hy vọng ta đành tan tác cả! 

Chẳng lẽ thiên nhiên hay một thỏng minh nào 

ưu nhã 

Lại không tìm ra một linh được cứu khổ được ta 

đây? 
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MÊPHIXTÔ 

Ông bạn ơi, ông ăn nói vẫn còn hay! 

Có đấy! Có phép rất tự nhiên làm ông thêm trẻ 

được. 

Nhưng nó lại nằm trong một pho sách khác, 

Và thịrc là một chương mục khả kỳ khôi. 
PHAOXTƠ 

Ta muốn biết nở ngay 
MỆPHIXTỎ 

Vâng, cũng đề thôi. 

Phép này không mất tiền mà sẵn có; 

Chẳng phải lương v, chẳng cần phù chú: 

Ông cứ ra ngay giữa đồng rộng ngoài kia 

Mà bắt tay vào việc cuốc cày đi. 

Con thê xác cũng như tâm tư, chỉ nên quanh quần. 

Trong một phạm vi cực kỳ hữu bạn, 

Tự nuôi thân bằng những món bình thường. 

Sống như bầy gia súc, cùng gia súc ngang hàng 

Và không hồ nhủng tay vào rắc phân bón đất, 

Tôi nói thật: đó là phương công hiệu nhất 

Đề cho Luôi tắm mươi, ông vẫn cứ còn xuân, 
PHAOXTỜ 

Cải đó ta không quen, ta khó ép nài thân 

Vào những việc ruộng đồng cày cuếc. 

Đời eo hẹp với ta không sao hòa hợp được. 
MÊPHIXTÔ 

Nên phải cầu tay phù thủy, chớ còn chỉ? 
PHAOXTƠ 

Nhưng tại sao cử phải đến mụ già kia? 

Anh không luyện được sao phương thuốc ấy? 
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MEPHIXT0 
Kê là cuộc tiêu nhàn, mất thì giờ cũng ra đáng đấy, 
“Thà tôi cất công xây xong vạn chiếc cầu. 
Trong việc này, tài với học có đổ cho đâu? 
Còn phải biết bao nhiêu là kiên nhẫn nữa! 
Một trí óe chuyên cần phải bao năm đồn vào đó. 
“Chỉ có thời gian un đúe mới được chất tỉnh vi. 
Mà các vị liên quan tới công việc như kia 
Đều là những thức đị kỳ khôn xiết nói. 
Quỷ đay mụ làm, nhưng quỷ lại làm không nồi. 
(Trồng thầu những con với) 
Ông coi kia, cải giống đáng yêu thay l 
Đây con hầu, và thẳng ở thì đây 
(Nói uởi chứng) 
Đà chủ chúng mày đâu, vắng nhà thì phải ? 
NHỮNG CON VẶT 
Theo ống khỏi 
Ra khỏi nhà rồi, 
Chừng đi đự tiệc vui, 
MÊPHIXTÔ 
Chủ chúng mày, thường đi lâu hay chóng? 
NHŨNG CON VẬT. 
Chúng tôi ngồi hơ chân vừa nóng 
Là bà chủ về thôi. 
MÊPHIXTÔ (øới Phaoztz) 
Ông thấy chúng thế nào, mấy con vật dễ thương 
đó? 
~_ PHÁOXTƠ 
Chưa thấy có loài nào tởm hơn chúng nó. 
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MÊPHIXTÔ 
Vậy mà những câu chuyện như vầy 
Đối với tôi, tôi thấy rất là hay, 
(Với những con oật) 
Nói ta nghe, lñ búp bê tội nợ, 
Thứ cháo g! bọn mi đang quấy đó? 
NHỮNG CON VẬT 
Chúng tôi nấu cháo cho bọn ăn mày. 
MẼPHIXTÔ 
Vây khách hàng chắc kéo tới đông đây? 
CON KHÍ ĐỤC. (đến, gạ gâm Méphiztó) 
Nào, chơi keo xúc xắc 
Cho tôi được nhiều tiền, 
Cho đỗ, đừng cho đen. 
Tỏi nghèo xơ, nghèo xác. 
Giả có tiền, có bạc 
Thì tôi sẽ tinh khôn. 
MÊPHIXTÔ 
Con khỉ này chắc hẳn là thích thủ 
Nếu nó lại được chơi xổ số. 
(Trong khi đó lä khỉ con oần một quằ cầu lẳn ra 
ngoài đủa nghịch) 
KHỈ ĐỤC. 
Này quả địa cầu, 
Bồng lèn, rơi xuống, 
Nó quay, nó lộn, 
Nó kêu lanh tanh, 
Rêu như thủy linh, 
Tan vỡ rất nhanh, 
Bên trong nó rỗng, 
Chỗ này bóng lộng, 


Chỗ kia bóng hơn, 
Ta sống hỡi con, 
Con trai yêu quý. 
Tránh ngay đi nhé, 
Mày sẽ chết toi. 
Đất sét đấy thôi. 
Chỉ còn mảnh vỡ, 
MÊPHIXTÔ 
Đề làm gì, cái rây lọc đó? 
KHÍ ĐỤC. 
Nếu mi là kể cắp. 
Nhìn qua đỏ, ta biết ngay, 
(Đến bên khÌ cải uà cho nhìn qua củi rấg} 
Mi coi qua cái rây này, 
Nhân ra không thằng kẻ cắp, 
Và đám kêu tên thật nó ra ngay. 
MÊPHIXTÔ. (lại bén bếp lửa) 
Cái nồi gi đây ? 
KHÍ ĐỤC VÀ KHÌ CÁI. 
Ngốc ơi là ngốc 
Cải nồi không biết 
Cải vạc không hay! 
MEPHIXTO 
Lũñ súc sinh, muốn chết! 
KHÍ ĐỤC 
Quạt dày, xin cầm lấy, 
Và ngồi ghế bành này. 
(Nó ép Mêphiztô ngồi xuống phế) 
PHAOXTỜ (trong khi đỏ, đứng nhìn mãi uào một tắm 
qương, lúc liển lại gần, lúc lài ra za) 


Tế thấy g\ kia? Một hình ẳnh siêu phàm ? 
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Mà lại hiện ra đây, trong tấm gương mà thuật # 
Hồi Ái thần, cho ta mượn đôi cảnh bay nhanh 
nhất, 
Và đem ta tới bên cạnh Nàng ngay. 
Ô! Nếu ta không đứng nguyên tại chỗ nơi này, 
Nếu ta nhích bước chân toan gần tởi đó, 
Thi ta chỉ thấy Nàng nhòa đi trong làn sương khỏi 
phủi 
Hinh tượng nữ nhân tươi đẹp nhất chính là đây, 
Có thÊ nào trần gian nhan sắc mà đẹp được 
nhường này? 
Nhìn người đẹp nằm kỉa, dễ thường ta phải nói 
Đây là ưu phẩm tuyệt vời của bốn tầng trời un 
đúc lại. 
Göi đất này liệu tìm được của báu mức nảy chúng? 
MÊEPHIXTÔ 
Khi một cụ Hóa công mất những sáu ngày sảng tạo 
nhọc nhẵn 
Và sau cùng lại đẹp lỏng tự mình khoái trá, 
'Thi cững phải nầy ra được cái gì kha khá chứ! 
Đấy, ông cử nhìn cho thật chán chẻ đi, 
“Tôi sẽ kiếm cho ông của bảu đúng mẫu tuyệt vời 
kia, 
Rồi, sung sướng thay cho ai, như iân lang tốt số 
Đón người đẹp nhất trần dời về nhà làm vợ. 
Phaoxlg uẫn tiếp lục nhìn gương. Mếphizlô ng người 
trên ghể bành, tay phe phầu chiếc quạt. 
MÊPHIXTÔ 
"Ta đây như một vì vua đang ngự trị trên ngôi, 
Quyền trượng nắm trong tay, nhưng đầu lại thiếu 
kim khôi. 
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MẤY CON VẶT (từ (rước vẫn nhấu nhỏi, làm những cử 


chỉ hỗn độn, kỳ quặc, lúc đỏ reo lên một tiếng 
lớn, đem một chiếc mũ kim khỏi đến cho Múphi- 
tô). 

Tám xin ngài hạ cố 

Gắn dùm cho chiếc mũ 

Bằng máu và mồ hôi.) 
(Chúng mang chiếc mũ uụng 0È thể nào đề rơi 
làm mũ uỡ làm hai. chúng cầm mỗi con một mảnh 
mà chạy nhảy quanh phỏng) 

Ôi thôi rồi 

Chúng tòi nỏi 

Và chúng tôi coi 

Chúng tòi lắng tiếng 

Và ghép vần thôi.) 

PHAOXTƠ (uẩn không rời mắt khỏi lắm qươngb 

Thương hại thay cho tôi 

Hồn xiêu, phách lạc tởi nơi rồi! 

MÊPHIXTÔ (trả những con uậi) 


Tôi cũng đã thấy như quay cuồng cä đầu óc 


NHỮNG CON VẶT. 
Nếu chúng tôi thành công 
Nếu sắp xếp được xong 
Thì đó là tư tưởng. 


PHAOXTƠ (øãn thế) 


Tôi thấy trong lòng bừng bừng như lửa bốc. 
Thôi thôi, ta ra khỏi chốn này thi! 





(1) Tác giả ảm chỉ cuộc eách mạng Pháp 178. 
(2) Chế giếu những nhà thơ bất tài. 
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MEPHIXTÔ (oẫn như trên) 

Thể thì cũng nên tuyên bố một lời: 

Đây là những thi nhân thành thực. 
(Con khỉ cải ngồi canh: sơ ý để oải nạc trảo, 
lửa bủng lên cao, thoát ra theo ống khói. Mự 
phủ thủy nhẳu xuống trong tũng lửa, kêu thét 
øang lên). 

MỤ PHÙ THỦY. 

Ái ái ái! đi! 

Vật chết toi ! Giống lợn tai quái! 

Bồ quên vạc cháo, cho bà lão cháy khêl 

Trời tru đất điệt mi, con kỉa ! 
(Nhìn thấu Phaoxiơ uà Méphixt6) 

Cải gì thế kia? 

Các người là ai? 

Len vào đây làm chỉ? 

Muốn cái chỉ trong này? 

Hồi lửa điêm sinh địa ngue, 

Lên đi! Lên đi! 

Hãy thiêu, hãy đốt 

Tận tủy, tận cốt 

Khốn khiếp nhà mi! 
(iu thình lình cầm cải môi những ào nạc chẳœ 
à bung thành những giọt lửa sào người Phaoztg- 
MêphixlÔ oà những con oật. Chúng gào tẻn.) 

MẼPHIXTÔ (cầm ngược cải guạt lại nà lấy giá quạt đập: 
ỡ các bình, nồi, chai lọ, hết cải nọ đến cải kia}. 

Này là một, này là hai! 

Nồi cháo đi đời, 

Cái bình xuống đất † 

Đề ta cười ngất 

Đánh nhịp vào bài 
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Chó thối kia ơi, 
Đừng tru tlréo nữa | 

(Trong lúc ấu, mụ phủ thủy Túi lại, tức giản tà 

sợ hãi.) 

MÊPHIXTÔ 

Nhận ra La chưa, con khọm già lộn mửa Ì 
Mi nhận ra sư phụ của mỉ chưa ? 
Ta muốn đập tan tảnh, ai đám cần ngăn ta, 
Mi với lũ khỉ yêu tỉnh của nhà mí, liệu xác! 
Áo đổ này, mì khôag còn gờm sợ chắc? 
Lông gà này trên mũ, mỉ không thấy hay sao? 
Mặt ta đây, ta có giấu đâu nào? 
Hay còn đợi ta phải xưng danh lên nữa nhỉ? 


MỤ PHÙ THỦY 
Xin sư phụ tha cho, con trồt lầm, thất lễ. 
Cái chân ngựa của người, con chẳng thấy đâu, 
“Mà đôi quạ đen cũng chẲng thấy theo hầu. 
MẼPHIXTÔ 
Lần này thì ừ, ta tha cho làm phúc, 
VI cũng đã lâu ngày, quả thực 
Ta với nhà bà chưa giáp mặt nhau. 
Cải văn minh đưa lưởi liếm khắp mặt hoàn cầu, 
Cũng đã khiến mượt mà cả đến hàng quỷ sứ. 
Quỷ phương Bắc từ nay không nguyên hình hiện 


nữ: 
Thì mụ còn nhìn đâu ra sửng, vuốt và đuôi ? 
Còn cái chân, tai hại cho ta trước mắt người đời, 
Thì không làm sao †a vứt đi đâu được, 
* Nên đánh phải nhìn một số thanh niên mà bắt 
chước. 
Tâu nay vẫn dùng ống chân giả, giả trang lên. 
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MỤ PHÙ THỦY (nhấp múa) 
Tôi sướng như cường, tôi sưởng như điên, 
Lại được ngài Xa-tăng 
Tới nhà tôi hạ cố! 
MÊPHIXTÔ 
Này thôi đi! Mụ đừng gọi tên ta như thế nữa. 
MỤ PHÙ THỦY 
Sao vậy kìa? Tên có phạm tệ gì đâu? 
MÊPHIXTỦ 
Gái tên này bị đưa vào cô tích đã từ lâu. 


Nhưng loài người cũng chẳng tốt chút nào hơn 
trước cả, 

Họ thoát quỳ rồi mà quỷ quái vẫn cứ còn đỏ 
chứ! 

Mụ cứ gọi ta là Bá tước — được lắm chứ còn chỉ? 


Ta là một nhà quý phái, như tắt cả ai kia: 
Mụ đừng có nghỉ ngờ ta về giòng khi huyết. 
Huy hiệu ta đây nảy, mụ cử coi khắc biết, 
(Hắn làm mội cũ chỉ thô !ục) 
MỤ PHÙ THỦY (phá lên cười mãi không thôi). 
Rỗ đúng là eái điện của nhà ông: 
Đêu cảng xưa nay khó có thể lộn sòng. 
MÊPHIXTÔ (riếng mới Phaox:ơ) 
Nên hiễu rõ điều này, ông bạn nhé : 
Với bọn phù thủy mình giao du, là phải thế, 
MỤ PHÙ THỦY 
Nào, thế các ngài cần mụ giúp việc chỉ đây? 
MÊPHIXTÔ - 
Cái thuốc nước mọi khi, Cho cả mội ly đầy! 
Mà, xin mụ nhở dùm, cần thử lâu năm nhất. 
“Thuốc càng cũ, càng tăng cường hiện lực. 


11 PX' 
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MỤ PHŨ THỦY 
Rất vui lòng, già côn sẵn một chai. 
Một đồi khi già cũng nếm xem rồi. 
Khòng một chút nào là mũi hôi thối eÄ. 
Xin cung hiến đề các ngài dùng thử. 
(Nói khẽ uới Máphix!ó) 
Nhưng òng kia uống thuốc mà chẳng khấn nguyễn 
ễ qua 
Thì, như ngài đã biết, sẽ không sống nồi một giờ- 
MÊPHIXTÔ 
Ông là vị bạn hiền, thuốc chọ òng phải tốt. 
Ta muốn ở lò này, ông được dùng loại nhất. 
Mụ về vòng ra, niệm chú đi thái, 
Và rót cốc cho đầy để rước ông xơi, 
Xếu phủ thủy uới những điệu bộ kỳ quặc, uễ một 
oỏng trỏn, đặt nảo đó nhiều oật lạ thường. Trong 
khỉ đỏ, cốc chén đều lên tiếng lanh canh, nà nồi 
0oạc rung thành âm nhạc. Cuối củng, mụ mang rư 
một cuốn sách lớn, đặt lÄ khÌ uẻo trong uỏng đề 
làm giú sách nà làm cây giữ đuốc cho mụ. Mụ ra 
hiệu cho Phaoxtơ lại gần. 
PHAOXTƠ (uới Máphiz16} 
Ta hỏi này, rồi sẽ đi tới đâu thể nhỉ? 
Những cách điệu lố lĩng vô vị 
Với những trò phủ phép nhạt phèo này 
Ta lạ gì đâu, ta vẫn ghét xưa nay, 
MÊPHIXTÔ 
Ôi, chẳng qua những trò vui chốc lát. 
Tới khuyên ông: tội gì mà khe khắt? š 
Họ cũng cần theo nếp ông thầy, khấn khửa Ân 
còn 
Đề thuốc ông dùng thêm hiệu lực cho ông. k 
(Bửn ép Phaoxtơ phổi uàõ trong uống đã oạch). 
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MỤ PHÙ THỦY (khởi sự ting niệm những cên trong 
sách,} 
Hãy nghe cho. thấu! 
Một làm thành Mười 
Đề đó con Hai 
Thêm vào Ba nữa 
Mi thành giầu có 
Mi mất con Tư 
Năm và Sáu dư 
Mụ Đồng bảo vậy 
Tám sau con Bẫy 
Ấy vậy là xong 
Và Chín là Một 
Và Mười là Không 
Ấy sách Mụ Đồng 
Của thầy phù thủy. 
PHA0XTƠ 
Xem chừng mu giả nỏi trong cơn mề sốt, 
MÊPHIXTÔ 
Cũng còn hơi dải giòng đôi chút. 
Tôi biết loại sách này : đầy những cải quần quanh 
' thôi ! 
Tôi mất công với nó cững đã khả nhiều rồi, 
Đởi vì những áng kỳ văn tuyệt vời mâu thuẫn 
Đều ngang nhau về chiều sầu bí ằần 
Đối với người khôn cũng như với kẻ ngu. 
Ông bạn ơi, nghệ thuật kia vừa mới, lại vừa xưa, 
Đó là phép, trải qua bao thế kỷ, 
Nó gieo rắc sai lầm thay vào chân lý 
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Bằng Ba với Một và Một với Ba, 

Họ tha hồ giảng dạy, thỏa sửc ba hoa, 

Ai đân đi băn khoăn vì những đồ đốt nát? 

Củ nghe thấy những Lời là pgười ta tin rất chắc 
Rằng lời phải mang một tư tưởng nào đây. 


MỤ PHÙ THỦY (Iiếp tục iạng niệm) 
Đức cả huyền vỉ 
Trong khoa học biết 
Là Thiên cơ mù mịt 
AI vô tâm vỏ tư 
Mới đọc được Thiên thư 
PHAOXTƠ 
Mụ tuôn ra những câu vô nghĩa lý chỉ hoài 
Đầu óc ta đến cung tan vỡ mất! 
Ta tưởng đâu như cả một phường ð ạt 
Tiếng trăm vạn thằng rồ hò hét ở bên tai. 
MEPHIXTÔ ' 
Thôi, bà tiên tri tuyệt điệu, xin thôi ! 
Đem linh dượs ngay ra, rót cho đầy một cốc, 
Thuốc ấy bạn tôi dùng, sẽ không lo trúng độc. 
Vì ông đây là một bực cao tay, s 
Thử thách bao phen cũng khá đạn dày. 
MỤ PHÙ THỦY, uới điệu bệ rất trịnh trọng, rồi thuếc 


Đảa chén bưng cho Phaoztơ, Khi Phaoztơ đưa lên 
miệng uống thì một ngọn lửa mảnh bốc lên. 

. — MÊPHIXTÔ 

Uống hết ngay đi! Gắng lên chút nữa! 

Rồi được thấy lòng mình tràn đầy hớn hổ, 
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Giao đu với Quỷ, đã tới chừng chứ chú, anh anh, 
Mà bây. giờ thấy la vẫn còn kinh ? 
(Mạ phá thẫg xóa nông, Phaozlơ bước ra khỏi) 
~ MẼPHIXTÔ 
By giờ ải thôi! Bạn chở nên yên nghỉ đấy! 
MỤ PHÙ THỦY 
Ông sẽ thỏa thuê nhiều với cái liều thuốc ấy. 
MEPHIXTÔ 
Nến mụ cần ta giúp việc chỉ đây, 
Thì đến Hội đêm Rừng, mụ cử nói ta hay, 
MỤ PHÙ THỦY 
Đây là một bản ca, đòi khi cũng nên ca 
bắn đó, 
Ngài sẽ thấy được nhiều còng dụng lạ. 
MÊPHIXTÔ (uới Phaoziơ) 
Nào đi thôi! Bạn nên theo hướng dẫn của tỏi. 
Việc tối cần là phải vä mồ hôi 
Đề thuốc ngấm vào khắp nội tâm ngoại thể 
Hồi sau đỏ, tập nếp sống an nhàn phú quý; 
Và khòng bao lân. khoái hoạt trong rạo rực âm 
thầm, 
Bạn sẽ Lhấy hành vi của trễ Cu-pi-đỏng?) 
Nó sục sạo khắp nhân gian khiêu đây, khích đó, 
PHAOXTƠ 
Khoan! Hãy đề minh ngó qua tấm gương kia chút 
nữa, 
Người đẹp nằm trong đó, tròng mới tuyệt làm sao Ï 


(1 Thần Ái tình, 
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MÊPHIXTö _ _ < . 
ÂKông, đi thôi Mẫu mực trần gian của khách mả 
đào 
Câu sẽ được thấy hiền nhiên bằng xương bằng 
thịt. 
(Nôi riêng) 

Với cái chất nước kia thấm nhuần trong khi huyết 

Thì phụ nữ nào mi cũng thấy là một Hẻlen®) 


{Ù Công chúa Hy lạp, nổi tểng về sắc đẹp, tuyệt trần 
trong văn thơ Âu châu thường nên lên như tiên chuŸn 
của nữ sắc hoàn mỹ, cũng như trong văn thơ cỗ điền 
của ta, thưởng nhắc đến Tây Thi. + 
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NGOÀI PHỐ 


PHAOXTƠ, MACGARETU) (đi ạna) 


PHADXTƠ 
“Thưa cỏ nương xinh đẹp, liệu tôi xin phép 
Đưa bưởc cô về nhà, cỏ được hay chăng? 
MACGARÊT 
Tôi không xinh đẹp, và cũng chẳng là cò nương, 
'Tòi về được nhà tôi, chẳng phải ai đưa bước. 
(MacgarêL gại (ay ra nà đi thẳng). 
PHAOXTƠ 
drời, cô bé này đẹp thực ! 
Nhan sắo kia, mình chưa được thấy bao giờ. 
Con người rỡ ràng là đức hanh nết na 
Mà lại có cả chút chỉ nồng cay trong ý vị. 
(Cặp môi thẩm, đôi má đào như thế 
'Thì đến trọn đời mình cũng khó mà quẻn. 
Đôi mắt kia e thẹn chẳng nhìn lên 
3š in đấu vào đáy tìm mình mãi mãi. 
Cách sắc gọn trong lời cự lại 
4;hÏ càng thêm quyến rũ cho mình thôi. 
(Máphixtỏ nào) 
PHAOXTƠ 
Này, anh phải tìm bằng được cò gái ấy cho lôi, 


1. Trong các đoạn sau, có lúc còn gọi là Gretsen, 
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MöPHIXTÔ 
Mà cô nào? 
PHAOXTƠ 
Cái người vừa mới đi khỏi ấy! 
MÈPHIXTÔ 
À à, con bế nó đi cáo mình ở nhà thờ ra đẩy. 
Nó được òng cha tha sạch tội, ban phép lành. 
Tôi lên nghe bên tỏa giải và được rõ ngọn ngành. 
Con bé thực ngây thơ trình bạch lạ, 
Nó xưng lội mà chẳng cỏ gì ra tội nữa l 
Đối với hạng này thì tôi chịu phép thôi! 
PHAOXTŒ 
Nhưng it ra cũng trên mười bốn tuổi rồi, 
MÉPHIXTÔ 
Ông bạn nỏi eứ y như một anh chàng vô lại, 
Mà bất cứ hoa thơm nào cũng quyết lòng muốn 
bái. 
Lại tự phụ rằng không một bập cao sang nào, 
Không một vinh dự nào chẳng với được tầm cao. 
Sự đời có mãi thế cho đâu, hổi bạn! 
PHAOXTỢ 
Này này, ông thánh phản! 
Hãy đề tôi vèn với những lý sự cùn kia. 
Tôi nói thẳng cho mà nghe : 
Nếu tối nay mà cô bé dịu dàng xinh đẹp đỗ 
Không đến nằm trong tay tôi ấp ủ, ` 
Thì mười hai giờ đêra nay chúng ta từ biệt nhau! 
MEPHIXTÔ 
Hãy đề tính xem làm được tới đâu nào l 
Tòi cần*ít nhất mười lăm ngày, mà chỉ cốt 
Để kiếm lấy một cơ hội nào cho trót lọt. 
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PHAOXTƠ 
Tôi mà có thề ngồi yên được bảy tiếng đồng hồ 
Thì cần gì phải Quỷ đến giúp còng cho, 
Đề quyến rũ một cô bé ngày thơ nhường ấy? 
MÊPHIXTÔ 
Ông nói năng để gần như một người Pháp vậy, 
Nhưng tôi xin ông, ông chớ với âu sầu. 
Giao hoan mà hối hả, nào tích sự gì đâu? 
khoái lạc sẽ kém đi nhiều — sao bằng trước đó. 
Ông hãy khôn khéo đỗ đành, tình tứ, 
Vuốt ve, mơn trớn, kỳ cho đến ngây say 
Con búp bê ông chỉ chút trên tay, 
Đúng như truyện phong tỉnh Gôloa thường chỉ vẽ. 
PHAOXTƠ 
Ngon miệng đảy có thừa, chẳng cần khai vị thế. 
'MEPHIXTÔ 
Thời khỏng đùa giỗn nữa, tôi xin chỉ nói một câu: 
Với cô em xinh đẹp ấy, hối hả chẳng xong đâu. 
Thẻ bạo tiến hành đút khoát là không thê được, 
Mà phải chịu khó lựa chiều, lìm mưu, tính chước. 
PHAOXTƠ 
Vậy phải lấy cho lôi một vật báu của người Liên, 
Đưa tôi đến nơi nàng vẫn nghỉ giấc bình yên, 
Kiếm về cho tôi chiếc khin nàng thường ấp ngực, 
Hay chiếc nịt ở chân nàng — tỏi mới phần nào- 
_ nguôi rạo rực. 
MÈPHIXTÔ 
Đề cho ông thấy rõ là tôi rất chân thành 
Muốn giúp ông nguôi được nỗi khồ tình 
Thì, được rồi, ngay hòm nay — ta không nên 
đề lỡ — 
Tôi sẽ đưa ông tới căn phòng riêng nàng ở. 
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PHAOXTƠ 
“Tôi được gặp nàng, được ôm ấp nàng ngay chứ? 
MEPHIXTO 
2Ð không I 
4uúc đỏ nàng sang bên nhà bạn, không có mặt 
, trong phòng. 
Nhưng ông cỏ thề ở một mình trong đỏ 
Hit thể say sưa bầu không gian nàng hít thể 
Cho bö công chờ phen hưởng phúc sau này, 
PHAOXTƠ 
“Ta đi thôi! 
MEPHIXTÔ 
Sớm quá, chưa nên đi ngay, 
PHAOXTƠ 
Vậy đi kiếm cho mình một món quà gì đề tặng: 
(Phaoxlg ra khổi). 
MÊPHIXTÔ 
"Tặng quà rồi Hoan hô! Bác này rồi tất thắng. 
Chỗ đáng tìm, mình có biết vài nơi, 
Mà của quỷ chôn sâu nơi đỏ, cũng khá lâu đời, 
Tào, thử đến ta thăm qua một chút. 
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BUỔI TỐI 


AẬI cắn phẳng nhỗ sạch rễ, tinh tươm 


MACGARÏT (tết lóc thành bín rồi oấn quanh đầu). 
Mất gì minh cũng vui lòng, cốt sao biết được 
Người đàn ông ban sáng ấy là ai, 
Ử, coi người cũng phong nhã, giỏi trai, 
Có về là thuộc hàng cao sang gia giáo, 
Điều đỏ thấy ở ngay trên điện mạo — 
Chẳng thế thì đâu có mạnh dạn được nhường kia ? 
(Nàng ra khỏi phỏng) 
Méphiz!ô uà Phaoxtơ ào 
MÊPHXITÔ 
Vào đây, Nhẹ bước chứ, kia, vào đi! ¿ 


PHAOXTƠ (sau mội hồi im lặng) _„ 
Đề mình một mình ở phòng này, bạn nhé 
MỆPHIXTÔ (nhỏm ngỏ khắp nơi) 
Không phải sô nào cũng thể này: thực gọn gàng, 
sạch sẽ, 
CHIển ra ngoài) 
PHAOXTƠ 
Hỡi bóng hoàng hôn ém dịu len lỗi vào đây, 
Ta chào mi thân ái trong chốn thâm khuê này ! 
Hãy bóp thắt tim ta, hỡi tương tư êm ái 
Nhờ giọt móc tròng mong mà thương đau sống 
mãi, 
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Ở đây, tất cả, là một sự yên hàn, 
Tĩnh mạc, tâm hài bàng bạc khắp không gian. . 
Trong cảnh thanh bần này, biết bao là sung túc! 
Trong nơi u tù kia biết bao là điễm phúc. 
“ (Ngồi uào chiếc ghế bành da) 
Hỡi ghế bành, mi hãy tiếp nhận ta 
Như trước buồn vui bao thế hệ mi đã mở tay ra: 
Ôil Biết _bao phen, quanh chiếc ngai của hàng 
đời tiên tổ, 
Bao lớp châu con đã quây quần bâu víu đỏ. 
Không chừng một ngày lễ Nôen nào xưa, 
Người ta yêu, đôi má đào con trẻ, đầy ân nghĩa 
tấm lòng thơ 
Lại chẳng đến hôn bản tay của ông già héo hắt? 
Ta cảm thấy, ôi cô gải tơ, quanh ta như còn 
phẳng phất 
Gái tỉnh thần ngăn nắp trong hạnh phúc êm đềm. 
Ngày ngày lời tù mẫu hẳng dạy dỗ cô em, 
Chỉ bảo cô trải khăn bàn sao cho đẹp mắt, 
Hay lau quét trèn sàn cho không còn bụi cát, 
Ôi bàn tay tiên thánh, bàn tay mến thương! 
Chính nhờ em mà nhà khó được rực rỡ cảnh thiên 
đường. 
Và còn đây, (Xáng cảnh mèn che giường nằm) 
Ôi, một khoái cầm lạ lùng, khiển lòng ta gờn gợn, 
Ta cứ muốn ở lại đây, hằng giờ không biết chán, 
Hổi thiên nhiên, mi đã tạo nên, qua mộng đẹp 
đơn sơ, 
Cả hiện thân của một vị tiên nga, 
Cải bóng trẻ thơ ngày ngày nẫm ngủ đỏ, 
Cùng sự sống đạt dào, nồng nàn trong tang phủ, 
Và tay mi, thánh khiết, với rung động trình thành, 
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-Mi đã chuốt cho diễm tuyệt pho hình tượng của 
: thần linh. 
“Thế còn mi, chốn này đây, ai xui mỉ tới? 
'Và nỗi niềm chỉ đang làm rơi khắc khoải ? 
Mi muốn chỉ đây? sao lòng mi nặng chỉu những 
sầu tư? 
Ôi, Phaoxtơ đáng thương, ta không còn tự ñnhận 
được ra ta, 
Hay có ma lực.nào ám cho ta mê muội? 
Ta rắp tàm tức khắc cầu hoan khi bước tới, 
Vậy mà nay lại bảng khuâng như trong cổi mộng 
tình, 
-Hay ta là một vật ehï theo giỏ thôi bồng bềnh ? 
Nếu lúc này chợt nhiên nàng bước tới 
Mi sẽ chua xót biết bao vì mình nặng tội ! 
Và con người mi vĩ đại sẽ thành tỉ tiều làm sao! 
SẼ quỳ mop dưới chân nàng, bồ nhục biết là bao l 


MÊPHIXTÔ (trở ảo) 

Mau lên, tôi đang thấy cô ta về dưới đỏ, 
PHAOXTỚ 

Tránh đi thôi, tôi không bao giờ trổ lại đây lần nữa, 
MÊPHIXTÔ 

Đây, tôi đã kiếm về cho ông cái hộp nhỏ này đây: 

Nhắc thử xem, cũng khá năng trên tay. 

Ông đem đề nó vào tủ kia cho cô bé. 

Tỏi đám quyết, nỏ sẽ làm cho cô em vương vấn trị. 

“Tôi đã bỏ vào trong mấy thứ cồn con thôi, 

Nhưng cũng đủ cho òng chỉnh phục được bất kỷ ai. 

'Cô gái vẫn là trẻ con, trò chơi vẫn là thích thú. 
PHAOXTƠ 

Nhưng không biết tôi có nên... 
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MÊPHIXTÔ. 
Còn đắn đo gì nữa! . 
Hay ông ưng giữ hộp báu lại chơ mình ? 
Vậy tôi xin khuyên cải nết quá linh tỉnh 
Của ông kia ; nẻn tiếc ngày giờ quý giá, _ 
Đề tôi khỏi mất công tôi nhiều quá. 
Tới mà biết ông lại bỏn xẻén thế này 
Thì đã chẳng hoài hơi tôi gãi tóc, Lôi xắn tay† 
(Hắn đặt chiếc hộp nàa tử rồi khóa lại.) 
Nào, đi thôi, nhanh nhanh lén một tý ! 
Ông muốn cho cỏ em thuận ÿ 
Ghỏng ngã theo ao ước của ông, 
Mà cứ đứng ngây ra đó, như sắp phải ép lòng. 
Bướo tới giảng đường, thấy lù lù trưởc mặt 
Hai mụ già Vật lý và Siêu hình nghiêm khắc. 
Thôi, đi ! 
(Họ cũng ra.) 
MACGARET (uảo, taụ cầm một câu đền) 
đây mới nặng nề, mới ngột ngạt lắm sao ! 
. (Nàng đi mở cửa sŠ.) 
Mà bên ngoài cỏ oi bức thế này đâu? 
Giá lúc này mẹ về thì hay biết mấy! 
Không rõ vì sao mà mình cẩm thấy 
Âm đến khắp người một nỗi sợ vu vơ. 
Ôi, minh chỉ là một con nhút nhát, thực điên rồ 
(Nàng hát trong khi cổi áo) 
Có ông vua xứ Thu-lê 
Chung tinh tới giờ sau hết 
Vương phi, trước khi bà chết 
Tăng vua chén ngọc làm ghi. 


Vua không dùng qua chén khác 
Bữa tiệc nào cũng đem ra. 
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Rượu rót, chén nâng, môi nhắp, 
Lòng vua nước mắt nhổ sa. 


Biết mình sắp về cõi thọ, 

Quần thần, tử đệ vào cung, 
Vua lấy chia cho hết của 

Nhưng còn chén ngọc thì không. 


Bữa tiệc cuối cùng vua ngự 
Giữa đoàn văn võ bá quan 
Trong chốn đình đài tiên tổ 
Trên lầu, cạnh biỄn sóng ran. 


Chén ngọc, rượu vàng chuốc đến, 
Vua già đốc cạn một hơi 

Rồi quăng chén tình xuống biển, 
Biền xanh sóng bạc chơi vơi 


Vua nhìn ngây ngất xuống lầu 
Ngọc chìm vua thoi thóp thổ... 
Từ đây thông bao giờ cả 
Vua còn uống rượu nữa đâu, 
(Nàng mở tả cũt áo uào, trồng thấy cái hộp con.b 


Cái hộp đẹp chưa kìa, sao ở đây được nhỉ? 
Minh khỏa tủ hẳn hoi mà! Thực là kỳ địt 
Chẳng biết bên trong có những vật chi đây? 
Hay có ai tủng bấn, tìm đến mẹ mình vay, 

Đã đem nó làm đồ cầm đợ hẳn? 

Đầu giải băng có cái chìa đeo sẵn — 

Vậy mình mở thử coi, chắc cũng chẳng can chỉ, 
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Cải gì đây ? Lay chúa, bẩy xem kìa l 

Từ thuể làm người chưa bao giờ mình được thấy l 

Một thứ mỹ trang mà một bà lộng lẫy 

Cũng muốn đeo ngày đại hội cho thêm duyên. 

'Ta thử ướm xem sao cái sợi đây chuyền... 

Ai mà œó những ngọc vàng châu báu thế? 
(Nàng tự trang điềm cho inình uà soi gương) 

Ôi, giá bộ hoa tai kia là của minh được nhỉ, 

Thi nhất định là mình kháe hẳn đi rồi. 

Nhan sắc với thanh xuân ? — vô ích cả mà thôi | 

Có thì cũng là hay, là tốt đấy, 

Nhưng đã mấy ai thèm dàu của ấy ? 

Người ta khen như đề đỡ tủi cho mình. 

Hướng theo vàng ai cũng dua ganh;, 

Thấy bóng vàng ai cũng đền xô đầy? 

Tội nọ cho chúng ta là thế đấy! 
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TRÊN QUẪNG ĐƯỜNG DẠO MÁT 


PHAOXTƠ (Tản bộ mội mình, đắm đắm suy nghĩ) 
MÊPHIXTÔ (iiến lại gần) 

Bị đá đit, tống ra rìa, 

Trai bỏ, gái chê, 

Vời một nghìn thứ vạc đầu, địa ngục! 

Ông muốn có những lời gấp nghìn lần cay độc 

Đề cho ông văng tục, ông chửi thề! 
PHAOXTƠ 

Bị con ruồi gì đốt mà thẩm hại chưa kia F 

Minh chưa thấy bao giờ bộ mặt kỳ đến thế! 
MÊPHIXTÔ 

Nếu tôi mà không là Quỷ 

Thì đến cung đi bán mình cho quỷ mất thôi! 
PHAOXTƠ 

Sao? Đầu óc anh, ý hẳn bị hư rồi. 

Hay anh thích nồi khủng đề làm thẳng hóa đại? 
MÊPHIXTÔ _ 

Đây, ông xem, món nữ trang kiếm về cho cô gái, 

Bị một ông linh mục cnỗm đi rồi! 

Bà mẹ cô ta, ngay từ lúc mở ra coi 

Đã sớm đông lòng, lo âu canh cánh, 

Mũi bà này đánh hơi rất thính, 

Chả đã quen ngửi mãi sách kinh mà! — 

Đồ đạc nào tới tay cũng đoán được ngay ra 

Là vật thiêng liêng hay là đồ uế tạp. 
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Hộp nữ trang, bà thấy ngay tức khắc 

Rằng của này rất íL được thiên ơn. 

Bà kêu lên: « Con hổi, của phi nghĩa thế gian 

Lâm vần đục hồn ta, uống máu ta khô kiệt, 

Hãy dâng lên cho Đức Mẹ Chúa Trời thanh khiết 

Người sẽ thưởng cho nhiều mưa móc tự thiên 
đường.> 

Cò con thì phụng phịu, trông thực đáng thương 

Cô nghĩ thầm : «Ngựa đã tặng cho mình là quý), 

Và, người đem tời đây hào hoa phong nhã thế, 

Ñhất định không phải là quân vô đạo vỏ loài ». 

Bà mẹ mời linh mục đến. Chuyện chưa nghe hết 
đầu đuóï 

Mà han hảu mắt nhìn, lão đã cười hỉ hả, 

Và lão nói: « Lòng bồn đạo thực là nhân đức quát 

Ai chối từ, ấy được phúc no dầy. 

Nhà thánh từ xưa vốn khöe dạ dày 

Đã ngốn được hằng bao nhiêu xứ sở 

Mà chưa hề bao giờ đau bụng cả. 

Hỡi các bà ngoan đạo, chỉ Nhà Đức Chứa Trời 

Là tiêu hóa như không của phi nghĩa được thỏi» 

PHAOXTƠ 
Đấy là thường tỉnh cả bàn đân thiên hạ. 
Do-thái hay để vương cũng đều như thế cả. 
MÊPHIXTÔ 

Bồi lão ta vơ ráo: hoa tai, vòng xuyến, đây chuyền, 

Coi như là toàn những vật thấp hèn. 

Cũng không qua một câu cảm ơn nhè nhẹ† 

Một rồ hạt qui, có khi còn được mặn nồng hơn thế. 


(1) Theo ngạn nạïữt Đức, ngựa người ta tặng cho; chớ 
vạch rằng xem tuổi. 
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Nhưng lão hửa cho hai mẹ con nhiều phần thưởng 
trên trời — 
Và hai bên đều vui sưởng cả haiŒ) 
PHAOXTƠ 
Còn Gretsen thì sao? 
MÊPHIXTÔ 
Băn khoăn, bối rối 
Chẳng biết làm sao, nghỉ sao cho phải. 
Đêm ngày tưởng nhớ tới món nữ trang, 
Và thứ nhất tới ai kia đã đem tặng cho nàng. 
PHAOXTƠ 
Người yêu buồn thì mình không sao yên bụng 
được, 
Anh phải đi kiếm ngay cho nàng cái khác. 
Kề cũng chẳng có gì là đẹp, cái vừa rồi. 
MEPHIXTÓ 
Phải, đối với ngài thì đã lắm, toàn chuyện trẻ 


con thỏi l 
PHAOXTƠ 


Thôi, đi đi! Chiều ỷ mình, làm cho kỳ được. 
Cử bám lấy mụ bàng xóm của nàng cho chắc. 
Quỷ tài năng như chú mà lại chịu khoanh tay? 
Đi, kiếm cho mình một quà tặng mới về đây. 
MÊPHIXTÒ 
Thưa với chủ nhân, em xin cúc cung tận tụy! 
Phan+lơ ra 
MEPHIXTÔ 
Một gã đa tỉnh cuồng sỉ như thế. 
Không chừng sẽ đốt trăng sao, đốt cả mặt trời 


Cho người yêu tiêu khiền, chứ không chơi! 
(Hắn ra) 


(1) Linh mục và người mẹ 
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BÉN NHÀ NGƯỜI HÀNG XÓM 


MACTƠ (một mình) 
Xin chúa tha tội cho chồng tỏi. 
Anh ấy chẳng làm gì cho tôi sung sưởng cả. 
Cử biền biệt quanh năm, đi khắp nơi thiên hạ 
Đề tôi trơ trọi trong cảnh nghẻo nàn. 
Tôi chưa hề làm anh ấy giận hờn, 
Chúa biết cho tôi, tôi yêu chồng hết lòng hết sức. 
(Chị 'a khóc) 
Hay đã chết mát rồi? ði biết bao cay cực. 
Cả một tờ báo tử cũng bặt hơi tăm. 
MACGARPT (nảo) 
Bác Mactơ ơi ! 
MACTƠ 
Eia, Gretsen, gì thế cô em? 
MACGARET 
Tôi bủn rủn cÃ người, đứng tưởng không vững 
nữa | 
VI lại thấy cái hộp này trong tủ. 
Họp gỗ mun rất đẹp, ấp đầy 
Toàn những đồ rực rỡ nhất xưa nay, 
Còn quỷ báu hơn cả món đồ bữa trước. 
MACTƠ 
Đừng có hổ với mẹ cô, kẻo bà mà biết được 
Là lại lon ton đi cáo tội với Cha ngay. 
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MACGARÊT 
Nhưng bác hãy coi, nhìn kỹ hộ đi này, 
MACTƠ 
Ôi, cô em quả là người tối số ! 
MACGARET 
Buồn thay, tỏi không sao dám mang bao của độ 
Mà ra đường, ra phố, hay đến lễ nhà thờ ! 
MACTƠ 
Thì em cứ sang bên này với chị, tha hồ| 
Đeo mỹ trang lên người, ai hay chỉ mà ngai? 
Hằng giờ soi gương, nhìn bóng mình qua lại, 
Chị em mình cử thế đủ tươi rồi. 
Rồi thiếu gì dịp tốt, hội lễ, ngày vui, 
Ta sẽ dần dà đưa ra cho thiên hạ thấy. 
Trưởc hết sợi dây chuyền con, rồi hạt bỏng tai 
lấp láy, 
Bà mẹ nhà đâu có biết đề sinh.nghỉ? 
Hoặc ta hịn chuyện gì kheo khéo, ngai chỉ ! 
MACGARÉT 
Ai mang tới hai hộp kia được nhỉ? 
Việc này xem ra cỏ điều khòng hợp lẽ... 
(Cỏ !iểng gỗ cửa-) 
Trời! Khòng khéo mẹ tôi... Giờ biết làm sao? 
MACTƠ (nhìn qua màn cửa nhỏ) 
Không! Một ông khách lạ, Xin mời vàoL 
M¿phiat6 bào, 
MÊPHIXTÓ 
Tôi vào thế này, thực quả là mạo muội. 
Vậy dám mong bà và cô thứ lỗi, 
(Hắn lùi bước, củi chào Macgarêt), 
Tôi muốn hỏi bà Mactơ Svectơlal, 


MACTƠ 

Chẳng hay ông hỏi gì? Mactơ chỉnh là tôi. 
MEPHIXTÔ (nói nhỗ uới 3iactg) 

Được gặp bà đây, thế là tôi mãn ý, 

Cô khách nhà bà rất mực là cao quý. 

Xin miễn thứ cho việc đường đột vừa rồi. 

Chiều hôm nay, tôi sẽ lại vào chơi, 
MACTƠ (nỏi (o) 

Lịch sự ở đời, cháu ơi có thấy? 

Ông đây cho cháu là cô nương cao quý đấy I 
MACGARET 

Tôi chỉ là một con bé nghèo hèn. 

Lạy Chúa tôi! Ông quý hóa quả lời khen. 

Trang sửc ngọc vàng này, tôi không là chủ, 
MÊPHIXTO 

ỒI Phải đân đo đồ trang sức đó? 

Cô có một tư dung cao nhã, đôi mắt rất tỉnh anh, 

Tôi được ở lại đây thì sung sướng thực lình. 
MACTƠ 

Tôi rất muốn biết ông có gì đem lại? 
MÊPHIXTÔ 

Tôi muốn có tin vui mang tới, 

Nhưng... xin bà đừng quử trách lôi, 

Ông gửi lại lời chào — Ông đã qua đời. 
MACTƠ 

Chết rồi ư? Ôi thôi rồi, tấm lòng ehung thủy ! 

Chồng tôi chết rồi! Ôi! Tôi cũng muốn chết đi liBn 

th 

MACGARET 

Bác ơi, đừng tuyệt vọng, bác ơi! 
MẼPHIXTÔ 

Câu chuyện thương tâm, xin nghe kề hết đầu đuôi. 
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MACGARET 

“Trọn đời tôi, tôi không muốn yêu ai hết, 

Để khỏi phải chết buồn vì những phen tử biệt. 
MẼÊPHIXTÔ 

Vui tất sinh buồn, và buồn tắt sinh vui. 
MACTƠ 

Xin cho nghe ngày sau hết của chồng tôi. 
MEPHIXTÔ 

Paäu là nơi thi hài òng chôn cất, 

Bèn cạnh thánh Antông, bằn bặt 

Nằm trong đất được ơn thiêng: 

Ngàn năm một giấc bình yên. 
MACTƠ 

Ngoài ra, ông không mang gì về cho tôi khác nữa? 
MÊPHIXTÔ 

Gõ. Một thỉnh cầu lớn lao trong đó: 

Là, bà hãy xin ba trăm lỗễ-hát eho ông. 

Gòn túi tòi đây, nó chỉ rồng không. 
MACTƠ 

Sao? Không một chút nữ trang, mòt đồng tiền nhỏ? 

Người thợ nào đầy bao cũng thường vẫn giữ, 

Gọi là kỷ vật làm tỉn, 

Dù khó khăn đói khát cũng không quên? 
MÊPHIXTÔ 

Yề phần bà, thưa bà, tôi rất là ái ngại, 

Nhưng quả thực, ông không Liêu bừa bãi. 

Ông ăn năn về tòi lỗi của ông, 

Và khồ đau, rên xiết cho tởi phút sau cùng. 
MACGARÊT 

Ôi! Con người sao rủi ro đến thế! 

Thế nào tôi cũng xin cho ông vài lễ. 


MEPHIXTÔ 
Cô xứng đảng lä người nên sớm có lương duyên. 
Cô rất đáng yêu, thưa cô bé dịu hiền. 
MACGARÊT 
Không đâu! Giờ chưa nên vội bàn chuyện ấy. 
MÉPHIXTÔ 
Nếu chưa lấy chồng thì nên kiếm một chàng tình 
tứ VẬY. 
Có trong tay một đối tượng tuyệt như kia : 
Là phúc trời đẹp nhất, chử còn chỉ? 
MACGARỆT S 
Đó không phải là lệ vùng này đâu ông ạ. 
MỆPHIXTÔ 
Lệ hay không, thường như vậy cả. 
MACTƠ 
Thôi, xin ông kề nốt chuyện cho nghe, 
MỆPHIXTÔ 
Tôi ở bèn giường khi kể liệt! sắp ra đi. 
Giường rơm mục hôi rình, thực gớm hơn phân 
bằnT 
Nhưng ông được chết lành, ng lấy làm hồi hập 
Rằng bao tội nợ đều trả chưa xong. 
Ông kèu lên: « Tôi thù ghét tôi hết sức hết lỏng! 
Tôi lìa bổ vợ tôi, tôi bổ nghề, bổ nghiệp I 
Nghĩ chuyện ấy, đủ làm tôi phi chết! 
Gòn lại trần gïan, mong nàng tha thử cho tốil> 
MACTG (#àóc) 
Anh thân yêu, đã từ lâu em tha thứ cho anh rồi! 


(1) Kể liệt: người ốm, theo cách nói của người công 
giáo. 
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MEPHIXTQ 
q Nhưng có Chúa biết cho, nàng còn nặng hơn tôi 


về tội lỗi. » 
MACTƠ 


Anh ấy nói đối rồi! Kề miệng lỗ mà còn nói dối 
MÊPHIXTỦ 
Nếu tôi hiều không sai 
Thl chẳng qua mẻ sảng cơn hấp hối mà thôi. 
Ông nói : « Tôi rảnh rang gì mà lang thang lêu lồng 
chứ ? 
Phải cho nàng eỏ conl rồi còn kiếm bánh mi 
¿ : cho nữaL 
Mà bánh mì là theo sát nghĩa hẳn hoi. 
Phần của tôi, tôi cũng khó lòng yên ồn nuốt eho- 
trôi. » 
MACTƠ 
Thế ra anh ấy quên hết rồi ! quên tình, quân nghĩa, 
Tôi vất và biết bao, đêm ngày chẳng kề. 
MEPHIXTO 
Không, ông nhở chứ, nhớ thấm thía, sâu xa. 
Ông kể rằng: « Khi tôi rời khỏi Manta 
Tôi đem hết chân thành cùng vợ con cầu xin với 
Chúa. 
Nên Chúa rủ lòng thương xuống ơn phù hộ. 
Tầu chúng tôi đướp của Thồ-nhĩ-kỳ một chiếc tần 
to, 
Mang rất nhiều châu báu của nhà vua. 
Dũng cẩm của anh em được đồi đào tặng thưởng. 
Và tôi cũng được chia một phần xứng đáng 
Với bao nhiên công sức của tôi, » 
MACTỢ 
Thế ư? Vậy của kia anh chòn giấu ở đâu rồi? 
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MÊPHIXTö 
Của rải rác bốn phương, có trời mà biết được! 
Ông bắt gặp một cô nàng rất là sạch nước 
Khi qua chơi thành Nap như vị kháeh phong lưu, 
*Öô gắn bó với ông chỉ thiết, đến nổi mối tình sâu 
Ăn thấu tận tim gan cho tới ngày óng tàn số. 
MACTƠ 
ö đốn mạt chưa? Cướp cả phần con mà không 
biết hồ! 
Bao phen khốn khồ, bao nỗi gian lao 
Mà bước chân nhục nhã không chút ngại ngần 
L sao? 
MÊPHIXTÔ 
Vâng, mà vì thế quả nhiên ông thiệt mạng. 
Nếu ở địa vị bà, thì tôi thiết trỗng 
"Tôi cứ đảnh một năm tang tóc cho hợp tình đời. 
"Và tôi tìm, trong khi đó, một bạn mới cho tòi, 
MACTƠ 
Lạy Chúa tôi, tìm được ở đời một người chồng 
như thế 
"Tôi thiết nghĩ, cũng không phải dễ. 
Khỏ thấy được ai cuồng dại mà lại đáng yêu 
hơn?... 
Chỉ phải tội quả mê say bay nhảy bốn phương, 
Mê vợ đẹp người ta, mẻ rượu vang chốn khác, 
Với cải thói chết toi: mê thô lò súc sắc, 
MÊPHIXTÔ 
Được rồi! Việc đó xem ra cũng chịu được nhan 
thôi, 


(1) Anh ta bị cô gái điểm đồ bệnh cho nên mới chết. 
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jến ông cũng như bả, chín bổ làm mười 
Đối xử với nhau tương đương như thế cả, 
Thị trong điều khoản ấy, tôi cũng quyết tìah đám 
hứa: 
'Chiếc nhẫn lương duyên trao được giữa hai ta- 
MACTƠ 
đìõ khéo òng này, cứ nói chuyện bông đùa 
MÊPHIXTÔ (nó! riêng) 
'Chuồn sớm đi thôi! Không khéo rồi Quỷ sứ 
Cũng đến chết với mụ ta vì một lời nói lỡ. 
(Nái uới Greisen) 
“Còn cô em, tâm sự thế nào? 
MACGARET 
lÔng nói gì kia? Tôi chẳng hiều ra sao. 
MẼPHIXTÔ (aói riêng) 
Chà, con hé đề thương. trải tìm thơ dai quát 


CNái lo) 
“Thôi, chảo bà và cô, 
MACGARBET 
Xin chào ông, 
MAỚTU —_ 2242... s4. @% (2 p.Ÿ / 


“Tôi muốn 6ó cái gì làm bằng cứ về sau: 

Chồng tôi chết ra sao, chết bao giờ, chôn cất ở 
đân? 

Tôi vốn đĩ là con người cần thận, 

Muốn cái chết của chồng só giấy tờ chứng nhận. 

MẼÊPHIXTÔ 

Vâng, thưa bà, cứ có hai người cùng nói mọi lời 

Là sự thực đảu đâu cũng được xác mỉnh thôi. 

“Tôi có một òng bạn hiền, người rất là cao nhã. 
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Cần, tôi sẽ đưa đến trước Lòa đề làm chứng tá... 
Tôi sẽ trở lại đây cùng ông bạn. . 
MACTƠ. 
Vâng, ông làm thế giúp chơ. 
MÊPHIXTÔ 
Còn cô đây, cũng trở lại chử, cô? 
Anh ấy rất hào hoa, từng đi đày, đi đó, 
Đối xử với các bà:thì vò cùng lịch sự. 
MACGARÉT 
Trước mặt người ta, e rằng tôi sể ngượng vô cùng. 
MÊPHIXTÔ 
Không! Dù trước đế vượng nào của hạ giới — cũng 
không ! 
MACTởỜ 
Tối nay chúng tôi chờ các vị 
Ở khu vườn sau nhà tòi đấy nhé. 


TRỀN ĐƯỜNG PHỔ 


PHAOXTƠ VÀ MÊPHIXTÔ 


PHAOXTƠ 
Thếnảo? Việc đến đâu rồi? Liệu cỏ sớm von, 
không? 
MBPHIXTÔ 
Hay! Ông nóng lòng như lửa! Em xin chúc mừng 
ông! 
'Chẳng bao lâu, Gretsen ông sẽ nghiễm nhiên làm 
chủ. 
"Tối nay bẻn nhà mụ Mactơ, òng gặp nàng ở đó. 
Mụ này thực chẳng khác trời sinh 
Đô bán thuốc bùa yêu và chắp mối tơ mành. 
PHAOXTƠ 
Càng tốt chứ sao! 
MEPHIXTO 
Nhưng họ lại muốn nhờ ta một việc. 
PHAOXTÔ 
Lại càng hay! Người ném con rô, ta bù con diếc, 
MÊPHIXTð. 
“Ta phẩi đứng ra làm qhứng hẳn hoi 
Rằng thi thể chồng mụ ta đang vên giấc thẳnh thơi 
xứ Pađu, trong vườn đất Thánh. 
PHAOXTƠ 
Như thế là ta phải cất công đi! Thực là khéo tính Ì 
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MEPHIXTÔ 

Ôi! Rõ ngây thơ! chỉ mà phải về vời? 

Chẳng biết cũng không sao, cốt chứng nhận mà thôi. 
PHAOXTƠ 

Không cỏ cách nào hơn, thì thôi, việc ta vứt bỏ. 


MEPHIXTÔ 
Đó! Ông thánh nhà tôi ! Ông vẫn nguyên vậy đó! 
Dễ thường treng đời ông, ðng chẳng có lần nào 
Làm chứng sai ngoa trước thiên hạ hay sao? 
Ông chưa từng đưa ra, rất là vững chãi, 
Những định nghĩa về chúa, về đời, về sự tình thế 
giời, 
Về con người nữa, vởi những gì trong óc, trong 
tim, 
Và đưa ra với bộ ngực hiên ngang, vừng trản uy 
nghiêm ! 
Vậy mà chính thâm tâm òng, nếu ông ngó vào coi 
thử 
“Thì ông biết được gì nào ? Thôi, cử nên tự nhủ: 
Biết chẳng hơn gì về cái chết của lño Sveclai, 
PHAOXTƠ 
Anh vẫn là thẳng nói đối, tên ngụy biện suốt đời. 
MÊPHIXTÔ 
Phải, nếu người ta không biết đời sâu xa thêm. 
chút ít.. 
Vi mai đây, ngài lại không nồng nàn, thống thiết, 
Đem những lời ân ái ngài hẹn bể, thề non 
Lâm cô hé đáng thương ngày ngất cả tâm hồn? 
PHAOXTƠ 
Đó là tự đáy lòng tại 
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MÊPHIXTÔ 
~Phải rồi, đúng lắm! 
Còn những là: yêu dấu muôn đời, thủy chung 
hất tận, 
Cuộc say sưa bao liệt không mãnh lực nào bằng... 
Cũng thốt ra tự đáy lòng chăng? 
PHAo0XTƠ 
Thôi đi! Đúng thế rồi! hi mà ta xúc động, 
Khi tình ta sục sôi, lòng ta cuộn Sóng, 
Aluốn tìm một lời xứng đăng, nhưng không ra, 
Khi ta lao hết mình vào thế giời bao la 
Ta nắm lấy các ngôn từ cao siêu hùng vĩ nhất, 
Và ta gọi vừng lửa kia trong long ta chất ngất 
Là vô cùng, là vĩnh cửu, phải, vĩnh cửu—đúng 
rồi!— 
Thị đó phải đâu trò ma quỷ lừa người? 
MÊPHIXTÔ 
Tòi vẫn có lý như thường. 
PHAOXTƠ 
Nghe này, nhớ giùm cho làm phúc, 
Xin đừng bắt tôi phải hoài hơi nhọc sức: 
Ai muốn tranh lấy lý, cứ việc mồm năm miệng: 
mười 
Là cuối cùng cũng có lý được thôi. 
Vậy thôi, chuyện đổi eo này, tỏi đã chân lên. 
tận cỗ 
Anh có lÿ. Vì sao? Vi tôi không cãi nữa. 


TRONG VƯỜN 


Äfacgarêt khoác lay Phaoalg, Wfactơ uà Mêrtiztô 
đi đì lại lại. 


MACGARÉT 
Em thấy rõ là ông rất độ lượng cùng em. 
Ông củi xuống ngang tầm, em càng thêm bối rối, 
Người từng trải đó đây, vẫn thường quen rộng rãi. 
Chín bỗ làm mười mà lòng vẫn tươi vui, 
Ghứ thực ra, người có học, em hiều lắm rồi, 
Ihó ưa được chuyện chủng em: nó nghèo nàn 
quá đỗi. 
PHAOXTƠ 
Một ánh mắt em nhìn, một lời em nói 
Gòn hay hơn tất cả nghĩa lý của trần gian. 
(Phaoxtơ hẳn tay năng) 
MACGARPRT 
Ôi, đừng! Tay em như thế, sao đáng đề ông bôn? 
Nẻ vừa xấu vừa thô! — Bao nhiêu là thử việc 
Em đều phải nhúng vào... Mẹ em hơi róng riết- 


(Họ đi qua) 
MACTƠ 
Thế ra ông, quanh năm óng vẫn cứ ngược xuôi 
hoài? 
MẼPHIXTÔ 


Gông việc nhiệm vụ mình, nó bắt vậy, bà ơi! 
-Có lắm nơi, rứt ra đi cũng đến là đau khô, 
“Nhưng nào có lỳ được ra ở nguyên một chỗ? 
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MACTƠ _ : 
TTuôi thanh xuân hăng hái thì bay nhây cũng vui 
thôi, 
Nhưng khi nào giả với yếu nó sồng sộc đến nơi 
- rồi 
Mà cứ eòm cọm một thân đi về nơi cửa mộ, 
Thi cảnh ấy chẳng còn ai cho là sung sướng nữa. 
MEPHIXTÔ 
Từ xa nhìn sự thề cũng đủ khiếp lên rồi l 
MACTƠ 
Gho nên, ông bạn ạ, nên liệu chừng tính tước đi 
thôi. 
te đi qna) 
MAGGARỀT 
Vâng, « Mặt xa xôi thì lòng cách biệt, s 
Đó là phép thông thường với các ngài lịch thiệp. 
Têng với ông thì bè bạn khắp nơi nhiều, 
Họ hơn chúng tỏi về trí tuệ biết bao nhiều † 
PHAOXTƠ 
#m nên tin tôi: cái mà người ta gọi là ‹ trí tuệ » 
_ Thường chỉ là hợm mình, và nông cạn mà Hhôi. 
MACGARET 
Sao lại thế? 
PHAOXTG ) 
Ồi, cờ sao lòng giản dị và tính thuần chân 
Lai không tự nhàn ra giá quý, tính thiên thần? 
Cơ sao lòng khiêm cung đức năng ưu việt nhất 
Mà tạo hóa đa LInh đã mở tay ban phát... 
MACGARET 
Ông chỉ nghĩ đến em một lát ngắn mà thôi. 
&à em chẳng thiếu ngày giờ đề nghĩ đến ông rồi. 
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PHAOXTƠ 
Hân là em cũng thường khi một mình thư thãÈ 
MACGARET 
Vâng, gia đình em không lấy gì làm lớn cả... 
Tuy thế, việc nhà cũng cứ phải chăm nom. 
Chúng tôi không nuôi người ở, nên đầu sớm cuốš 
hôm, 
Em phẩi nấu ăn, mua sẵm, đan, may, thau quét. 
Mẹ em việc gì cũng dỏi xét nét ˆ 
Và rất là chỉ ly, 
Mù cũng không phải vì lo thu xếp khó khăn gì. 
Chúng tôi kề còn dễ xở xoay hơn nhiều nhà khá: 
nữa.. 
Cha em để lại cho một gia tài cũng khá: 
Ở ngoại thành còn một nếp nhà, một khoảng: 
vườn con, 
Đến bây giờ em cũng được rảnh rang hơn. 
Ảnh trai em thì vào lính, 
Em gải em chết vi yêu mệnh. 
Ôi! Vì đứa em, em đã từng vất vả nhiều bề! 
Nhưng em vui lòng chịu lại tất cả nổi nhọc nhằm 
kia, 
Vi thực tình, em rất là thương đứa bé, 
PHAOXTŒ 
Thực là một thiên thần, nếu cô em giống như c& 
chị 
~-MACGARET 
'Tôi nuôi cho em lớn, em rất bén hơi tôi, 
Cha tôi chết đi, em bé mới ra đời,. 
Cả nhà trởng mẹ tỏi không sao còn sống được: 
VI sau lúc làm bồn, sửc mẹ tôi quá nhược; 
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Lại phục hồi rất chậm, chỉ khả lên từng chút 


từng ly, 

Nên chuyện cho con bủ, mẹ không còn đám 
mong gì. 

Tôi đành cặm cụi nuôi em bằng sữa pha thêm 
nước... 

Em thành con tôi, tôi bồng trên lay, tôi òm vào 


ngực- 
Em biết cười, biết rỡn, em lớn lên lần ':ồi. 
PHAOXTIỜƠ 
Có hẵn thấy được niềm vui thanh khiết nhất đời. 
MAGG AHIÝT 
Vàng, nhưng cũng thấy cã những phen cực nhọc. 
Ban đêm, chiếc nôi của em đặt trong một góc 
Sát vời giường tôi, nên mỗi lúc em cựa mình 
Là tôi liền tỉnh đây rất nhanh. 
Khi thì lấy nước cho, khi thì cho nằm cạnh, 
Khí lại phải bế lên, nến vỗ về không min, 
Hồi ru ru, nựng nựng, chạy nhảy khắp gian buồng. 
liôm sau đã ở bén thùng giặt từ lúc sớm tỉnh 
sương, 
Rồi lại đi chợ mua ăn, lại về nhà nấu bếp, 
Ngày nọ tiếp ngày kia, cử y nguyên một nếp. 
Thưa ông, đâu phải luôn luôn được phấn khổi 
thư nhàn, 
Ghỉ được một điều là ăn ngủ có ngon hơn, 
(Họ đi qua). 
MACTƠ 
Cũng tội nghiệp cho đàn bà, tốn bao công sửc 
Mà không chuyền được một lão giai tân già cấc! 
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MEPHIXTÔ 
Nếu mà ai cũng được như bà đây 
Thì tòi sẽ xin chừa tính hư hỏng đi ngay. 
MACTƠ 
Ông nỏi thực đi, hay ông chưa tìm đâu ra món, 
Tấm lòng ông chưa đô nơi có ohốn? 
MÊPHIXTÔ 
Tục ngữ có câu: một mái nhà riêng, 
Một người vợ hiền là sưởng như tiên. 
MACTƠ 
Thế này cơ: Hay ông không hề gặp đâu mãn ÿ? 
MÊPHIXTÔ 
Đâu tôi cñng được đãi đẳng tử tế. 
MAGTG = 
Ý tôi muốn hỏi: ông chưa gắn bỏ với ai chăng? 
MÊPHIXTÔ 
Với đàn bà, chở bao giờ nên đùa cợt lăng nhăng; 
MÁCTƠ 
Ô, tôi nói mà ông không hiều! 
MEPIHIXTÔ 
Bà trách tôi, tôi xin eam chịu. 
Nhưng tôi hiều rằng bà.. lông tốt thực mênh 
mông: 
(io đi qua) 
PHAOXTƠ 
Nàng tiên yêu quỷ, 
Em nhận ra tôi tức khắc phải không 
Khi cửa vườn này chân tôi vừa bước tới? 
MACGARET 
Ông không thấy sao? Mắt em nhìn xuống ngay; 
lòng bối rối... 
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PHAOXTƠ 
Em còn giản tôi chăng về cử chỉ hôm xưa, 
Tôi cả gan ngăn đón bước em qua 
Khi ở nhà thờ em vừa ra khỏi? 
MACGARET 
Em rất sững sờ, vì chuyện như kia em chưa bao 
giỜ gặp phải, 
Xưa nay chưa hề một ai đã nghĩ xấu về cm. 
Em tự bảo mình phải xét mình xem 
Dáng điệu mình có điều chỉ là trai lơ, ngạo nghễ, 
Đề người ta ngang nhiên tưởng đâu là có thể 
Suồng sã coi mình như hạng gái làm nghề. 
Xin thú thực rằng, tuy vậy, vẫn có một điều chỉ 
Như thầm nhủ em đối với òng sẵn lỏng thể tất. 
Nhưng lại cũng rỡ ràng, em giân em rất là gay gẫt 
Rằng đã khòng tổ ra hực tửc với ông thêm. 
PHAOXTƠ 
Em thản yêu Ì 
MACGGARÉT 
Khoan hằng, đề cho em... 
Nàng ngẻ! mội bồng cúc đề rồi bứt từng cánh 
buông xuống 
PHAO0XTƠ 
Em lâm gl. kết bó hoa chăng? 
MACGARET 
Không phải, 
Chỉ một trò chơi, 
PHAOXTƠ 
Thế nào? sao lại... 
MACGARBT 
Đừng hỗi. Ông lại cười em thôi. 
(Nàng lầm bầm như đếm từng cảnh hoa rơi) 
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PHAOXTƠ 
Em iầm nhầm gi? 


MACGARET 

Chàng yêu tôi. — Chàng không yêu tôi. 
PHAOXTƠ 

Ôi nét mặt thần tiên hiền hậu ! 
MACGARET 


Chàng yêu — không — chàng yèu — không Ì 
(Bứt cảnh cuốt cũng, mừng rỡ rất dáng yêu) 
Chàng yêu ! 
PHAOXTƠ 
Phải đó, hỡi cô em bé bổng, thơ ngày, phải đó l 
Hãy coi lời hoa kia là lời truyền của Chúa. 
Chàng yêu em, em hiểu rõ chăng em? 
Chàng yêu eml lời biết mấy êm đềm 
Chàng yêu eml 
(Chảng nằm lấn hai taụ Macaar6lL) 
MACGARET 
Em run quá Í 
PHAOXTƠ 
Đừng, em ơi, can chỉ mà run sợ! 
Hãy để cho thiết tha luồng mắt nọ, 
Với khẳng khit nắm tay này nhắn nhủ vào tai 
Những tiếng tâm tư không thốt được nên lời, 
Trao gửi cả eho nhau, đắm trong cảm khoái 
Của phúc lành sẽ còn tồn tại mãi. 
Đúng rồi, còn mãi mãi, em ơi. 
Nó mất đi là khổ hận trọn đời L 
Không, nó sẽ không hạn kỳ, không hạn độ! 
MACGARET (nấm lũy !ay chàng rồi gỗ ra chạy 
trốn. Chàng sững sở một chấi rồi chạy theo) 
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MACTƠ (trở iại) 
“Tổi mất rồi ! 
MÈPHIXTÔ 
4Ghủng tôi cũng xin phép về thôi. 
F MACTƠ 
Ä\y, tôi eñng muốn giữ các ngài ở lại chơi lúc nữa, 
Nhưng phải cái ở đây con người ta ác quái s 
.Hình như suốt ngày họ chẳng có việc chỉ lâm 
Đáng làm hơn là xoi mới, lắng nghe 
.Xem ai vào, ai ra ở bèn nhà người khác, 
Minh giữ mấy, họ cũng cứ xì xào bàn tán được: 
Đồi bạn trẻ đâu rồi? 
MẼPHIXTO 
Đôi bướm đương nhởn như 
Ở kia kìa ! 
MACTƠ 


tÔng ấy xem chừng cũng quyến luyễn cô ta. 
MÉPHIXTð 


đỏ ta cũng vậy. Ấy sự đời là thế đấy! 
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MỘT NHÀ MÁT TRONG VƯỜN 


MACGARÉT chap uào trốn sau cảnh cửa, một 
ngôn lap đặi trước miệng, nấp nhìn qua khe hÈ. 


MACGARÊT 
Đang đến! 
. PHAOXTƠ (bước uảo) 
À, có tỉnh quái! cô lại định trêu tôil 
Nào, chạy đâu Ì (châag ôm hân 1facgarÉt) 
MACGARET (ám gài lấp nà hồn lại chúng) 
Ôi người yêu quý nhất, em yêu anh hết sức. 
Em yêu anh, yêu quả đi thòi ! 
MÊPHIXTÔ (dập cửa bên ngoài) 
PHAOXTƠ (giậm chán) 
Ai đấy? 
MÊPHIXTÔ 
Bạn đây thôi, 
PHAOXTƠ 
Đồ súc vật! 
MÊPHIXTÔ 
Đã đến giờ nên tạm biệt nhau rồi, 
MACTƠ (đến) 
Vàng, thưa ngài, giờ này cũng đã hơi muộn thật. 
PHAOXTƠ 
Hay đề cho tôi tiễn bước hai người? 
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MACGARET - 
Sợ rằng nhỡ mẹ em... Anh, tạm biệt thôi, 
PHAOXTƠ 
Tôi đành phải đi sao? Vậy thì xin tạm biệt, 
MACTƠ 
Xin chào ngài. 
MACGARET 
Anh về... Mai đây lại cùng nhau gặp mặt. 
(Phaoxrlg uà Mẻphiztô cứng ra) 
MACGARBT # 
Lạy Chúa tôi, người đâu mà sâu sắc nhường kia? 
Mọi sự mọi điều đều thấu hết chi ly! 
Trước mặt anh, mình đâm ra hối rối, 
Chỉ biết gật đầu « vâng » ở mọi cân anh nói. 
Ôi, tôi chẳng qua là một con bẻ rất ngu sỉ, 
Cũng chẳng hiểu về mình, anh thấy những chỉ chỉ.. 
(Nâng ra) 
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PHAOXTƠ (một mình) 
Hỡi đấng thần linh cao cÄ! Œ) 
Hỡi người đã xuống ơn ban cho tôi tất cả, 
Tất cả những gì tòi khẩn thiết xin Người. 
Thực bố còng qua lửa rực Người đoái đến cùng 
tôi. 
Người đã cho tôi cả thiên nhiên làm giang sơn 
cầm tủ, 
Được thăm thía mà cảm thỏng, được tha hồ mả 
hưởng thu; 
Cho tôi viếng thăm không phải đề bình thắn trầm 
trồ 
Mà còn được lìm vào tận đáy cõi Luẫm sâu, 
Như soi rõ tàm can của một người bạn thiết. 
Người cho tôi được điềm qua cả một dãy liên 
hoàn van vật 
Và đạy cho tòi nhận thấy đâu cũng có anh em 
mình: 
“Trong bụi cây yên tĩnh, đưới làn nước, giữa khinh 
thanh. 
Rồi, khi giòng tố về, rừng gầm gào chuyền động, 
Khi cây thông lớn vút ngàn vật mình ngã xuống 
Kéo theo ngành nhánh những cây cối xung quanh, 


—Œ) Thân đất, 
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Và tiếng vang đồ gẫy hòa cùng sấm động bên 
ghềnh 
Thì Người đưa tòi vào nơi bình an hang thẳm. 
Trong đó Người cho tôi phát hiện ra tôi, nhìn mình 
suy ngẫm 
Thấy được bao điều bí ần ngay ở bản thàn mình. 
'Và trước mắt tôi, khi hiền dịu áng trăng thanh 
Xuất hiện trên cao, thì cũng đồng thời nồi rõ 
ở lưng vách núi, trên làm cây, chập chờn sương phủ, 
Tung linh ảnh bạc những hình ảnh xa xưa 
Đến làm địu trang nghiêm trong hứng thú suy tư. 
Nhưng lhan ôi, con người có đâu được mười phần . 
ý toại? 
cất biết lắm rồi! Bèn hạnh phúc khiến cho mình 
phơi phới 
Như được nàng lén gần tới oÄ thần minh, 
Thì Người ban cho tôi một bạn đồng hành ) 
Tôi khó nỗi tách rời đù hắn lạnh lùng trắng trợn, 
Làm tôi sút kém nhỡn tiền. Chỉ một lời hắn mớm 
Là bao ơn huệ Người ban tửe khắc thành không. 
Hắn khơi chảy trong tôi một tình ái bạo cuồng, 
Mè luyến không nguôi một trang nhan sắc nọ. 
Tôi cứ lao đao, từ khát khao sang hưởng thụ 
Và tronể hưởng thụ lại thương nhớ khát khao. 
MÊPHIXTÔ (xuất hiện) 
Sao, sống mãi kiêu này chưa đủ ngắn hay sao? 
Mà ngài vẫn cứ còn say đấm mãi? 
Nếm chơi thử xem sao kề cũng là vô hại, 
Nhưng cũng liệu mà tìm cái "kháe eho mơi mới 
hơn kia! 


(1) Mêphixtô. 
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PHAOXTƠ £ 

Tôi muốn anh có việc gì khác đi làm đi, 

Người ta được một ngày vui, đừng đến đây rnà phá. 
MÊPHIXTö 

Vâng, vâng, xin đề ông vén. Nhưng mà ông ạ, 

Ông cự tôi hơi quá, như thế thực không nên. 

Bạn khó tính như ông, cắm cấu, điên điền, 

Thì có sao cũng chẳng lấy gì làm thiệt lẫm. 

Suốt cả một ngày, bao nhiêu là lấn bấn! 

Xem cái gì ông vừa ý, cải gì không. 

Đố ai moi gì được ở nơi ông. 
PHAOXTỢ 

À hay! giờ thì thực đúng đi vào giọng điệu l 

Người ta bắt tôi cảm ơn vì đã làm tôi khó chịu † 
MI'PHIXTỎ 

Tội nghiệp thay! cậu bé trần gian ơi] 

Không có tôi, cậu sống ra sao rồi? 

Chính tay này đã cứu anh ra khối 

Cái bệnh mư màng viễn vòng quá dỗi ; 

Không có tôi, eó lẽ tử lâu 

Anh đã cất mũ chào từ giã quả địa cầu. 

Ai bất anh phẩi như loài củ vọ, 

Sống mốc thếch trong hang, lấy hốc khe làm ồ? 

Ai khiến anh như con cỏe ăn rên, 

Hit nước tanh tao trong hồm đá ướt nhèo? 

Chà, ngày tháng tiêu đao thực là vui thủ nhỉ? 

Cụ tiến sĩ bám trong anh vẫn thâm căn cố để, 
PHAOXxTƠ 

Mi hiều làm sao cuộc sống giữa nguyên sơ 

Đã truyền sức mới nào vào tâm hồn ta? 
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Phải, nếu mi thấy được ra có nguồn phúc đó 
“Thì thẳng Quỹ là mi sẽ chẳng để cho ta Đụ ng 
thụ. 
MÊPHIXTÔ 
Phải, đó quả nhiên là diễm phúc tuyệt trần rồi! 
Nằm trên đỉnh nọn cao, đêm xuống, sương rơi; 
Mở tay ôm lấy cả đất, trời vào lạc thú. 
Yươn mình lên tưởng ngang tầm Thánh Chúa, 
Dò sâu bằng mộng tưởng vào đảy ruột địa cầu; 
Qua bản thân, cả còng trình sáng thế ôn lại từ đầu, 
Hồn thanh cao hưởng một thủ mung lung nào đó, 
Rồi ngây ngất hòa mình trong khòng gian vũ trụ, 
Rũ sạch khỏi nhân thân cái phảm tính trần gian... 
Rồi, cuộc chiêm nghiệm cao vời kia sẽ kết thúc 
hoàn toàn 
-Bằng...(Hẩn Iửm một cử chỉ) 
jWhưng thôi, không tiện nói. 
PHAOXTơ 
Sà! Đồ tầm bạyI 
__ MEPHIXTÔ 
Ứ, cải đó öng không ưa cũng phải. 
:Ông cứ việc sượng sùng kén: e Tầm bậy s, có làm 
sao? 
“Vàng, không nên nói vào những lỗ tai đạo đức 
thanh cao 
Gái mà lòng đạo đức thanh cao nào cũng khòng 
tránh khôi, 
,Vả, cử đề cho ngài có một vài cơ hội 
Được mình dối minh đôi chúi, cũng hay bay! 
Nhưng ông sẽ khòng sao chịu nôi được dài ngày. 
(Giờ, òng bạn đã bắt đầu thấy bơ phờ rồi đó. 
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Nếu cứ mãi thế này, sẽ đấm chìm kbhõn khổ 

Vào âu lo, điên đại, hoảng loạn cho mã coil 

'Thế đủ lắm rồi. Người yêu ông đang ủ rũ một nơt 

Nhìn chung „quanh, đâu cũng thấy âm u, rầu rĩz 

Hình ảnh òng, không lúc nào nàng để ngoài ý 
nghĩ, 

Niềm yêu ông dào đạt tràn ngập cả tâm hồn. 

'Tử lúc ban đầu ông đem tình mê dẩm dập dồn. 

Dội vào lòng nàng ào ào hung đữ 

Như nguồn suối khi tuyết tan chảy tràn lan xối 

XÃ... 

Rồi bổng nay: suối sạn, mạch ngừng! 

Thiết nựhĩ tôn ông nên rời bỏ cảnh rừng 

Đam hết lòng thương của con người đại độ 

Mà đền đáp công lao cho tấm tình son trẻ đó 

Bấy lâu chung thủy vì ai. 

“Tôi nghiệp cô em, giờ phút tựa năm dài 

Bên cửa sở bảng khuảng, nhìn mây trời lửng 
thững 

Bay trên dãy thành xưa về những miền xa vắng 

Nàng thẫn thờ thường hát: 

« Ước gl em có đôi cánh chỉm kia » 

Suốt cả một ngày cho tới tận đêm khuya, 

Đôi lúc oũng vui tươi, nhưng thường thì ủ rũ, 

€ó khi khóc, khóc như mưa như gió, 

Hồi trở về yên lặng thắn nhiên như có vẻ bình 

tâm 
Nhưng thực ra vẫn khồ vì yêu ngấm, yêu ngần. 
PHAOXTỚ 
Loài rắn! Mi đúng là loài rắn l 
MEPHIXTÔ (nổi riêng) 
Chử còn gì! Mĩ bị ta đang quấn, 
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PHAOXTỢ 

Đö khốn kiếp! Mau cút sớm ngay đi! 

'Đừng nhắc chỉ hoài đến nhan sắe dịu hiền kìa, 

Đừng khơi nhở gợi thèm cho lòng ta đang chết dở: 

Thêm khao khát tấm thân ngà ngọc nữa. 
MEPHIXTÓ 

Gó hề chỉ? Họ tưởng bạn bay rồi, 

Mà thực ra bạn cũng đã bay gần một nửa đấy thỏit 


PHAOXTƠ 
Tôi vẫn ở cạnh nàng, dù là cách mấy trùng mảy 
5 nước, 
Cũng không quên được nàng, khòng đề nàng mất 
được! 


Ôi! cả với Chúa Kirixitỏ tòi cũng nổi lòng ghen. 

Khi mình CGhủa được nàng tới đặt môi lên. 
MÊPHIXTöÔ 

Tuyệt lắm rồi ! Minh cũng vẫn ghen với ông bạn đỏ. 

Về một cặp cừu sinh đôi dưới khóm hồng gắm cổ. C: 
PHADXTEŒ 

Xéo đi! Quản mồi chài. 
MEPHIXTỎ 

Hay! Ông chửi tôi, mà tôi vẫn cử cười, 

Chúa dựng loài người, đỏ nam “và có nữ, 

Cũng phải nhận mối munh là một nghề cao nhất cả. 

Nên chính Người cũng tự nhúng lay vào. 

Nào, đi thời. Chà, tội nghiệp làm sao l 

Đi đến với người yêu, đi vào chốn phòng khuệ 

êm ải, 
Chứ cỏ di vào chỗ chết dàu nã cũng ngài! 


(1). Kinh Thánh có đoạn ví cặp vủ như một cặp cừu 
sinh đôi. 


307 


PHAOXTƠ 
ở trong tay bạn ngọc thì phúc thiên đàng cũng 
sẽ hóa vô liêu. 
Nào, đưa ta đi sưởi ấm trong hơi nóng ngực 
người yêu, 
Nhưng ta có quên đâu nỗi thương đau minh nàng 
phải gánh? 
"Ta chẳng phải sao, một kể giang hồ, bốn phương 
vô định? 
Một kể vô loài, lạc phách, cử nhắm mắt liều thân 
Mà đâm chao xuống vực như thác đồ ầm ầm, 
Vượt đá, băng ghềnh, hung cuồng, dữ đội? 
'Còn nàng, đứa trẻ thơ vô tâm, võ tội, 
Sống trong một lều con, vườn nhỏ, trên thung 
lũng Án-sơn, 
Tầm mắt chẳng xa hơn 
Vòng nhỏ hẹp giản đơn việc hàng ngày gia sự. 
Vậy mà ta, kẻ đã bị Chúa trời nguyền rủa, 
Ta chưa lấy làm hã dạ 
Xắn tay bẫy đá trên đường 
ĐỀ ném vào cho tất cẢ tan hoang? 
Ta còn sẵn tới tận bản thân nàng, 
Tân đời yên tĩnh của nàng mà đỏi tàn hủy nữa. 
Hi địa ngục, mi cần một con sinh như vậy đỏ 
Vậy mau lên, Quỹ địa ngục l 
Hãy giúp ta rút ngắn khắc khoải lúc lâm chungl 
Việc phải đến đân, hãy đến, ngay tức khắc cho 
xong, 
Gho số hệ của nàng đồ xuống thân ta ngay tức 
khắc, 


'Cho ta với nàng, cả hai, đều xuống vựe. 
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MÊPHIXTÔ 

Lại ngùn ngụ lên kia, như lửa bốc dầu sôi. 

Thôi, đi mà yên ủy nàng đi, ông đại ngốc của 
' tôi ơi! 

Một đầu óc nghèo nàn khi chưa tìm thấy lối 

Liền than là mại vận rồi, không còn chỉ hết trọi† 

Đáng phục thay ai bản lĩnh đấng anh hùng! 

Ông, kề ra cũng quỷ lắm, chứ không không, 

Vậy mà... Thực ở đời không còn gì vô vị 

Hơn là Quỷ mà lại đâm ra thối chỉ, 
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BUỒNG RIÊNG CỦA GRETSEN 


MACGARÊT 
Thôi rồi những ngày hởn hở, 
Thôi rồi yên tĩnh đời ta! 
Ta còn tìm đâu thấy nữa? 
Không còn thấy lại bao giời 


Từ khi người yêu đi khuất, 
Khắp nơi tựa cảnh tha ma! 
Đời sống dập dồn trước mặt 
Khác chỉ tang tóc đi qual 


Trí ta đâu còn tỉnh tảo, 

Bốn phương trăm nẻo vần vơ, 
Lòng ta chỉ còn äo não, 

Chia thành nghìn mảnh xót xa. 


Thôi rồi những ngày hớn hở, 
Thöi rồi yên tĩnh đời ta! 

Ta còn tìm đân thấy nữa? 
Không còn thấy lại bao giờ! 


Từ cửa sồ ta nhìn ra, 

Chỉ bóng chàng ta dõi đợi. 
Từ trong nhà ta chạy ra 
Chỉ đề đón chàng đi tới. 


Bước đi người yêu chững chạc, 
Dung dáng người yêu hiên ngang, 
Miệng cười người yêu ấm áp, 

Ảnh mắt người yêu rỡ ràng. 


Lời chàng khiến ta ngây ngất, 
Lòng ta ân ái tràn đầy, 

Tay chàng tay ta ghỉ chặt, 
Chàng hón ta, òi nồng say! 


"Thôi rồi, những ngày hớn hở, 
"Thôi rồi yên tĩnh đời ta! 

“Ta còn tìm đàn thấy nữa? 
Jhông còn thấy lại bao giờ! 


“Trải tim ta se thắt lại 
Khi chàng bước lại gần ta. 
Ôi ước chỉ ta giữ mãi 
Không đề cho chàng rời xa, 


Ôi, cái hôn nồng tha thiết ! 
Hôn nhau mãi mãi không thôi† 
Ta muốn chàng hôn mải miết 
Dù ta có chết vẫn tươi, 
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VƯỜN NHÀ MỤ MACTƠ 


MACGARÊT, PHAOXTỢ 


MÁCGARET 
Henrich, anh hứa với em đi! 
PHAOXTƠ 
Làm được chi, anh xin làm hết. 
MACGARET 
Vậy Lhì anh nói ngay đi, cho em được biết: 
Về phần đạo nghĩa, lòng anh như thế nào đây? 
Anh là người tốt, trung hậu tràn đầy, 
Nhưng em chắc anh không lo tới Chúa. 
PHAOXTƠ 
Đề chuyện ấy đó em. Em biết anh yêu em là đủ. 
VI người yêu, anh không tiếc mán, không tiếc thân ; 
Còn ai đi nhà thờ, ai tin Chúa, anh đâu có cần ngăn ? 
MACGARET 
Như thế chẳng nên đảu, còn phải có đức tín, anh ạ, 
PHAOXTƠ 
Phải thế ư em? 
MACGARET 
Ôi nếu anh biết nghe em thì em sung sướng quá ! 
Mà... anh như không tôn trọng các phép thánh linh? 
PHAOXTƠ 
Ảnh Llòn trọng đấy mà [ 
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MACGARỆT 
Nhưng anh không ao ước chỉ tình. 
Đã lâu, anh không xem lỗ mi-xa, không đi xưng tội... 
Thế, anh có tin Chúa không? 
PHAOXTƠ 
Em thân yêu, ai đảm nói 
Là «Tòi đây tin Chủa » hổi em? 
“Thử hỏi ngay cáo vị tu hành, các học giả mà xem! 
Câu trả lời sẽ là tiếng cười báng bồ, 
Cười chính kể đưa ra câu hồi đó. 
MACGARET 
Nhưng còn anh thì anh không tin? 


PHAOXTƠ 
Đừng hiểu lầm lời anh nỏi, ôi nhan sắc dịu hiền 
Ai có thể nêu đích danh Người được, 
Và ai dâm rõ ràng thú thực 
Là « Tòi tin ở Người »? 
Ai dám cảm nghĩ rạch ròi 
Và ngang nhiên tuyên bố 
Là « Tôi không tin Chúa »? 
Người là đấng bao trùm tất cả, 
Bao trùm, chở che và nâng đỡ, 
Người đã chổ chẹ, nảng đổ đôi ta, 
Cả em, cả anh, cả sự vật bao la 
Và chinh cả Người gồm trong đỏ nữa. 
Trời chẳng căng màn trời trên đó, 
Đất chẳng mang ta vững chắc đưới chân đi? 
Và tỉnh tủ ngàn đời chẳng xuất hiện trên kia, 





(1) Tác giã bộc lộ thể giới quan phiểm thần trong đoạn 
nói này của Phaoxtơ 
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Nhìn xuống chúng ta, hiền từ, thân mật? 

Anh chẳng nhìn em, mắt soi tận mắt, 

Và tất cả đều chẳng thu hút về em 

Cả bản thân anh, khối óe với con tìm? 

Những cái khiến cho ta rung động thế 

Chẳng là cái muôn đời huyền bí, 

Hữu ẳnh hoặc vô hình, 

Em cứ đề cho vào đầy ắp cả tâm tinh? 

Và khi em thấy hân hoan man más 

Thì em muốn gọi đó là gì cũng được, 

Là Hạnh phúc, là Tấm lòng, là Tình ái, là Chúa, là 

“Trời... 

Anh chẳng tìm được ra tên gọi bằng lời. 

Chủ yếu vẫn là tinh cảm. 

Danh hiệu chỉ là tiếng ồn ào, là làn khói ám 

Làm đục ngầu màu cao khiết của trời xanh. 
MACGARET 

Điều anh nói thưc là hay và thực tốt lành, 

Cha xứ nói ra cũng nghe tương tự thế, 

ChỉÏ hơi khác ở ít nhiều lời lẽ, 
PHAOXTƠŒ 

Mọi tấm lòng đều nói lén như thế, ở khắp mọi nơi 

Dưới ảnh sáng mặt trời, 

Mỗi người một ngữ ngôn riêng, có riêng một về, 

Vậy anh cũng có vẻ riêng của anh chứ nhỉ? 
MACGARET 

Nghe ra như thế kề cũng thuận tai rồi, 

Nhưng cũng vẫn còn lắm cái thấy chưa xuôi, 

Vi rằng anh không theo đạo Chúa. 
PHAOXTƠ 

Em yêu! 
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:MAGGARET -—- 
Đã từ làu em thực lấy làm đau khồ 
Thấy anh đi bầu bạn với người ta. 
PHAOXTƠ 
Thể nào em? 
MACGARET 
Cải người đàn ng cử bảm sát anh kia, 
Tận đáy linh hồn em, em thù ghét hắn. 
Chưa có chỉ trên đời lại khiến lông em cay đẳng 
Bãng cải bộ mặt đảng gờm, đảng khiếp như kia 
PHAOXTƠ 
Em bé bỏng của anh, sợ hắn mà làm chi? 
MACGARET 
Em toàn nghĩ cho mọi người những điều nhân đức, 
Mà thấy hắn là mắu trong người em đảo điên lên 
tức khắc. 
Mong gặp anh, em khao khát bao nhiêu, 
Thì thấy mặt hắn hiện ra, em kinh tởm bấy nhiêu. 
Rất đổi em cho hắn là một phường đều cáng. 
Ghúa xá tội cho em, nếu em nói người ta quả đáng: 
PHAOXTƠ 
Người myờm như hắn ta, vẫn cần có mặt ở đời 
này, 
MACGARET 
Em không muốn gần hạng đỏ. Hắn bước vào đây 
Đưa mắt mỉa mai, 
Nửa như ngạo đời 
Lai nửa như giận dữ, 
Rõ ràng hắn tổ ra dửng dưng cùng tất cả, 
Y như trẻn trán hắn cô chữ viết ra lời 
Hằng: Khắp trần gian hắn chẳng thể yêu ai. 


Em ngồi bên anh xiết bao êm ấm, 
Thoải mái, tin yêu, toàn thân em trong tay anh 
đầm thắm, 
Hắn thỏ mặt đến, thế là em mất hết yên vui, 
PHAOXTƠ ï 
Ôi đấng thiên thần lo nghĩ quả xa xôil 


MACGARET 

Câm giác đỏ ám vào em nặng nề đến nỗi 

Khi em ngồi với anh, hắn ở đâu bướo tới 

Em liền cảm thấy như không còn yêu anh. 

Hơn thế nữa kia, hắn mã còn quanh quất bên 

mình 

Thì không làm sao em cầu nguyện được. 

Điều đó làm cho em khổ Lâm quá súc! 

Henrich ơi, anh cũng thấy y như thế, phải không 

anh? 

PHAOXTƠ 

Đó chẳng qua một ác cẩm của tâm tỉnh. 
MACGARET 

Thôi, em phải đi đây. 
PHAOXTƠ 

Ô hay, thế ra chẳng bao giờ anh được phúc 

Cỏ một, giờ ngắn ngủi bên em, ngực kề với ngực, 

Tim nhịp cùng tim, hồn quyện lấy hồn? 
MACGARET 

Ôi! giá em mà được ở riêng phòng 

Thì phòng em đêm nay khóa then sẽ ngỗ. 

Mẹ em lại là người chập chờn trong giấc ngũ. 

Nếu bà mà bắt chợt thấy hai người... 

Thì em chết ngay tại chỗ mất, anh ơi 
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PHAOXTƠ 
Thiên thần của anh, không lo chuyện đó! 
Em cầm chiếc lọ này đảy, chỉ ba giọt nhỏ 
Hòa vào nước uống của bà 
Đủ giúp bà ngủ giấc rất say sưa. 

MACGARET 
Anh bảo gì mà em chẳng làm.theo ý? 
Nhưng... cái đó có sao cho mẹ em không nhỉ? 


PHAOXTƠ 
Nếu có sao. anh lại nổ bảo em sao? 
MACGARET 
Cứ nhìn thấy anh, anh tốt quả, em không hiểu sức 


nào 
Đã giue giã em làm theo điều anh đòi hỏi. 
Đến lúc này đảy, em đã chiều anb quả đối, 
Hầu như chẳng còn chỉ nữa để chiều anh. 
{Nàng ra, Mephixtd uào) 
MÊEPHIXTÔ 
Thế nào, oô bé liều yêu tỉnh 
Đã rút lui rồi sao, anh bạn? 
PHAOXTƠ 
Mi lại vừa ở đây đo thám hẳn? 
MRPHIXTÔ 
Minh đã nghe được hết ngọn ngành rồi ! 
Hà! Ông tiến sỉ nhà tôi 
Vừa qua một cuộc nghe kinh giẳng sách. 
Tôi cầu chúc cho ông được thẻm nhiều ơn ích. 
Đàn hà con gái, họ tìm hết cách đề xem rằng 
Anh có vâng lời chịu lụy như kiều lệ thường chẳng. 
Họ nghỉ: « Hắn chịu lụy mình khoản này 
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Thi sẽ vâng lời mình ngay 

Về bao nhiều khoản khác. » 
PHAOX1TƠ 

Giống yêu nghiệt! Mi hiều làm sao được 

Một tấm lòng thánh khiết, tàm thành 

Dào đạt đức tin, tin đức ấy đủ cho mình 

Được rỗi linh hồn — tấm lòng kia đan đáu 

Lo về nỗi mất linh hồn của người mình yêu đấu? 
MÊPHIXTÔ 

Ông trời đa cảm, ông thánh đa tình ơi! 

Một cô ern bé bỏng đang dắt mũi ông rồi! 
PHAOXTƠ ự 

Mi là giống lửa với bùn kết thành hình yêu nghiệt † 
MEPHIXTÔ 

Mà về khoa coi trớng thì cô nàng rất tuyệt! 

Cứ thấy tôi, cô không khỏi bảng khuàng. 

Bộ mặt tôi bí ần, cô cũng đoán được chứng. 

Gò tin rằng: tôi phải là một thiên tài cải thế, 

Hay, biết đâu, chính bản thân lại không là Quỷ? 

Thế nào, còn việc đêm nay? 
PHAOXTƠ 

Có phải việc mi đâu ? 
MÊPHIXTÓ 

Tôi cũng cỏ phần thủ riêng trong đó chứ saol 


BÊN BỜ GIẾNG 


Gretsent? oà, Lisen, (ay cầm những nỏ hứng nước. 


LISEN 
Cô không nghe thấy gì sao? Những tiếng đồn về 
con Bắc ấy? 
GRETSEN 
Thực là không. Tôi Ít bước ra ngoài. 
LISBN 
Thảo nào. Con Xibin hôm nay lại nói đến tai tôi ; 
« Thêm một đứa hết khôn đồn ra đại ! › 
Đấy, kênh kiệu đua đòi, cứ vác mình lèẻn mãi l 
GRETSEN 
Nhưng làm sao ? 
LISEN 
Còn sao ? Thực thối quá đi rồi; 
Nó uống ăn một miệng mà nuôi sống những hai 
người! 
GRETSEN 
AI 


LISEN 
Có thế mới biết thân; rõ đảng đời cô ả! 
Con bé bám thẳng cha từ bao lâu chẳng rõ. 
Nào sánh vai đi dạo, nào rủ nhau xuống làng, 
Nào dự vào cuộc nhảy, không đâu thiếu giớ 
nàng, 





1, Gretsen là Macgarêt. 
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Tán cô em, nó cử bánh ngọt, rượu nho tiếp mãi. 

Cô ả hợm mình, càng tưởng mình xinh đẹp gải, 

Dơ dáng hơn là nó kỷ niệm cho vật gì 

Cũng vênh vang mà nhận, chẳng chút thẹn thừng 

chỉ, 

Rồi từ một cái vuốt ve đến một phen hỏn hít 

Cứ thế tiến đần, bông hoa rụng lúc nào không 
biết I 

GRETSEN 
Tội nghiệp chưa l 
LISEN 

Cô lại còn thương hại nỏ cơ À? 

Bọn mình cử suốt ngày quay sợi ở trong nhà 

Mã đêm đến thì mẹ không cho ra khỏi cửa. 

Nó thì sao? Nó với tình nhân nó 

Hú hí với nhau trên ghế cỗng, trong ngõ vẳng âm 
thầm. 

Thời khắc bao đài, chúng nó chẳng quan tâm: 

Đến bây giờ thì cô em tha hồ mà lủi thủi 

Khoác lấy ảo của con người tội lỗi 

Mà vào ăn năn, khóc lóc, trước bàn thờ l 


-GRETSEN 
Hẳn rồi anh ta cũng sẽ cưởi cô ta. 
LISEN 
Gó họa là điên! Một thẳng trai láu bợm 
Thiếu gì chốn thênh thang mà không tung cảnh 
sửm? 
Nó đã cao bay xa chạy tự lắm kiếp nào rồi ! 
GRETSEN 
Ăn ở với nhau như thế thực là tồi I 
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„LISEN 
đà đù có muốn lấy nhau, cũng còn là khốn khổ! 
3ọn con trai không đề yên tràng hoa trên đầu nó. 
3òn bọn mình nữa chử : sẽ rắc rơm ngoài cửa nó 
cho coi. 
GRETSEN (ra bề một mình) 
Trước kia, sao mà minh hăng hái bấy trong giọng 
chê bai 
Những cô em đảng thương trót sa chân lỡ bước. 
Mình nói đến lỗi lầm kể kháo 
Lời gay gắt bao nhiêu rồi, còn muốn gắt gay hơn, 
Ghuyện đã bùn đen, minh còn cỗ trát thêm bùn, 
Trát đến mấy, mình vẫn cho là chưa xứng tội. 
Rồi mình tự phụ thanh cao, không lầm lỗi. 
Đến bày giờ thân đầy tội lại chính mình đây. 
Nhưng điều nó đưa ta đến nông nỗi nước này 
Lạy Chúa, thực dễ thương làm sao, êm đềm biết 
mấy ! 


GHÂẢN TƯỜNG THẲNH 


(Trong một hốc đả, bkc tượng của Đức mẹ Thương 


khó dưới chản cô những chận hoa (aơi) 


GRETSEN (cẩm hoa tươi uào bình) 

Ôi, Đức Mẹ của Đau thương, 

Xin ghé tấm lòng vàng 

Xuống thân con trăm sầu nghìn tải, 


Mắt mẹ đã phải nhin 

Lên Thánh giá, nơi Con của Người chịu tội, 
Trái tim Người chịu lưỡi gươm xuyên. 

Mẹ ngước lên trời, thầm thì đâng lên 

Nỗi khồ Mẹ, nỗi đau Con, 

Xin cùng Đức Chúa Cha thương đoải. 

Lòng con đây quằn quại, 


Lòng con vò xẻ thương đau, 

Lòng con khắc khoải biết là bao 

Những tròng mong trong lo cùng sợ, 
Ngoài Mẹ ra, ai đâu, còn ai đâu thấu tỏ? 
Con đi tới đâu đâu nữa 


Lòng con vẫn đau, lòng con vẫn khô, 
Lòng con đau khỗồ quá ải thôi! 
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11ồ một mình một bóng, con chỉ biết sụt sùi, 
Con khóc, Mẹ ơi, khóc hoài, 

Nguồn lệ không thôi tầm t, 

Con khóc, than ði, trải tìm con tan vỡ, 


Hoa cửa sô phòng con đây, 

Con tưởi hoa này ngày đêm bằng nước mắt, 
Con hải hoa buồi sáng hôm nay 

Đề dàng Mẹ hiền với lòng con héo hắt. 


Ánh bình mỉnh thử nhất 

Soï vào phòng con từ lúc tỉnh sương 
Đã thấy con ngồi lặng bên giường 

Đã thấy con ngồi lặng bên giường 

Tội nghiệp cho thân muôn ngàn ưu uất. 


Mẹ hổi, cứu eon 

Cho khỏi chết, khối điều hồ nhục. 
Ôi! Đức Mẹ của Đau thương 

Xin ghé tấm lòng vàng 

Xuống đời eon trăm ngàn cay cực. 


BẠN ĐÊM 


Đường phố, trước cửa nhà Grelsen 


VALUENTIN (quản nhản, anh cảa Gretsen) 
Trước kia, trong những bữa tiệc vui 
Mà bạn hữu huênh hoang tranh nhau khoe mẽ, 
Có những anh trầm trồ những cô nàng mỹ lệ, 
Tòn lên như những bậc hoa khôi, 
Rồi khoái lên chúc tụng, nâng cốc nốc một hơi 
Thì minh vẫn thắn nhièn, chống khuỷu lén bàn 
ngồi đó. 
Mình nghe hết lời ba hoa của họ; 
Rồi ung dung mình tủm tỉm vuốt râu cằm, 
Cốc rượu đầy sẽ nhấc ở tay cầm, 
Minh chỉ nói nhẹ nhàng: «Mỗi người riêng một ý, 
Nhưng thử hỏi khắp miền, có eô nào dám ví 
Với cô em Macgarêt của mình chăng? 
Hay cứ gọi là chấm gót eñng không bằng?» 
Thế là, cốc chạm cốc một vòng. Một bọn kêu: 
‹ Đúng quả! 
Cô ấy làm về vang cho cả hàng phụ nữ. » 
Bọn huênh hoang tức khắc phải im ngay. 
Nhưng đến bây giờ thì, khốn khồ cải thân này! 
Thực cử muốn húc ngay đầu vào tường mà chết. 
Thằng ngốc nào cũng xổ xiên mình được hết. 
Minh cứ ngậm tăm như mắc nợ với mọi người? 
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Nghe câu nói yu vơ, minh cũng toát mồ hỏi. 
Dù chúng đáng eùo mình đập bét ra như cháo, 
Minh cũng khó trách được đứa nào là nói láo. 
Ai đi kla? Ai len lén nểo tường kia? 
Nếu mình nhận không lầm: có hai đứa cùng đi, 
Phải chỉ đúng thẳng cha, mình nắm ngay lấy cồ, 
Cho một trận hẳn hoi mà về chầu cụ tổ. 
Phaoztơ, Mánhixtâ 
PHAOXTƠ 
Khác nào qua cửa số đền thờ 
Đèn lửa canh trường vẫn chập chờn tỏa sáng 
Từ tỏ đến mờ, trong vùng u ám 
Gủa đêm tăm dày đặc bao quanh, 
Ta thấy ta đây cũng thế, đêm xuống ở lòng mỉnh. 
MÊPHIXTỒ 
Còn Lôi thì lại đê mê như con mèo bồi hồi 
Tụt thang hận, mén tường khuya lùi lũi, 
Mà tâm hồn, đạo đức vẫn cử y nguyên, 
Chỉ chút đỉnh đảm, và chút đỉnh tham. Vì thể 
cho nên 
Tôi nghĩ đổn hội truy hoan của đêm Ma trắc táng: 
Đã thấy chạy khắp tứ chi cả một luồng khoái cắm. 
Hội đến phiên lại họp là đúng tối ngày kia. 
Vào đó người ta mới hiểu đêm thức trắng đề làm 
chỉ. 
PHAOXTƠ 
Số của chôn mà một lân ta mới tròng lấp loáng 
Liệu đến bao giờ đưa được lẻn ánh sáng ? 
MẼEPHIXTÔ 
Không bao lâu nữa bạn sẽ được vừa lòng 
Tự tay đảo lấy của mà thôa ý tiêu dùng. 
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Tôi đã cỏ dịp liếc qua bữa nọ, 
Tiền vàng đúc, mời tỉnh, có khá nhiều trong đó. 
PHAOXTƠ 
Không có qua chiếc nhẫn hay thử ngọc châu nào. 
Đề ta tặng người yêu làm thức điềm trang sao? 
MEPHIXTÔ 
Có, rõ ràng tôi cỏ thấy 
Một cải gì như là chuối ngọc trai thì phải. 
PHAOXTƠ 
Thế thì hay. Vi mình rất đau lòng 
Nếu đến với người yêu mà cứ phải tay không. 
MEPHIXTỎ 
Ông chẳng phải bận tàm chỉ thái quả 
Về chuyện hưởng thú đôi khi tiền không phải trả. 
Hiện giờ đây, đêm rực rỡ một trời sao 
Ông hãy nghe một công trình nghệ thuật tuyệt 
vời cao. 
Tòi sẽ hát tặng nàng một bài ca rất là đạo đức 
Mà lại khiến được lòng nàng rất là rạo rực. 
(Hẳn sửa hải, uừa đệm đền ghi-la) 
Ca-lẻ-rin cỏ em ơi, 
Cô làm chỉ ở đó? 
Trước nhà ai còn đang kin cửa, 
Mà thần thơ từ lúc ban mai? 


Bổ mà đi di thôi, 

Ca-tê-rin cö em ơi, 

Kẻo nữa chàng trai ngỏ cửa 

Mời cô vào trong đó. 

Khi vào — cô là trinh nữ, 

Nhưng khi ra — còn trỉnh nữ nữa hay thôi ? 


Giữ gìn cẦn thận ai ơi 

Kẻo rồi một phen lầm lỡ 
Thì ôi thôi, thôi còn chỉ nữa 
Thôi còn chỉ nữa thân đời! 


Ai thề, ai thốt mặc ai 
Cho tới cùng, phải khăng khăng chống cự. 
Chiều chỉ, em cổng chiều được cả 
Khi ngón tay đã có 
Từ tay ai nhẫn cười đã trao rồi.Œ) 
VALENTIN (tiễn ra) 
Lửa địa ngục Í Bay ra quyến rÏ ai đây? 
Quân nhử chuột, bẫy chim đốn mạt! 
Này đồ nghề, đàn với hát (đập đèn) 
Bồi đến thẳng đàn hát nữa, sẽ tan thây ! 
MÊPHIXTÔ 
Thôi rồi, đàn vỡ đôi, còn lâm chỉ được nữa. 
VALENTIN 
Cả hoa cái chúng bay rồi cũng vỡ. 
MEPHIXTO (uổi Phaaaztz) 
Nuài tiễn sĩ ơi, đừng nao núng, lẹ lên nào! 
Đứng sát vào tôi. Tỏi hướng dẫn, không. sao Ì 
TTuốt kiếm ra! Bâm thẳng lên, tôi đỡ 
VALENTIN 
Này đời 
MÊPHIXLÔ 
Nào ai sợ? 
VALENTIN 
Xem thử miếng này. 
MÈÊPHIXTO 
Được lắm, có ta đây. 


{1)Dựa vào bài hát của Ophêlia trong Hazniet (hồi EV cảnhð)- 
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VALENTIN 
Chà, cử y như là mỉnh đánh nhau với Quỷ l 
La chưa này, tay mình sao bỗng đại đi như thế? 
MÊPHIXTÔ 
Đâm đi! 
VALENTIN (ngã) 
Chết tôi rồi Ï 
MÊPHIXTÔ 
Thế là thằng cha hết cựa với ta rồi. 
Ta chuồn thôi, phải biến đi tức khẵo, 
Tứ phía đã vang lên tiếng hò đuổi giặc. 
Với cảnh binh thì tôi thu xếp đễ như chơi, 
Nhưng với đại hình án mạng thì cũng khó bề xuôi. 
MÁCTƠ (trang cửa sö) 
Ôi bà con ơi, lại cả đây 
GRETSEN (rong cửa sồ) 
Mau mang đèn soi tới! 
MACTƠ 
Cãi nhau, chửi nhau, quát tháo, kêu la, rồi đấu 
gươm dữ đội 
DÂN CHÚNG 
Œó người nằm chết ở đây kia I 
MÁCTƠ (chạy ra khối nhà) 
Bọn giết người đâu? Chúng trốn rồi ư? 
GRETSEN 
Người nằm đỏ là ai kia? 
DÂN CHÚNG 
Thẳng con trai của mẹ mảy đấy. 
GRETSEN 
Ôi, Chủa quyền phép vô cùng! Tai họa sao mà 
ghê gớm bấy! 
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VALENTIN 
Ta chết mất thôi ! 
Chưa'nỏi xong lời, 
Đã xong chuyện đó. 
Không còn bao lâu nữa... 
Bọn đàn bà, kêu khóc làm chỉ? 
Lại gần đây, ta nói cho mà nghe ! 
(Cánh phụ nữ quáy lại) 
Em Gretsen, em tuồi còn non trẻ quả. 
Về chuyện đời, em quả chừng bở ngỡ, 
Làm ăn quả đối vụng về. 
Ảnh cứ thực lòng, anh nải em nghe: 
Em đã thành con ởi mất rồi, em ạ, 
Thì làm đĩ cho hẳn hoi, em nhá l 
GRETSEN 
Lạy Chúa tôi! Sao anh nở nói em như thế, anh ơi l 
VALENTIN 
Ghở nhờn với Chúa ! 
Việc đã rồi, đành cử đề chơ rồi, 
Việc phải đến, tất thế nào cũng đến. 
Em khởi sự với một thẳng còn kín 
Nhưng không bao lâu, nhiều đứa khác tiếp theo 
ngay. 
Ngày nào đã chục thằng em nghiêng ng trong tay 
Thì em sẽ là của chung cho cả tỉnh 
Khi cái nhục mởi nầy nòi, người ta còn kỷ tính, 
Người ta tìm nơi kin đảo cho nó ra đời, 
Lấy màn đêm mà trùm phủ lên người, 
Lại bịt kin đầu, bưng kin tai nó nữa. 
Có khi còn bịt ä mồm, không cho nó thở. 
Thế mà nó vẫn sống cử lớn lên hoài, 
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Cử trần truồng trơ tráo bước ra ngoài, 
Nhưng không vì thế, mà chút nảo coi đẹp mắt. 
Mà, càng xấu xí, ngươi ta càng gởm mặt, 
Thì nó lại càng tìm cách tổ mặt với người la! 
Tao thấy rổ rồi, ngay tự bây giờ, 
Rằng, chẳng bao lâu, khắp tỉnh này, những người 
tử tế 
Sẽ gớm cái mặt mày, đồ gái đi! 
Như gớm ghê một thây chết thối tha. 
“Trái tìm mảy phải thắt lại xót xa 
Khi họ khinh bỉ nhìn mày thẳng vào tận mắt. 
Mày không còn dày vàng đeo trước ngực, 
Khỏng còn vào rước lễ chốn nhà thờ, 
Không còn đồm dắng áo ren hoa 
Gho thiên hạ hoan nghênh ở những nơi khiêu vũ 
Trong một góc tối tắm mày tàn đời, ủ rữ 
Cùng những người khốn khổ, cùng những kể tật 
nguyền, 
Chúa có tha tội cho mày, mày cũng chẳng bằng 
yên, 
Mà còn bị thế gian này còn nguyền, còn rủa, 
MACTƠ 
Anh nên phó linh hồn cho lòng lành của Chúa, 
Chử sao còn giản dữ, mang nặng tội vào mình? 
VALENTIN 
Đồ mẹ dầu, quản mối lái hôi tanh ! 
Tao mà nghiên nát được bộ xương còi của mụ 
“Thì cứ nguyên công đó 
Tao cũng xin được Chúa tha mọi tội cho rồi ! - 
GRETSRN 
Ôi, tội hình địa ngục, đau cho em lắm, anh ơi L 
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VALENTIN 
Thôi, đừng eỏ nước mắt sụt sùi ehi mãi nữa! 
Gò trát xấu bôi nhơ vào đanh đự đó, 
Tức là cò đâm anh một nhát gớm ghè rồi. 
“Tôi đi đây, trong một giấc muòn đời 


%š với Chúa, như một quàn nhân, một người 
thẳng thắn. (Chữ..) 
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TRONG NHẢ THỞ 


nồi lễ, có đồng ca oà nhạc đại phong cầm. Gret- 
sen qnÿ trang hàng người dự lễ; san lưng Grei* 
sen, một bông ma. 


BÓNG MA 
Grelsen, mi thấy chăng, mi biết bao khác lạ 
Với chính mi, là người thanh nữ 
Khi còn trong trắng thơ ngây ? 
Người đó 
Đến quỳ trước bản thờ Chúa 
JĐúng chỗ hôm nay, 
Thủ thỉ ngnyện sầu, lần mở trẻn tay 
Quyền sách kinh dùng lâu ngày đã cũ. 
Tâm hồn kia chan chứa 
Nửa phần mơ trò chơi tuôi nhỏ, 
Nửa phần yêu kinh Chủa trên trời. 
Gretsen ơi! 
Đầu óc mi đảu rồi 
Mà lòng mi lỗi lầm nhơ nhớp thế? 
Phải chăng mi đang cầu cho linh hồn mẹ? 
Mẹ mi mất linh hồn vì tội của mi 
Và kiếp kiếp đời đời khỏe lóc thảm thê 
Trong chốn đọa đầy vò hạn đột, 
Trước cửa nhà mi vũng máu đào lai láng đo 


{®) Trong bản địch của Lichtenbcrger, có giải thieb 
thêm là mẹ của Macgarết đau khồ chết thình linh không 
được giải tội; nên mất linh hồn và chịu bình phạt dưới 
địa ngục. Bản dịch cña Nerval cũng như của Quách Mạt 
Nhược không đã động gì đến ý này. 
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Là máu của ai kia? ~ 
Và, phải chăng, bảo hiệu ở lòng mi 

Một mầi sống cựa mình, đang khắc khoÄi? 

Nó sớm nặng lo ân nỗi šau này khổ ải, 

Khồ cho mi, khồ cả cho thân phận nó trong mi- 


GBRETSEN 
Ôi, ướo chỉ, ước chỉ 
Tôi thoát nghe những tiếng nói thầm kia 
Nó săn đón tôi hoài, khắp nơi, khắp chốn. 
ĐỒNG CA 
Dies irae, đies ta 
Soloet sœeclum in ƒauilia, 
(Một bản nhạc phong cầm) 
BÓNG MA 
Khốn cho mi động tới uy phong 
Trận lôi đình của Chúa. 
Kèn rền vang ngày phán xét cuỗi cùng! 
Các mồ ma rùng mình lo sợ, 
Còn trải tím mi, từ đống tro tàn 
Đang yên giấc ngàn năm 
Phải hồi sinh chịu giờ xét xử. 


GRETSEN 
Làm sao tôi xa hẳn được nơi này! 
Tiếng phong cầm ở đây 
Đang khiển tôi ngừng thở 
Và dàn đồng ca đó 
Đang làm tan nát lòng tôi. 


(1) Trận lỏi đỉnh của Chúa công minh 
Khiển thế gian thành ra tro bụi. 


ĐỒNG 0A. 
Judez ergo cum sedebit 
Quidquid lalet adparebit 
Ni inultum remanebii9) 
GRETSEN 

"Tôi nghẹt thở Zới này 

Hàng cột 

Dồn lại vây L 

Vòm cao 

Đè mãi xuống Ì 

Mở cửa ra ngày 

Cho tòi ở nơi quang đãng l 
BÓNG MA 

Mi trốn đi. Nhưng tội ác 

Với nhục nhần, trốn đâu cho thoát được? 

“Trời rộng, giỏ quang tr? 

Khốn khổ cho mi, đồ bạc phước! 
ĐỒNG CA 

'Quid sunt miser tune dieturus P 

Quem paironum rogalurus? 

Cum 0+ iusIus sỉt securus.(1) 
BÓNG MA 

.Nẽ lành gặp phải mi 

lều ngoảnh mặt đi, 


1, Khi Ngôi xử án ngự lên tòa 
Mọi thứ bưng che đều phải hiện bình ra 
“Tội ảo nào cũng chẳng được duug thà. 
3. Tôi còn biết nói chỉ đây? 
Cầu ai ra tay cứu giúp? 
Trong khi chính kể thẳng ngay 
Còn lo thân minh nguy ngập? 
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Người thẳng ngay nghĩ đến đã kinh ghê 
E phải đưa tay cho mí Shanh, tới. 
Ôi, thân tội 
Khốn thay cho mi† 
ĐỒNG CA 
Quid sưm miser tune đỉcfurusO) 
GRETSEN (mới người quỳ bên cạnh) 
Chị ơi, lạ đầu mau... làm phúol... 
(Nàng rũ xuống, ngất đị) 


{Đ. Tôi còn biết nỗi chỉ đây. 


ĐỀM HỘI YÊU MA@ 


Miền núi Haezơ 


MEPHIXTÔ (cảng lên đường nải oới Phaoztơ) 
Ông bạn liệu có cần đến cán chỗi hay chăng?® 
Tôi mà được chú đả lực lưỡng thì còn tuyệt gt 
bằng 
Theo đường này thì còn xa mới đi tới ảích. 
PHAO-XTƠ 
Cặp đùi mình nghe vẫn còn chắc nịch 
Thì chiếc gây này được việc quá đi rồi ? 
Vậy can chỉ phải rút ngắn đường dài? 
Lần qua nẻo quanh co trong đường Lhung nốn éo, 
Rồi trèo đốc sườn non, nghe suối tuôn nước réo 
Từ đầu nguồn ghềnh đá đồ xuống suốt đêm ngày, 
Là cải thủ làm duyên cho cảnh trí nơi đày. 
Xuân đã về kia trong hàng bạch dương trào nhựa 
sống, 
Mà tùng bách nọ cũng dạt dào gợn sóng, 
Thì tử chi ta sao chẳng thấm sức mùa xuân? 


(1) Theo truyền thuyết, đến đêm 30 thắng tư hàng năm. 
ma quÏ các nơi kéo đến đấy nủi Hacxơ mở hội. 
(2) Cưởi ngựa trên cản chổi là một cách « đẳng vận Ð của 
phủ thủy, trong các truyện truyền thuyết châu Ảu. 
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MÊPHIXTO 
Tôi chẳng thấy gì như thế, thực tình. 
Trond người tôi chỉ có mùa đông giá rét, 
Nên chỉ muốn thấy trên đường những sương với 
tuyết. 
Cải mảnh trăng đỏ ngầu kia trông mới thảm làm 


8ao l 
Xia, giờ mới đương đủng đỉnh ngự lên cao 


Đường không soi rõ đường, lối không soi rõ lối! 
Minh bước một bước là va cây vấp núi, 
Thôi, để tôi đi nói khéo với bọn trể ma trơi... 
Mật chú chập chờn đang đủ đởn kia rồiI 
Này, bạn ơi, đến với nhau một tý ! 
Sáng như thế mà lông bông chẳng cũng là uồng 
hí? 
Làm ơn soi cho bọn tớ lên được tới trên Ki. 
MA TRƠI 
.Em cũng mong dep được tính em đi 
Vốn dĩ trời sinh bồng bềnh uốn éo 
Và đường lối chỉ quen đi chữ chỉ ngoắt nghéo. 
MỀPHIXTÔ 
thì ra muốn học thỏi con người đây Ì 
Này, giờ hồn, Quỷ al liện mà đi đứng thẳng ngay, 
Kếo la thôi cho một hơi là cái vía nhà ngươi tiêu 
điệti 
MA TRƠI 
Vâng vàng, ngài là chủ nơi đây, tôi vẫn biết, 
'Vậy xin vâng, xin hết sức tuân theo. 
Nhưng ngài cũng nên nghĩ hộ một điều 
Là đêm nay phép ma thiêng ám đầy rừng núi, 
Ngài phải nhờ lửa ma trơi soi dẫn lối 
Thì cũng nên đừng xét nét quá làm chỉ. 


PHAOXTƠ MEPHIXTÔ, MA TRƠI (cảng hát luân phiên) 
Trong xử Mộng, cổi diệu kỳ, 
Này nhường như ta đã tới. 
Hỡi ai kia vinh hạnh dẫn ta đi 
Chân bay phơi phới 
Vào miền xa vắng mê ly. 


Cây rồi cây tiếp liền nhau 

Ngược chiều băng băng trôi khuất, 
Ñia kìa đáng nhỉ nghiêng đầu 

Kia kìa hình khe cúi mặt 

Gió rừng hơi thể từ đâu. 


Qua ghềnh đá, qua đồng xanh 
Nguồn lớn suối con hối hả, 
Suối reo hay khúc ca tình 

Hay nàng tương tư nức nở? 
Tiếng đâu từ cỗi thiên đình 
Lòng ta ước mơ thương nhớ? 
Hay lời từ cỗi xa xưa 

Vang lại tâm tư muôn thuở? 


Hú hu, hủ hu | đâu đây? 

Ghim két, điều hâu, cú vọ 

Còn thức cầm canh chỉ đó? 

Rỳ đà rúc bụi, ô hay 

Bung nặng, chân đài rình ngỏ. 

Bò ra từng súc rễ cây 

Quần quại như là trăn giỏ 

Vươn mình hù đọa ai đây? 

Cảnh lớn, thân dài vươn tay, nghền cồ. 


Từng đân từng lũ 

Chuột to chuột nhổ 

Muôn sắc muôn hình 

Vây tới bên mình 

Cùng trắm đám mây xanh, 
`Lập lòe đom đóm 

Bóng và hình hòa hỗn 

Trong vùng rừng thắm lối sâu. 


Ngừng lại thôi, còn đi đâu ? 
Hay cứ đi sâu, đi xa hơn nữa. 
Bốn chưng quanh rừng cây hốc đả 
Ô kia nhăn nhở ghẹo trêu nhau. 
Lửa ma trơi phia trước đằng san 
Dồn đến tự đâu đâu 
Nhàn lên hoài, to thêm mãi. 
MEPIUIXTÔ 
Ông bạn. nắm lấy vạt áo tôi cho thực chắc! 
Ta đang lên ngọn trung tâm rồi đây. 
Ta sẽ được la lùng chứng kiến tự nơi này 
Nguồn sáng của thần Mamôn€) tỏa từ trong lòng núi... 
PHAOXT0 
La chưa kia, từ Lhung lũng âm thầm phía dưới 
Đang bừng lên một thứ ảnh bình mình đỏ ngầu. 
Ảnh soi xa vào ngỏc ngách lòng sâu 
Của tử phía hốc khe thăm thằm. 
Đây đám khỏi ròng, kia chờn vờn từng vừng 
sương ám, 
Đây lửa bập bùng trong lam chướng mịt mù, 
Ria lửa trườn ra như sợi mãnh lượn quanh co, 


1) Mamòn: thần giữ của. 


;Bồi lửa tụ thành một nguồn suối chẩy 

.Phia này lửa chia ra trăm đòng lấp láy 

4ò như trắm khúc rắn ằn, hiện, gần, xa. 

Nơi kiế) lại chỉ là một mạch sảng, bơ vơ 

Len lủi vào miền hểm khe khuất nẻo. 

Gần ta nhất, tròng kìa, muôn vàn tia ảo điệu 

Tung tóe thành muôn ức triệu hạt phấn vàng bay, 

Và coi kia, khắp thành đá vút từng mây 

Từ dưới lên trên đỗ lòe màu lửa chảy l 
MÊPHIXTÔ 

Thần Mamôn tất nhiên phải trang hoàng cho lộng lẫy 

Cung điện của thần trong dịp hội đém nay. 

Được ngắm kỳ quan kia, ng bạn thực đuyên may. 

Mà, nghe như khách khửa bốn phương đang ồn 


ào kéo tới. 
PHAOXTƠ 


Chà, giỏ bão trên không chuyền động sao mà đữ đội Ì 
-Cử từng cơn đồn dập quật vào gảy mình hoài. 
MEPHIXTÔ 

Phải biu chặt vào thành đả rắn ! Hễ lơi tay 

Là bị quẵng xuống vực sâu tức khắc I 

"Sương càng mù, đêm càng đen đặc Ì 

Ông có nghe bốn bề rừng rú vặn mình không? 

Và bay loạn không gian, cú vọ hãi hùng? 

Cỏ nghe thấy không, chốn cung điện ngàn xanh 
muôn thuở 

Tiếng nứt toáe của trụ cột đền đải sụp đồ? 

Nghe thấy không tiếng cành gẫy rên la? 

Tiếng cây gầm vang dội cả bao la, 

'Tiếng gốc rễ ngoáo mồm và nghùiến răng ken kủ} 

Trong điên đảo cảnh bốn bề khủng khiếp? 

Thầy đều hò hét, kêu răng rắc mà chồng chéo lên 

nhau, 
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là đông bão vẫn không thôi gầm gào 
Ở các cửa hang tấn hoang đồ vỡ. 
Nghe thấy không, từ những từng cao ầm l vang ` 
-đội đó? 
Xa đây hay ở gần ta? 
"Thôi, phải rồi, khắp núi rừng trùng điệp, đưa ra 
Nguồn thác hung cuồng những khúc ca thần quái, 
ĐOÄN CA MỤ ĐỒNG 
Đoàn bà đồng lên trên đỉnh nủi 
Rơm thì vàng ói mà lúa thì xanh 
Đây, chốn đây quần tụ yêu tỉnh 
Lrian đứng lên làm Chúat? 
Nơi đồng xanh hay nơi nủi đỏ, 
Bà đồng đánh thủm, dê già thối inh. 
MỘT TIẾNG VỌNG 
Dã đồng già Baubô đến có một mình) 
Cưỡi trên lưng một con lợn nái. 
ĐỒNG CA 
Ai đáng tôn thì mình phải vải, 
Bà trùm nhà cải thị phải lên đầu 
Đề chúng mụ đồng rắm rắp theo sau. 
Lợn béo bà nuôi, lợn sề bà cưổi. 
MỘT TIẾNG HỎI 
Đó từ đâu tới? 
TIẾNG THƯA 
Từ Inzenxtai 
Qua tô Cú mèo mình liếc vào coi, 
Mụ quắc mắt lên nhìn lại. 


1. QuÏ sứ 
2. Banbớ nguyên là tên của một người vủ già của 
Demetre (Ceres) trong thần thoại Hy-lạp. 
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MỘT TIẾNG KHÁG 
Đồ quỷ quái 
Phỏng đi đâu mà vội vã thế kia? 
TIẾNG THƯA. 
Mụ rỉa tôi một trận đây nè 
Minh còn đầy thương tích. 
GÁC MỤ ĐỒNG (đồng ca) 
Đường thì rộng, đường thì dài 
Chen nhau dữ đội thế ai ơi ? 
Gái chĩa thì đâm 
Chôi cầm lên quét 
Bà mẹ thì hét, con thì hết hơi. 
ĐOÀN THẦY PHÙ THỦY (bán đồng ca} 
Chúng mình chậm tựa sên bò 
Bọn đàn bà đều tiến trước 
Vi vào nhà của Tỉnh Ma 
Họ tới trước ta nghìn bước. 
ĐOÀN KHÁC 
Việc gì ta phải băn khoắn? 
Họ nhanh hơn ta nghìn bước, 
Tha hồ cho họ mau chân, 
-Một nhảy là ta thắng cuộc. 
MỘT TIỂNG NÓI ( phía trên} 
Lên đây, lên đảy, các ả trong hồ đả núïT 
TIỂNG ĐÁP (phía dưới) 
Chúng em cũng mong lên đánh bạn cũng aÌ„ 
Nhưng đù chúng em cỏ tỉnh tươm tắm gội, ` 
Số không còn đều chịu thiệt suốt đời!® 


() Tác giả châm biểm những ogười muốn làm trong 
sảng ngôn ngữ. hộ 
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CẢ HAI ĐOÀN ĐỒNG CA 
Gió im hơi, sao lặn khuất 
Trăng lờ mờ vội đi giấu mặt 
Khủe huyền ca réo rắt 
Tung muôn lia sáng bốn phương trời, 
TIẾNG NÓI (phía dưới) 
Đứng lại, đứng )ạil 
TIẾNG ĐẤP (phía trên) 
Tiếng ai kêu gọi 
Từ hốc đá vang lên? 
TIẾNG GỌI (phía dưới) 
Cho tôi theof Kéo tôi lên ! 
Đã ba trăm năm tôi trẻo đốc mãi 
Nhưng đỉnh cao khỏng sao lôi đạt tới. 
Tôi muốn lên cho bằng chị bằng em. 


HAI ĐOÀN ĐỒNG CA 
Cưỡi lên gậy, cưỡi lên đê, 
Cưỡi lên chĩa, hay là trên cán chồi, ` 
Ai hỏm nay lên cao chẳng nỗi, 
Thôi suốt đời đừng có mong chỉ. 


TIẾNG GỌI (phía dưới) 
Bẩy lâu nay tôi lẻo đếo đẳng san theo đuồi mãi 
Khi bao kẻ khác tiến xa rồi. 
Tôi không sao yên vị ở nhà tôi 
Nhưng tới đây lại không lên được hội. 
ĐỒNG CA CÁC MỤ ĐỒNG 
Thuốc cao: thần được trong tay, 
Giẻ rách: làm buồm cũng được, 
Cải âu: thuyền trên sông nước, 
Nay khôrf bay, vạn kiếp hết đường bay, 
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HAI ĐOÄN ĐỒNG CA 
Bọn ta khi lượn trên cao 
Bọn mi bay là mặt đất 
Gần xa bốn bề quanh quất 
Lùm cây bụi cỗ chia nhau. 

(Tất cả cảng đỗ xuống) 

MÊPHIXTÔ 
Chen chúc nhau, xô đầy nhau, ồn ào, tíu tt, 
Hấp tấp, quay cuồng, đùa cười, xoa xuýt, 
Đây lập lòe uế khi, đỏ lửa chảy bập bùng: 
Rồ phiên chợ yêu ma, đủ mặt các con đồng, 
Đi sát cạnh tôi, kẻo lạc nhau rất đễ! 
Kia, ông bạn đâu rồi? 

PHAOXTƠ (päia xa) 
Đây! 

MẼPHIXTÔ 
Bị cuốn đi xa đến thế! 
Mình đến phải dùng quyền chúa tề nơi này, 
Hði bà con, đẹp lối cho Ngài Quỷ sử tiến lên đây : 
Đây! tiến sĩ tiên sinh, nắm tay tôi cho thực chắc. 
'Ta ra khỏi trùng vây này tức khắc, 
Nó loạn cuồng ghê gớm, tôi cũng khỏ lòng kham. 
Mà kia, chỗ kia kìa, có một thử hảo quang 
Khá dị kỷ! Chỗ những lùm cây ấy. 

Nó lôi cuốn chân mình không sao rời được dấy,. 
Đi! Ta ghẻ vào coi thử đi nào l ˆ 
PHAOXTƠ ái 
lồ cơn ma mâu thuẫn Đi cñng được, không sao. 
Ảnh cứ đưa đường. Nhưng cũng thông minh 

quá nhỉ? 
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Lên Hrôet0, cốt dự hội yêu tỉnh phù thủy 
Mà lại đến đây tìm tĩnh mạc đầu hiul 
MEPHIXTO 
Ông nhìn xem: ánh lửa lung linh phỏ hồng tia 


muôn mnầu, 
Một đa hội mê ly đang truy hoan ở đỏ. 


Đâu có quạnh hiu, một thế giới thần kỳ nho nhỏ? 
PHAOXTƠ z 
Ta cứ muốn đi lên tởi đỉnh vẫn là hơn. 
Ta đã thấy lửa bốc ngọn hồng và cuồn cuộn khóŸ 
đang tuôn, 
Đoàn lũ dưởi ùn lên chốn Tà thần ngự trị. 
Ở chốn đỏ chắc giải xong bao câu thai kỷ bíG), 
MÊPHIXTỎ 
Nhưng bao sâu thai kỳ bi khác, ở chốn đó cũng 
đương thành. 
Cổi càn khôn huyện nảo đó, ta mặc họ tung hoành, 
Ta cứ ở yên đây, thủ vui trong nhàn nhã. 
Cũng là lễ thông thường thiên hạ 
Trong Đại cản khôn vẫn sinh hoạt những Tiểu 
càn khôn. 
Minh vừa thấy nổn nà thân thể mấy cô ä đồng non 
Bên mấy mụ đồng giả thẹn thò che kín lại. 
Bạn hãy vì mình vui chơi cho thoầi mái, 
©ông pbu khòng mất mấy mà hứng thủ tuyệt 
trần đời, 
Tôi nghe rộn ràng như tấu nhạc một đôi nơi... 
Chà, thực loạn thanh âm! nghe quen đi cho đỡ bực † 
Nào, tiến lên đi, không còn đâu cách khác] 
Tôi bước lên phía trước, tòi giới thiện bạn hiền, 


{1 Bỉnh cao nhất trong đẫy nủi Haexơ. 
(2) Câu thai: cản đổ hiểm hóc. 
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Đưa bạn vào một tao phùng mới đề làm duyên. 
Đó, bạn bảo sao? Đây phải đâu là nơi nhỏ hẹp? 
Nhìn tận kỳ cùng cảnh vẫn còn thấy tiến 
Hàng trăm nơi lửa cháy tít tắp chạy thành hàng : 
Nhảy nhót, nói cười, nấu nướng, chè chén và yêu 
đương... 
Xin hởi bạn: tìm thú đâu hơn ở đây được nữa? 
PHAOXTƠ 
Ở đây, khi chuyện trò gặp gẽ, 
Thì anh tự xưng là đạo sĩ hay là quỷ chỉnh danh? 
MẼPHIXTỘ 
Tôi xưa nay vẫn giữ nếp vi hành. 
Mà thiên hạ thì trưng diện huy chương những 
ngày hội lễ. 
Tôi có đeo đến bội tỉnh «Nịt Đùi s1) cũng không 
ai chú ý, 
Nhưng chiếc giò móng ngựa đây là đủ trử đanh rồi. 
Bạn coi, chú Sên kia đang mò mẫm tới bên tôi, 
Chủ đưa gái cồ dài nghêu ra thăm đò tứ phía, 
Chừng đã đoán ra lôi-là ai rồi, bẩn thế. 
Cho nên, hình tích tôi, tôi muốn giấu cũng không 
Ũ xong. 
Nào, ta đi! Ta ghé vào từng bếp lửa mà xông, 
Tôi lên tiếng mối manh, ông là chàng giai tế. 
(Hỗi mấu người ngồi quanh bếp than đã gần làn) 
Chào mấy cụ lão thành! Sao lại ngồi ở đây riêng, 
` biệt thế.? 
Tưởng các ngài sốt sắng đến vui cùng đám trể 
rộn ràng, 
Chử ai lại tụm nhau vào một xó xỉnh cô đơn? 


(1) Một loại huy chương cao của nước Anh. 
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Thà cứ ở nhà có hơn không, mấy gụ? 

LÃO TƯỞNG 8) 

Ai mà tin được quốc cùng gia? 

Dù đã góp bao nhiều công với sức. 
Lòng đản đâu khác bụng đàn bà 
Vẫn chuộng thanh niên hơn tóc bạc | 

THƯỢNG THƯ 

Thiên hạ ngày nay xa chính lộ. 
Ta ưa thời buồi xưa kia hơn. 
Gái thuở hoảng kim là cải thuở 

Trong tay ta có được uy quyền, 

NGƯỜI HÃNH TIẾN 
Ngày trước ta đâu có dại khờ 
Lại thường mắc phải điều sai lạc. 

Ngày nay ta muốn giữ như xưa, 
“Thiên hạ lại trống xuôi kèn ngược. 

TÁC GIÁ 
Ñgày nay mấy ai ham đọc 
Những sách đứng mực khôn ngoan. 

Còn tuôi thanh xuân tươi tối 
Thì chưa bao giờ kiêu bạc hơn. 

MÊPHIXTỦ (ñỗng hiện dưới nể rất giả. nna) 
Phải, tôi thấy nhân gian khòng xa giờ phán xét 
Vì, đây là lần sau hết tôi lèn dự hội đêm ma, _ 
VI, thủng rượu nhà tôi, toàn rượu cặn tuôn ra, 
Thì thế giới này sắp đến ngày tận thế! 

MỤ ĐỒNG BẢN TẠP HÓA 
hở vội hồ qua, ai ơi chú ý! 
hở nên để lỡ dịp này ! 


(1) Tác giả chế giểu các loại người boạt động chính trị 
phần động đưởi chế độ phong kiến. 
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Coi cho kỹ hàng em đây, 
Bao nhiêu thứ với biết bao nhiêu vẻ, 
Hàng của em vô song trong trần thế 
Không có thứ chỉ chưa tác bại cho đời : 
Cho cả thể gian, cho cả con người. 
Không con dao găm nào máu đào chưa đẫm, 
Không cốc nào bên trong chưa chứa đựng 
Thứ thuốc độc tiẻêu ma những phủ tạng cương 
cường, 
Không nữ trang nào chưa làm hồng một cô nường, 
Không lưổi gươm nào chưa phần lời tuyên thệ, 
Và chưa đâm lén sau lưng một địch nhân vô ÿ. 
MEÉPHIXTÔ 
Này, đi em xinh đẹp, di hiển sai thời thế quả đi 
thôi ! 
Hãy đề cho qua việc đã qua, cho rồi việc đã rồi! 
Mà chăm chỉ vào những gì mới mở, 
Chỉ cải tân kỳ mới khiến được người lưu ý. 
PHAOXTƠỜ 
Ta cũng nên tỉnh tảo, đề đừng quên, 
Mà gọi đây là một cảnh chợ phiên. 
MÉPHIXTÔ 
Cả đoàn người ùn ùn kéo mãi lên trên ấy. 
Minh tưởng xò đây người, lại bị người xô đây. 
PHAOXTƠ 
Người nữ kia là ai vậy? 
MÉPHIXTÔ 
Nhìn cho kỹ đì! Nàng Lilit đấy 1 
PHAOXTƠ 
Nhưng là ai? 
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MÊEPHIXTÕ 
Vợ thứ nhất của Ađam.. h : 
Nhưng hãy coi chừng mớ tỏe đẹp của nàng, . 
Thứ trang sức vô song cho dung nhan nàng: 
Tực rỡ. 
Nàng mà cuốn được chàng traï nào trong tỏe đỏ. 
Thì đừng hòng nảng đã sớm buông tha. 
PHAOXTƠ 
Kia, có hai ả ngồi ngơi, một trể, một già. 
Chứng họ nhây đã thỏa thuê rồi đấy nhỉ? 
MÊPHIXTÔ 
Đêm nay thì có bao giờ ai chịu nghỉ? 
Đến khúc mới rồi. Nào, ta đến lấy họ đi! 
PHAOXTƠ (nhây oới một cô đồng trễ) 
Một hòm mơ giấc đẹp thay! 
Thấy cây táo tơ mơn mởn, 
Hai quả xinh tươi tròn trăn 
Ta trẻo lên bái trên cây. 
CÔ GÁI ĐẸP ˆ 
Ánh thèm táo đã từ ngày 
Thấy cây thiên đàng trĩu quả 
Đây vườn em nay cũng có 
Em mừng, mời bạn lên đây. 
MẼPHIXTÔ (nhây oới mạ đồng già} 
Một hôm nằm mộng gớm ghè 
Ta thấy một cây nứt tọáe 
Một , .... toang hoác 
Tuy .... ta vẫn say mê 
MỤ ĐỒNG 
„Em xin cung kinh chào mời 
Hởi khách anh hào chàn ngựa 
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3Ðem cái kía cho lớn cỡ 

TThì cái đó cũng vừa thôi ! 
MÔNG TIÊN TRỊt h 

“Giống mạt kiếp to gan, bay Lhực là quải gỗ. 

Sách đã đạy, sao bay không giữ, 

Rằng tỉnh ma đi đứng không thực bước hai chân? 

“Vậy mà bay khiêu vũ lại giống hệt người trần! 
CÔ GÁI ĐẸP-(uửu nhảy ùa nói) 

“Chỗ ta vui, lão cũng đến, đề làm chỉ vậy nhỉ? 
PHAOXTƠ (trong khi nhấp) 

:Đâu lão cũng cứ thò mũi vào như thế. 

Người ta thì nhảy, mà lão thì bình. 

Nếu có bước nhẫy nào chưa được lão thuyết trình 

Thì bước ấy coi như chẳng bao giờ có nữa. 

Điều khiến lão bất bình hơn cả 

Là thấy người ta thẳng bước tiến-lên hoài. 

-Giá ta cñng cam lòng chỉ bước vòng quanh thôi 

Như lão vẫn thường quanh nơi cối xay của lão 

Thì lầo cũng tản thành, nhất là ta chủ đảo 

Cử đi hết một vòng lại ca tụng lão một lời. 
MÔNG TIỆN TRI 

Bay vẫn ở đây à? Quái gở thế thì thôi! 

Co biến đi không! Giữa vàn minh thế kỷ, 

Ma quỷ vẫn ngang nhiên chẳng kiêng gì quy lệ ! 

Trí khôn người đã tiến mà ở Tâgen vẫn hiện bóng 

tà ma! 


(1) Danh từ do tác giả đặt ra để châm biếm Nieôlal 
một nhà triết học của chủ nghĩa khải mông Đức. Nieôlai 
:quả quyết là ở biệt thự của gia đình Humbôn ở Têghen 
:eó ma hiện, và đề ra một cách trừ ma: ngồi xuống vũng 
nước cho đỉa ẩn mông đit là sẽ không nhìn thấy ma nữa. 
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TTa đã quét dị đoan đi từ những bao: giờ! 
Mà vẫn không sạch được dị đoan? Rò thực - lÀ 
CÔ GÁI ĐẸP quái gởi 
Thôi, cụ ơi đừng làm rộn chúng tôi như thế nữa | 
MÔNG TIÊN TRI 
Ta nói ngay vào mặt bọn Tỉnh Ma Thần Quỷ nhà 
- bạ 
Tà ta không dung Thần Quỷ dùng độc đoán với n 
đây! 
'Tinh thần ta không sao tồn tại được! BH 
(Thấy bọn kia cứ Hếp tục nhấp) Ệ 
Ta biết lắm, trận thắng hôm nay ta đành lỡ bước, 
Nhưng ta mang ổi được pho sách mới cuộc hành 
trình 
Và trước chững cuối cùng, ta nhất định hoàn thành 
Cuộc đánh bại các quỷ ma cùng giống nòi thi sĩ. 
MẼPHIXTÔ 
Lão chạy đi giải cơn tức khí 
Bằng cách chồm chỗm ngồi trong một vững ao tù, 
Khi đỉa đói bám nơi mông lão thưởng thức đã 
: h 8aY 8ữa, 
Thì Thần Quỷ Tinh Ma, cùng với Tỉnh Thần, lão 
đều thoát hết), 
(Hải PhaoatØ lúc đó na ngững nhu) 
Cô gái xinh, hát và nhấy với ông đang tuyệt. 
Sao ông lại không cứ giữ lấy người ta? 
PHAOXTƠ 
Ôi! Là vì giữa lúc cô nàng ca 
Tôi thấy từ miệng nhảy ra một con chuột đổ. 


(Ù Tiếng Đức, Geist vừa có nghĩa là tỉnh thần vừa cố 
nghĩa là ma qui. s 
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MỆPHIXTÔ 
Tưởng gi! Thế thì cô cải gì là quái gở ? 
Chuột không màu xắu, thế là được lắm rồi! 
Tội gì phải băn khoăn cho uỗng mất đêm vui? 
PHAOXTƠ 
Minh còn thấy... 
MÊPHIXTÔ 
— Gì nữa nào 2 
PHAOXTƠỢ ~ 
Mêphixtô trông kia kia, cỏ thấy 
chỗ xa xa cùng tịch ấy, 
Một cô em nhan sắc, nước da xanh 
Đang thẫn thờ cất bước, trơ trọi một thân mình 
Chân như vưởng trong những vòng xieh nặng? 
Ôi, ta không sao mà không thú nhận 
Rằng nàng rất giống Gretsen của ta. 
MÊPHIXTÔ 
Chủ ÿ làm gì ? Đề mắc người ta! 
Gặp cảnh ấy chẳng có chỉ là may mẫn hết. 
Một Ảo cảnh thôi, một thần tượng chết, 
Mắt nhìn đâu là ở đấy máu đặc lại trong người, 
Và khiến người ta hóa đá tức thời. 
Ông có nghe về chuyện Mẻduyzơ rồi đó chở? 0) 


PHAOXTƠ 


Ử, quã vậy, đôi mắt kể đã chết rồi, tuy vẫn mở, 
Và không được ai là bạn đến vuốt xuôi cho. 


€Ù Theo thần thoại Hy-lap, Mêđuyzơ là một phụ nữ 
eó đôi mắt thần; nhìn ai có thể biến người ấy thành đủ, 
Mêfuyzơ bị Peexê chặt đần vi đã chửa với thần biền 
-Pòđêđộng. 


” 


Độ ngực kia là ngực Gretsen đã hiến cho ta,.. 
Tấm thân kia, thân ngọc ngà ta đã từng òm ấp. ˆ 
MEPHIXTÔ so sấi 
Chàng ngốc cả tin ơi! Đó là cảnh äo huyền ma thuật, 
Nên ai cũng nhìn ra ở đó hình bóng của người yêu.. 
PHAOXTƠ 
Ôi khoải lạc bao nhiêu và đau đớn biết bao nhiêu! 
“Ta không làm ngơ đôi mắt đăm đăm kia được! 
Mà cái cỗ trắng ngần kia lại hình như trang sức 
Bằng sợi đây đơn chiếc màu đào 
Không nhỉnh hơn lưng sống một con dao. 


MÊPHIXTÔ 
Đúng quả rồi, tôi cũng thấy y như vậy đỏ, 
Nàng cũng có thê xách dưới tay cái đầu rời khỏi cồ 
#ì Pecxê đã cắt đứt đầu nàng. 
Hồ viễn vòng chưa, Ảo trổng trí mơ màng! 
"Thôi, ta kéo lên chơi cái đồi xinh xắn nọ 
Nó không kém Prate, có trăm nghìn cái thú. Œ2 
Và kia kìa, nếu tôi thấy không sai 
Thì sân khấu trên kia như đã dụng lên rồi. 
Hiôm nay điễn tích gì? - 

XECVIBILIX 
Chúng tôi xin diễn lại, 
Lát nữa đây, một pho tuồng mới, 
Pho cuối cùng trong số bẩy pho tuồng. 
Diễn hấy nhiêu pho, đây vẫn giữ lệ thường. 
“Tác giả nghiệp dư viết tuồng 


() Prate: Một công viên nỗi tiếng ở Viên, thủ đô 
nước Áo. 
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Và đào kép nghiệp dư sắm vở. 
Tôi xin rút lui, mong khản quan lượng thứ: 
Tôi vốn là người thích giữ vai nghiệp dư kéo màn. 


MÊPHIXTÔ 
Giá gặp anh trên núi Blôc, có lễ hợp tình hơn,, 
Đỏ mới đúng là nơi anh dụng võ. 


GIẤC MƠ' ĐÊM HỘI YÊU MA. 


Hay là 


Đám cưới oàng của Ôbêrôn uà Tửania: 
đàn sen kẽ 0) 


ÔNG BẦU 
Hỡi con em của Mi-đinh !Œ) 
Buổi diễn đêm nay, ta nghỉ: 
Núi cao, thung lũng thiên nhiên 
Cũng đủ thay cho trang trí! 
NGƯỜI TRUYỀN LẺNH 
Muốn thành được lễ cưới vàng, 
Phải đủ năm mươi năm đôi lứa. 
Nhưng vợ chồng, đồi giận làm thương 
Theo tôi, còn quý hơn vàng nữa. 
ÔBERÔN 
Hỡi các thần linh đâu đói ® 
Có đây xin cứ hiện lẻn. 
Vua cùng vương phi nay đã 
Tình xưa chắp lại đường duyên. 


() Tác giả đưa Mản xen kẼ này vào vở kịch là nhằm 
đã kích tình hình chính trị, tư tưởng, văn học... ở x. 
hội Tây Âu trong thời gian nỗ ra cuộc cách mạng tư sẵn: 
Pháp năm 1789. : 

(3) Mieding là giảm đốc nhà hát Valma (chết năm 1792). 
Đâu là chỉ những người đọn cảnh trên sản khẩu. 

(3) Những nhân vật trong vở kịch Giấc mộng đêm hà- 
của Sêcxpia. 
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.PUC G) 
#Ðue tôi quay cuồng lướt tới 
#ê chân vào khúc múa vòng tròn 
Hãng trăm bạn theo về dự hội 
Cùng nhau vui cuộc liên hoan. 
ARIEN 
.A-ri-en véo vơn lên tiếng hát 
Mê li như khúc điệu tiên ca 
"Quyến về nhiều mặt mày quải ác 
Nhưng cũng nhiều nhan sắc tiên nga. 
OBERÔN 
:Đôi nào muốn hòa chồng thuận vợ 
Hãy nơi gương sảng chúng ta đây. 
Cử bắt phải xa nhau ít bữa 
Nhất định rồi quấn quit nhau ngay, 
TITANIA 
Chồng cầu nhẳu, vợ nguýt lườm? 
Làm phép này là vững chắc: 
Lôi chồng xuống cuối phương Nam 
Kéo vợ lên đầu phương Bắc. 
DÀN NHẠC (hùng mạnh) 
:Mũi của ruồi, vòi của muỗi. 
Cùng là thân thích họ hàng 
:Dế mèn dưởi cổ, ếch nhái trong hang: 
,Đó, tất cả nhạc công về dự hội. 
ĐƠN CÁ 
3ila kìa cái kèn hơi thôi, 
"Túi đa phập phập phồng phồng, 


{1 Puc cũng như Obêron, Titania, Arien... là những 
hân vật trong # kịch Giốc mộng đêm hè của Sêcxpia. 
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Y như bóng bọt xà phòng 
PEi phò từ hai lỗ mũi. 

BÓNG MA ĐANG THÀNH HÌNH 
Bụng cóc kia với chân nhện nọ) 
Thêm cánh ghép vào cho tiều yêu. 
Hình thù chẳng nềi được bao nhiêu 
Nhưng cũng thành được bài ca nho nhỏ, 

MỘT GẶP TIỀU YÊU 
Bước đi ngắn, bước nhẫy cao, 

Qua làn sương ngọt ngào thơm phức, 
Vậy thôi, dùng phi công lao 
Bay lên mây, bay cao chẳng được. 
LŨ KHÁCH TÒ MÒ#) 
Phải đây hội hóa trang biển hỏa ? 
Ta tin được mắt ta chăng? 
Ôb&rôn vị thần linh trang nhã 
Cũng về đây họp mặt không chừng? 
TÍN ĐỒ CHÍNH GIÁO) 
Dù cho không đuôi không vuốt 
Nhưng còn chỉ nữa mà ngờ? 
Thần Hy-lạp với hắn ta cùng một ruộc ! 
Cũng là giống quỷ nòi ma. 

NGHỆ SĨ PHƯƠNG BÁC 
Những cái mình đang phác về 
Chỉ là thử bút mà chơi ; 


* Tác giả châm biểm một hạng người đang học đồi 
lâm thơ. 


(1) Vẫn là nhà « Mông tiên trị Nlcôlai. 


(3y Gớt đã kích nam tước Stolberg, kể đã chỉ trích bài 
thơ Thần (hánh Hu-lạp của Sinle, 
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Điều ta lưu ý hiện thời. 
Là cuộc Nam du nước Ÿ. 
NGƯỜI SINH TU TỪ 
Rủi ro nào đưa ta tới chốn? 
Cảnh nào đây mà hỗn loạn nhởn nhơ? 
Cả một đoàn phù tHủy trẻ già 
Mà chỉ hai ä gọi là còn thoa phấn l 
MỘT CÔ ĐỒNG TRẺ * 
Phẩn với son cũng như quần với áo  `- 
Chỉ cần cho người tóc bạc giả nua, 
Đây trần truồng cưỡi đê mà đi đạo 
Đề cho đời ngắm nghía nước da ngà. 
BÀ GIÁ ĐỨNG ĐẨN 
Đảy không phải là người không lịch sự 
Mà đôi co với các cô em. 
Đây bảo thật, nay các cô hơ hở 
Nhưng có ngày thối ruỗng cho mà xem! 
NHẠC TRƯỜNG 
Vòi muỗi, möm ruồi, đàu ở đó. 
Đừng xúm quanh cô â cởi truồng kia | 
Ếch trong hang và đế mèn đưởi cổ 
Sao mà sai nhịp quá chừng đi! 


CỜ BẢO GIÓ (qguap øề một hướng) f9 
Khen thay toàn nam thanh nữ tủ, 
Thanh niên cùng với giai nhân, 

Ai cũng như ai khắp đây cùng đó 
Hội quần tỉnh đầy vẻ thắm mùa xuân. 


(1 Tác giả châm biểm nhà văn Reinhardt, bồi đó cùng 
một lúc viết bài cho hai tờ báo đề vừa ủng hộ vừa đã 
kich cách mạng Pháp. 
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CỜ BẢO GIÓ (quay hướng trái lại) 
Đất kia mà chẳng nứt làm đôi 
Đề chôn vùi chúng bay cả lũ 
“Thì ta muốn chết cho rồi, = 
Đâm đầu xuống âm tỉ rực lửa. 
THƠ CHÂM BIẾM 
Chúng ta, các loài sâu bọ - 
Sẵn sàng kéo sắc trong tay 
Xưng tụng cụ Xa-lăng làm bố 
Với bao ny đức xưa nay, 
HENNINHŒ! 
Kia kia một đoàn gắn bó 
Nhổn nhơ vẻ rất thơ ngây 
Rồi cũng vênh vang tự phụ 
Rằng mình tốt bụng lãm đây. 
BẠN NGHỆ THUẬT 
Ta muốn chen chân vào đỏ: 
Chỗ các cô đồng nhởn nhơ. 
Nhất định ta điều khiển họ 
Giỏi hơn nữ thần Thị Ca. 
THIÊN TÀI TRƯỚC ĐÂY CỦA THỜI ĐẠI 
Đi với người hay đều lợi lộc 
Nắm vạt áo ta đây mà trèo. 
Núi Blôc là Thi-sơn nước Đức „ 
Đỉnh cao còn rộng chỗ bao nhiêu! 


1. Thơ chứm biểm của Gơt và Sinle sảng tác chung, 
xuất bản năm 1797 nhằm đ kich nền văn học phẩn động 
đương thời, đã gây xôn xao trong dư luận. 

3. Nhà thơ feuning. một đối tượng ñÃ kích của Thơ 
chẳm biếm, là tác giả của tập thơ Dạn nghệ (huật và là 
chủ bút tờ tạp chỉ 7h lên tài cửa thời đợi. 
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LŨ KHÁCH TÒ MÔ Œ® 
Kla gã kia tên chỉ vậy nhỉ? 
Người cửng đơ, chân bước kiêu căng, 
Tới đâu cũng đánh hơi như thÈ 
Ngửi thấy mùi dòng Cơ đốc rồi chăng? 


SÉU 
Tôi thích câu nơi nước trong xanh ( 
Và thích câu cả nơi nước đục 
Nên thường thấy được kể ngay lành 
Lẫn trong đám tinh ma ác độc. 

ĐỨA CON THỜI ĐẠI ® 
Cứ tin tối, với người ngoan đạo 
Đi xe nào cũng cứ thong đong, 
Trên nủi quỉ mà dựng đổàn thuyết giáo 
Như ở đây, cũng vẫn thành công. 

MỘT NGƯỜI TRONG ĐỘI MÙA. 
Như có thém đoàn đồng ca nào tới, 
Tôi nghe tiếng trống nồi đâu xa. “ 
Cứ bình tĩnh! Đó là trong đám sậy 
Bọn vịt trời đang quang quác cùng ca. 


THẦY DẠY MÚA 
Hay chưa! bọn họ giơ chân! 
Cố chết có sao hay vậy 
Coi được hay chăng, bất cần, . 
Thẳng gù nhót, thằng phát phì cũng nhẫy! 





(1) Tức Ñieôlal. 
(2) Tức Laphatơ, bạn của Gớt, có đáng đi như sến. 
(8) Tức Gơt. - 
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NGƯỜI KÉO V1 CẦM 
Bọn súc sinh kia ghét nhau kinh khủng 
Chỉ lăm le chém giết lẫn nhau 
Vậy mà đây kèn túi đa lại xam họp chúng, 
Như Orphè, ác thú xúm quanh chầu, 
NHÀ GIÁO ĐiỀU Œ) 
Cứ om xòm, ta đảy đều phớt cả: 
Cả phê bình, với eÄ hoài nghỉ. 
Đã là quỷ cũng phải sao cho có thởi 
Nếu không, eỏ quỷ đề làm chỉ? 
NHÀ DUY TÂM 
Sức trởng tượng trong ta chấn ngự 
Lần này quá đổi chuyên quyền, 
Vì nếu ta là bao nhiêu cái đó 
Thì hôm nay nhất định ta là : điên, 
NHÀ DUY VẬT 
Sự thấy nhỡn Hền hành ta quá đữ, 
Lòng ta khốn khỗ bất binh. 
Lần đầu tiên ta đi vào thế sự, 
Chân ta thấy bước chông chênh! 
NHÀ SIÊU TỰ NHIÊN 
ChàI Thống khoái! bao nhiều là hứng thú! 
Ta vui cảnh vật nơi này. 
Rất có Lhề từ cuộc đời ma quái nọ 
Ta lường biết được thiên thai. 
NHÀ HOÀI NGHI 
Theo ánh lửa họ đi tìm hạnh phước 
Thấy ngọc ngà đã ở tầm tay. 


(1) Đoạn đưởi đây táo giả nhằm chỉ trích cáo triết gia 
phần động lúc bấy giờ. 
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Ma quỷ, hoài nghỉ, song song tiến bước, 
Chốn này ta đến được rồi đây L 

NHẠC TRƯỞNG 
Ếch trong hang và đế mèn dưới cỗ 
Rõ đồ tài tử cơm toil 
©ả bọn mi, mõm ruồi, vòi muỗi nữa 
Gó còn là nhạc sỸ hay thôi ? 

BỌN GIÁO HOẠT 
Chúng ta là đoàn người hớn hở (), 
Không tư lự, chẳng ưu sầu. 
hi chân ta không còn buồn bước nữa 
Thì ta sẽ bước bằng đầu. 

BỌN DẠI KHỜ h 
Xưa bay nhảy ta tha hồ ăn miếng tốt, 
Nay thÌ muôn sự nhờ trời | 
Chạy chọt mãi để giầy mòn đến đất. 
Chân không ta bước lên thôi. 

MA TRƠI 
Ta mới ở bùn lầy xuất hiện, 

Sinh ra lừ chốn bùn lầy. 
Vào trong cuộc ta trở thành vinh hiển 
Trong hàng những khách anh tài. 

SAO BĂNG 
Từ chốn trời cao ta giáng hạ 
Trong vừng sáng lửa huy hoàng. 





{Ù Bến lượt bọn hoạt động chính trị phẫn động bị tác 
giả công kích. Đó là những kể eơ hội chủ nghĩa (bọn giảo 
hoạÙ, bọn quỷ tộc lưu vong (bọn đại khở), bọn hãnh 
tiến (ma trơi), bọn gặp may nhất thời (sao băng) và đảm 


đòng tư sẩn (những khối to lớn). 
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Nay ta phái nằm vũi nơi cỏ rả... 
Còn ai nàng đỡ ta chăng? 
NHỮNG KHỐI T0 LỚN 
Tránh bước mau! Bốn bề mau tránh bước ! 
Thần linh đang giáng nơi đây. 
Đám cổ rả hãy coi ehừng tan tác 
'hần linh đều mập mạp bốn chân tay ! 
PUC 
Chở có bước hung hăng như thế nữa. 
Cứ làm như một lũ voi non! 
Kẻ mập mạp hôm nay, là Puc đỏ. 
Thần linh cũng phải liệu hồn! 
ARIEN - 
Cầu thiên nhiên ban cho các ngươi đôi cánh 
Đề các ngươi theo gót ta bay, 
Hướng xử hoa đào mà vươn lên tới đỉnh 
Non cao, cao ngất từng mây. 
Non cao, cao ngãt từng mây. 
DÀN NHẠC (khẽ) 
Dải mây cùng màn sương huyền diệu 
Bừng sảng lên với nắng tự trời cao! 
Không khí qua chòm cây và giỏ thồi động hàng lau, 
Tất cả biến đi: tan trường mộng ãol 


NGÀY U ẤM MỘT CÁNH ĐỒNG 


PHAOXTƠ MÊPHIXTÔ Œ) 


_ PHAOXTƠ 

Bị đầy ải trong khốn cùng, trong tuyệt vọng! 
Một thân bơ vơ, thiểu não, lang thang trên cối đất 
từ bấy đến nay, 

Bồi bây giờ: phải vào tù. Bị vứt trong nhà giam 
như một tên hung phạm! Tội nghiệp con người 
hiền dịu biết là bao, mà phải chịu những cưe 
hình kinh hoàng đến thế! Đến nước ấy, đến nỗi 
đời ñhư thế hay sao ! 

Quân bịp bợm kỉa, giống quỷ ma mạt hang kia | 

Mi giấu giếm ta những điều như thế đỏ! Phải, 
cứ việc đứng đấy, cứ trơ trơ ra đấy! Trợn trừng 
đôi mắt ma quái mà ngạo ta với bộ mặt dày đáng 
băm chém của mỉ đi! 

Bị cầm tù, bị đồn vào một bước thảm thê không 
còn chỉ đền bù lại được! Bị rơi vào móng vuốt 
yêu ma oan nghiệt, vào vòng sông lý tàn nhẫn của 
loài người ! : 

Vậy mà trong khi đó mi lừa phỉnh dụ ta vào 
những trò tiêu nhàn nhạt thếch, bưng bít ta về 


(1Ù Lời kịch ở cảnh này bằng văn xuôi- 
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những tai trơng chồng chất mãi lén nàng, đề cho 
nàng phải chết đần, chết môn mà không một ai 
cứu vớt Ï 

MẼPHIXTÔ 
Không phải mới có nàng là một. 

PHAOXTƠ 
Đồ chó ! Giống yêu quái ghê tởm đến kinh người! 
Ôi1 Hỡi vị Thần linh cao siẻu, xin lại biến eon sâu 
bọ kia cho nỏ trở lại nguyên hình là chó! Nó vẫn 
thích như thế, ban đèm thường lon ton chạy trước 
mặt người, lăn lộn quấn bước chân người, rồi liền 
nhảy lên biu vai người nếu người vướng ngã, Xin 
hãy biến nó thành cái hình thù nỏ ưa chuộng, 
đề cho nó lết bò mà tiến đến, để cho lôi đầy đạp 
cái nòi mạt kiếp đó dưởi chân. 

Không phải là một! — Ôi ! cái tai ương gớm ghê, 
cái tai ương mà bất cứ lòng người nảo cũng không 
lường hiểu nỗi, tai ương khủng khiếp mà biết bao 
người trần thế đã rơi vào cải vực thảm thê, tai 
tương cay nghiệt mà chỉ một con người chịu muôn. 
ngàn quẳn quại của lâm chung không đủ đề đền 
tội thay cho bao nhiêu kể khác, ở trước con mắt 
của Đấng Lượng cả rộng thương muôn đời! — Cử 
một khổ nạn của người ohịn sực hình đuy nhất đó, 
cũng thấu vào tân kiệt cùng cốt tẩy sinh mệnh 
của ta rồi! Vậy mà mi đám nhắn nhở, cười cợt 
như thường đối với thân phận đau thương của 
muên nghìn người cùng với nàng phải chịu l 

MẼÊPHIXTÔ 
Rõ rồi, đến đây thì chúng ta lần nữa lại đã đạt 
tới giới hạn cùng tận cñu sự khôn ngoan rồi, tới 
cái nơi mà (ri khôn của nhân loại các người bắt 
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đầu đâm ra sộc sệchUAi bảo ông kết hợp với 
chúng tôi nếu ông không thể đi được tới nơi tới 
chổn ? Ông muốn bay cao, mà lại không. ngừa 
được chóng mặt. Có phải là chúng tôi đi đến với 
ðng đâu? Hay là tự ông tìm đến chúng tôi! 
PHAOXTƠ 
Đừng có nhe mãi bộ răng nanh quỷ đói ra với ta 
như thế nữa đi! Ta tởm lắm!— Hỡi đấng Thần 
linh cao siêu vĩ đại, thần đã chiếu cố hiện đến. 
cùng tôi, thần đã biển rõ được lòng tôi, được tâm. 
hồn tôi, thì cớ sao thần lại ghép tôi vào với cải 
giống tai ương kia, nó chỉ biết tác họa làm thỏa, 
thuê và lấy hủy diệt làm hạnh phúc? 
MÊPHIX TÔ 
Ông nói xong chưa? 
PHAOXTỢ 
Phải đi cửu nàng, không thì liệu hồn mi! Lời 
nguyền rủa độc địa nhất đời sẽ đồ xuống đầu m‡ 
đời đời kiếp kiếp! 
MÊPHIXTÔ 
Tỏi không thể cởi bỏ được đây trói của nền công. 
lý phục thù, cũng như không thể mổ then khóa. 
của tù ngục. Ông đi mà cứu lấy cô tả! 
Ài xô đây cô ấy vào vòng trụy lạc? Tôi hay là ông. 
nào? 
PHAOXTỢ (nồi giần, đưa mắt đữ dội nhìn xung quanh}- 
MÊPHIXTÔ 
Ông định tìm búa riu sấm sét chứ gì? Cũng may 
mà bọn phảàm trần tội nghiệp các Ông lại không 
sẵn Irong lay những thử đó. Nghiền nát kể võ. 
tội trên đường đề hả cơn tức giận vẫn là thỏi, 
quen của bạo chúa xưn nay. 
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PHAOXTơ 
Đưa ta ngay đến chỗ nàng! Phải giải thoát nàng 
eho bằng được! 
MẼPHIXTÔ 
Thế còn những hiềm nguy trùng điệp đang chờ 
đón ông kia thì sao? Nên biết rằng tội án giết 
người của ông vẫn còn trùm lên thành phố đó, 
Trên nơi kể nạn nhân ngã xuống vẫn chờn vờn 
tỉnh thần báo oán, nó vẫn rình đón kể hung phạm 
lằng vãng quay về. 
PHAOXTỚ 
Mi còn mở miệng mà nỏi với ta câu ấy được 7 
'Thế giới tử vong, trần gian tàn hủy, tội đồ cả 
xuống đầu mi, hỡi đồ nghiệt súc! Đưa ta đến chỗ 
nàng, mỉ nghe thấy chứ? Và giải thoát cho nàng 
mau! 
MÉPHIXTÔ 
Tôi sẽ đưa được ông tởi đỏ, côn làm được những 
gi thì ông hãy nghe đây. Tôi đâu có đã mọi 
quyền năng ở trên trời cũng như dưởi đất? Tôi 
chỉ có thể làm mê muội trì khôn của tên cai ngục. 
Còn ông thì hãy nắm lấy chìa khóa rồi mở cửa 
đưa nàng ra khỏi bằng bàn tay người trần. Tôi 
sẽ đứng cạnh bên ngoài, có ngựa phép sẵn sàng 
đợi đó đề đem các nưười đi. Tôi chỉ làm được đến 
thế là cùng. 
PHAOXTƠ 
Vậy thì lên đường, mau lẻn] 





ĐÊM TRÊN ĐƯỜNG 


Phaoxio, Mêphiztl6 cưỡi ngựa đen, phóng lén nhự gió. 

PHAOXTƠ 

Bọn kia làm gì quanh giá tử hình đựng đó? 
MEPHIXTÔ 

Làm gì mặc họ, tôi có biết gi đảu, 
PHAOXTG 

Rẻ lên, người xuống, nghiêng mình, cúi đầu, 
MÊPHIXTÔ 

Một bọn mụ đồng, họ đang họp hội. 
PHAOXTƠ 

Sái nước tử phương, thư phù, khấn bải, 
MỀPHIXTÔ 

Thôi đi, thôi đi! 


NHÀ -GIAM 


PHAOXTƠ - 


(Gầm theo một chùm chìa khỏa pả mật chiữc đèn xách 
đứng bến ngoài khuôn cửa sắt nhỗ) 


Ta thấy chạy khắp người một rùng rợn: từ lâu 
không có lại. 
Nỗi đau thương của toàn nhân loại xâm chiếm ta 
giờ đây. 
Nàng ủ rũ trong kia, âm lạnh bốn tường vảy. 
Mã tội ác của nàng là một sai lầm êm đẹp quá. 
Mi đến với nàng, sac còn do đự nữa? 
Mi ngại ngùng chăng phen gặp lại người thương? 
Tiến vào đi! Chậm ở mi một bước, tức là nàng 
Sởm một bưởc mau thêm gần cái chết. 
(Chảng đặt idg uảo ð khỏa. Bén trong có 
tiếng hát đưa ra) 
TIẾNG HÁT BÊN TRONG 
Con đỉ giạc, mẹ tôi 
Bóp cô tôi cho chết! 
Cha tôi, đứa vô loài 
Xe tôi ra ăn thịt! 
Em gái tôi, 
Lượm xương tôi đem chất 
Vào một nơi Âm ướt, 
Tôi mởi biển ra ngay 
Con chim rừng mà bay,-bay, bay l 
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ĐPHAOXTƠ (mở khóa) 
Nàng có ngò đâu người yêu nàng lắng nghe được 
hết : 
Tiếng xiềng, tiếng xích, tiếng rơm trong ỗ xạc xào. 
MACGARET (nép trên Š nằm) 
Ôi! Họ đang tiến vào l 
Ôi cái chết đắng cay, chua chất! 
PHAOXTƠ (địn dàng) 
Khoan!.. Anh đây! Anh vào cửu cho em được 
thoát. 
MACGA RÊT (quỷ gối uan lơa) 
Nếu người thực là người thì thương tôi vời, 
người ơi | 
PHAOXTƠ 
Em kêu lên thế, quản canh thức giấc mất thỏi L 
(Chàng nắm lẩ xiềng œÍch đề mở ra) 
MACGA RÈT (uấn quỷ) 
Ai cho mi, hỡi tay đao phủ, 
Được lạm quyền, sấn sồ 
Đến bắt ta đi từ giữa ban đêm? 
Xin thương tinh cho tôi sống ít giờ thêm, 
Sớm mai còn kịp mà, đâu đã muộn? 
(Nàng đứng lén) 
Tôi còn trễ lắm ma, tuổi xuân còn mơn mởn, 
Sao bắt tôi đã phải lìa đời! 
“Tôi lại còn đẹp nữa — tai hại thế, than ôi| — 
“Tình nhân tôi trước vẫn gần tôi, 
Nay thì xa lăng lắc. 
Vòng hoa tôi bị dứt đi rồi 
Hoa kết vòng, tổ tơi mặt đất. 
Ôi! Đừng kéo tôi như thế, người phũ quá đi thôi! 
“Tài có làm chỉ động hệ đến người? Ẹ 
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Xin người chở nhẫn tâm với lời tôi van vÏ† 
“Tòi chưa từng gặp người đâu, thực thế! 


PHAOXTƠŒ 
“Trời, tôi làm sao mà chịu nồi tình cảnh thầm thệ 
này! 
MACGARET 


Sinh mạng tôi, người nằm chắc trong tay. 

Chỉ xin người khoan khoan: tôi cho con tôi bú. 

Suốt đẻm vừa rồi tòi ôm ấp nó... 

Người ta cướp nó đi, cốt đề cực lòng tồi, 

Bồi người ta sòn bảo: tôi giết nỏ đi rồi! 

Thể là thôi, tôi không còn biết cái vui là chỉ chỉ 

nữa hết. 

Tiồi, thực là ác nghiệt, 

Họ còn đặt cản vẻ, bài hát về tôi. 

€ó một thiên cồ tích, giống thế ở phần đuôi, 

Ghẳng biết ai xui, họ đem ghép với tôi câu chuyện, 
PHAOXTƠ (quỷ xuống chủn nàng) 

Đây, đưới chân em đây, người yêu em đã đến 

Đề cứu em ra khổi tù ngục tỏi tình này, 
MACGARET (qnÿ bán canh chàng) 

Ta cùng quỳ ở đây, 

'Cầu xin các thành xuống đây che chở, 

Kia trông, dưới bậc thềm đó 

Cả đười ngưỡng cửa này 

Lửa địa ngục sục sòi. 

Loài quỷ đữ 

Quát thảo kinh người 

“Trong cơn giản dữ. 
PHAOXTƠ (gọi lớn tiếng) 

4Gretsen, Gretsen ! 


MACGARET (iổng tai) 
Đúng tiếng người yêu rồi! 
(Nâng đứng thằng lên, ziồng xich tnột hết xuống} 
Ghàng ở đâu, tôi nghe rõ tiếng chàng gọi đó l. 
Tôi được tự do rồi! Không ai còn bắt tôi được 
nữa L 
Tôi muốn bay đi, êm lấy cỗ người thương, 
Nép vào trái Um chàng. . 
Chàng vừa gọi tên tôi: Gretsenl- Chàng đứng ngay 
ở của, 
Qua tiếng rủ gào, tiếng nghiễn răng trong vạc dầu 
lò lửa, 
Tiếng cười gằn rùng rợn loài quỷ hung cưồng, 
Tôi rổ ràng nghe hiền địu tiếng người thương. 
PHAOXTƠ 
Chỉnh anh đây! - 
MACGARET 
Anh đây z? Nói lên cho em nghe lần nữa ¡ 
(Ôm ghì lúy chàng) 
Chàng đây, chàng đây I z 
Đâu cả rồi trăm đắng ngàn cay, trăm đau ngàn 
. khô? 
Giam cấm, xich xiềng, đâu còn có nữa? 
Anh đây rồi! Em được thoát rồi, anh đến cửu 
em ra“ 
Em thấy lại kìa, đường phố ngày xửa, : 
Em gặp anh lần đầu tiên ở đó, 
Cả khu vườn xinh tươi thuở nọ 
Em cùng chị Mactơ chờ đợi bóng nhân tình, 
PHAOXTƠ (cố kéo nàng đi)” 
Đi, em ra ngay với anh! 
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MACGARET 
Đừng! Ở đây, anh ạ. 
Bất cứ đâu có anh, em đều sung sướng cã. 
Š PHAOXTƠ .. 
Mau lên em, cñậm một chút thôi 
Là đủ cho ta ân hận suốt đời. 
MACGARET 
Ô hay, anh không còn biết hôn em nữa? 
Ảnh thân yêu, ta vừa mới chia tay nhau đó, 
Mà đến hôn, anh cũng quên mất cả rồi sao? 
Nép bên anh mà bỗng nhiên em sờ sọ thế nào ! 
Vậy mà trước kía, một liếc anh nhìn, một lờ£ 
D anh nói- 
Đã cho em thấy cả thiên đàng nơi bạ giới, ' 
Và anh hôn em tưởng chừng cho nghẹt thể trong 
tay. 
Hôn em đi anh! 
Anh không hôn, emcñng cử hôn anh, đây này. 
(Nàng ôm hồn bạn). 
Khô không trời, môi anh giá ngắt! 
Ngâm cảm, mim chặt | 
Tình của anh ở đâu, 
Ai cướp của tôi đi mất? 
(Nàng Buông !ag ôm, lải lại, ngoễnh mặt đỒ 
PHAOXTƠ 
la với anh, em hỡi! Em hãy vững tâm đi, 
Ảnh yêu em thà thiết còn gấp vạn lần kia! 
Nhưng em phải theo anh, anh chỉ xin em chừng đó. 
MACGARET (quay lại) 
Nhưng có thực là anh, có đủng là anh không đã? 
PHAOXTƠ.. 
Anh đây mài Bị với anh, em! 


MACGARET 
'Xiềng xích trói thàn em, chính tay anh đã mổ, 
Anb lại đã ôm em khăng khit trong tay, 
Thế mà anh không ghẻ tểm, kể cũng lạ lùng thay L 
Anh có biết anh thảo cũi xổ lồng cho ai không đã? 
PHAOXTƠ 
Mau lên em! Đẻm sảng đến nơi rồi em ạ. 
MACGARET 
Tòi đã làm cho me chết vì tôi. 
Con tỏi, tòi dìm chết đi rồi, 
Con đâu phải của riêng tôi, con anh nữa chử! 
Phải, anh nữa! — Anh đày ư? Tôi vẫn còn ngờ 
. ngợ. 
Anh đưa tay xem nảo! — Ứ, chẳng phải là chiêm 
bao l 
Bàn tay em yêu dấu đây! — Vậy mà— sao ? 
Trời, bàn tay anh đẫm ướt! 
Lau khô đi! Tay như còn nhơ nhớp 
Toàn những máu đày nảy ! 
Trời, anh đã làm gì thế? Tra vào vỗ gươm ngay 
Lưỡi gươm của anh! kia! tỏi van anh đấy | 
PHAOXTG 
Việc đã qua, đề cho qua, can chỉ còn nhắc tới ? 
Anh đến chết vì em mất thôi, em ôil 
MACGARET 
Không, anh cần phải sống, vì tôi. 
“Tôi muốn về lại cho anh cải nơi đặt mộ. 
Anh sẽ lo tính hộ 
Ngay từ sáng ngày mai. 
Mẹ, phải đặt nằm chỗ tốt, hơn tất c& mọi người; 
Anh tôi nằm ngay cạnh mẹ; 
“Tôi, ở bên, cách ra một tỷ, 
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Nhưng đừng cho quá lẻ loi, 

Đứa hài nhỉ áp ngực bên tay phổi của tôi. 

Ngoài ra, bên mình tỏi, không để ai nẫm nữa đó! 

Được ở bên anh, trong tay anh gắn bỏ 

Thì hạnh phúc em địu ngọt biết là bao! 

Nhưng tử nay không thế nữa được đâu. 

Nhường như tởi phẩi ếp lòng mới gần anh được: 

Mà tôi tới gần, anh lại như từ khước, 

Vậy mà đúng là anh đây! 

Đôi mắt anh ân yếm, đôi mắt dịu hiền thay! 
PHAOXTƠ 

Đã thấy anh đây thực sự thì hân ra với anh ngay! 
MAGCGARET 

la ngoài ư? 
PHAOXTƠ 

ña nơi tự do, quang đẳng. 
MAGGARET 

Nếu bên ngoải, ấy là nơi mộ Láng, 

Ấy là nơi cái chết nó đang chờ, 

Thì ra. Đến đấy là cùng. Đây, tới chỗ ngàn thu, 

Không tiến lên thêm một bước. 

Anh di ngay bây giờ sao? Ôi, Henrich ơi! giá em 

theo anh được! 

PHAOXTƠ 

Được mà, em cử muốn là xong thôi! 

:Gửa sẴn sàng đã mổ kia rồi. 


MACGARET 
Em không đi được đâu. Em còn trông mong chỉ 
được nữa? 
Trồn mà làm chỉ? Chúng vẫn rinh bắt em, đâu 
chịu bổ? 
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Phải ăn xin mà sống — còn khô cực nào hợn! 
Huống lại đèo thêm tội lỗi nặng tru ở tàm hồn. 
Và còn thắm nào hơn bơ vơ nơi xứ lạ, - ; 
Rồi đẳng nào cũng lai sa vào tay chúng nó, 
._ PHAOXTƠ 
Thế thì anh nhất quyết không rời em. . 

` MACGARÊT +1. 2 
hỏng! Mau lên, anh phải m: 1 
Đi cứn lấy đứa hài nhỉ kẻo tội 
Mau lên, cứ theo yen suối 
Đi ngược lên ! 
Vượt chiếc cầu con, nhắm phía trên 
Về khu rừng, tiến mãi, 
Đến chỗ ván ngăn bên tay trái, 
Trên mặt no... 
Vớt lấy nỏ cho mau, 
Nó nồi lén, nỏ đang vùng vẫy đấy, 
Cứu lấy nó! Anh ơi, cứu lấy! 

PHAOXTƠŒ 
Tỉnh lại đi, em'ơi! 
Chỉ một bước thôi 
Là tai qua nạn khỏi. 
MACGARET 
ÔI, giá lúc ấy mà mẹ con lôi đã qua được nủi! 
Mẹ tôi ở đó ngồi trên tẳng đá như tự bao giờ, 
Lạnh toát cái bàn lay băng nắm lấy người tôi tử ` 
š : chân tóc gáy, 

Mẹ tôi ở đó, ngồi trên tảng đả như tự bao giờ, 
Đầu bà lững lờ, đưa đây, 
Không tổ đdấn gì qua, không gật gù, 
Đầu của bà làm sao mà đầu nặng vậy !. 
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Bà ngủ làn làm sao, bá ngủ không bao giờ: trở. 
_ dậy! 
TBà ngủ say, cho tha hồ vui thú đôi ta. vi 
'Ðó là thời kỳ sung sướng những ngày xưa. 
PHAOXTƠ 
Nếu nỏi em không nghe, van lơn em cũng mặc, 
Ảnh đành phải lôi em đi bằng vũ lực. 
MACGARET 
Buông tôi ral Tôi không chịu nồi phñ phàng đâu I 
Đừng có đem nắm tay hung thủ mà đối xử cùng 
nhau, 
Trước kia, tôi chẳng đã chiều theo anh đổ mọi 
điều rồi đó? 
PHAOXTƠ 
Em ơi, em ơi, ngày một thêm sáng rồ l 
MACGARET š 
Ngày sáng rồi, ngày đã đến, ngày sau trót đời tôi! 
Đó lẽ ra chính là ngày hôn lễ của tôi rồi. 
Đừng nói với ai là anh đến nhà Gretsen, anh nhé. 
Chao ôi, vòng hoa của tôi, đến thế! 
Thôi rồi, kéo lại làm sao? 
Rồi đây ta còn sẽ gặp lại nhan 
Nhưng không phải ở nơi khiêu vũ nữa, 
Kia, đám đỏng chen nhau, ồn ảo, nói gì nghe 
chẳng rõ. 
Quảng trường, đường phố, 
Không sao chứa hết được người, 
Chuông điểm rồi. Chiếc đĩa bể đòi rồi.Œ! 


-(1}Ghiếc đũa hiệu lậnh trong tay quan tòa. Đũz hễ 
gấy là đấu hiệu bắt đầu việc hành hình. 
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Họ trôi tôi, lôi lõi, xô đầy 

Tới bàn thớt hành hình, tôi quỳ đấy. 

Mọi người đều lạnh gáy ở thân mình 

Khi trên đầu tôi vung lưỡi thép long lanh. 

Cả thế giới lặng tờ, im lim như đưới mộ. 
PHAOXTƠ 

Ôi, thà tôi đừng sinh ra đời làm chỉ nữa L 

MÊEPHIXTÔ (ở ngoài gọi uào) 

Mau lên, không nữa khốn cả đôï giờ! 

Những thở cùng than, mất hết thì giờ, 

Mà vẫn quầu quanh, không sao cho dứt được! 

Ngựa thi cứ rùng mình, đã bắt đầu nhớn nhắc. 

Ngày sáng bạch ra kỉa! 
MACGARET 

Ai vừa chui dưởi đất lên kìa? 

Lão ấy rồi! Đuồi nó đi, ười hỡi! 

Nơi thanh khiết đây, nó việc chỉ mò tới? 

Nỏ định bắt tôi thôi! 
PHAOXTƠ 

Cần cho em sống chữ, em ơil 
MACGARET 

Hỡi chúa công minh! 

'Tòi xin phó trọn mình tôi cho quyền phép Chúa 
MẼPHIXTÔ 

Gỏ đi không? không, tôi bổ mặc cả hai người lại 


đó! 

MACGARET 
Chúa Cha cao cả! Tôi tờ người đây, xin cửu lấy 
tôi! 


Hồi cáo thiên thần, binb lực trên trời, 
z8 


Hãy vây bọc lấy tòi cho khỏi tay quỷ dữ! 
Henrich ! nhìn thấy anh, tôi ghê sợ quát 
MEPHIXTÔ 
Con người kia bị kết tội rồi! 
TIẾNG NÓI (trăn cao) 
Linh hồn kia được cứu rỗi muồn đời I 
MÊPHIXTÔ (øởi Phaoxtơ) 
Đị, đi theo tôi, 
(Mẻo Phaoxtơ rủ. Cả hai cùng đi khỏi} 


TIẾNG GỌI (1# bên ¿rong, yến đi dần) 
Henrich ! Henrichl 


HẾT TẬP MỘT 


PHAOXTƠ I 
của 1. V. GỚT 
: Thể Lữ — Đỗ Ngoạn dịch 


Nhà xuất bản Văn học in lần thứ nhất 
Nhà xuất bẩn Văn học ¡n lần thứ nhất 
z20.200c tại Nhà mảy in.Tiến Bộ — Khổ 13>< 19 
Số in 485 _XB 17 Xong ngày” 15-8-1977 „ 
Gửi lưn chiều tháng 8-1977 
Đìa: Nguyễn Thọ 


